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C?tú»g (3 gái2a (ớt dau 6 //42 0à 
3/5 3.4724 

A2 /zo (Ó( dØ, øsếu aứ 2u [57 ⁄⁄ ga 
43 2„z⁄ 4/22 Z/z2 2⁄/ đủz/ đưa 1⁄2⁄2⁄, 2 
28/2 ⁄9/ ¿2 2/2 z/22 4u dý 1Z ⁄2⁄2 627 4 
2⁄2 Zo4/ 222/ 275 <Š 2⁄2 F177 22⁄2 2, 
Z5 /2Óý 2/2 /đ» a2 F75 2/ 2 ơả ơồ 
sự. 22 øếu 2L/ d/ 222 “J4 ⁄ 2/2722 
220/ Z⁄ 82 4 2/2 /uá# sơ “2 U22 sÚa 
4/0 0 Øu dã 2§°s sá2#' a2 282/22 J2 27Ẩ 
(2ø ⁄/ #› 2c z¿/22 ) 2⁄/ ơ¿ Z//22 4/ /Z 
4ø cới z2 ơc dã Z9a ca //£u 2//7z2 23⁄ 
422 Zão Zl£ của 1⁄22 2£ 4222 F57771 
Á¿ zòøz /⁄2⁄ 222 Cổ Z£o ¿lúz dới 222, cớ 
2221, 4/2 2 dâz F4 2Ù2/, F4 2201, L2) 
2 C QU/ dý 4 2/22 /65/ 2z 262722 /Záz 
sào 2# (bà câä /6ú, ø£u 2 dý cú ⁄% Áuz 
,z⁄2⁄ /2/2 AJổ „;J2/, AJØ” »2ð/ P77) 2 ⁄2 2/ 
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ý đô ØØa /bà¿ cả /⁄ú sữa, dỐ ø// /â 
#zliữza (bài áo quỆ (056 0/8f mà còj (2 ÊJỐ” 
2Ù2/, F4 22J0⁄/ H2 V212 2 2, Z/ 4222 
A/4/ /2 Z“2/ 22⁄ 2 3) 2⁄4 422/2 2u/ z⁄7 
J2 sau cua /ð( sẽ 82 luc trả /Ô/ 
1 0/1 4 
⁄⁄27 zđ 2/2722 câu /đ/ của 2L/ ý, 4 Zãu 2¿/ 
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- „82 2u cưa 1⁄2⁄z⁄ 2⁄42 Z ⁄20( 22 Zó 
2l dÍuÊ2 02a 7 Zgs 24428 //á, 2£ cề 
z 224 2Á 
Z§ão lúa 2Ù: Zöa - 2/292 2u/ 22⁄2 ⁄22u2⁄/ cưa 
Zqo 1⁄2 cTñ9 a6 ¿u/ ơ£ Z2 /⁄£2 2Ó2/ 
ÿ 7 
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“l2 Z1, ⁄⁄ z2 “z2 22⁄2 2d 2/4 Z4/ 
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7⁄2 Ø; 282/22 /Ø/ 2/222 cẽ 2/ ⁄⁄4z 
2557/24 ⁄2Ð( 22, z2 sázZ# Z2 a2 4/22 
“22 “2 A/ /2Ø/2 2/2 /oá£¿ sa Zão 
1⁄2⁄2⁄. Z4 §ẳ% móu (lwo (Q0 diều øố 4 
A4jA xoa /Á, : 
2⁄2 Zo4/ 222/7 3z, sẽ» só đe ⁄22/2/22 ⁄⁄ 
⁄ K22 ⁄2⁄ ⁄⁄0/ 4222 2/4 Z9 4u /z/ Z2 
A/Z/ ⁄⁄4z 7 zzới có L1 2⁄2 //lod/, 26/222 
,„ỏ¿ C2⁄42 (7⁄/ Z2 “u ⁄⁄ j2) L1 2/2 
o4 2 6/2 của 4L Cý 222 #*#» 
⁄⁄4z ⁄1⁄ Z5. 
tØ/ cá Z2 /¿ øó cô ¿Jj ‹ Zớ“, 
1 %øz¿ #2 đ? số 2ô» 4 2 
22, (uy F 2£ 2Ø ơý “u 47 0à ÊUÖ/29 Q7 2Ù2 
đ⁄z⁄, 4 ⁄ ơ/ é 4% 22 247 2 
2⁄6 77. 22/28/2 “/z 422/2 4# zào 6u ⁄⁄ 
⁄ ⁄42 4 dưØø2, ØJ/q !2# Ê2Õ/@ 4/2 
750) ịn C72, võ 3B 0/150n3/6: 
29 +Ø2 22/2 “2/, A4JZö»g //9ø V2) F777) 
2⁄4 24 24 
Z⁄ZZ2, 422/2 [777 A2 ⁄“z¿ A2, 4222 đa ⁄ zØ/ 
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“4t, ÁÖö»g dÍ xúa đừaa tfSbg, (ag sỐA, 
4222 xé đó sủa sẩ/ 6à s2 ơ¿/¿ Z2, 4222 
26a» J2 2/722 F25777 22/0 Z2 2L/Z72 
72 4222 Z5/ 22 Z2 22 2/2/22 232 
22 4722 ⁄2/2 Zba ⁄o 1⁄2⁄z⁄ Z5, ơè ba “o 
1⁄2 /24, 2/4422 4O 1Ô/22, /2Ê/2 /Ê/2 £Ê/2 
2⁄22, 4722 ⁄2⁄22 2///z2 đ»a 42/2 2/À/ 2 
4222 4° øào 4u 6o #2 C2⁄4¿ (1⁄ dlgs, 
0ˆ 22 2uÖZ #Ø722 Zø /2 4222 2⁄27 
9 sò/ 6u ⁄⁄2 Zá/ 2: 2 2⁄42 ⁄ Zpz ga. 

7⁄2 9 Z2 282/zø /“Ø/ đố 222 caz#` tố 
sự /tEu / của 2L/ 0ý, “Ù đu 2L/ dý 2ñ zo 
z¿3/22 Ö/ đc L/4„2 “J4 Zố 2/722 Zđều 
Azz ĐÂM 1a: 

⁄ <1 ơ£ M2771 c# ⁄2 1z AJ/ 
có “đa /lÔ»¿ /4ếia hóa, &àùag #ò¿ế, /Éốg 
đ3ệt 282/22, 22Ø/ x#⁄2 z2 Z2 /r£2 6 4222 


z#ấư z/2 Ơ.Ơ.. 


! Giác Chỉ là Bồ Đề, là giải thoát 
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z⁄ <1 ơ£ LỆ 77771 c# ⁄2 4z A/4/ 
V272 282/82 2.4 1, ơ J2. 3/8 2Ù2/, Z/xz 
222⁄ Záz. 

HN si ơ lỆy/2777/4 cốẤ ⁄⁄2 2⁄4 A/4/ 
Z62zø 4uØ# 2⁄2 ⁄2⁄2 A1⁄2# dÍÈ2 dà cò” A/Z4/ 
Z62»zø /⁄£uù cổ ơũ “đụ, cá 2 Z122 AJ V7 
Ø4z# /2/ 

⁄ 2 7i ơ£ lỆy/2277// c ⁄2 2⁄4 Áö2 
1 on (XE ii igni0ÐiM0 601p 
Zô/2 2/4 2 F7 557771 /2//22 Z£7 zo ⁄22/Ờ/ 
Záz 4/22. 

L2 ⁄ 7i ơ * y2 cZ ⁄5 s7, z/2z/ 
2/4 5/7 222 772 2/2, Aa2Ø” ta “J4 z2 
2/1âu ¿jÔ/ ø//ều £/s⁄ cña 292/. 

ớ/ 7i ơ£ M2771 c# ⁄⁄2 c?⁄¿ 2/z/ 
AlÂ/ 4£) lạt siêu xá 2g, loặc dể (ạ¿ 2 
X22 £Zö (24⁄2 Z3» ;} 

%2 2/722 ú4/ 122 //£u /22 “z cề 
/20/ Z2 1 4#) cf ⁄5 c2/0' đua Zqo 
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12⁄2 <ÍÐ/¿ gác L/542# ca dạo (2%/ /2 
#2lữzg s2AÒ( sống dlsg (6a bạ có ¡š2/B0a 
Áà „øt A6 số dipc sọ( 6à L#áø# L/2ng 
lò /đát dục ⁄ da /4/,, sốbg ÈÖô»g (2/0 
4JØ màùulb, (bổ saưô( cà ÈðỐ (4£ sả 2Ming 
+az#, A6 2lúz# /À ae L/áz# L/ðng của dạo 
1⁄22, 

5a L/54u# L/3sg là 0Blag »2AÖ/ xỡ”ag 
AJösg /6#a,a 2/64, ể cụa gÁ6t, 6ấu 2/Blag /Ố/ 
2lÖ øl@ tai sợ #ãu, llốs (lða 4ð7ag dÐÝ sốbg 
246 llgj( »2É/È Ác, còn sáu “cụ. LáøŠ 
cŸ# ⁄A c4» ở Fiề» mà Quý dý ÁdđÖag Ág2g 
ra, dÕ /À sáu (bạ L/#5á»# ` d2, L/5á2/ /a 
do /Ø⁄&» ña, “tạo ððã2 ác co 0Ù2,, Lá 
2/25 z2 2z 4ZZ 22, 4Ö” ø2u0/ ⁄22 422/22 
“laj, 22 6428 sau (so dia2# (2( đao ca 
cuÐ2 3ØÍ2 (412 Ip “toa. 62 2(a (0àt ø20/ 
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2» /,ð/ ơý 1 2z 1222 của Z£o 
43g 8) xởug /6A/ sfo „ùl cÚo »s2U0(, 
3229200 gi‹ fim ii /011/Đf yàipMlg 
22/822 ⁄2 262722 đao 2⁄2 2Ø 2/22 Alús /Ø/ a¿ 
J2 đ) ›ðÝ ›2ổ 000: đIỂ, /222 261Ã/ 022/, 22/ 
F75771 /⁄ ⁄ 2/2 2 ơiÖ2 a2 2/2 ⁄4/ 
“¿ du¿ dẻ ơảà 262722 2` zó /2Ø/ 23 /2/22 „⁄z 
ớt xấu a¿ /£/, /“uuỐa /22/ ơảà 12 (22 Z#u 
Z6 xô ø/ zz3/. <£/ M7777. Z£o 
1⁄2⁄z⁄ J3» /bô2 4/22 có 2# 4⁄ cño 22/, 
¿lo øguDt, sỡng //*Í ñòa A2Ù0ÄẾ CÓ /2Đ /2Q0Ó, 
422/2 25 lG Muù,, “đđ 220 đ3»2 2/2722 
dlús %aø/: 2/2 0u, 2 682, đ3»2 222, 
Z2, ⁄22/ 4222 Z Z9/ gà 4/22 ZØz 2 /22/ 
29 4/22 “r2 222, 2///z2 ⁄2 /2 ⁄ 
2/62/22, F771 /lod/, 2/2 Uuứ ơà “tước /2Ø¿ 771 
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Cu/ Z122 z5 /22¿ c82#) đuổu dầu /6a2# //2, 
2/2 2//Ê/ 422/22 ⁄2 a2o 22⁄2 2/2. 

Š¿2ö£ „z0 đấy, /2MÔ⁄ “J2 J2 /tờý/ Éu 
ơđÊ/ l/275894/77577⁄077777/77) 2/2722 ⁄22/ð/ Zó 
⁄⁄2⁄2 /z/ /2/Ø/2 2 4 220/2 CN 771 
Z/ ca !⁄2⁄z/ 2/áo gả 22 2/222 342 ;ño 
/2/22 ⁄ 2, 2/22 Z£ /22/ (M 0/2 ơz2⁄2 2 
ƠØ⁄2 2Ó 2/2722 Z2z Z1. %4 2, T2 d2 cố 
sd:381 ni (MP 0a gi0isadboDWio 
1 »¿, 1/#5á»& clÍ sa 4E sða/a 26255 (⁄3⁄2z/ 
2“áo (ạú, ðsÑUag dEõ QÁỜ sàu Xu cl2aa (2 
27 đe 2Ø a¿ 26/222 Áu 0# 0/2 2 CØ⁄2 
cả ⁄2 z3/22 4£ đố 2/2722 ⁄22Ô x4/22 “z2 2 
Z£ AÊ la da 1⁄2⁄z/ xu2Z đ» da 2Ø/ ⁄% 
72/2/22 1 đưa !⁄2⁄z/ 2/42. 

2⁄22 zz2, Z#⁄ /22/ /22/ V212) 282/22 ⁄Z¿ 
2 z2 6ý 2/2722 đzz Z7 xu2Z V2 22 Lư 
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Z22o “2ø 2/022 đzz 282622 Z£%⁄ Z8 ⁄. ⁄% 
2u Á¿ ⁄⁄ 2 282/zø ⁄/ đáo 2 ⁄2222 /22/ 
A#ö qQuú oý 4E quý d( /5É tầng (4ý giáo 
Z#u 2/4 J2 2Ø A/Z/ ÁØ “u ⁄⁄ 2# 6b /3u 
/22/0/ “a ZZ 22: 1⁄2⁄z⁄ 2/2 A/4/ 4u 2//ều 
29/ z/1£u A52, ⁄:2⁄2 ấu dúú (Ö⁄3/ vác ⁄z⁄Z 
4 “u 2⁄2 cưa ⁄2⁄z⁄ 2/42 4 ⁄2⁄2 7 222/, 7 
/6422, 7 u22. 

<# “4 434 da dạo (42/2 số 6a 2 
“ruu# 6u cà ác, Ấ6öÄ sáo# (2 dĩ 4ÿ 
tổ t2 0á 2U 4# z 22, 4È sáz2# /úa Z⁄z 
/az⁄ 2/4 #2? sáz# /Iúz Z⁄¿ 82 ⁄:2⁄22 
2uØÖø 4722 /222 /22/2/. ⁄2⁄2 4u 2 2à/2 2/ 
2 2/5 Z4 tố zà/2, Z2 (“4 /2 29⁄ 4722 
2/22 4/2 Cứ, V771 A/ø Z2/ 4l. L5 đa 1ao 
220/ “ X/ 4 2o 422/22 zØ72 
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T22 xo dạo 1⁄24 6) «2 /ð2Â/ coi /5// 
ZØ/2 “022 2z yà dỨ, cỚ xao các ơ/ Áu 4Z 
cưa Zão ⁄⁄2⁄z/ Á¿ ý #Ê2» Ø2 “2/22 áz, 
⁄:2⁄22 [%4 282/zø ⁄2/ Z#Z 2/222 22/ cố 6## su6z 
222, 22/22 ZØo /2Øé 22/2 //£Ù tố 2 4⁄ zZ 
Z2 đØ/2 “02 2 da 4# “2 “2/ Z2 đØ/2 
“0⁄2 áz, 6# aà có /2⁄22 “r2 22/0 ơề 4u 
D72 557) /2//, đo Áu 26w sào +% 2 
2U / sào? Có ⁄22/0/ 2ã 22 4/22 Z2 
“12 ð2dàU2 (tờ É¿Ý (uU U22, Z# øà đo cấ2 ./ 
/6l‡o o2 “02 áØ, đØ/ “02 AX⁄ở dau cÍo 
2Ù2/, záo 2201, Zố 4/22 4/22 2! đu 22 Øo 
Á¿ “ước /Ézo eØ/2 “0/2 2⁄/ 

2 22z2 /22/Ð⁄ 2/2 4/2 Lư 2á z2 
“/, 2ô Ổ/2 Zz/ Záz ấZ 2/2 ⁄2z2 ⁄⁄⁄2, ơè 
⁄%# ø„à 2/42 A/Z/ A/Z/ ⁄z⁄£72 “ 2⁄22 22 
4/2 a2 Z7 2/2 A/4/ ⁄z/£2 2/2722 2/4 2/4 
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222 S721 /2£ ⁄⁄2, đ:utÈ 0/22, 12) 92/42, Z⁄ Z§ão 
“l2, 2///z2 7222/22 “8y 2#) c4 4/2 2w 
2⁄22 ¿6Ø £ZZ£2 /22Ö (M 47 “22 số 2# 4/2 
di -apilzrttifoitEplawieiffriiliaf i07 
2 48 2 /r2/, 

<ÍE¿ saub( a( cũag 5Ÿ gúáo /@lá6 2644 
⁄z/£2 4222 A/24/ /A 2⁄42 2/4 cưa Z£o 1⁄22 
2/2/22 cà zøố 2Ø “/z2 /22zø /z⁄z dc của 
2» Zạ, ⁄2Ê/2 /20/ 20/ 262 Z:o øớ, 6u ⁄⁄ 
so số. 22 sázZ A// “z⁄£7? a/ 2/722 Z/zZ /â 
đòa 4» loá, sẽ (2 26V dạo củúc 2002 
422/2 a¿ đđ dược, só 22/22 2/2/22 2 /2Ø/ 
/22Ờ/ du Ø/⁄# /luở¿ /⁄4 oà tưỢu J2 số “a/ 
ZØo cơ 2; 2///z2 /uø¿ Zã oà (27727, A2# ⁄# 
12098020 iipaditfiilbiDfiifp cau? 
2# /⁄2o A/27 V78 777) “022, 22// 72 22 
I3-/bex017f001saogefiiDitdniif fffsairi 


-16- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


4Jö»s¿ đổ dpo. cÏ2uo( tu /6zo dạo 1⁄52/ 
Z2 ⁄22// 222 C{2/, đo ZÊu tổ co “02 áZ 
2 zoz “02 AJö dau, sơ/ “2/2 Z8» J2 
ZØ/2 “02 V771 2/2, Z⁄ „à đo c2 
đđzo mãi so» dWỜag ác cà ci»g đao 2Á 
Z2uØ/2 đỞ, 

2¿o ⁄2/ Ag„ sơa »s20( /oá/ 626) 
đà»2 Zạo @ 2», 2/22 đuâủ¿ 2/4/ so/2 22,0 
4222 uØi2 /oá/ ÁJð øÊ/ 4222 /2UØ/2 ¿É 
/z#/ 4 F774 Z1», ơc 2 „à “J4 2z 2/4 
Mở dau uô/ djÐý 02/Ô/ A¿s⁄2 262/a2 Zao 2⁄2 
A1 

2£ „/ đây, /MÔ/ “J2 ,i/2 /“rở/ 
4222 /ủ2 sào /z 1 422/22 2/ ø/ở 2/ 
L dà đá 2Ø/- 2y Á soz 22⁄2 /lñ2 ơà 
2y Á zøz 22⁄2 áZ, đØ/2 22⁄2 /⁄ Zz 
V75 7771 A/a 2⁄2 cu/¿ 2ø (3w A2 „J//, 
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ZZ 222/ gà 2y Á s22 2⁄2 ác áứa Z2 
sự 6/G du, sự (ÚlÒ loái, sự 4£ (oa( 
22/2, 4u “ sâu 6ZZ ////2z2 2» 
22/6, ZZ z2/2/ cà A⁄Ø ta sỉ muối» /Oà¿ 

5z “02 577% 2/4 cưa Z£o 1⁄2⁄z⁄ 
4 zø¿ “0/2 Z1», ZØ/2 “02 4⁄ 22) ⁄z/ 
/⁄z cño /b2ứ ⁄22/0/ 4 z⁄ zz2, 2//z2 72⁄2 2 
Z8 z2/z ca ZZ z/2⁄ 2/82, Zô/ đØ/2 “02 ⁄42 
A//, áø2 Á⁄Z2, 2/22 ⁄/ sầu 4, đu 2/ÊU, 
4⁄22 A¿/, /Ê/2 all, đ4⁄ đi, 22Ø/ /l/ờ, ⁄Zs 
2922, 2/2⁄ xác ơ.ơ.. “oà/ø /â 2/722 2/2 2£ 
Áu, A/U dạo dlúo (MÀ dUpc 1sọ( sạÒ( úa 6/20, 
(5/2 so, 6c #àuÄ (lao Ð( cáo dÊ d2, 
2///z2 đoà» “oàø¿ 2/7 /â 2/2722 2 2 CØ⁄2 Zão 
Ã 722001) :aefRlgr 0130/0180), 2a0M 
4/22 22/2 /2,Ô/ 2ú sào cổ. Cỏ 2/2 2/282 
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28408 do /ạ¿ sự (0v 628 (640 („e co ðo 2 
“la øÉU É2 »2Álz tai 642 ðÍldng 3Ốfs2 cá 
/lc #28 6à ño (Mục #àu¿# #Öng cố. Đồ 
câu, “à A6646 cà áo A66á6 6ê dể (đc đan, 
4 3», còn 2láu# 6ñá/6 oà (la 64/2 “u/ 
cau ra£ Èðö (6o 6# cả Áđó (âu, 

%⁄ áq- <z# 2Â ⁄22/ð /4 đog#z ⁄22/2/ 
⁄a 2/0Â/ „2# /2 2/82 2Ø a¿ /2/ 2/22 204, 
#2luba cfuuEs A⁄ó /àu (À ¡sgười 6a c8 mù 
toà „2.2Ä8 ÈÖOsa clÂV (A, màu ÈÖÔig c8 (2é 
,à sò/2 củi dở ÉÖô»g lờia Áúc 242 6đ) cujjÊ2 
AØố sòa Äó là #ơa sữa. (lÁ 6£, gáá đi cla 
zgu0V 6u 6o (53/ gúáo /À  2lỔ nôi, 

?ujệh tua #I2Ä s§W2 cú, Ứáf đa, s2ÖY 
lờ», su; ⁄2⁄/, 4z sáu /Øý, ⁄⁄ (Êz 
(62a, £⁄Z sô»g œơ..  taf Áể dâng aá dự 
222 ZÓ £)/3, di0s, 2///z2 22Ø/ /2À 242/2 
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xát đối ø#Ö (đa, (úp, (äJo, (d6 (rong 6622 
22 uz2 Z7 “5 2⁄ các 224/2 228 2/42 ra 
AJổ/ đỡ ølÖ này, 4E dem (ạ( sủo (lây “â/ 
/DOÉ sự, 2ÁÁ( (boát /lÄÉ 4, 20 (âu ñỒy du 
cu, 6WaUÄ (báu, 2Ò (ảo (âm 03 4jÐ»ø 
“ưướa cáøz dáz 2/4 Cà đá2 Z2 Z%, /2Ö/ t2/22 
đát CÌ(z¿É E332 oøz# ơ(#2 cZo 2/722 a/ Z⁄/ 
4/22 cớ A/Z/ ZØã2 2áø# L7 clø + 
⁄22/ 8Ð su /2¿ l2 ⁄2⁄z/ Z⁄ z2 4⁄JÊ2 đố: 
V, “2⁄22 “đây 2â, ZÒ/2 22⁄2 /2 “4y //422, 
ò2 £ /ơz; zữa /2 “ấy 2⁄2 2Z 2//z2 2o 
đoàø đoà/ ˆ 

1⁄2 ZØãZ2 222 /⁄3 u ⁄⁄2 z8 ơ22/, 
jJZ£ uổ. sỡ /22/0/ íu ZZ “2 2272 2/2, F27. 
2#4## ø#Øw /⁄# sào 3) sò” /22///Ê/2 P75, /8£ »3/ 
A222 Zó 2 đ5P ai 3ö Z2, đố 22/072 2) 


42⁄2 F777) “2/2, 4⁄2, 4/, /22, z2/ cà áZ 
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2/4 ơ⁄2 đô/ /22/2/Ê/ 4222 Z? 2 2// 
âØ, Z2 Z 28/2 ⁄Ø¿ 22/2 42/ xé/ /65/ Zóớ 
2/3 /⁄2/2, 428, 1Ú, /2/, z2// 2ò 2#(u Ø2 
c Ø#/28 đu sat do lúa để 2 dÔ2 s2 2u 
“z2, Z# 4Z/ 2 “4⁄22 A222 2Ø? đao ø//£u 
á2 2/4 X4 ra 27 Z2, ơ¿ 7 U22 J2Ố đô/ 
2/1 /20. 

⁄22z2 Z2 Z%¿ Joa V 222 22/22 ⁄⁄Z⁄ 
Z9 xe: #Ja/ 2Ø/ 29⁄ 4/22 22/2 22/2 Z2 /⁄ấ 
gà. đi 2 2/2722 22 22 /Ð` “bu ⁄⁄⁄22 đa 
Zđo coø 22/2 4È xưa 222 ⁄2⁄2/ của đá /Ö/2 
4o 4z Z2 A/2/ ⁄4/ “rước áøZ 4/22 ca 
£JZoa V2 ưa 42 22/2 V7, %4, đa 57 ⁄2 
Záz /Ø/ 4o 4z 4222 còz 2# “z2 đ“r£2 
F27 787714 ⁄22/ 22, z⁄2⁄ /⁄A 2⁄40 A/Z/ A/Z/ 
⁄z⁄2 2 43⁄2 2⁄22 ja 5% ⁄a cÍ6» Á¿ 


2à/2 rổ é/ da 4 2/2 xáo, đa đo tuy 
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Zô/2 /£0 1⁄22 2⁄42 <⁄!2u/#⁄ M0 4222 
22 44/2 ⁄Z# ⁄:2⁄22 2/4 26a» ⁄22/ 2 22 4ể 
⁄ 2/2//z2 4Ø 2/2» 8 “2# sázZ' A/2/ “z/£7. 

<lấu ⁄2£ ;¿áo <Ì2ug&2 Ly „áf 
dứ, (À „4# 4Í „Ộ( sê» dạo dlúo ÁJJÊ£ dời của 
Za/ 2Ð dả đà ⁄ 422/22 2ô đó /2Ö/ /£2 
Z§ão “li zào d# cðo 2# (J2 ⁄2Á 1220 23/2 
22 dới củi cñäÊ cña 60oa ðØe. 

2⁄4» 2⁄2 2/4/ z„zở /222/ 22 ⁄ đc caà 
4u 2 2# d2o 40 2Ø2 22Ð/ 4/22 Zố Zqo “l2 
252 đủa - 2/82 2uả, 11⁄4 /2 422 2/4/ 
P27, ⁄22/ “J4 ZỐ 2Ð 4/22 Zố Z§8o Zlz để 
22 21/2 4/22 Z5o 2Ð“ 20 ⁄:2/22 xã Vy 
.oý, /2 ở diều sâu /6⁄2/ 6ÖÖag (62 (0u 
g¿. 

(# 1⁄J2/ gúáo só »Ð/ số »¿ưð/ /ồu 

122 ÁÁW ào cña dữ Éu (2â 2/4 22Ø/ //⁄¿, 
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2 Az/, Ê/2 1⁄2⁄z⁄ 3á /JØ/ ø//£u, /ú2 
2£ Á¿ /8u2 Z2 “2y Xi 4%, đe “z2 
2/22 12 A/iAO02. %2 /2 22/ 24/2 //Ẽ/2 
Z2 F77275 2/26z2 Zqo z5 24 2 s4 42z⁄, V2 
AJö»g dllug dườaa /2/ 6u 4⁄2 của 1⁄2⁄z⁄ “4Ø. 
2À 4 2/1806 7, , ⁄ 
<ˆu [5 Zo sòa //u 4a/ Az ôØ 2, ZZo 
z¿/22- <122/ ¿ý ⁄u zo (2⁄2⁄ 282z2 Zqo 2 
AJ có /⁄2 622, á 2/4 2/7 282//8⁄ 2uá 
Z ơZ “¿ của /20/ 22/2 ⁄ “J4 //¿# #2 
đóa, ⁄4/2 Á//, dâz 2/2, dâz Zó, ⁄⁄2 7, 
4 PP 6H vi 
/⁄z1 ý tue›¿ ư 422/22 2Â 2/2 /27, ¿ý “rế2 
/“2 A222 28 ơ.ơ.. 
1⁄2 Z8 ⁄62z2 “rể “8y ⁄ 2/722 
đrô Áuj`2 đóa đa đo 222% z// 2/2722 /đ 
2»zø 2Ø /3⁄ J2. 275 2: 2ñO cø” 22/0 Z8u, 
JỐ còø ,ẽ Ôo£ữc ZZo 2/022 8⁄2 U22 2Ø/ “yếu 


/⁄2⁄2 d2 2/2722 2824/82 /2Ø 42) 72) 9⁄42, 


-23- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


Auj`2 đóa, do sự (a2 di /22/ 2à “đđ sŸ 
Z£o Zlsz /372 220, 2/2 Z⁄ đố? 2/222 22 
día, /2/ 2£, dz 262z2, dâz ơØ ơả d2 202 
C14 ⁄:Ø/22 2⁄4 262 ơ.ơ.. 

<6 sề “32 2ááo 2 #ÖÐ¿g ⁄22 26áo 
ảo 2â 4222 /2uØ72 /⁄z V7 F7) 62», ơ¿ 
“ba 600»g 4E lùa đáo /0( cuối ø2UÒ/ eo 
Áö» gúáo 2#, øll có „Di (Ga giáo 6ðÔ»2 
2l22¿ øl› /bảa /0ug, 46 (2 (⁄2/ ¿/áo. 
⁄2⁄z⁄ 2/4 422/22 22/22 F7) 2»zø 2/7 L7 
22/01, 2///z2 ⁄2⁄z/ 4o 422/22 22 ơảà 4222 
Áu 434 /lãa /Ö»g mà lại có da dÍÊ /ầy 
⁄62»z2 Ø0» cóáz /Ô/2 2⁄42 £JZáz. 

2zii2xuj)Ð:/77) 08mgiingburtpiiibui 
Z2” 422 /22/0X, /⁄2⁄ /⁄A Z/ Zễ 2 V771 


?-Tam cang tức là quân thân cang, phụ tử cang, phu thê 
cang. 
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26 xô ø/au 222 2MØ2 4722, c1 2/4o 
4222 42/22 22 /uúa ⁄⁄2 (Êz F27) ⁄2»ø 
đoZz “2Ø r2 2/722 đều „£ 2, À 26a» Z£ 
đò». 2u, lùa đáo ¡người làm đứờa /45/ 
2Á/2/, ⁄⁄ z/2⁄ 2/8 8 622, 2/22 
s;u0lljiacziiirrstinfriui lipipeaijifirj 
2zø cà 2/áo 2/2 aja lo 2/áo z7 22/ 
“42, z2/a, TÉ) “đé, 2, 4222 “u (/g£z 
22 “1z. 

4⁄33 2ááo /À „ÐÉ 662 giáo Éu (2 tàu 
(/£z Z§ão dlúz ø/82 Z2 - ¿2/22 2u/ 22 
zguot 6Jöug (àu» “đối ,ùa#, 6ðð øguời cà &ÖốÍ 
⁄⁄ƒ⁄ cZ 282/22 2a/2/, X2 Z£o ¿lús 268 đưi2 22, 
// Z§qo ⁄2⁄z/ 422/2 z/2⁄ 2/8 4£ 2/6 F727) 
Âlàzl cà (đa (Ö»g, cà có (Éế 2/ối xu 6ò» 
caà 22 2ø 4À sẽ 322/8) ta ø//ều du ð2£ 


Ngũ thường túc là: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín 
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⁄, Z⁄⁄ 26a. 1⁄2 Ađêu 2£ //2, Z⁄⁄ 26a» /2 
2/2722 đu đa đo, (202 22/ 22/1, D2587 
2/2722 đâu Z⁄ Zqo Zlñz „z2 ⁄⁄2⁄/ 2⁄42 
422/2 z/2⁄ 2/8. 

<12uð( sào “4 3o dạo ⁄5@/ mà 
624/2 cề 2 2ø cả /8£ 2/2/ 3⁄/£u 22 /2 
2/2722 ⁄22/Ờ/ ý 22/02 Á¿ ⁄2⁄z/ 2/42, 2/2; 
đi (⁄J2/ giáo, là ö vế (23/ ;úáo, /2/ 
,u2£ (a8 ÁazÉ (/3/ sáo, (2m ,f sổ» 
Z£o ¿dlús 222 đa — ø/82 2u z2 /b2ứ ⁄22/Ờ/ 
⁄2 22/0 Z6 2/4 4 xu /, A/Zi/ 42 c¿222 
Ấãq waàuÄ AÄö (20 AðsÖÉ (/ ác (àu (rời, 

1⁄2 /ã¿ ⁄29â/2 v52 (1/2 /2đ/02 Zổ/ 2/2722 
22 CØ2 Z2 đØ/2 ⁄22/2%, ⁄2⁄2/ 2⁄áo 2ñ z4 
ra /2⁄ ø//£u Z2 A/Z, 4È dÕ sê»2 Z§ão 78777 
4⁄⁄g# ;úáo Áã ý du wsäÍ, CO/ ðguÒẺ /rÊ2 
a2 z2 /222J 22/22 1222 Z2/22 22⁄2 ØØ ơa 
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22/22 zø /Øa /%) øu câu của 2 4/22 29 
50: 2/4 Hư, ⁄2⁄22 273 ơt đ|## e0 ⁄22/0/ A/4/ 
“rực 4£» “ốc A/øz 4l» ø/1£» dlÈ d2 Á¿ 
2 4/22 Zño 2ðau, 2//z2 ơ¿ 4222 Zố Z§ão “l2 
/2Ê/ 22/2 /2/0/ 2/4 2/2 xéo /Ê2 ø/au ơè /⁄8⁄2 
2⁄2 2z, ơà ⁄2/Z/22 z0 2222 áo, F771 
2/44/ /⁄ /622 “yếu đua, 2/22 xáo Z9 so 
Z7, 9/2U 44/2, 2Ô/ ⁄ 0077/27: F5 
z2/2o 24/22. 

<2 /zZ⁄2 2 42⁄2 2uUØø 2722 D77) 
2:2¿/ /22MÐ 2Ò/2 2Ố 2Ø Zão 2z 2/8 2u ⁄⁄ 
/628z2 A/2/ cổ z2 2///z2 2772 22⁄2 2/2/, 
2l4á2Â “rực, a¿ làua ác 6\ ðlá( (Aø# dWj Øáø 
77) ⁄% đao //£u ⁄0/ 4; a¿/ 3 Z8» 2 
42222 Z2 A/uöz đáo, “2⁄2 A//z, 2/2 Ơu/, 

12.32 7 A82 43⁄2 0 2ð» (2Ê (Ý/ 
1⁄2/2/ d2 ø// cZo 2L/ 2ý tổ 2£» đao dlô2 2/82 
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Z2 — ø/82 2u cưa Z£o 1⁄2⁄z/ zö⁄ c2 ///Z/ 
caà 4 ⁄22) t2# /» z/o ZuØ#ø 4722 l2 /52/ 
⁄22/Ờ/ “r2 /“20Ê 0 ⁄22)/. ⁄⁄ ⁄%, ⁄2⁄22 ⁄ 
Z2 2 4U 0ý /4/2 /lĨ ØW 4Ẽ A/2/ “47 /2y 
774 22⁄2 4⁄2 “ở đà/ “uừ 2/2722 L7) 2ø 
đùa 2ú, 9/6 zu 9z ơà 2/722 4 /2£ 
4: 4ƒ doan sà ÂlöÂ sáo# 6Á (iấể đây cễ 
Alj „á2#` Zóc 2/2 xấo 4£ đùa do cØ2 
21. 

c<Ïễu ;u/ dí sá /zo Á¿# sáz# /264/ 
⁄z/2 /2¿à /⁄z đ» 2/2722 đều 2 2ø 
đủ ø/ ơà 2/2722 4 /ø£ ⁄2 Z⁄ a6a› 2 /2/2 
422 /£2 Z£o dlús øU8u /i2 của 1⁄22 2/áo 
4/22 Á¿ Z0, Z1 2Ố 4222 4722 Á¿ Zz 
2 /bà/ 22/0 #z£2 /a22 ⁄22/ ZÔ/2 zZ 
6# đao“ 

1⁄2 ⁄22/ 282/22 “z2 4222 øÊ2 d7 / 
,22# „22 cơ 6Ð( do lại sêa dạo dc sàU, 


/22/22 442 /2Ð0( 22Ờ/ bà» ### dới øau để 
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22 J 7272//27⁄4 22 4⁄ 274 Z⁄, Zó vn Z ⁄ 
22/22 ⁄4⁄ 2/7 Zqo dlt# ala /bàứ 221. 


T222 đo z2 2z 
(Z22y zo— #— 2oooø) 
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KINH VIÊN GIÁC 


Câu hồi của Øiệu Quang (màu 10-4-2000) 


Hỏi: 2h bạch Thầy! Sưu bhi đọc binh 
Viên Giác thấy có một đoạn binh nghỉ ngờ, con 
xin ghi chép ra đây để Thây dạy cho chúng con 
hiểu “- Này thiện nam! Đây là 25 pháp tu của 
Bồ Tút. Vậy các Bô Tát phải y theo đây mà tu 
hành. 

Nếu các Bồ Tút hiện tại uà chúng sanh 
đời sau, muốn y theo 2ð phúp môn này mò tu 
hành, thì phải giữ giói thanh tịnh, tâm suy 
nghĩ uắng lặng uò phải trải qua 21 ngày thành 
tâm súm hối, rồi uiết 3ð pháp môn này uào 
mỗi miếng giấy, niêm lại bŸ, để trên bàn thờ 
Phật uà chí tâm cầu bhổn, rồi tùy tay hành giả 
rút một miếng giấy, bhi mở ra xem thì hành 
giả sẽ biết trình độ của mình tu pháp Đốn hay 
Tiệm. Song nếu hành giả một niệm nghỉ ngờ, 
thì chẳng thành tựu”. 

Kính thưa Thầy, con thấy trong binh dạy 
làm như uậy chẳng bhác nào như bói toán, làm 
một uiệc cầu may. Đây có phải binh Viên Giác 
dạy làm một uiệc mê tín bhông thưa Thây? 
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Thấy binh dạy như uậy tâm chúng con sinh ra 
nghĩ ngờ, mong Thầy giải nghỉ cho chúng con. 

Đáp: Đến với câu hỏi này thì đã có một 
cư sĩ ở miền Bắc nhận ra kinh này là đã dạy 
điều mê tín, kinh mà dạy điều mê tín là tà 
kinh chứ không thể gọi là chân kinh. 

Kinh Viên Giác không phải kinh sách 
Phật thuyết, do các Tổ thuyết, nhưng các Tổ 
khôn khéo gán cho Phật thuyết để dễ lừa đảo 
tín đồ Phật giáo. Tín đồ Phật giáo cũng dễ tin 
tưởng tất cả kinh đều do Phật thuyết, vì kinh 
sách phát triển tập kinh nào cũng bắt đầu 
bằng câu: “Như thị ngã uăn nhất thời Phật tại 
Xá Vệ Quốc, bỳ thọ Cấp Cô độc uiên dữ...”, chỉ 
nội câu này cũng đủ lừa đảo người khác rồi. 


Kinh sách phát triển nào cũng có hai 


2. Hăm dọa. 

Đầu kinh thì dụ dỗ như kinh Pháp Hoa 
dạy: 

“Dù cho tạo tội hơn núi cỏ 


Diệu Pháp Liên Hoa tụng mấy dòng” 
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Cuối kinh thì hăm dọa: “A¿ chê hinh Pháp 
Hoa uò làm não loạn người nói pháp thì đầu sẽ 
bể làm bảy mảnh như quả A lê”. 

Kinh sách phát triển lần lượt quý vị đọc 
kỹ lại sẽ thấy rõ sự dụ dỗ, hù dọa, trừu tượng, 
lừa đảo, lường gạt, mê tín, phi đạo đức v.v.. 

K¡nh Viên Giác là một loại kinh sách của 
các Tổ đã mượn ý Chân Không của Ngài Long 
Thọ rồi dùng danh từ Viên Giác để che mắt tín 
đồ. 

Những điều con hỏi là đúng sự thật, kinh 
này dạy bói khoa là một điều mê tín. Những 
kinh sách phát triển mê tín lừa đảo này không 
đáng cho người phật tử tin cậy. Từ lâu quý vị 
đã lầm lạc không hiểu, hôm nay đã hiểu thì 
quý vị từ bỏ, xa lìa nó như từ bỏ xa lìa một 
bệnh truyền nhiễm. 


see 


-33- 


ĐỨC PHẬT TU TẬP PHÁP MÔN 
NÀ0 TR0NG 49 NGÀY (HỨNG ĐẠ0? 


Cầu hỏi của cô ØDðiệu Quarj 


Hỏi: ZXnh thuu Thây! Súu năm bhổ 
hạnh, đức Phật tu tập theo phúp môn của 
ngoại đạo thì bhông nói, chỉ nói đến 49 ngày 
tu tập mà đúc Phật đã chứng đạo. Vậy đức 
Phật tu phúp môn gì? Xin Thây chỉ dạy cho 
chúng con được rõ. 

Đáp: Đức Phật cắt ái xuất gia tu hành 
trong thời kỳ Bà La Môn Giáo chia làm sáu bộ 
phái, lấy kinh Vệ Đà làm tiêu chuẩn pháp môn 
tu tập, nhưng theo tưởng giải riêng biệt của 
sáu vị Đại sư mà người đương thời gọi là Lục 
sư, nhưng sáu bộ phái này được xem là một 
giai cấp Bà La Môn lãnh đạo tinh thần quân 
chúng lúc bấy giờ. 

Sáu năm tu khổ hạnh, đức Phật đã thực 
hành tất cả những pháp môn khổ hạnh của 
sáu phái này, nhưng kết quả chẳng tìm thấy sự 
giải thoát, thậm chí như đức Phật đã nhập đến 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định mà vẫn 
không tìm thấy sự giải thoát, nên đức Phật 
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ném bỏ các pháp môn này như ném bó những 
chiếc giày rách, thế mà đời sau này các Tổ 
dám cả gan đem bốn loại thiền tưởng vô sắc 
này ghép vào pháp môn của Phật để lừa đảo 
tín đồ, sau này có dịp chúng tôi sẽ nói rõ về 
bốn loại thiển vô sắc này để quý vị thấy rõ dã 
tâm của các vị sư Bà La Môn lồng giáo pháp 
của mình vào giáo pháp của đức Phật để đánh 
lừa phật tử. Vì thế, sau này đức Phật gọi các 
pháp môn của sáu vị Sư này là ngoại đạo, nên 
trong kinh Nguyên Thủy thường có danh từ: 
“Lục sư ngoại đạo”, là để chỉ cho pháp tu hành 
không giải thoát. 

Vậy đức Phật đã tu pháp môn nào chứng 
đạo? Trong khi các pháp môn của ngoại đạo 
đức Phật đã thực hành không có một pháp 
môn nào mà Ngài không tu tập. 

Như vậy, được xem đức Phật đã không 
còn pháp môn tu tập. Vậy chúng ta trở lại bài 
kinh Đại Saccaka trong kinh Trung Bộ tập 1. 
Sau khi đức Phật khổ hạnh tận cùng bằng sự 
ức chế thân để thoát khổ, nhưng cuối cùng vì 
tiết thực ăn quá ít cơ thể kiệt quệ đến nỗi 
không đứng dậy được, lúc bấy giờ Ngài hồi 
tưởng lại lúc còn bé, khi theo vua cha đến làm 
lễ hạ điền: “Này Aggiuessana, rồi To suy nghĩ 
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như sau: “Tœ biết, Trong bhi phụ thân To, 
thuộc dòng Sabbu (Thích Ca) đang cày ruộng 
uà Ta đang ngôi dưới bóng mát cây (ambu) 
diêm phù đề (hông táo), To ly dục ly pháp bất 
thiện chứng uò trú Thiền Thứ Nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh có tâm có tứ”. Khi 
ơn trú như uậy, Tu nghĩ: “Đạo lộ này có thể 
đưa đến giác ngộ chăng?”. Và này Aggiuessơng, 
tiếp theo ý niệm ấy, ý thúc này bhởi lên nơi 
Tu: “Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ”. Này 
Aggiuessơna, rồi Ta suy nghĩ: “Ta có sợ chăng 
lạc thọ này, một lạc thọ ly dục ly pháp bất 
thiện?” Này Aggruessang, rồi Ta suy nghĩ: “Ta 
bhông sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục ly 
phúp bất thiện”. 

Rồi này Aggiuessang, Ta suy nghĩ: “Nay 
thật bhông dễ gì chúng đạt lạc thọ ấy, uới thân 
thể ốm yếu binh bhủng như thế này. Ta hãy ăn 
thô thực ăn cơm chua trở lạ”. Rồi này 
Aøgiuessơnod, T ăn thô thực, ăn cơm chua trở 
lại thì lúc bấy giờ, này Aggiuessand, năm uị Tỳ 
bheo đang hầu hạ Ta suy nghĩ: “Khi nào Sa 
Môn Gotama chứng phúp, uị ấy sẽ nói cho 
chúng tu biết” Này Aggiuessana, bhi thấy Ta 
ăn thô thực, ăn cơm chua trở lại, các Uị ấy 
chán ghét Tu, bỏ đi uà nói: “Sơ Môn Gotdma 
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nay sống đây đủ uột chết, từ bỏ tỉnh tấn, trở 
lui đời sống sung túc”. 

Và này Agruessang, sưu bhi Ta ăn thô 
thực uà được súc lực trở lạt, Ta ly dục ly bất 
thiện pháp, chứng uò trú Thiền Thú Nhết, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 
Này Agiuessang, như uậy lạc thọ bhởi lên nơi 
Ta, được tôn tại nhưng hông chỉ phối tâm T0. 

Diệt tâm tứ chúng uà trú Thiền Thứ Hai, 
một trạng thúi hỷ lạc do định sanh, bhông tâm 
bhông tú nội tĩnh nhất tâm. Này Agiuessơng, 
như uậy lạc thọ bhởi lền nơi Ta, được tôn tại 
nhưng bhông chỉ phối tâm T0. 

Ly hỷ trú xỏ, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cđm sự lạc thọ mù các bộc Thánh gọi là xở 
niệm lạc trú, chứng uà trú Thiền Thứ Ba. Này 
Aøruessang, như uậy lạc thọ bhởi lên nơi T, 
được tôn tại nhưng bhông chỉ phối tâm T0. 

Xả lạc xả bhổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng uà trú Thiền Thú Tư, bhông bhổ, 
bhông lạc xủ niệm thanh tịnh. Này 
Agøruessang, như uậy lạc thọ bhởi lên nơi Ta, 
được tôn tại nhưng bhông chi phối tâm T0. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng 
bhông cấu nhiễm, bhông phiền não nhu 


-37- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


nhuyễn, dễ sử dụng, uững chắc, bình tĩnh như 
uậy. Tu dẫn tâm, hướng tâm đến Túc Mạng 
Minh, Tu nhớ đến các đời sống quá bhú như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi 
đời, năm rmmươi đời, một trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngòn đời, nhiều hoại biếp, nhiều 
thành biếp, nhiều hoại uà nhiều thành hiếp. 
Tu nhớ rằng: “Tại chỗ bia Ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ bhổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau bhi chết tại chỗ bia, Ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ bhổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này”. Như uậy Tu nhớ đến nhiều đời 
sống quú bhú cùng uới các nét đại cương 0è 
các chỉ tiết. Này Agiuessơna, đó là Minh thứ 
nhất Ta đã chứng được trong đêm canh một, 
Uuô mình diệt, mình sanh, ám diệt, ánh sáng 
sanh, do Ta sống bhông phóng dật, nhiệt tâm 
tình cân. Như uộy, này Agiuessana lạc thọ 
sanh nơi Tu được tôn tại nhưng bhông chỉ phối 
tâm T. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng 
bhông cấu nhiễm, bhông phiền não, nhu 
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nhuyễn, dễ sử dụng, uững chắc, bình tĩnh như 
uậy, Ta dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ uề 
sanh tử của chúng sanh. T uới thiên nhấn 
thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người 
hạ liệt bẻ cao sang, người đẹp đẽ bẻ thô xấu, 
người may mắn bẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh là ác hạnh 
uê thân uà ý, phí báng các bậc Thánh, theo tà 
biến tạo các nghiệp theo tà biến; những người 
này sau bhi thân hoạt mạng chung, phỏi sanh 
Uuòo cõi đữ ác thú đọa xứ địa ngục. Còn những 
chúng sanh làm những thiện hạnh uêề thân, lời 
Uuò ý, bhông phỉ báng các bộc Thánh, theo 
chánh biến tạo các nghiệp theo chánh biến; 
những uị này sau bhi thân hoại mạng chung 
được sanh lên các thiện thú cối Trời, trên đời 
này. Như uậy Ta uới thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. 
Tu biết rõ rằng chúng sanh, người họ liệt bẻ 
cao sang, người đẹp đẽ bẻ thô xấu, người may 
mắn bẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 
Này Agiuessana, đó là Mình thứ hai Tủ đã 
chứng được trong đêm canh giữa, uô mình diệt, 
mình sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống 
bhông phóng dật, nhiệt tâm tỉnh cần. Như uậy 


-39- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


này Agiuessơang, lạc thọ sanh nơi Ta, được tôn 
tại nhưng bhông chỉ phối tâm T0. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, 
bhông cấu nhiễm, bhông phiền não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng uững chắc, bình tĩnh như 
uậy, Tu dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí. Ta 
biết như thật: “Đây là bhổ”, biết như thật: “Đây 
lò nguyên nhân của bhổ”, biết như thật: “Đây 
lò sự diệt bhổ”, biết như thật: “Đây là con 
đường đưa đến diệt bhổ”, biết như thật: “Đây 
lò những lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là 
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”, 
nhờ hiểu biết như uậy, nhận thức như uậy, tâm 
của To thoát bhỏi dục lậu, thoát bhỏi hữu lậu, 
thoát bhỏi uô mình lậu. Đối uới tự thân đã giải 
thoát như uậy, Ta bhởi lên sự hiểu biết: “Ta đã 
giải thoát”. Ta đã biết: “Sanh đã diệt, phạm 
hạnh đã thành, uiệc cần làm đã làm, sau đời 
hiện tại hông có đời sống nào bhúc nữa”. Này 
Aøruessano, đó là Minh thứ ba mà Ta chứng 
được trong đêm canh cuối, uô minh diệt, minh 
sanh, ám diệt, ánh súng sanh, do Ta bhông 
phóng dột, nhiệt tâm tính cân. Như uậy, này 
Agiuessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được tôn tại 
nhưng bhông chi phối tâm Ta”. 
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Trên đây là một đoạn kinh xác định rõ 
ràng pháp môn mà đức Phật đã tu tập chứng 
đạo trong 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề, thế mà 
thầy Tổ không dạy chúng ta tu học pháp môn 
này mà lại dạy chúng ta ngồi thiển, niệm 
Phật, tụng kinh, bái sám, niệm chú, kiến tánh 
thành Phật v.v.. như vậy có trái với pháp môn 
của Phật chăng? Nếu đức Phật tu tập một 
pháp môn đã được chứng đạo mà lại dạy chúng 
ta tu những pháp khác không phải là pháp 
chứng đạo của Phật, chắc chắn nếu điều này 
khi đức Phật còn tại thế Ngài không dạy 
chúng ta như vậy. Vậy ai đã làm điều này xin 
quý vị suy ngẫm? 

Bởi đức Phật đã rõ tâm danh lợi của 
người sau, nên trước khi vào Niết Bàn Ngài di 
chúc: “Này các tỳ bheo, hãy lấy giới luật uà 
giáo pháp của Ta mà làm Thêy, làm chỗ 
nương tựa tu hành uững chắc”. Lời di chúc 
này còn đó, nhưng đệ tử của Người đã đi theo 
vết chân danh lợi của các Tổ mà chôn vùi giáo 
pháp chân chánh của Ngài dưới lớp tà giáo mê 
tín, phi đạo đức, trừu tượng, mơ hồ, lừa đảo, dụ 
dỗ, dối gạt, hù dọa tín đồ. 

Bây giờ quý vị đã rõ 49 ngày dưới cội cây 
Bồ Đề đức Phật đã tu tập Tứ Thánh Định. 
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Trong suốt 49 ngày đêm đức Phật đã tính cần 
năng nổ tu tập Sơ Thiển, nghĩa là 49 ngày 
đêm ấy Ngài giữ gìn tâm mình không cho 
phóng dật, nên Ngài thường nhắc đi nhắc lại 
câu nói này với chúng tỳ kheo: “Do Tœ nhiệt 
tâm tỉnh cần sống không phóng dột mà 
chứng được rrhư uộậy” (kinh Trung Bộ), và lời 
di chúc sau cùng của Ngài trước khi nhắm mắt 
ha đời “Này các Thầy tỳ bheo, chớ cô 
phóng dật. Ta chính nhờ bhông phóng dật 
mà thành Chánh Giác, uô lượng điều lành 
đều nhờ bhông phóng dật mà có được. 


Tất cả uạn uộật đều uô thường, hãy 
tỉnh tấn chớ có phóng dật”. (kinh Trường A 
Hàm). 

Cho nên, trong 49 ngày đêm tinh cần tu 
tập tâm không phóng dật Ngài đã thành 
Chánh Giác. Tâm không phóng dật tức là tâm 
ly dục ly ác pháp, tâm ly dục ly ác pháp là tâm 
nhập Bất Động, từ bất động liền nhập Sơ 
Thiền. 

Như vậy, trong suốt 49 ngày đêm đức 
Phật chuyên cần, năng nổ, tu tập đẩy lui các 
chướng ngại pháp trên bốn chỗ thân, thọ, tâm 
và pháp, nhờ có tu tập như vậy nên tâm không 
phóng dật, tâm không phóng dật là tâm có đủ 
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năng lực nhập các loại định khác và dẫn tâm 
đến Tam Minh một cách dễ dàng không có khó 
khăn, không có mệt nhọc. 

Vì thế, ngày thứ 49 và đêm đó Ngài đã 
hoàn tất Tam Minh chứng quả giải thoát hoàn 
toàn. 

Bây giờ, quý vị đã rõ pháp môn nào đức 
Phật tu tập đã thành Chánh Giác, vậy quý vị 
hãy cố gắng tu tập không còn sợ sai lạc pháp, 
Ngài đã tu được thì chúng ta cũng tu được như 
Ngài, chứ đâu thua gì Ngài. Hãy cố gắng lên 
quý vị chớ có chếnh mảng, mất thân rồi khó 
kiếm được thân sau. 


see 


(Át PHÁP ĐỀU KHÔNG 


Cầu hồi của Cháu ững (nà 20/4/2000) 


Hỏi: Tớ bạch Thầy! Trong sách Thầy 
thường hay nói là người muốn tu hành giải 
thoát thì phải thực hiện bhông làm bhổ mình, 
bhổ người, cốt ái ly gia, ly dục ly ác pháp, 
hướng thiện tăng trưởng thiện, diệt ác Ủy úc 
pháp, xả tâm u.u.. còn sách của Thây Thanh 
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Từ, thì coi “Bát Nhã Tôm Kinh” là cứu cánh, 
túc là lấy cát nhìn mọt sự đều “không” để tu. 
Theo con hiểu thì hai phúóp đều có thể hỗ trợ 
cho nhau. Từ cái nhìn mọi sự đều không 
hướng ta tới hông làm bhổ mình, bhổ người, 
ly dục ly ác pháp cũng đâu có mâu thuẫn gì? 
Vậy con thấy trong sách của Thây có nói là 
binh sách phút triển hay thiền định Trung Hoa 
là xuyên tạc giáo lý của Phật, mong Thầy giải 
thích cho con hiểu. 


Đáp: Kinh sách Nguyên Thủy của đức 
Phật và Kinh sách phát triển tưởng giải về lý 
thì giống nhau, nhưng Kinh sách phát triển 
không có pháp hành, không có lối sống đúng 
giới luật; thường sống phạm giới, phá giới, bẻ 
vụn giới luật Phật và sống trong ô nhiễm dục 
lạc thế gian, nhưng khéo lý luận che đậy bằng 
cách thấy mọi pháp đều “Không”, đó là sự lừa 
đảo bằng ngôn ngữ để che mắt tín đổ Phật 
giáo. Thấy các pháp đều không sao quý thầy 
lại không sống không? Vì thế các thây theo 
kinh sách phát triển sống ô nhiễm chạy theo 
dục lạc, nên có chùa to Phật lớn, vật chất đầy 
đủ, ăn uống phi thời, mặc y áo sang đẹp, đắt 
tiên giống như nhà giàu. Đi ra thì như vua 
chúa tiền hô, hậu ủng, Phật tử đông đảo kẻ 
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trước người sau, thế mà nhìn mọi pháp đều 
“bhông”. Như vậy cháu có tin là không chăng? 
Nói “không” mà lại “có” và còn chạy theo cái 
có thì chúng ta có tin lời nói của họ không? Từ 
chỗ không có một chiếc xe đạp, khi làm trụ trì 
một thời gian thì cả xe hơi họ cũng có. 

Còn Kinh sách Nguyên Thủy dạy các vị tu 
sĩ phải sống đúng phạm hạnh, không có chùa 
to Phật lớn, đời sống chỉ có ba y một bát, ăn 
ngày một bữa, mặc y áo thô xấu, mà còn phải 
luôn luôn cảnh giác phòng hộ sáu căn bằng 
Giới luật để giữ gìn đức hạnh của một bậc 
thánh Tăng. Đối với tu sĩ Nguyên Thủy, như 
vậy chưa được gọi là ly dục ly ác pháp mà còn 
phải thực hành ngày đêm liên tục: “Ngăn ác, 
diệt ác phóp” để khắc phục tâm tham, sân, si, 
mạn, nghi của mình bằng các pháp định như: 
Định Niệm Hơi Thở, Định Chánh Niệm Tỉnh 
Giác, Định Sáng Suốt, Định Vô Lậu v.v.. 

Có sống không ô nhiễm, có thực hiện các 
pháp định như vậy, thì mới có thể ly dục ly ác 
pháp, mới không làm khổ mình, khổ người. 

Nếu một người quyết tâm tu hành để cầu 
giải thoát mà cứ nhìn các pháp đến đều thấy 
nó là “không”, thì đó là một lối tu tập ức chế 
tâm, một lối tu tập chịu đựng, không phải là 
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giải thoát. Nếu bảo rằng các pháp đều không 
thì chúng ta thử lấy cây đánh vào thân ta thì 
ta có cảm giác đau không? Nếu không đau là 
bhông, còn có đau là có, còn có đau mà nói 
không đau là nói không thật, hoặc nói đau mặc 
kệ nó, đó là người không trí sáng suốt, người 
không hiểu biết, người chai lỳ, v.v.. Bởi vậy Tổ 
Sư Tử thấy hiểu biết cái gì cũng không mà 
phải chịu chết oan mạng, cũng do “Không” của 
Bát Nhã Ba La Mật mà ra nông nỗi này (Ngũ 
uẩn giai không). 

Kinh sách phát triển thường xuyên tạc 
giáo pháp của đạo Phật và gọi giáo pháp của 
Phật là Tiểu Thừa, Thanh Văn, ngoại đạo, cấm 
không cho tín đồ Phật giáo tu tập, còn gọi 
những người tu theo giáo lý Nguyên Thủy của 
Phật là “êu nha bại chủng, chôi bhô mộng 
lép”. 

Tứ Diệu Đế là bốn chân lý của đạo Phật 
bất di bất dịch, không ai thay đổi được chân lý 
ấy, thế mà kinh sách phát triển dạy: “Vô *&hổ, 
tập, diệt, đạo”. Tu mà chỉ biết các pháp cả 
thiện lẫn ác đều “&hông” là trở thành cây, đá. 

Đạo Phật dạy: “Ngăn úc diệt ác, sanh 
thiện tăng trưởng thiện” Thiện là pháp 
không làm khổ mình, khổ người, pháp không 
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làm khổ mình, khổ người là pháp giải thoát, là 
đạo đức nhân bản - nhân quả làm người, còn 
nếu thấy các pháp thiện cũng là “không” thì 
trở thành cây, đá, tu mà thành cây, đá thì tu 
làm gì? 

Bởi vậy, từ khi có sự hý luận của Ngài 
Long Thọ “Trung Quán Luận” là một tai hại 
rất lớn cho tín đồ Phật giáo từ thế hệ này đến 
thế hệ khác chỉ toàn là ăn thứ bánh vẽ, cho 
nên không một vị tu sĩ nào đạt được giải thoát, 
đến khi chết không có vị nào mà không đau 
khổ cả, họ đều lăn lộn trăn trở trên giường 
bệnh một cách khổ đau không thua gì người 
thế tục. 


see 


THẾ 0IÚI SIÊU HÌNH 


Cầu hỏi của chúu Dũ 


Hỏi: 7 ;hế một cuốn sách thấy biên 


soạn từ Chơn Như, xong bhông biết có phải 
Thây uiết hay các đệ tử của Thầy có nói rằng: 
“Có một đứa bé chăn trâu đột nhiên ngã lăn rư 
ruộng bêu nóng giẫy giụa đưu đớn. Sau đó 
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tỉnh lại trên quần áo có nhiều uết chúy uà nó 
nói rằng bị rơi uàòo một tòa thành lửa, người 
Uiết cuốn sách có giải thích, đó là dư báo hỏa 
ngục từ biếp trước. Sau đó nhiều cuốn sách của 
Thầy lại uiết là bhông có địa ngục thiên đàng, 
thế giới siêu hình chỉ là tưởng thúc. Vậy có gì 
mâu thuẫn giữa hai cuốn sách này? 

Đáp: Cháu đã được đọc một cuốn sách 
của thầy Chân Quang viết “Luộn Về Nhân 
Quá”. Trong cuốn sách này thầy Chân Quang 
nhờ Thầy đề tựa giới thiệu, chứ Thầy không có 
viết cuốn sách này. Cuốn sách này được Thây 
góp ý với Thầy Chân Quang “Viết uê Nhân 
Quả mò dùng tưởng thì sai” nhưng Thầy Chơn 
Quang nghe hay không nghe đó là quyền của 
Thầy, cho nên mới có câu chuyện hoang tưởng 
chú bé mục đồng cảm giác lửa cháy rồi người 
ta huyền thoại thêm thắt, tạo thành cõi Địa 
Ngục để lừa bịp mọi người như vậy, chứ kỳ 
thực không có cõi Địa Ngục, đó là một loại 
hoang tưởng của tưởng tri tạo ra, nhưng những 
người không hiểu biết thì tin theo, còn ngược 
lại đối với những người hiểu biết thì đó là câu 
chuyện đời xưa của trẻ con. 

Thầy Chân Quang là một học giả, còn 
Thầy là một hành giả. Sau khi nhập Tứ Thiền 
xong Thầy hướng tâm đến Tam Minh, nhưng 
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quan sát tìm thế giới siêu hình thì không thấy 
có cảnh giới nào cả, mà chỉ thấy toàn là cảnh 
giới tưởng do tưởng uẩn của con người tạo ra. 
Muốn vào cảnh giới siêu hình tưởng thì phải ra 
khỏi Bốn Thiền, nương theo hơi thở dừng ý 
thức, khi ý thức dừng thì tưởng thức hoạt động, 
lúc bấy giờ chúng ta đang ở trong thế giới siêu 
hình tưởng giống như người đang nằm chiêm 
bao. Cho nên, giấc mộng cũng là một thế giới 
siêu hình trong tưởng tạo ra. 


Hầu như các kinh sách của học giả đều 
viết theo tưởng pháp do tưởng uẩn tạo ra. Vì 
thế kinh sách nào của các Ngài biên soạn đều 
dựng lên thế giới siêu hình. Cho nên, chúng ta 
không nên trách thây Chân Quang. 


see 


KHÔNG UÚ UẲNH GIÚI 
NIẾT BÀN, TU RỔI VỀ ĐÂU? 


Cầu hỏi của chúu ZDũty 


Hỏi: “kính bạch Thây! Người tu giải 
thoát trong biếp này thì uề đâu thưa Thây? Vì 
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Thầy nói là bhông có cả cảnh giới Niết bàn, 
Uuậy nơi đó gọt là gì? 

Đáp: Thầy đã xác định không có cảnh 
giới Niết Bàn mà có trạng thái Niết Bàn, 
trạng thái Niết Bàn như đức Phật đã dạy 
trong kinh Tứ Diệu Đế, nó được gọi là “Uiệ¿ 
Đế”. “Diệt Đế” là một trạng thái lìa xa và đoạn 
dứt tâm ái dục và các ác pháp. Khi người tu 
hành xong thì lúc nào họ cũng ở trong trạng 
thái đó, như đức Phật thường dạy ở trong 
trạng thái đó là nhập vào Bất Động Tâm 
Định. Nhập vào Bất Động Tâm Định là nhập 
vào Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái 
thanh thản, an lạc và vô sự của thân tâm, dù 
cho bất cứ các cảm thọ hay các ác pháp nào 
đến cũng không làm cho họ dao động tâm 
được. 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật xác 
định Niết Bàn: “Này Bà La Môn, bEhi uị ấy 
cảm thọ tham ái được đoạn tận, không có 
dư tàn, cảm thọ sân đoạn tận không có dư 
tàn, cảm thọ sỉ được đoạn tận không có 
dư tàn. Như uậy này Bà La Môn Niết Bàn 
là thiết thực hiện tại không có thời gian 
đến để mà thấy, có bhủ năng hướng 
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thượng, được người trí giác hiểu”. (Tăng 
Ch:ị tập 1 trang 265). 


Như vậy, Niết Bàn không phải là một 
cảnh giới mà là một trạng thái của tâm không 
còn tham, sân, sĩ nữa phải không quý vị? 

Cho nên, Niết Bàn là một trạng thái của 
tâm mình, khi người tu chứng có về đâu? Ngay 
chỗ trạng thái tâm hết tham, sân, si, mạn, 
nghi là chỗ về. Chỗ trạng thái tâm hết tham, 
sân, si, mạn, nghi là Niết Bàn, chứ đâu có 
cảnh giới Niết Bàn để về. Khi tu xong tâm 
không còn tham, sân, si nữa, thì chỗ tâm 
không còn tham, sân, si, mạn, nghi chính là 
Niết Bàn, chứ không còn chỗ nào khác gọi là 
Niết Bàn như trên đã nói. Còn có chỗ nào 
khác gọi là Niết Bàn thì chỗ ấy là cõi tưởng, 
cõi không có thật. 

Niết Bàn cũng như một bàn tay có mặt và 
trái, trái là tham, sân, si, mạn nghĩ; mặt là 
không tham, sân, si, mạn, nghi. Vậy trái và 
mặt của một bàn tay có phải là một bàn tay 
hay là hai bàn tay? Chỉ có một bàn tay mà 
thôi, nhưng mặt trái của bàn tay thì không 
giống mặt phải của bàn tay. Mặt trái là sự khổ 
đau, mặt phải là sự hết khổ đau. Do đó, chúng 
ta suy ra Niết Bàn không phải là một cảnh 
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giới mà là một trạng thái của tâm mình không 
còn tham, sân, si, mạn nghi nữa. 

Niết Bàn là một danh từ để chỉ cho một 
trạng thái của tâm, chứ không phải Niết Bàn 
là một cảnh giới theo kiểu của các nhà học giả 
dựa theo kinh sách phát triển giàu tưởng tượng 
bịa đặt ra để lừa đảo con người. 


Vì thế, người tu chứng đạo khi bỏ thân tứ 
đại này thì không có về cõi Niết Bàn mà họ 
đang ở trong Niết Bàn, vì ngay khi còn sống 
họ tu chứng thì luôn luôn sống trong trạng thái 
Niết Bàn của tâm họ, mà ở trên Thầy đã dạy: 
Bất Động Tâm Định”. 


Nếu chúng ta không gọi nó là Niết bàn 
mà gọi nó là “TÂM KHÔNG THAM, SÂN, SI, 
MẠN, NGHĨ” hay gọi cách khác nữa là “TÂM 
THANH THẮẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ” hay gọi khác 
nữa là “DIỆT ĐẾ” như trong kinh TỨ DIỆU ĐẾ 
hay gọi là “ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUÁ 
SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ 
KHỔ CẢ HAI” thì có gì là khác đâu. 


se 
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NEUỲI TU HÀNH CHƯA 6IẢI THUÁT 
H0ÀN T0ÀN CÓ BỊ Vô MINH HE MÙ VÀ 
(ÙN TIẾP TỤC TÁI $ANH KHÔNG? 


Cầu hỏi của chúu Dũ 


Hỏi: 2h bạch Thây! Người tu chưa 
giải thoát hoàn toàn, lỡ giữa đường tu chết đi, 
người ấy có bị tái sanh bhông? Họ có bị uô 
mình che lấp bhông? Họ có biết mình là di ở 
biếp trước tu những gì hông? 

Đáp: Người tu hành đúng chánh pháp của 
Phật là phải sống đúng giới luật, sống đúng 
giới luật tức là sống trong thiện pháp, sống 
trong thiện pháp thì tâm tham, sân, sĩ của họ 
giảm bớt rất nhiều, do sống trong thiện pháp 
nên họ thường tạo nghiệp thiện, nghiệp thiện 
thì không còn tái sanh làm người và như vậy 
Thầy đã trả lời câu hỏi thứ nhất của con, 
nhưng ở đây con nên nhớ: Pháp thiện có hữu 
lậu và vô lậu. Thiện hữu lậu vẫn còn tiếp tục 
đi tái sinh luân hồi, chỉ có thiện vô lậu mới 
chấm dứt tái sinh. Đó là điều chắc chắn mà 
không ai phủ nhận được. 
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Người sống trong thiện pháp còn bị vô 
minh che lấp hay không? Không, tại sao vậy? 

Vì đối với đạo Phật người có tri kiến giải 
thoát ở đâu là đạo đức ở đó, đạo đức ở đâu là 
tri kiến giải thoát ở đó. Vậy đạo đức là gì? Đạo 
đức là giới luật, là thiện pháp, là pháp không 
làm khổ mình, khổ người. Người không làm 
khổ mình, khổ người là không bị vô minh che 
lấp và như vậy khi chết bỏ thân này họ đều 
biết kiếp trước của mình là ai? Ở làng nào, 
tỉnh nào, nước nào? Tên họ của kiếp trước là 
gì Cha mẹ là ai? Làm nghề nghiệp gì? Tu 
pháp môn gì? Sống như thế nào ? Và chết như 
thế nào? Như vậy, Thầy đã trả lời câu hỏi thứ 
hai của con. 

Những người tu hành không đúng pháp 
của Phật nghĩa là họ không tu “Giới, định, tuệ” 
tức là không tu đức hạnh thiện pháp đạo đức 
mà tu luyện theo tà giáo ngoại đạo thì phải tái 
sanh luân hồi và bị vô minh che lấp. Trước khi 
chết họ thường phải thọ lấy bệnh tật khổ đau 
như người thế tục và mê man không tỉnh táo 
nên bị nghiệp lực tương ưng với môi trường ác 
bất tịnh tái sanh nên không còn biết gì cả (mê 
muội). 


se 


-54- 


NGƯỜI ĐIẾU KHÔNG S(j SÚNG 


Cầu hỏi của chúu ZDũty 


Hỏi: Tinh bạch Thây! Người biếp này 
bhổ đau nghèo bhó xét theo luật nhân quả là 
biếp trước họ làm nhiều điều bhông tốt, làm 
ác, nói chung lò thường làm bhổ mình, bhổ 
người hoặc biếp này làm nhiều điều úc bhông 
tốt khiến mình bhổ người khúc bhổ uàò biếp sau 
sẽ thọ quả bhổ, xong cả hai biếp quá bhứ uà Uị 
lai cũng bhông biết mình là di cả, cũng như 
con hiện giờ đây, con đâu có biết biếp trước 
mình là di? Ở đâu uậy? Vì thế họ đâu có sợ 
làm điều ác, uì biếp sau họ đâu biết họ là ơi để 


mà đau, mò bhổ, mà hối tiếc, mà ân hận 0.u.. 
Vậy định luật nhân quả có hạn chế bhông? 
Mong Thầy giải thích cho con hiểu. 

Đáp: Định luật nhân quả như cháu đã 
hiểu đó là luật nhân quả của kinh sách phát 
triển, chứ không phải là đạo đức nhân quả. 
Đạo đức nhân bản - nhân quả tức là đạo đức 
gốc của con người. Ví dụ một lời nói làm cho 
người khác buồn khổ là mình thiếu đạo đức 
nhân bản. Cho nên, đạo đức nhân bản - nhân 
quả rất thực tế, không mơ hồ, trừu tượng như 
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nhân quả của kinh sách phát triển, nhân kiếp 
trước thọ quả kiếp này, nhân kiếp này thọ quả 
kiếp sau, đó là một hình thức mơ hồ, trừu 
tượng, không logic, kẻ gieo nhân và người gặt 
quả không chủ thể, khiến cho người ta không 
đủ lòng tin. Kinh sách phát triển thường dạy 
nhân quả trừu tượng để lừa đảo con người và 
đã biến luật nhân quả trở thành luật định 
mệnh hay gọi là số mệnh. 

Luật nhân quả của đạo Phật không phải 
là luật số mệnh, vì luật số mệnh có nghĩa là có 
sự cố định không thay đổi được. Nếu có luật 
nhân quả cố định nào như vậy thì đạo Phật sẽ 
không xuất hiện trên đời này vì không giải 
quyết mọi sự khổ đau của loài người và tất cả 
chúng sanh. 

Đối với đạo Phật thì luật nhân quả là 
những hành động sống hằng ngày trong môi 
trường duyên hợp, duyên tan của các pháp vô 
thường, thường thay đổi di dịch, biến động liên 
tục theo các hành của nó. Nếu hành động ác 
thì sự đau khổ tăng lên nhiều, nếu hành động 
thiện thì sự khổ đau giảm xuống và giảm 
xuống dần rồi đi đến hết khổ đau mà đạo Phật 
gọi là giải thoát hay là Niết Bàn, ngược lại 
hành động càng ác thì sự khổ đau càng tăng 
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dần đi đến khổ đau tận cùng mà đức Phật gọi 
là Địa ngục. 

Vì rõ thấu môi trường sống của luật nhân 
quả vô thường như vậy, nên đạo Phật ra đời, 
ra đời xây dựng cho loài người một nền đạo 
đức nhân bản — nhân quả để mọi người cùng 
sống không làm khổ mình, khổ người bằng 
cách ngăn ác diệt ác pháp trong tâm, sống 
thiện tăng trưởng thiện pháp. 

Nhân quả của kiếp trước tạo nên một môi 
trường sống cho hiện tại chứ nó không còn 
nhân quả nối tiếp với hiện tại nữa. Nhân quả 
quá khứ ví như đám ruộng. Đám ruộng bạc 
mầu chai xấu không mâu mỡ là nhân quả quá 
khứ ác, còn đám ruộng mầu mỡ đất phù sa là 
nhân quả quá khứ thiện. 

Nhân quả hiện tại ví như hạt giống tốt, 
ngọt, ngon, béo v.v.. mà được gieo trồng trên 
mảnh đất xấu, không mầu mỡ (nhân quả quá 
khứ ác) thì sự chăm sóc rất vất vả và cực nhọc 
mới có quả tốt để hưởng. Thiện chuyển ác 
thành phước báo. 

Nhân quả hiện tại ví như hạt giống xấu, 
chua, cay, đắng v.v.. mà được gieo trồng trên 
mảnh đất xấu “nhân quả quá bhứ ác”, thì sự 
chăm sóc phải gian nan cực nhọc, nhưng lại 
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hưởng quả chua, cay, đắng và còn cay đắng 
hơn, đó là quả Địa Ngục. Ác cộng ác thành Địa 
Ngục. 

Mảnh đất tốt mầu mỡ (nhân quả quá khứ 
thiện) được gieo hạt giống tốt ngọt ngon (nhân 
quả hiện tại thiện) thì thọ hưởng quả an vui, 
phước báo, hạnh phúc, an lạc v.v.. 

Mảnh đất tốt mầu mỡ (nhân quả quá khứ 
thiện) nhưng lại được gieo trồng hạt giống 
chua, cay, đắng (nhân quả hiện tại ác) thì cũng 
phải gặt lấy sự khổ đau, mặc dù nhân quả quá 
khứ tốt thiện, nhưng cũng không mang lại cho 
chúng ta hạnh phúc, an vui được, bởi vì nhân 
quả quá khứ không còn là nhân quả nữa, nó 
chỉ còn là một môi trường sống của muôn loài 
vạn vật đang sống chung nhau mà thôi, chỉ có 
nhân quả hiện tại mới đáng cho chúng ta lưu 
ý, khổ, vui, hạnh phúc hay không hạnh phúc 
đều do nhân quả hiện tại mà có. Do quy luật 
chuyển đổi được nhân quả này, đạo Phật ra đời 
dạy chúng ta ngăn ác pháp diệt ác pháp, sống 
thiện tăng trưởng thiện là để chúng ta thoát 
khổ, chứ không có nghĩa dạy chúng ta đi tìm 
một cảnh giới Niết Bàn ở đâu xa mà cũng 
không có nghĩa đi tìm nhân quả quá khứ để 
biết mình kiếp trước là ai? Làm gì? Sống ở 
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đâu? Tỉnh nào, huyện nào, xã nào và nước nào? 
Tìm như vậy có ích lợi gì? 

Phỏng chừng khi biết quả quá khứ như 
vậy thì có lợi ích những gì cho chúng ta trong 
hiện giờ chăng? Đó là một lối hý luận của kinh 
sách phát triển để biến đạo đức nhân quả 
thành một triết thuyết nhân quả suông chuyên 
tranh luận hơn thua. 


Suy ra sự khổ đau của con người là ở nhân 
quả hiện kiếp chứ nhân quả quá khứ và vị lai 
không có nghĩa lý gì cả đối với một người sống 
thiện, hành thiện trong hiện tại. Sống thiện, 
hành thiện trong hiện tại là có một cuộc sống 
an vui, hạnh phúc, còn ngược lại cho rằng 
chẳng biết mình ở quá khứ và vị lai là ai để 
chịu đau khổ, ân hận, hối tiếc về sau, thì hiện 
tại cứ làm ác đâu sợ vì kiếp sau có biết ai đâu 
để mà đau, mà khổ, mà tiếc, mà ân hận v.v.. 
Nghĩ như vậy thì cứ làm rồi kết quả hiện tại 
sẽ thấy. Ví dụ: cứ đi ăn trộm, ăn cướp, hiếp 
dâm lấy vợ người thì sẽ thấy quả khổ của nó 
ngay liền, bị người bắt đánh đập và tù tội có 
khi mang án tử hình, v.v.. Đó là quả hiện tại 
chứ đừng bảo sẽ trả quả ở tương lai ai trả mặc 
kệ họ. 
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Sự tư duy như vậy là không hiểu nhân 

quả của đạo Phật. Đức Phật dạy: 
“Quá bhứ bhông truy tìm 
Vị lai bhông ước uọng 
Chỉ có pháp hiện tạt” 

Ba câu kệ trên đây đức Phật khéo nhắc 
nhở chúng ta, nhân quả quá khứ và vị lai đừng 
truy tìm, vì có truy tìm thì cũng chẳng có ích 
lợi gì, chỉ có nhân quả hiện tại là đáng kể cho 
đời sống của chúng ta, vui buồn, khổ đau phiền 
não đều do nhân quả hiện tại. 

Con người sống chỉ có khổ hay vui trong 
kiếp hiện tại mà thôi, trong hiện tại mà làm 
ác, sống ác, tức là làm khổ mình, khổ người, 
khổ tất cả chúng sanh, điều này không thể 
chạy trốn đâu khỏi sự đau khổ, luật nhân quả 
rất công bằng và công lý, không tha thứ và vị 
tình ai cả trong hiện tại, ngược lại trong hiện 
tại làm thiện, sống thiện tức là không làm khổ 
mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh, điều 
này dù muốn dù không người này vẫn phải 
hưởng phước báo an vui, hạnh phúc trong hiện 
tại. 

Luật nhân quả xử phạt công minh trong 
hiện kiếp, là do hành động ác thiện của mình 
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mà mình thọ hưởng quả khổ vui trong hiện 
kiếp, còn nhân quả quá khứ và vị lai thì chỉ 
còn là một nền tảng cho nhân quả hiện kiếp 
do nhân quả mới đâm chổi nảy lộc. 

Nhân quả thiện ác trong hiện kiếp trả 
chưa xong còn tôn động dư thừa, khi người ấy 
chết thì sự thọ khổ vui cũng tan biến thành 
một môi trường sống, nếu làm ác thì môi 
trường sống ấy trở thành một hoàn cảnh thiếu 
trước hụt sau, khi nhân quả sanh ra trong một 
đời sống cơ cực, ba chìm bảy nổi, vất vả vô 
cùng, còn ngược lại làm thiện, sống thiện thì 
môi trường sống kế tiếp khi nhân quả sanh ra 
không thiếu trước hụt sau, đời sống không cơ 
cực, không ba chìm bảy nổi, lúc nào cũng gặp 
may mắn, tiền của dư thừa, có khi nhân quả 
vừa sanh ra trong môi trường (hoàn cảnh) thì 
có kẻ hầu người hạ, được học hành đến nơi đến 
chốn và còn được học đạo đức làm người sống 
toàn thiện. 

Luật nhân quả không tha thứ giảm tội 
cho những kẻ vô tình làm ác. Vô tình làm ác 
thì cũng phải trả vay sự khổ đau như kẻ hữu ý, 
vì thế đức Phật nói vì vô minh mà chúng sanh 
tự làm khổ, vô minh tức là vô tình, vô ý chứ 
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không có nghĩa là ngu si tối tăm như mọi 
người hiểu. 

Vô minh không phải là không biết mà 
biết sai sự thật, biết không chánh kiến, biết 
sai sự thật, không chánh kiến tức là vô tình 
làm ác. Do vô tình hiểu biết không chân chánh 
tức là không có chánh kiến như trên đã nói. Vì 
thế con người mới làm ác. Làm ác nên cuối 
cùng phải chịu lấy muôn ngàn sự khổ đau 
trong kiếp hiện tại. 

Người không biết nhân quả không sợ 
nhân quả mà cứ làm ác thì cũng chịu đủ mọi 
sự khổ đau trong hiện kiếp. 

Sau này có dịp được đọc sách Đạo Đức 
Làm Người thì cháu sẽ hiểu nhiều hơn về môn 
đạo đức này. 


Khảo 
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Cầu hỏi của chúu Dũ 


Hỏi: ST) bạch Thấy! Trong sách của 
Thây có nói: “Người đánh mất thân này đến 
muôn ngàn biếp sơu cũng bhó mà được làm 
người, uí như con rùòa mù tìm bọng cây ngoài 
biển”, theo con hiểu đó là sơu lúc chết đi, đến 
biếp sau họ đâu còn biết họ là ơi nữa, đó là cái 
nghiệp bhổ của họ, chú bhông phải họ chết rồi 
bị đi đầu thai làm các con uật khác, phải 0uậy 
bhông thưa Thây? 

Đáp: Sự hiểu biết của cháu là sự hiểu biết 
chấp đoạn, cái nghiệp ác kia tiếp tục đi tái 
sanh luân hồi, cái nghiệp đó do ai làm ra? Có 
phải chính trong cuộc sống của chúng ta đã tạo 
ra nó không? Khi con người còn sống thường 
huân tập ác và thiện do lòng ham muốn tạo ra. 
Khi người chết chẳng còn một vật gì cả nghĩa 
là không có thân thức, Phật tánh hoặc linh 
hồn, tất cả đều hoại diệt theo thân xác của họ, 
nhưng cái còn lại là gì? 
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Hành động thiện ác của chúng ta còn lại, 
nó trở thành một cái lực rất mạnh, nên kinh 
gọi nó là nghiệp lực. Nghiệp lực cũng giống 
như đứa con của chúng ta sanh ra, tạo ra, rồi 
đứa con nghiệp lực của chúng ta lại sanh ra 
cháu nghiệp lực của chúng ta, cháu nghiệp lực 
của chúng ta lại sanh ra chít nghiệp lực của 
chúng ta và cứ thế mãi mãi sanh ra trong vô 
lượng kiếp. Và mỗi nghiệp lực sanh ra như vậy 
đều do chúng ta mà có, thế mà chúng ta vô 
trách nhiệm với những nghiệp lực này sao? 
Khi mà những nghiệp lực này mang đầy đau 
khổ lúc nó thọ lấy thân người hoặc thân chúng 
sanh và mãi mãi muôn đời muôn kiếp thì 
chúng ta là người cha (thân ngũ uẩn) sanh nó 
ra, cớ sao chúng ta không thấy trách nhiệm 
mình sao? 

Trong thư con hỏi: “Sưu lúc chết đi, đến 
biếp sau, họ đâu còn biết họ là ai nữa, đó là 
cái nghiệp bhổ của họ, chú bhông phải là họ 
chết đi bị đâu thai làm các con uật, phải bhông 
thua Thây?”. 

Ví dụ: Như cháu có một đứa con, cháu có 
muốn cho đứa con ngoan tốt, hiển lành có hiếu 
thảo, chăm học, không ham chơi hay muốn có 
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một đứa con không ngoan tốt, hung dữ, bất 
hiếu, không chăm học, thích chơi đùa không? 

Nếu cháu có một đứa con ngoan tốt hiển 
lành, có hiếu thì cháu có sung sướng không? 
Chắc hẳn là sung sướng phải không cháu? 
Bằng ngược lại cháu có một đứa con không 
ngoan tốt, tánh tình hung ác, bất hiếu thường 
thích chơi, không thích học thì cháu có khổ 
không? Chắc hẳn là khổ rồi phải không cháu? 
Và như vậy, dù biết hay không biết về nghiệp 
của cháu ở quá khứ hay vị lai, cháu cũng đều 
phải có trách nhiệm trong hành động thiện, ác 
của cháu đối với nghiệp. Vả lại, trong hiện 
kiếp của cháu, sự khổ vui của đời cháu đều do 
chính hành động nghiệp thiện ác của cháu, 
nhưng trong thư cháu bảo: “Cøững bhông biết 
biếp trước mình là di cả, cũng như con, giờ đây 
con đâu biết biếp trước mình là ai? Ở đâu? Do 
uậy họ đâu có sợ làm điều ác, uì biếp sau họ 
đâu biết họ là ơi để mà đưu, mò tiếc, mà ân 
hận U.U..”. 

Như Thầy đã dạy: Dù con có biết hay 
không biết kiếp đã qua và kiếp vị lai của con 
là ai? Nhưng trong hiện tại con làm điều ác thì 
con không thể tránh khỏi mọi sự khổ đau. Vì 
thế, con phải có trách nhiệm bổn phận về đời 
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sống hiện tại của con, nhất là con phải thấy và 
hiểu biết trách nhiệm và bổn phận của con 
trong cuộc sống hiện tại là con không nên làm 
khổ con, không nên làm khổ người khác bằng 
những hành động ác thân miệng ý của con, vì 
những hành động ác ấy trong hiện tại đã 
khiến cho đời sống hiện kiếp của con phải gặp 
nhiều sự bất hạnh, khổ đau, bất toại nguyện và 
cay đắng, v.v.. Con có biết không? Cho nên, 
con còn phải hiểu biết về luật nhân quả đang 
chi phối những hành động nghiệp thiện ác của 
con ở tương lai sau này, vì những hành động 
thiện ác của con trong hiện kiếp mà vị lai bao 
nhiêu chúng sanh do nghiệp thiện ác ấy sanh 
ra phải chịu khổ đau, vui buồn, bất an, bất toại 
nguyện, v.v.. Đó là trách nhiệm đạo đức làm 
người con ạ! Con không thể thờ ơ để cho hành 
động thiện ác của con đi tái sanh mặc khổ vui 
kệ nó. Bởi vậy đức Phật dạy: “chúng sanh là 
những người thừa bế của nghiệp, nghiệp là cha 
để ra chúng sanh”, thừa kế của nghiệp tức là 
nghiệp sanh ra chúng ta ra. 

Nếu chúng ta có đôi mắt nhìn xuyên 
thủng qua lớp áo thân nghiệp của chúng sanh 
thì chúng ta sẽ thấy tất cả chúng sanh đều do 
nghiệp lực của chúng ta sanh ra, chừng đó 
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chúng ta có nỡ lòng nào ăn thịt chúng sanh 
không? Vì cầm dao cắt cổ gà, đập đầu cá là 
cầm dao cắt cổ cha mẹ mình, là đập đầu con 
cháu mình, thì thử hỏi con người có tình cảm, 
biết khổ đau biết thương khóc, biết nức nở khi 
mất cha, mất mẹ thì làm sao chúng ta có 
những hành động ác ấy được. Còn ăn thịt 
chúng sanh là như ăn thịt cha mẹ, con cháu 
của mình chứ đâu phải ai xa lạ, chỉ có loài thú 
vật mới không có sự hiểu biết, mới ăn thịt cha 
mẹ con cháu như vậy, nhưng con người thì 
chúng ta sao nỡ có những hành động ác độc ấy 
được, là con người thì không thể sống như con 
thú vật được, vì con người sống có đạo đức làm 
người, sống có tình cảm, sống có trí tuệ hiểu 
biết thì không thể nào sống man rợ hung ác 
như loài cầm thú được. 

Ví dụ: Để cháu thấy nghiệp lực một người 
bình thường không có sân, đến khi gặp việc 
trái ý, nghịch lòng, người ấy tức giận giống 
như một con thú dữ, đó gọi là nghiệp lực của 
sân. 

Chúng ta giết hại chúng sanh để ăn thịt 
lâu ngày thành thói quen ăn thịt, thói quen ăn 
thịt tức là nghiệp lực nên khi ăn uống không 
có thịt chúng sanh thì ăn uống không ngon, do 
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đó nghiệp thích ăn thịt chúng sanh vẫn còn 
nên tương ưng với thịt chúng sanh mà tái sanh 
làm chúng sanh, một nghiệp lực như vậy có 
thể sanh ra làm trăm muôn con vật để rồi tiếp 
tục sanh tử theo nghiệp của nó, vay trả trả 
vay, còn những nghiệp lực thiện cũng tiếp tục 
tái sanh làm người, một nghiệp lực thiện có 
thể sanh ra nhiều người tùy theo môi trường 
sống của hành tỉnh, tức là môi trường nhân 
quả trên quả địa cầu này. 

Mặc dù họ không biết họ là ai trong kiếp 
kế, nhưng nghiệp lực thiện ác của họ luôn luôn 
tiếp tục tái sanh luân hồi làm mọi thân chúng 
sanh khi cuộc sống hiện tại họ đã giết hại 
chúng sanh như thế nào thì họ phải vay trả 
như thế nấy. Làm thân chúng sanh chỉ biết 
khổ đau mà không biết cách thoát khổ, nghĩa 
là làm thân chúng sanh không biết thiện ác, 
chúng làm theo bản năng tự nhiên của chúng 
để bảo vệ sự sống, vì thế chúng phải chịu khổ 
vô vàn trong vô lượng ngàn muôn kiếp. 


see 
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Hỏi: 2h bạch Thây! Người đánh mất 
thân này đến muôn ngàn biếp sưu cũng bhó 
mò được làm người, Uuí như con rùa mù tìm 
bọng cây ngoài biển, xin Thầy chỉ dạy cho con 
được rõ. 


Đáp: Đức Phật dạy: “được thân người 
tà khó”, khó có nghĩa là khó được thân người, 
chứ không phải là không được thân người, khi 
hành động thiện ác của con đã trải qua một 
thời gian trả nghiệp của nó thì nghiệp ấy lại 
được sanh làm người. 

Một người làm ác luôn luôn làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh thì 
nghiệp ác ấy chẳng bao giờ trở lại làm người, 
cho nên đức Phật ví dụ bọng cây và con rùa mù 
giữa biển, có nghĩa là nghiệp ác không bao giờ 
trở lại làm thân người nữa được, phải thời gian 
lâu lắm trả cho hết nghiệp ác đã làm, khi trả 
hết nghiệp ác đã làm thì nghiệp còn lại tương 
ưng với loài người thì mới sanh ra làm người. 
Ở đây con nên hiểu mang lốt nghiệp chúng 
sanh là mang lốt nghiệp trả nợ máu xương mà 
con người đã từng gieo rắc, đến chừng trả hết 
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nghiệp ác của mình đã gây ra, thì mới tương 
ưng với nghiệp làm người tức là mới đủ duyên 
sanh làm người. 

Vấn đề tái sanh luân hồi và nghiệp thiện 
ác không phải là vấn đề để cho người còn trí 
hữu hạn hiểu biết, càng luận về nhân quả luân 
hồi càng bị tưởng tri lừa đảo thành ra hiểu sai 
mất, vấn đề này phải là người có trí vô hạn 
không bị ngăn cách bởi không gian và thời 
gian mới thấu suốt, không bị tưởng tri đánh 
lừa. 

Vấn đề này là vấn đề không ích lợi nên 
đức Phật gọi là hý luận. Trong lúc con người 
còn bản năng loài cầm thú hung dữ, chà đạp 
lên nhau vì miếng cơm manh áo và vật chất, 
kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, cuộc sống con người 
không còn có đạo đức khiến cho loài người quá 
khổ đau vì phải bon chen trong cuộc sống. 

Vấn đề Phật giáo là vấn để lợi ích cho 
cuộc sống của con người, đó là đạo đức nhân 
bản không làm khổ mình, khổ người, chứ 
không phải ngồi thiển, niệm chú, tụng kinh, 
niệm Phật hay để tìm hiểu nhân quả ba đời 
mà khiến cho con người hết khổ. Ngồi thiền, 
niệm chú, niệm Phật, tụng kinh sám hối hay 
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tìm hiểu nhân quả ba đời đó là những điều dễ 
bị tưởng lừa đảo dối gạt người. 

Đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam 
hơn 2000 năm, chùa cất khắp nơi đâu đâu cũng 
có, mà dân tộc Việt Nam có hết khổ chưa? 
Chùa càng nhiều càng tạo ra nhiều việc mê 
tín, lừa đảo, tiền mất tật mang. Hiện giờ chùa 
tháp xây cất hàng tỷ, tỷ bạc, chùa nào cũng 
đẹp đẽ khang trang như cung vàng điện ngọc, 
tiền bạc của tín đồ đổ vào như nước mà có ích 
lợi gì? Đời khổ vẫn còn khổ như vậy và còn 
khổ hơn. Đạo đức con người càng ngày càng 
xuống dốc, ngồi thiển, niệm Phật, niệm chú, 
tụng kinh, sám hối, v.v.. có giải quyết được 
những gì lợi ích cho xã hội đâu, hay là một sự 
tránh né của những người tiêu cực hoặc của 
những người mượn sự vô minh của người khác 
làm giàu trên mồ hôi nước mắt bằng danh 
nghĩa tôn giáo. 

Trong lúc nhân dân Việt Nam nói riêng 
và con người trên hành tỉnh này nói chung 
đang cần có một nền đạo đức để con người đối 
xử với con người đừng làm khổ cho nhau. 
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Bởi vậy cháu hỏi những điểu này là 
những điều lừa bịp của các tôn giáo nói về con 
người bằng cách này hay bằng cách khác chứ 
không bao giờ nói đúng về con người cả. 

Được thân người khó, là khó ở năm tiêu 
chuẩn làm người, chứ không phải khó ở thân 
người. Thân người cũng giống như thân của 
loài động vật. Động vật sinh ra trùng trùng thì 
con người cũng sinh ra trùng trùng. Như vậy 
thân người như thân động vật thì không khó, 
nhưng thân người khó là khó ở chỗ năm đức 
hạnh. 


se 


(0N NGƯỜI N6ÀY MỘT ĐÔNG HữN 


Cầu hỏi của chúu ZÖfĩrtg 


Hỏi: Zh bạch Thây! Hiện nay trên 
thế giới, dân số ngày một đông hơn mò điều ác 
còng ngày càng tinh Uu¡ Uuò xảo quyệt hơn tức là 
còng có nhiêu điều ác hơn trước, uậy mò loài 
người càng lúc càng đông hơn. Vệy có trút uới 


luật nhân quả hay bhông? 
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Thưa Thây, uì nhiều người làm ác thì 
bhông được làm người càng nhiều sau bhi chết 
mà sao dân số càng đông lên là sơo uậy? 

Thưa Thây, theo luật nhân quỏủ thì người 
phải ít đi mà súc uộật phải nhiều mới đúng, 
mong Thầy giải thích cho con hiểu? 

Đáp: Theo kinh sách của đức Phật đã dạy 
và xác định luật nhân quả rõ ràng: “Chư 
Thiên giảm thì con người tăng”, có nghĩa là 
thiện pháp giảm, ác pháp tăng. Câu hỏi của 
cháu trong thư ở trên: “Theo luật nhân quả 
như con hiểu thì người phải ít đi mà súc uật 
phải nhiều mới đúng”, con hiểu luật nhân quả 
tái sinh như vậy không đúng, con hiểu như vậy 
là hiểu theo linh hồn đi tái sinh chứ không 
phải theo nghiệp thiện ác đi tái sanh. Con nên 
hiểu con người cũng chỉ là một loài động vật 
như bao nhiêu loài động vật khác, nhưng nó 
được xem là một loài động vật cao cấp hơn các 
loài động vật khác mà thôi, người ta ví loài 
người là một loài động vật ác độc nhất trong 
các loài động vật trên hành tỉnh này, nó có 
thể diệt tất cả các loài động vật trên hành 
tinh này, nhưng môi trường sống nhân quả sẽ 
không cho phép nó. Vì thế, nó càng ác độc thì 
nó lại càng sanh sôi này nở nhiều hơn để làm 
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gì, để nó tự giết nó và tự nó nó sẽ diệt toàn bộ 
loài người trên hành tỉnh này, nếu không có 
một nền đạo đức nhân bản — nhân quả để giúp 
nó thoát ra khỏi bản chất của loài động vật thì 
nó tự diệt chủng lấy nó. 

Tất cả các loài vật khác sanh ra với bản 
chất hiển lành tự nhiên của chúng, chúng 
chẳng có sự tư duy và biết thiện, ác, phải trái, 
v.v.. như con người, chúng chỉ biết sống và bảo 
vệ sự sống, nên có lúc chúng ta thấy chúng rất 
hung dữ, cái hung dữ của chúng là bản năng tự 
vệ chứ không phải cái hung dữ như con người. 

Trong môi trường sống thì có bốn loại 
sinh: 

1- Thấp sanh 

2- Noãn sanh 

3- Thai sanh 

4- Hóa sanh 


Thấp sanh là những vật sanh ra nơi ẩm 
ướt như cỏ cây và những loài vi sinh vật, 
những loài vật này sanh trước tiên (thuộc về 
ác nghiệp). 

Noãn sanh là những loài sanh trứng như 
loài chim, loài bò sát, là những loài vật này 
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được sanh ra sau các loại thấp sanh (thuộc về 
ác nghiệp). 

Thai sanh là những loài vật sanh con, 
những loài vật này được sanh ra sau loài sanh 
trứng (thuộc về ác nghiệp). 

Hóa sanh là những từ trường thiện được 
sanh ra do hành động làm thiện của con người, 
nó luôn luôn có sự hiện diện trong môi trường 
sống của chúng ta. Nếu con người làm ác nhiều 
thì từ trường thiện sẽ giảm đi và con người 
làm thiện nhiều thì từ trường thiện tăng lên, 
từ trường thiện tăng lên thì con người và tất 
cả loài vật trên hành tỉnh này đều sống an vui, 
hạnh phúc, không bệnh tật, không tai nạn và 
không khổ đau, môi trường sống sẽ không bị ô 
nhiễm, sức khỏe của con người và loài vật được 
bảo đảm an toàn, lúc bấy giờ bệnh viện chỉ còn 
là một cổ tàng viện để con người đến tham 
quan vui chơi chứ không có bệnh nhân. 

Với đôi mắt của đức Phật nhìn suốt qua 
lốt nghiệp của mọi chúng sanh nên chỉ thấy nó 
toàn là ác nghiệp chứ không phải có người và 
loài vật, tức là từ con người cho đến những loài 
vật khác nhỏ nhít như loài côn trùng sâu bọ 
đều là con người đang trả vay của một đạo luật 
nhân quả rất công bằng và công lý, khi vô tình 
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hay hữu ý họ đã làm những điều ác, mà giờ 
này họ phải làm thân chúng sanh để trả quả, 
trả chừng nào hết thì họ mới được tái sanh 
làm người, khi làm người họ không biết thiện 
ác nên chạy theo tâm ham muốn sanh ra nhiều 
ác pháp làm khổ mình, khổ người và khổ 
chúng sanh tạo thành nghiệp ác hay nói cho rõ 
hơn là từ trường ác, từ trường ác ấy tiếp tục 
sanh làm các loài vật để thọ lấy những sự khổ 
đau mà không có phương pháp nào giải cứu 
được, ngoại trừ chỉ có loài người nhờ có trí tuệ 
phân biệt được thiện ác, nên đức Phật, Ngài để 
lại cho chúng ta một kinh nghiệm sống của con 
người thoát khổ, chấm dứt sự trôi lăn trong 
sáu nẻo luân hồi và mãi mãi ở trong từ trường 
thiện vĩnh viễn. 

Vì thế đức Phật dạy: “Chư Thiên tăng 
thì con người giảm, chư thiên giảm thì 
con người tăng” có nghĩa là từ trường thiện 
tăng thì từ trường ác giảm, từ trường ác tăng 
thì từ trường thiện giảm. Nói cách khác cho dễ 
hiểu hơn nhân quả thiện tăng thì nhân quả ác 
giảm, nhân quả ác tăng thì nhân quả thiện 
giảm. Bằng chứng con người sanh nhiều và 
làm ác nhiều thì nhân quả ác tăng, nhân quả 
thiện giảm. Nhân quả ác tăng, nhân quả thiện 
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giảm thì con người trên hành tỉnh này khổ 
nhiều từ thiên tai dịch họa đến những sự gian 
xảo lừa đảo giết hại nhau và những bệnh tật 
đủ mọi thứ cho đến những bệnh thời đại không 
thuốc trị. 

Bức thư của cháu so sánh ở trên con người 
và con vật thì không đúng luật nhân quả. So 
sánh luật nhân quả là so sánh thiện và ác, cho 
nên trong sáu nẻo luân hồi của đạo Phật là sáu 
trạng thái của tâm: 

1- Trời là trạng thái tâm sống trong 10 
điều lành gọi là thập thiện. 

2- Người là trạng thái tâm sống trong 
năm điều lành gọi là ngũ giới. 

3- A tu la là trạng thái nóng giận, la hét, 
chửi mắng, đấm ngực, cào mặt. 

4- Ngạ quỷ là trạng thái đang bị đói mà 
không có thực phẩm ăn. 

B5- Đúc sanh là trạng thái ti tiện nhỏ 
mọn, ích kỷ. 

6- Địa ngục là trạng thái đau khổ như 
đang đau nhức do bệnh tật, do bị đánh đập. 

Trong sáu nẻo này theo nhân quả được 
chia ra làm hai phần: thiện và ác. 
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1- Trời là cõi thập thiện có 33 cõi Trời 
tức là có 33 từ trường thiện, hay là 33 cấp 
thiện của Trời. 

2- Người là cõi ngũ giới, Cõi ngũ giới có 
năm đức: 

a- Đức hiếu sinh 

b- Đức từ bỏ lấy của không cho 

c- Đức chung thủy 

d- Đức thành thật 

e- Đức Minh mẫn 

Người giữ gìn và sống năm giới trọn vẹn 
mới thật sự là ở cõi người, còn không giữ gìn 
trọn vẹn như vậy thì không được gọi là cõi 
người mà là mang hình người nhưng ở trong 
các cõi giới khác như: A tu la, ngạ quỷ, súc 
sanh và địa ngục. Người và các loài động đang 
ở trạng thái này đều được gọi là ở cõi ác, cõi 
khổ đau. 

Người làm ác phải thọ chịu những quả 
khổ. Những người đó được gọi là A tu la, ngạ 
quỷ, súc sanh, địa ngục; A tu la, ngạ quỷ, súc 
sanh, địa ngục là những cấp bực khổ của con 
người, và sự khổ tận cùng là địa ngục. 
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Trên đây là sự phân chia nhân quả để 
chúng ta khái niệm hình dung một mô hình 
nhân quả thiện ác của trời, người, A tu la, ngạ 
quỷ và súc sanh, đó là một trạng thái thật sự, 
chứ không phải chúng ta tưởng tượng ra cảnh 
giới của sáu cõi luân hồi vừa siêu hình, vừa hữu 
hình. Cho nên, kinh sách giàu tưởng tượng nói 
ra như vậy là kinh sách lại còn sai biệt mù. 

Như trong thư cháu nói: “Theo luật nhân 
quả người phổi ít đi mò súc uật nhiều mới 
đúng” Có lẽ cháu đã hiểu câu: “ Được thân 
người là bhó” nên mới suy luận nhân quả như 
vậy. 

Ý của đức Phật ở đây so sánh trong các 
loài động vật thì loài người nhờ có bộ óc thông 
minh hơn các loài vật khác, nhờ đó loài người 
mới vượt thoát ra bốn sự đau khổ và chấm dứt 
luân hồi, còn các loài động vật khác thì không 
thể vượt thoát được, khi một người mất thân 
khó tìm lại được thân chứ không phải đức Phật 
nói con người ít đi, giảm ổi hoặc con người 
không sanh ra nữa. 

Điều này không phải cách đây 2500 năm 
trong thời đức Phật còn tại thế, loài động vật 
trên hành tỉnh này gồm chung cả loài người 
thì số lượng loài vật và người so sánh với hiện 
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giờ thì chỉ bằng một phần trăm, một phần 
ngàn, một phần triệu. Còn hiện giờ loài động 
vật mà người ta ăn thịt vừa săn bắt những loài 
động vật hoang dã và vừa những loài động vật 
nuôi, một ngày loài người đã giết bao nhiêu 
loài vật trên hành tinh này, để cung cấp làm 
thực phẩm nhu cầu hằng ngày cho con người 
như vậy số lượng đâu phải ít, chỉ có loài vật 
hoang dã thì giảm và có loài động vật bị loài 
người diệt chúng. 

Loài người càng sanh ra nhiều mà sống 
trong ác pháp thì đó là một nỗi lo âu của 
những người trí, vì nó sẽ diệt các loài động vật 
khác mà còn tự diệt nó bằng trí óc thông minh 
của nó, bằng chứng hiện giờ “Kế hoạch hóa gia 
đình” là một hiện tượng con người giết con 
người. 

Cháu phải hiểu nhân quả tái sinh chứ 
không phải linh hồn tái sinh. Vì thế, một 
người còn sống mà đã tạo ra nhân quả thì 
nhân quả tiếp đi tái sinh những con người và 
những con vật khác, những người ấy vẫn còn 
sống và tiếp tục những hành động nhân quả 
thiện ác khác rồi những hành động này tương 
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ưng tiếp tục tái sinh cho đến khi những hành 
động cận tử nghiệp của người ấy đi tái sinh, 
khi người ấy chết. Cho nên, nhân quả trùng 
trùng duyên sanh và cũng trùng trùng duyên 
diệt. Đó là lời đức Phật đã dạy: “Nhân quởả 
trùng trùng sinh bhởi”. 


Cháu hãy nhìn cây đu đủ kia, trong một 
quả đu đủ có nhiều hạt, mỗi hạt lên một cây đu 
đủ; mỗi cây đu đủ cho nhiều trái; mỗi trái có 
nhiều hạt; mỗi hạt lên một cây, nhưng cây đu 
đủ mẹ vẫn còn sống. So sánh nhân quả của cây 
đu đủ và nhân quả của con người thì có khác 
chi đâu. Vì mọi vật trên thế gian này được 
sinh ra đều do nhân quả, sống trong nhân quả 
và chết cũng đi về nhân quả trừ những người 
tu chứng, họ đã ra ngoài qui luật nhân quả 
không còn bị chi phối. 

Chúc cháu vui mạnh và sống đúng đạo 
đức làm người không làm khổ mình, khổ người. 


Kính thư, 


Thầy của các con 


Tới bút: Sách của Thầy viết là triển khai 
lại lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
Người đã dạy không có thế giới siêu hình, 
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Thiên Đàng, Địa Ngục, những cảnh giới siêu 
hình toàn là cảnh giới tưởng tri. Sách của 
Thầy Chơn Quang viết nói có thế giới siêu 
hình là do ảnh hưởng của kinh sách phát triển 
Bà La Môn và các tôn giáo khác nhất là không 
hiểu ý Phật dạy trong kinh Nikaya (Nguyên 
Thủy). 

Người tu giải thoát không có đi về đâu vì 
không có cõi Niết Bàn để đi. Niết Bàn chẳng 
qua là một danh từ để chỉ cho chân lí thứ ba 
(Diệt đế). Diệt đế là một trạng thái tâm hết 
tham sân, si tức là một trạng thái tâm ly dục 
ly ác pháp v.v.. 

Cho nên, một trạng thái tâm ly dục ly ác 
pháp là cảnh giới của người giải thoát ở đó. Đó 
là một từ trường, không còn có cảnh giới nào 
khác nữa. 

Khi tâm ly dục ly ác pháp thì không còn 
nghiệp nên không có tái sanh luân hồi. 

Khi người còn sống, tâm ly dục ly ác pháp 
thì giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm 
một lỗi nhỏ nhặt nào. Người giới luật nghiêm 
chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào 
là ly dục, ly ác pháp hoàn toàn, là người có tri 
kiến giải thoát. Tri kiến giải thoát là “Minh” 
chứ không còn “Vô minh” nữa. Trong Minh 
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gồm có giới luật và tri kiến giải thoát, nên 
Phật dạy: “Tr¡ biến ở đâu thì giới luật ở đó, 
Giới luật ở đâu thì trị biến ở đó. Trả biến làm 
thanh tịnh gưới luột, giới luật làm thanh tịnh 
tri biến”. Như vậy, chỗ Niết Bàn đâu phải chỗ 
hết niệm, vì hết niệm làm sao có tri kiến, có 
giới luật? 

Tóm lại, Niết Bàn không phải là một cõi 
giới siêu hình, nó chỉ là chỗ tâm bất động 
trước các ác pháp và các cảm tho. 


Chơn Như ngày 19-5-2000 


see 


KHÍ VƯỰN tú PHÁI LÀ 
THỦY TÔ 0ỦA LUÀI NGUƯÙI KHôN0? 


Cầu hỏi của chúu Dũ 


Hỏi: Xinh thưa Thây! Từ trước tới nay 
bhoa học đều bhẳng định rằng con người là do 
bhỉ uượn sinh ra tức là thủy tổ của loài người, 
đó là thuyết tiến hóa. Vậy đạo Phật Nguyên 
Thủy uàò theo trí uô hạn của Thầy thì nguồn 
gốc loời người uà rộng hơn là nguôn gốc uũ trụ 
là thế nào? 
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Đáp: Con khỉ không phải là Thủy Tổ của 
loài người như các nhà khoa học đã khẳng 
định, con khỉ chỉ là con khỉ, một loài động vật 
như các loài động vật khác. 

Theo đạo Phật con khỉ chỉ là một loài 
động vật cao cấp gần giống như con người. Nếu 
lấy con người làm tiêu chuẩn thì con khỉ chỉ là 
con khỉ mà thôi, chứ không thể tiến hoá làm 
con người được, chỉ có nghiệp lực của con khỉ, 
khi con khi chết nó sẽ tiếp tục luân hồi tái 
sanh làm người. 

Từ con người “Cổ Sơ” sống đơn giản, dựa 
vào thiên nhiên. Mức sống của thiên nhiên thì 
có hạn, còn con người sanh sản thì vô hạn nên 
con người buộc phải tiến hoá dần để bảo vệ sự 
sống còn của mình duy trì cho đến ngày nay, 
do đó con người trở thành văn minh phát triển 
theo chiều hướng khoa học hiện đại hóa, để 
sản xuất ra vật chất phục vụ cho đời sống con 
người như hiện nay. 

Loài khỉ sống thanh tịnh trong sạch hơn 
các loài động vật khác, nhờ hành động sống tự 
nhiên theo nghiệp nhân quả thiện tạo thành 
nghiệp lực thiện. Khi con khỉ chết, nghiệp lực 
thiện chiêu cảm môi trường thiện luân hồi tái 
sanh thành con người. Đừng hiểu rằng con 
người chết là sẽ tiếp tục sanh làm con người 
nữa, hiểu như vậy là không đúng luật nhân 
quả. đức Phật dạy: “được thân người là khó, 
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khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa 
biển khơi”. Chỗ này có dịp Thây sẽ giảng dạy 
để hiểu biết rõ ràng hơn. 

Trí hữu hạn của con người không cho 
phép các nhà khoa học hiểu hơn, cho nên các 
Ngài dùng sự so sánh những hành động và sự 
cơ cấu cơ thể của loài khỉ vượn giống như 
những hành động và cơ cấu của cơ thể của loài 
người cổ xưa “tiền sử” mà cho rằng thủy tổ của 
loài người là khỉ vượn. Đó là cái hiểu chưa tới 
của các nhà khoa học. 

Muốn gây tạo giống con người thì phải có 
môi trường thích hợp với con người. Chính các 
duyên của con người, chứ chưa có các duyên của 
con người thì không thể nào gây tạo giống con 
người được, cho nên thuyết tiến hóa từ con vật 
thành con người thì mơ hồ, trừu tượng không 
chính xác. Bởi phần sắc uẩn của con người đầy 
đủ hơn loài động vật, nhất là sự cấu tạo bộ óc 
của con người về tế bào não, phần sử dụng về 
tính thân tưởng uẩn và thức uẩn thì loài khỉ 
vượn không thể có được. 

Vả lại, cái sai của các nhà khoa học, đó 
là: Trí tuệ của loài khỉ vượn và trí tuệ của 
những người tiền sử đều sống dựa trên thiên 
nhiên, loài khỉ vượn trí tuệ không sáng tạo và 
phát minh những cái gọi là văn minh và sáng 
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tạo của loài khỉ vượn được. Cho nên, khỉ vượn 
ngàn đời chỉ là khỉ vượn, còn người tiền sử đời 
sống cũng giống như loài khỉ vượn nhưng lại 
biết phát minh và sáng tạo nên để lại cho 
chúng ta sau này một kho tàng văn minh vĩ 
đại từ ngôn ngữ, toán học, y học, sử học, đạo 
đức học, đến khoa học, v.v.. Chúng ta chỉ là 
những người thừa kế và dựa theo cơ sở đó mà 
phát triển khoa học hiện đại, nếu không có 
văn minh của người tiền sử để lại liệu chúng ta 
có thể có một nền văn minh khoa học hiện đại 
và kỹ nghệ hóa như ngày hôm nay chăng? 

Cho nên loài khỉ vượn không có trí tuệ 
thông minh như con người, nó thường sống 
theo bản năng tự nhiên, thường bắt chước loài 
người hơn là sáng tạo phát minh như con 
người. 

Thủy tổ của loài người rất thông minh, 
khi con người có mặt trên hành tỉnh này, nếu 
loài người không có sự thông minh thì nó đã bị 
diệt chủng ngay từ lúc ban đầu. Tại sao vậy? 

Vì cấu trúc cơ cấu cơ thể của loài người, 
tuy có giống như loài khỉ vượn, nhưng hoàn 
toàn không giống hẳn, có những chỗ còn sai 
khác, vì thế con người không thể dùng sức 
mạnh để bảo vệ sự sống như loài mãnh thú, 
cũng không thể trốn chạy chuyển nhảy nhanh 
nhẹ như loài khỉ vượn, hươu nai được. 
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Loài người bảo vệ sự sống bằng trí tuệ 
thông minh của mình, nên thường phát minh 
và sáng tạo đều do bộ óc, đó là điều cần thiết 
của loài người mà các loài động vật khác 
không thể có được, cho nên loài khỉ vượn là 
thủy tổ của loài người là mơ hồ trừu tượng, chỉ 
có qua sự so sánh những bộ xương của người 
tiền sử và những bộ xương của loài khỉ vượn 
giống nhau rồi các nhà khoa học quá vội vàng 
tuyên bố, e rằng sự tuyên bố này sẽ làm mất 
uy tín của khoa học, một vài sự chứng minh 
khoa học đó chưa đủ để xác chứng thuỷ tổ của 
loài người là khỉ vượn. 

Luật nhân quả đã xác định mọi tiêu 
chuẩn của mọi loài chúng sanh, nếu chúng 
sanh sống và tạo những tiêu chuẩn đó thì sẽ 
sanh làm loài vật đó, chứ không phải tiêu 
chuẩn đó mà làm loài vật khác được, có nghĩa 
là loài động vật đó sống thiện ở cấp độ thiện 
đó sẽ sanh làm loài chúng sanh đó, còn ngược 
lại sống ác ở cấp độ ác đó thì sẽ sanh làm loại 
chúng sanh đó, luật nhân quả rất công bằng và 
công lý nên tiêu chuẩn thiện ác của nó rõ 
ràng, không thể sai khác được mà với trí tuệ 
vô hạn của đức Phật, Ngài đã thấu suốt luật 
nhân quả, do đó Ngài dạy cho chúng ta cách 
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thức sống năm tiêu chuẩn thiện để còn tiếp tục 
làm thân người thiện và chỉ có thân người 
thiện mới đủ trí tuệ thông minh rèn luyện tu 
tập chấm dứt khổ đau và luân hồi. 

Các pháp vô thường luôn luôn theo sát 
những hành động nhân quả của muôn loài, vì 
thế, các pháp liên tục thay đổi tạo thành một 
nghiệp lực, nghiệp lực đó tiếp tục tiến hóa tái 
sanh làm loài vật cao cấp như loài Trời, Người, 
mà nghiệp lực đó thoái hóa thì phải tái sanh 
làm loài động vật hạ cấp, đó là một đạo luật 
công bằng và công lý đối với tất cả các loài 
động vật trên hành tính này, nó không áp 
dụng riêng cho con người mà cho tất cả, vì 
muôn loài vật do môi trường sống vô minh 
duyên hợp sinh ra, do đó từ con vật lớn, nhỏ 
cho đến loài người đều vô minh lầm chấp, 
nhưng loài người nhờ trí tuệ thông minh 
thường tìm tòi sáng tạo và phát minh nên đã 
thấy sự vô minh của mình, khi đã thấy sự vô 
minh của mình thì đó là minh, mà đã có minh 
thì con người làm chủ được môi trường sống 
của mình, làm chủ môi trường sống của mình 
tức là làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết là làm chủ nhân quả. 
Làm chủ nhân quả là làm chủ mọi sự đau khổ 
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và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chấm dứt tái 
sanh luân hồi tức là giải thoát ra khỏi thân 
nghiệp. 


see 


NUÔN 0C VŨ TRỤ 


Cầu hỏi của chúu ZDũty 


Hỏi: Znh bạch Thây! Nguôn gốc uũ trụ 


như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con 
được rõ. 


Đáp: Nguồn gốc vũ trụ chỉ là một môi 
trường sống hoặc chết đối với trí hữu hạn của 
chúng ta, nếu muốn tìm hiểu biết rõ hơn nữa 
thì trí hữu hạn không cho phép chúng ta hiểu, 
còn trí vô hạn của chúng ta chưa có mà chúng 
ta muốn hiểu thì chúng ta sẽ hiểu bằng tưởng 
tri, mà hiểu bằng tưởng tri thì sai sự thật, cho 
nên bây giờ chúng ta nên tìm hiểu cái gì có lợi 
ích thiết thực cho chúng ta và mọi người thì 
không phí thì giờ quý báu, thì giờ đó chúng ta 
làm những việc ích lợi khác còn có ý nghĩa 
hơn. 
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Cho nên, ngày xưa có những ai hỏi Phật 
những điều không ích lợi, những hý luận ảo 
tưởng mơ hồ thì đức Phật làm thinh, không trả 
lời. Còn ở đây Thây cố gắng giải thích để mọi 
người hiểu một cách đại khái về nguồn gốc của 
vũ trụ. Dù chúng ta có biết rõ về nguồn gốc của 
vũ trụ thì cũng chẳng có ích lợi gì cho cuộc 
sống mà hằng ngày chúng ta thọ chịu biết bao 
nhiêu là sự khổ đau. Bấy giờ cháu hãy lắng 
nghe cho kỹ nguồn gốc của vũ trụ: 

Chỗ nào có môi trường sống là nơi đó có 
cỏ cây và loài động vật xuất hiện, còn chỗ nào 
không có môi trường sống thì nơi đó là môi 
trường chết như trên Thầy đã dạy. Chết ở đây 
nghĩa là chưa có muôn loài vật sống, chứ riêng 
hành tỉnh ấy vẫn sống vì nó đang hoạt động, 
đang đi trên quỹ đạo của nó, cho nên nói nó 
chết là không đúng. 

Những phi thuyền thám hiểm cung trăng 
và được các nhà khoa học nghiên cứu cho biết 
mặt trăng là hành tinh chết. Điều này không 
đúng, vì mặt trăng đang đi quanh trái đất. Nó 
đang hoạt động như vậy sao bảo là nó chết. 
Mặt trăng đang vận hành như vậy thì nó sẽ 
tạo duyên hợp cho các duyên hiện có thành 
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những duyên mới, những duyên mới hợp với 
những duyên cũ tạo thành những duyên mới 
khác nữa. Khi duyên hợp trùng trùng như vậy 
thì một ngày kia mưa gió sẽ thuận hoà và cỏ 
cây sẽ xuất hiện. Cổ cây sẽ xuất hiện, thì lần 
lượt loài động vật xuất hiện. Loài động vật 
xuất hiện thì loài người trên cung trăng sẽ 
xuất hiện. Như vậy, một vài triệu năm nữa 
cung trăng cũng có môi trường sống như trái 
đất của chúng ta. 

Nói đến môi trường thì không thể nào nói 
đến môi trường đơn điệu được. Tại sao vậy? 

Vì khi có cái này thì phải có cái kia, vì 
thế đức Phật dạy: “Thế giới là do các duyên 
hợp”, có duyên hợp mới có thế giới. Có thế 
giới mới có vũ trụ, nhưng ở đây ai tạo ra duyên 
hợp? 

Thưa quý vị! Chính các hành đấy. Không 
có hành thì không có duyên hợp, không có 
duyên hợp thì không có thế giới, không có vũ 
trụ. Đến đây chúng ta bảo rằng các hành là 
nguồn gốc của vũ trụ thì chưa đúng. Vì các 
hành phải có sự điều khiển của ai đó. Vậy ai 
đó điều khiển các hành? 


-91- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


Xin thưa, không có ai điều khiển các 
hành, vì các hành thường hoạt động theo sự vô 
minh của mình, nên Phật dạy: “Vô mưnh”. Như 
vậy vô minh là nguồn gốc của vũ trụ ưu? Không 
đúng đâu! 


Nguồn gốc của vũ trụ là 12 nhân duyên, 
chứ không thể một nhân duyên mà thành 
nguồn gốc của vũ trụ được. 12 nhân duyên gồm 
CÓ: 

1- Duyên Vô minh 

2- Duyên Hành 

3- Duyên Thức 

4- Duyên Danh sắc 

5- Duyên Lục nhập 

6- Duyên Xúc 

7- Duyên Thọ 

8- Duyên Ái 

9- Duyên Hữu 

10- Duyên Thủ 

11- Duyên Sanh 

12- Duyên Uu bi, sâu khổ, bệnh tử 
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Đó là nguồn gốc vũ trụ hiện bày một thế 
giới quan đầy khổ đau của loài người mà đức 
Phật đã xác định rõ ràng. 

Bài pháp 12 nhân duyên là đức Phật đã 
chỉ rõ cho mọi người biết nguồn gốc vũ trụ. 
Nếu 12 nhân duyên này không có thì vũ trụ 
này không có. Vũ trụ này không có thì con 
người và vạn vật không có. Con người và vạn 
vật có thì vũ trụ này có. Con người và vạn vật 
có đều do 12 nhân duyên. Vì thế, gốc vũ trụ là 
12 nhân duyên như trên đã xác định. 


see 


NGƯỜI HUẦN HẢU 


Cầu hỏi của chúu Dũ 


Hỏi: r2 nay con gặp được Phật phúp 
chân chúnh của Thây, con rất mừng như người 
chết đuối giữa dòng nước uớ được cọc. Khi gặp 
được Phật pháp chân chánh là con đã có gia 
đình uợ dại, con thơ. Để sống đúng lời dạy của 
Thây “bhông làm bhổ mình khổ ngưòi” thì con 
phải nuôi dạy chúu đến trưởng thành, sau đó 
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mới có thể đi tu được, đó là cái thiệt thòi của 
COI. 

Con biết có nhiều người đã quy y Tam 
Bảo từ lâu, xong cả đời họ chẳng có một ngày 
sống mà giữ gìn một giới trong năm giới cấm 
dành cho người cư sĩ. Con thì bhông muốn uậy, 
con muốn rằng một bhi đã quy y Tam Bảo thì 
phỏúi thực hiện Tơm Quy Ngũ Giới nghiêm 
chỉnh, thì phải sống đúng một cuộc sống của 
người cư sĩ đệ tử chân chánh của đức Phột, 
còn nếu Uuì bất cứ một lý do gì mà thấy bhông 
làm được thì thôi chú bhông nên sống nửa đời 
nửa đạo như Thầy đã nói, uì điều đó cũng làm 
bhổ mình, bhổ người, uì sẽ làm uợ con hoang 
mang buồn bhổ, cuộc sống gia đình nghị by lẫn 
nhau, hiểu lầm nhau, đó là điều con bhông 
muốn. Chính uì uậy mò đến nay con uẫn chưa 
quy y. 

Đáp: Tu theo đạo Phật đâu cần phải quy 
y, xưa có một Bà La Môn khi nghe đức Phật 
sống một đời sống phạm hạnh giải thoát như 
vậy, ông liền bắt chước sống theo, đến khi gặp 
Phật ông chẳng biết Phật là ai. Lúc bấy giờ 
đức Phật lấy làm lạ sao lại có một Bà La Môn 
sống y như mình, nên đức Phật hỏi: 


-_ “Thấy của Hiền Giả là ai? 


-94- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Vị Bà La Môn trỏ lời: 

- Thưa Hiền Giả, Thây của tôi là đúc 
Phật Gotama. 

Đúc Phật hỏi tiếp: 

- Có bao giờ Hiền Giả đến gặp đúc Phật 
Gotơma chăng? 

Vị Bà La Môn trỏ lời: 

- Thưa Hiền Giả, chưa bao giờ tôi gặp 
Thây tôi cả, uì Thầy tôi ở tận nước Xá Vệ tại 
t,nh xú Kỳ Hoàn. 

Đúc Phật hỏi tiếp: 

- Phỏng chừng hiện giờ gặp đúc Phật 
Gotzma Hiền Giả có nhận ra chăng? 

Vị Bà La Môn đóáp: 

-_ Thưa Hiền Giả, làm sao tôi có thể nhận 
ra được Ngài? 

Thấy thế đúc Phật rất thương tâm Ngài 
bảo rằng: 

-_ Chính ta là đức Phật Gotama đây”. 

Trên đây là một mẩu chuyện để thấy 
người tu theo đạo Phật đâu cần phải quy y 
Tam Bảo mà chỉ sống đạo đức nhân bản — 
nhân quả không làm khổ mình, khổ người tức 
là sống đúng phạm hạnh Tam Bảo, là quy y 
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Tam Bảo rồi. Bởi vậy thời nay có hằng vạn 
người quy y Tam Bảo, nhưng sống làm khổ 
mình, khổ người thì quy y Tam Bảo có nghĩa lý 
gì mà còn làm thêm tội cho Phật pháp. Vì thế, 
đức Phật bảo rằng: “Chỉ có những người đệ 
tử của Ta mới giết đạo Ta chết”. 

Tu theo đạo Phật không có nghĩa là phải 
vào chùa hay phải vào rừng sâu núi thắm để 
xa lánh thế tục, ngồi thiển, tụng kinh, niệm 
chú, niệm Phật hoặc lạy hồng danh sám hối 
cho tiêu tai giải nghiệp, hoặc được chư Phật, 
chư Bồ Tát gia hộ. 

Tu theo đạo Phật là phải tu tập đúng như 
lời đức Phật đã dạy: “Chư ác mạc tác. 
Chúng thiện phụng hành”, có nghĩa là 
người muốn tu tập theo đạo Phật thì phải tập 
sống làm một con người hoàn hảo tức là không 
còn mang bản chất của loài cầm thú nữa. 

Một con người hoàn hảo là một con người 
có đạo đức nhân bản — nhân quả sống không 
làm khổ mình, khổ người và không làm khổ 
tất cả chúng sanh. Vì thế, trong cuộc sống 
hằng ngày đối với ông bà, cha mẹ, anh em, chị 
em, vợ chồng, con cái, bà con quyến thuộc, bạn 
bè thân hữu, chòm xóm láng giêng, v.v.. luôn 
luôn phải đối xử với nhau biết nhẫn nhục, tùy 
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thuận, bằng lòng và còn phải biết tha thứ 
thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, nhờ đó mới 
không làm khổ mình, khổ người. 

Những hành động sống này chính là tu 
theo đạo Phật, đạo giải thoát thật sự ngay 
liền, một bằng chứng cụ thể đó là giải thoát 
đời sống con người khiến cho con người có một 
đạo đức nhân bản — nhân quả cao thượng tuyệt 
vời. Đây là giai đoạn tu tập giải thoát thứ nhất 
mà người cư sĩ và tu sĩ đạo Phật nào muốn cầu 
giải thoát thì cũng đều phải tu tập cho viên 
mãn, nếu giai đoạn này tu tập chưa xong mà 
muốn tìm cầu sự giải thoát cao hơn như ngồi 
thiền nhập định tịnh chỉ hơi thở thì đó chỉ là 
một sự mơ mộng viển vông mà thôi. 

Khi nào trong cuộc sống đã giữ gìn được 
đạo đức nhân bản — nhân quả tự sống không 
làm khổ mình, khổ người thì mới xin bước vào 
tu hành ở giai đoạn hai. Nếu trong cuộc sống 
còn làm khổ mình, khổ người thì đừng nên tu 
tập thêm bước thứ hai, và cũng đừng xin tu Tứ 
Niệm Xứ, vì Tứ Niệm Xứ là ở giai đoạn tu tập 
Chánh niệm trong Bát Chánh Đạo, nên nó là 
giai đoạn thứ hai. Nếu ham tu tập ở giai đoạn 
hai thì thiếu căn bản, nên kết quả chẳng có gì. 
Vì thế tu hành chỉ hoài công vô ích mà thôi. 
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Khả năng không đủ mà tu tập vượt lớp như 
vậy đôi khi sẽ bị ức chế, khiến cho thân tâm 
thành bệnh, có khi rối loạn thần kinh hoặc tẩu 
hỏa nhập ma, điên khùng. 


Khảo 


NẺ0 VỀ ĐẠI ĐỨC 


Cầu hồi của cháu ØDữruj 


Hỏi: Znh thưa Thây! “Ngăn úc diệt ác 
pháp” xong lại phải “hông làm bhổ mình, bhổ 
người”, trước đây con thấy nó là mâu thuẫn 
nhau, từ lá thư của Thầy chỉ bảo cho con, con 
súng tỏ được nhiều, con hiểu rằng muốn thực 
hiện được điều đó còn đòi hỏi sự bhéo léo phải 
bhông thưa Thầy? 

Mình thấy cái ác, cái làm bhổ mình, bhổ 
người, cái 0uô lý thì phải chống lại nó, xong 
phải làm sao cho người ác hiểu ra mà bhông 
được dùng lời nói hành động làm họ đưu đớn 
phải bhông thưa Thầy? 

Trong mọi cuốn sách của Thầy, cuốn nào 
con cũng thấy Thầy nhắc đi nhắc lạt “không 
làn bhổ mình, bhổ người” đến nay con hiểu 
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rằng đó là cứu cánh, nếu thực hiện đúng thì 
cuộc sống của chúng ta dễ chịu biết bao uàò đó 
là Niết Bàn tại thế, có phải không thưa Thầy? 

Đáp: Đúng vậy, ngăn ác diệt ác pháp tức 
là không làm khổ mình, khổ người. Không làm 
khổ mình, khổ người là một đạo đức cao 
thượng tuyệt vời. Vì thế, không những phải 
khéo léo mà còn phải thiện xảo trong mọi 
hành động từ lời ăn tiếng nói đến những cử 
chỉ và sự tư duy suy nghĩ, phải khéo léo thiện 
xảo tỉnh thức hoàn toàn. 

Đúng vậy, thấy cái ác, cái làm khổ mình, 
khổ người, cái vô lý, cái phi đạo đức thì mình 
phải chống lại để đem lại sự an vui hạnh phúc 
cho nhiều người bằng một sự công bằng và 
công lý, chứ không phải chỉ có đem lại sự an 
vui hạnh phúc cho một cá nhân của mình. 

Vì chống lại sự bất công, sự vô lý, sự phi 
đạo đức, thì phải có sự va chạm, sự va chạm ấy 
chúng ta phải khéo léo thiện xảo khiến cho sự 
va chạm ấy trở thành mát lạnh, vì thế mọi 
người mới được an vui. 

Cũng như Thầy viết kinh sách nói thẳng 
nói thật, vì biết những lời nói này sẽ mang lại 
ích lợi lớn cho nhiều người và chỉ va chạm với 
một số ít người đang bị danh lợi làm mờ mắt, 


-99- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


nhưng cũng là tiếng cảnh tỉnh cho họ và sẽ có 
lợi ích cho họ sau này. 

Ngăn ác diệt ác là một việc làm rất tế 
nhị, thiện xảo, khéo léo, cho nên nó nêu rõ 
hành động của chúng ta khi gặp đối tượng có 
cả hai vế một lượt: “không làm khổ mình, 
khổ người”. Nếu một vế thì chúng ta rất dễ 
làm, còn hai vế là một điều rất khó, nếu chúng 
ta không thiện xảo khéo léo thì không thể nào 
thực hiện được đạo đức nhân bản này. Cho nên 
đức Phật dạy: “Thiện xởo nhập uào thiện 
pháp, thiện xảo an trú sống trong thiện 
pháp” Phần nhiều thiện xảo là cố tránh né 
va chạm, cho nên lấy nhẫn nhục làm đầu cuộc 
đấu tranh tư tưởng, kế đó mới tùy thuận nhưng 
tùy thuận không bị lôi cuốn là một thiện xảo 
tuyệt vời giúp cho mình vui, người khác vui, vì 
thế mới được gọi là bằng lòng cả hai mình và 
người. 

Đúng vậy, con đã hiểu không làm khổ 
mình, khổ người là một cảnh giới Niết bàn, là 
Thiên đàng tại thế gian chứ đâu còn tìm kiếm 
nơi đâu. 

Sự tu hành theo đạo Phật chỉ có bấy 
nhiêu đây thôi: “Không làm khổ mình, hổ 
người”. Nhưng nó là một trường kỳ chiến đấu 
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với nội tâm chứ không phải tu một ngày một 
bữa là xong. Sự chiến đấu này phải có đầy đủ 
nghị lực kiên cường, bên chí gan dạ phi thường 
và còn phải có trí tuệ sáng suốt, khéo léo và 
thiện xảo trong mọi hành động đối xử với các 
pháp thì mới không làm khổ mình, khổ người, 
bởi chính nó là nền đạo đức nhân bản của đạo 
Phật. 

Vài hàng cháu rõ thăm và chúc cháu 
thành tựu đạo đức nhân bản không làm khổ 
mình, khổ người trong mọi hoàn cảnh để đem 
lại cho mình cho người một hạnh phúc chân 
thật. 


Kính ghi 


see 


(JUY Y TM BẢU 


Cầu hỏi của Liễu 7 âm 


Hỏi: Kể”); bạch Thầy! Hiện nay có một 
số cư sĩ mong muốn thiết tha được Thây chấp 
nhận cho thọ Tam Quy uà Ngũ Giới, số danh 
sách này hiện nay con đương giữ. Với nguyện 
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Uọng tha thiết như uậy thì có được Thầy cho 
phép bhông q! Con xin thưa Thầy hãy guúp đỡ? 

Nếu đủ duyên thì có 2, 3 cư sĩ ước œo được 
uê tu uiện, bái biến đảnh lễ dưới chân đức Từ 
Phụ thì con sẽ gửi danh sách cho các cư sĩ 
mang uòo, bằng bhông thì con sẽ gửi qua 
đường bưu điện, xin Thầy uui lòng cho con 
biết. 

Đáp: Con nên gửi danh sách họ, tên, tuổi 
và địa chỉ của các cư sĩ để Thầy làm lễ thọ 
Tam Quy Ngũ Giới cho. Nếu quý cư sĩ không 
vào được thì nên chọn ngày đầu tháng hoặc 
ngày rằm, tập trung lại một điểm nơi có thờ 
đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước hình ảnh 
đức Phật tất cả các cư sĩ đồng quỳ xuống chắp 
tay cầu xin chư Phật chứng minh theo lời 
nguyện dưới đây: “Hôm nưy chúng con nguyện 
đời đời thọ Tam Quy Ngũ Giới theo uết chân 
của đúc Phật mãi mãt muôn đời để cầu được 
giải thoát sanh tử luân hô”. 

Nguyện xong đảnh lễ đức Phật ba lạy, rồi 
ngồi xuống mở băng nghe Thầy truyền Thọ 
Tam Quy Ngũ Giới. Sau khi Thọ Tam Quy Ngũ 
Giới xong. Các cư sĩ quỳ xuống tác bạch lời tri 
ân Phật và tri ân Thầy. Sau khi tác bạch xong 
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Liễu Tâm thay mặt Thây trao pháp quy y cho 
mỌI người. 


se 


TRUN6 TÂM AN DƯỠNG CHỮN LẠC 


Cầu hỏi của Liễu 7 âm 


Hỏi: ZXânh bạch Thây! Ở ngoàòi Bắc hiện 
nay có một số các chúu cư sĩ như cháu Tuấn có 
ước nguyện bhi nào Trung Tâm An Dưỡng có 
đủ duyên được ra đời để giúp người nghèo thì 
các chớu này cả gia đình tình nguyện uê nơi 
đây được đóng góp súc nhỏ bé của mình dù bất 
cứ làm uiệc gì? Miễn sao là làm theo lời Thây 
chỉ dạy là các cháu uui mừng lắm. Ngoài ra, 
còn có các cô cứ sĩ cũng có ước nguyện như gia 
đình cháu Tuấn, con xin hính bạch lên Thầy 
Uuề những ước nguyện của chúng con, ngưỡng 
mong Thầy tạo đủ duyên lành cho chúng con 
để thể hiện được ước nguyên. 

Đáp: Hiện giờ Trung Tâm chưa thành 
lập, nhưng cơ sở kinh tế của Trung Tâm được 
cư sĩ Hoàng Tâm (Chơn Tâm) thực hiện, nếu 
các công ty hoạt động thì trung tâm mới thành 
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hình, chừng đó Thầy sẽ gọi các cháu. Điều cần 
thiết, hiện giờ các cháu phải ráng tu tập và 
rèn luyện thân tâm, đức nhẫn nhục, tùy thuận, 
bằng lòng trong mọi hoàn cảnh và mọi đối 
tượng, nhưng không được để ác pháp lôi cuốn. 

Trung Tâm An Dưỡng là nơi để cho mọi 
người từ già đến trẻ được nghỉ ngơi và học tập 
đạo đức làm người sống không làm khổ mình, 
khổ người. Một đạo đức làm người mà mọi 
người đang sống trên hành tính này đều cần 
phải được trau đồi, học tập và rèn luyện để 
thực hiện một cuộc sống mang đầy đủ ý nghĩa 
làm người xứng đáng là con người của Phật 
giáo đầy đủ trí tuệ và lòng yêu thương tha thứ 
mọi lỗi lầm của những người khác. 


see 


ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUÁ 


Cầu hỏi của Ciễu 'J đm 


Hỏi: cỗ bạch Thầy! Vừa qua con có 


nghe một số câu hỏi, bhiến cho tâm con bất an, 
U con còn sỉ mê, nên uiệc ấy con có suy tư để 
tự mình phân tích uò trỏ lời cho tâm mình? Có 
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chỗ con thông hiểu uà có chỗ con chưa thông 
hiểu, nay con xin mạnh dạn hỏi thẳng uào 
những chỗ con chưa hiểu thấu đáo, để từ đây 
con bhông còn u tối uà củ những uị đặt ra câu 
hỏi cũng đã được thông suối. 

Đáp: Để trả lời câu hỏi thứ nhất: 

Với trí hữu hạn người ta không thể thấy 
loài gia súc là những người thân thương của 
mình, vì ái kiết sử chưa đoạn, nên khi bỏ thân 
người, tình cảm thương yêu con cháu vẫn còn, 
do cuộc sống tạo tội ác ăn thịt chúng sanh, 
thành nghiệp nên những người thân của chúng 
ta phải tái sanh làm thân gia súc, để được gần 
gũi con cháu. 

Cô Diệu Quang nuôi mèo chó, không bao 
giờ đánh đập chúng, quý trọng hơn thân mình, 
có thể liều chết cứu mèo chó, cô đối xử với 
chúng là đối xử theo luật nhân quả của ái kiết 
sử để đoạn dứt nhân quả tiền kiếp bằng cách 
lấy thiện chuyển nghiệp chứ không phải nuôi 
để tạo nghiệp mới. 

Nếu một người nuôi gia súc bằng cách đi 
mua hoặc xin về nuôi là tạo nhân quả mới, còn 
từ đâu loài súc vật đến nhà mình, đó là duyên 
nhân quả kiếp trước phải trả. 
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Cô Diệu Quang trả nợ nhân quả, nhưng 
trả bằng cách nào mà người trả và người vay 
đều trong thiện pháp có nghĩa là không làm 
khổ mình, khổ người nữa, tức là không gieo 
nhân quả mới của kiếp tới. 

Loài chó mèo là loài thú ăn thịt sống, 
chúng thường săn đuổi bắt các loài vật khác ăn 
thịt. Ở đây cô Diệu Quang cho chúng ăn cá bể: 

1. Thứ nhất cho chúng ăn chay chúng 
thèm thịt nên ăn rất ít và hay tạo tác bắt loài 
vật khác ăn thịt, làm nên tội tự sát sanh. 

2. Thứ hai cho chúng ăn cá bể là mục 
đích giúp cho chúng đừng tự sát sanh vì nghiệp 
tự sát sanh là tội rất nặng, nhưng loài chó mèo 
đã tạo nghiệp ác nhiều đời nên nay đã thành 
thói quen như vậy. Tạo cho chúng gián tiếp sát 
sanh tội nhẹ hơn là để tự chúng đi săn bắt và 
giết các loài vật khác. 

3. Thứ ba thấy chúng ăn chay chưa quen 
nên ăn ít quá thân gầy ốm. Ví dụ như mình 
nuôi cha mẹ mà cha mẹ ăn chay không được 
thân gầy ốm thì mình phải làm sao? Để cho 
cha mẹ ăn được và ít tội lỗi tự sát sanh hơn. 
Do suy nghĩ đó cô không ngại người ta chỉ 
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trích cô, cô cứ nghĩ khen chê là bể mặt của 
danh ở đời, không thực chất của đạo, còn bây 
giờ cô đang trả nghiệp nhân quả. Loài mèo chó 
từ đâu đến chứ cô không thích nuôi chúng, 
nhưng chúng đến cô phải nuôi tận tình như 
nuôi cha mẹ mình vậy. Cô nghĩ rằng loài gia 
súc là cha mẹ nhiều đời của mình có duyên mà 
gặp lại trong đời nay là do lòng thương yêu 
chưa dứt thì phải hết lòng cung phụng dù ai có 
nói gì cô sẵn sàng chấp nhận, miễn là làm 
tròn bổn phận đạo đức làm người. Việc làm 
này ai hiểu được, trừ những người có đôi mắt 
nhân quả hoặc có Tam Minh thì mới rõ. 

Loài chó mèo là loài ăn thịt sống, chúng 
thường săn đuổi bắt các loài vật khác ăn thịt. 
Nếu không cho chúng ăn cá bể thì chúng sẽ 
bắt những con vật khác hiền lành vô tội để ăn 
thịt thì phạm vào tội tự sát sanh, tội rất nặng 
như Thầy đã nói ở trên, còn nếu cho chúng ăn 
cá bể ôi thúi, thì chúng ít tạo tội tự sát sanh, 
vậy mà chúng còn bắt giết những con vật khác 
vô tội như: rắn, rắn mối, cóc, nhái, cào cào, 
chuột và gà, vịt của người khác, tuy chúng 
không ăn, vì được cô Út nuôi chúng no đủ, vậy 
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mà bản chất sát sanh hung ác, chúng thường 
giết chết những loài vật hiền lành này, nhờ ăn 
cá bể nên chúng ít đi săn lùng. 

Nhờ cho ăn cá bể mà chó mèo ở đây ít tạo 
tội ác tự sát sanh, đó là việc làm của cô Diệu 
Quang giúp những người thân của mình hay 
nói cách khác là giúp cho loài chúng sanh có 
duyên với cô sớm thoát khỏi thân mèo chó. 

Vì nợ nhân quả đời trước nên đời này chó 
mèo vây quanh cô Út để đòi nợ. Khi cô trả nợ 
xong, mèo chó cũng sẽ chết hết. Để rồi các con 
xem hiện giờ tất cả mèo đã chết hết rồi, chỉ 
còn mấy con chó mà thôi, nhưng rồi đây khi cô 
Út hết nợ nó cũng sẽ ra đi vĩnh viễn. 

Người không hiểu biết còn ở trí hữu hạn 
cho cô Út mua cá bể cho chó ăn là làm tội ác, 
đó là không thấy được nhân quả nên kết tội kẻ 
khác, kết tội kẻ khác tức là tạo tội cho mình, 
vì luật nhân quả rất công bằng xử phạt ngay 
liền không thể tránh khỏi, khi mình kết án 
người là chướng ngại pháp đến với tâm mình 
khiến cho mình bất an, cho nên đức Phật dạy: 
“đừng biết chuyện người mà hãy biết 
chuyện ruình”. 
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Ví dụ: Quý phật tử nuôi cha mẹ, cha mẹ 
ăn chay không được thì quý phật tử nghĩ sao? 
Phải cho cha mẹ ăn thứ gì? Trong lúc cha mẹ 
thèm thịt và cá? 

Việc làm của cô Út có hai việc lợi ích: 

1/ Làm giảm bớt tội lỗi cho loài chúng 
sanh. 

2/ Để thử thách những người tu có theo 
đúng lời Phật dạy hay không “Biế? chuyện 
mình đừng nên biết chuyện người”, thế mà 
các cô tu hành luôn biết chuyện người, tu như 
vậy có đúng lời Phật dạy hay không? Nếu 
thuận duyên thì đâu thấy được tâm người tu, 
nhờ có nghịch duyên này mới rõ được các cô 
không xả mà ức chế tâm, luôn biết chuyện 
người, thấy phải, thấy trái, thấy tốt, thấy xấu, 
thấy thiện, thấy ác của người khác mà sao 
không thấy phải, trái, tốt, xấu, thiện, ác, 
trắng, đen của mình. Khi mình đem việc của 
người khác nói ra mình là người tốt lắm sao? 
Nhất là người tu hành mở miệng nói xấu người 
ân của mình, người giúp đỡ mình từ miếng cơm 
manh áo, từ pháp tu hành, từ lời nhắc nhở, 
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khuyên răn đến những lời la rầy chạm tự ái để 
mình được giải thoát. 

Không lẽ người đi tu cầu giải thoát mà vì 
những lời la rầy, chạm tự ái, để mình xả tâm 
mà ôm ấp trong lòng sanh ra thù hận nói xấu, 
thù hận nói xấu để được những gì? Hay để tạo 
thêm nhân quả ác cho mình, trong khi cô Diệu 
Quang la rầy, chạm tự ái để mong mình xả 
tâm sống đúng đức hạnh nhẫn nhục, tùy 
thuận, bằng lòng là thắp sáng ngọn đèn Phật 
giáo. 

Biết chuyện mình tức là biết lỗi mình để 
không làm lỗi nữa; biết chuyện mình tức là 
biết chướng ngại pháp trong tâm mình để 
mình đẩy lui chướng ngại pháp trong tâm thì 
tâm mình được an vui thanh thản, không phải 
là giải thoát hạnh phúc sao? Biết chuyện mình 
có lợi ích lớn như vậy thế mà các cô tu hành 
luôn luôn cứ biết chuyện người mà chẳng hề 
biết chuyện mình. Biết chuyện người có lợi ích 
cho mình những gì đâu mà còn làm hại cho con 
đường tu của mình là không xả tâm được. 

Do nhờ chuyện nuôi mèo chó mà cô biết 
được tâm của mọi người tu không xả, nên cô 
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càng đập mạnh hơn nữa, nhất là các cô đã 
xuất gia, tu theo kiểu ức chế tâm, không chịu 
xả, cứ thích ngồi trong thất rồi đi nói chuyện 
phiếm và kiếm chuyện nói xấu người này người 
kia trong khi cô hết sức giúp đỡ cho các cô về 
đời sống và tu tập, thế mà các cô trả ơn bằng 
những lời chỉ trích nói xấu, không hiểu việc 
làm của cô như thế nào. Tâm mình còn xấu ác 
nên thấy việc người đều xấu ác, tâm mình hết 
xấu ác nên thấy việc người không xấu ác, đó là 
ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng 
thiện pháp. 

Đập mạnh của cô Út có nghĩa là giúp cho 
các cô xả tâm diệt ngã để hoàn thành được đạo 
giải thoát, tâm bất động, còn nếu không xả 
tâm thì rời khỏi tu viện, đừng lấy sự tu hành 
mà lường gạt người khác ngồi mát ăn bát 
vàng, lợi dụng mồ hôi nước mắt và sức lao 
động của người khác làm ra cơm ăn áo mặc 
đem cúng dường, để rồi tu chẳng ra gì mà 
mang hình thức tu sĩ để ăn không ngồi rồi cho 
khoẻ thân. 


Năm năm trời tu tập ngồi trong thất 
không làm động móng tay, Minh Tông đã bị cô 
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Út đập cho một trận liền rơi xuống vực thẳm, 
thế mới biết tâm như đất chưa? Mục đích của 
đạo Phật là tâm bất động, cho nên người Phật 
tử dễ nhận ra người tu chơn và người tu giả. 


Chính vì các cô nói xấu cô Diệu Quang mà 
con đường tu chẳng ra gì, còn mang nghiệp quả 
rất nặng, bằng chứng cháu Liễu Ngọc đã nghe 
lời các cô nặng nhẹ nói xấu cô Út mà thọ quả 
điên khùng, hiện giờ lại còn bị phỏng nặng, rồi 
đây các cô đã, đang, sẽ thọ những quả khi mà 
cô Diệu Quang chịu muôn vàn sự cực khổ mọi 
mặt và nhiều tiếng tai không tốt, nhưng cô 
quyết chí để thắp sáng lại ngọn đèn Phật giáo, 
làm lợi ích cho người đời sau. 


se 


NGƯỜI 0U §Ï ĂN PHI THÙI 


Cầu hỏi của Ciễu 'J đm 


Đáp: đá cô ăn phi thời, vì các cô còn là 
cư sĩ chưa thọ đại giới. Theo cô Diệu Quang: 
“Chiếc úo cư sĩ tập tu đạo đúc làm người chưa 
xong, tâm còn sân hộn âm âm, lòng còn ham 
muốn đủ thú, lúc nào cũng sanh tâm ganh ty 
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hơn thua uà còn tệ hơn nữa là tâm hay thù uặt 
tìm bẽ hở của người bhác mà nói xấu”. 

Ăn cơm ngọ ngày một bữa là hàng xuất 
gia chứ không phải cư sĩ tại gia, cho nên các cô 
nói cô Diệu Quang và các cô phụ nhà bếp sao 
ăn phi thời, điều phê phán này sai, phải chi cô 
Diệu Quang và các cô phụ nhà bếp đã xuất gia 
mà còn ăn phi thời là không đúng, rõ ràng các 
cô xuất gia mà so bì như vậy là các cô không 
hiểu giới luật của Phật chỉ vì bị cô Diệu Quang 
đập mà thù ghét đặt ra nói xấu mà thôi. 

Tâm ô uế hôi thúi bẩn thỉu như một đống 
rác thành phố mà vội xuất gia tu hành với 
chiếc áo cà sa và cái đầu trọc để làm hình thức 
lừa đảo thiên hạ mà còn bảo rằng ăn ngọ, 
ngày một bữa và ăn lén lút hoặc thấy người 
khác ăn lại sanh tâm thèm khát, đó là lừa gạt 
người khác thà là làm cư sĩ ăn phi thời không 
có tội lỗi. 

Thời nay tu sĩ nói ngày ăn một bữa chứ 
kỳ thực là ba bữa, sáng ăn bánh mì uống sữa 
hoặc ăn phở, mì gói, chiều ăn trái cây, uống 
bột ngũ cốc. Đối với những tu sĩ này cô Út đập 
phá rất mạnh, tu được thì tu cho đúng, còn tu 
không được thì nên đi về đời mà sống như mọi 
người, đừng có mượn chiếc áo đạo mà tạo cuộc 
đời. Tu không chịu xả tâm tham, sân, si, hễ ai 
làm theo ý của mình thì ưa thích, ai làm trái ý 
mình thì ghét cay ghét đắng, tu như vậy thế 
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mà muốn mọi người, kẻ hầu người hạ bưng cơm 
dâng nước cho mình. 

Đối với Phật giáo người tu sĩ phải giữ 10 
giới nghiêm chỉnh thì sự tu tập mới có kết quả, 
còn người cư sĩ thì năm giới phải sống trọn 
vẹn, không hề trái phạm một lỗi nào thì đạo 
đức làm người mới không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh. Đó là những 
tiêu chuẩn mà cư sĩ theo năm giới và tu sĩ theo 
mười giới. Vì thế, chúng ta đừng đứng góc này 
mà phê phán góc kia thì không đúng cách. Phê 
phán giới không đúng cách, người ta biết mình 
chưa thông hiểu giới luật mà nói giới luật, đó 
làm trò cười cho mọi người. 


Khảo 


ĐỨC PHẬT KHÔNG (Ú 
DẠY PHÁP MÊN ĐẬP PHÁ 


Cầu hỏi của Liễu 'J đm 


Đáp: T/rông kinh Nguyên Thủy có bài 
kinh “Khu Rừng” đức Phật dạy: “Chỗ nào có 
cơm ăn áo mặc, nhà ở đầy đủ tiện nghỉ 
sống một đời sống sung sướng mà tu hành 
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tâm tham, sân, su uàò các ác phớp bhúc 
không từ bỏ được, bhông xa lìa được thì 
nên bỏ đi dù có mời thỉnh ở cũng không ở 


tạt”. 


“Chỗ nào không có cơm ăn đo mặc 
nhà ở đây đủ tiện nghỉ uà không có đời 
sống sung sướng mù tu hành ly tham, sân, 
sử uà đoạn diệt các ác pháp thì dù ở đó có 
đói khát, có khổ sở, có đánh đập, có chửi 
mắng, có đuổi đi, có bỏ đói thì nhất định 
cũng không đt”. 

Chúng ta học theo đạo Phật ai cũng biết 
“Ngăn ác diệt ác phớp, sanh thiện tăng 
trưởng thiện phúớp” Và trong mọi thời gian 
lúc nào cũng cảnh giác đẩy lui các chướng ngại 
pháp, đó là những pháp tu hành của đạo Phật, 
cho nên, chỗ không có cơm ăn áo mặc thì đó 
không phải là chướng ngại pháp sao? Mà 
chướng ngại pháp thì không phải là ác pháp 
sao? 

Nếu biết diệt ác pháp, đẩy lui chướng 
ngại pháp thì tâm có an vui, thanh thản 
không? 

Câu kế đức Phật dạy: “Dù có chửi mắng 
đuổi đi” câu này có phải là ác pháp không? 
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Nếu người không có kinh nghiệm tu hành 
thì sẽ hiểu bài kinh Khu Rừng là một bài kinh 
yếm thế tránh né ác pháp. Theo đạo Phật tu 
hành mà tránh né ác pháp tức là ức chế tâm 
chứ không phải xả tâm, ức chế tâm thì tu hành 
không bao giờ có giải thoát. 

Đọc bài kinh Khu Rừng này, rõ ràng đức 
Phật không có dạy chúng ta tu hành đi tìm 
cảnh thuận theo ý muốn của mình mà hãy tìm 
nghịch cảnh để xả chướng ngại pháp trong 
tâm. 

Cô Diệu Quang tạo cảnh chướng ngại 
pháp trong tâm giúp cho quý vị tu hành xả 
tâm chướng ngại để được giải thoát thì quý vị 
bảo rằng trong kinh sách Phật không có dạy 
như cô Diệu Quang. 

May mắn thay! Trong kinh Nguyên Thủy 
còn có những bài kinh như: kinh Song Tầm, 
kinh An Trú Tầm, kinh Khu Rừng, kinh Tứ 
Chánh Cần, kinh Pháp Cú và Thời Khóa Tu 
Tập Trong thời Đức Phật, đủ để xác chứng, nếu 
không có những lời đức Phật dạy này thì chắc 
chắn quý vị bảo cô Diệu Quang dạy không 
đúng. 

Chính ngày xưa khi đức Phật còn tại thế, 
Ngài đã dạy: “Chớ có tin những lời Tủ nói... 
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mà hãy tin những gì Ta dạy tu tập có bết quả 
lợi ích cho mình, cho người”. Lời dạy này 
chúng ta nghiệm thấy rất rõ khi cô Út Diệu 
Quang đập phá mà chúng ta xả được tâm, tâm 
như đất thì đó không phải là lợi ích lớn cho 
chúng ta sao? Chỗ tu hành có lợi ích thiết thực 
như vậy, cho nên đức Phật bảo: “đưổi cũng 
bhông đữ”. 

Nếu quý vị đã nghe lời cô Út Diệu Quang 
dạy từ lúc đầu thì bây giờ quý vị đã giải thoát 
từ lâu, tâm quý vị bất động như đất, chỉ vì quý 
vị không tin người thiện hữu tri thức của mình, 
người thân cận, người luôn tạo ra nghịch cảnh 
để cho quý vị xả tâm, mong cho quý vị tu hành 
sớm giải thoát, cô hết sức tận lực giúp đỡ cơm 
ăn áo mặc và còn chọc tức quý vị để quý vị xả 
tâm mà không hề sợ quý vị thù ghét, tai tiếng, 
nói xấu của quý vị, miễn sao quý vị tu hành 
tâm bất động như đất là thắp sáng lại ngọn 
đèn chánh pháp của Phật, đó là điều mơ ước 
của cô Diệu Quang, cô quyết tâm lấy thân tâm 
mình lót đường cho quý vị đi, để thắp sáng lại 
ngọn đèn Phật giáo, cô không hề mơ ước danh 
và lợi, chỉ làm sao mà giúp cho mọi người xả 
tâm ác pháp để đi đến giải thoát hoàn toàn, dù 
cho ai có khen hay chê cô cũng chẳng màng, 
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ngược lại quý vị không hiểu tâm ý tốt của cô 
nên sanh ra hờn giận căm ghét và còn đặt ra 
nhiều điều nói xấu người bạn thân cận tốt 
nhất của mình, vì vậy đến giờ này quý vị còn 
phải chịu lận đận trên đường tu tập và mang 
đầy một tâm trạng hoang mang về sự tu hành 
của mình. 

Ở đời, người ta ai cũng thích những lời 
ngon ngọt, nịnh hót, a dua, còn những lời 
thẳng thừng nghịch ý trái lòng thì ai cũng 
không ưa, nhưng người tu theo đạo Phật với 
mục đích là phải đạt được tâm bất động trước 
các pháp và các cảm thọ, do đó gặp chướng 
ngại pháp như gió mùa hè khiến cho tâm hồn 
mát mẻ vô cùng, trái lại quý vị tu theo đạo 
Phật mà gặp chướng ngại pháp thì tâm quý vị 
như lửa cháy mà đổ thêm dầu khiến cho lòng 
quý vị sôi sục căm tức nên mới có những điều 
nói xấu theo tưởng tượng đặt ra. Những điều 
này được đặt ra chứng tỏ quý vị không có xả 
tâm mà chính quý vị đã mở cửa địa ngục cho 
mình bước vào, còn ngược lại quý vị thấy cô 
Diệu Quang có thù oán ghét quý vị không? Mặc 
dù cô biết rất rõ mọi người nói xấu cô như thế 
nào, nhưng khi quý vị trở lại tu viện thì cô 
Diệu Quang vẫn tiếp tục dạy bảo và phân tích 
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tỉ mỉ cách thức xả tâm để cho quý vị tu cho 
bằng được, để tìm thấy sự giải thoát nơi thân 
tâm của quý vị, một người như cô Diệu Quang 
không biết thù giận ai cả mà chỉ biết giúp cho 
người tu bằng được sự giải thoát. 

Quý vị có nhớ không? Nếu không có 
duyên Liễu Tâm hỏi những câu này thì muôn 
đời quý vị mãi còn ôm ấp sự nghi ngờ đối với 
cô Diệu Quang. Có hỏi Thầy mới nói ra, còn 
không hỏi thì chẳng bao giờ các con được nghe 
những điều này, những lời đức Phật đã dạy từ 
ngàn xưa mà cô Diệu Quang đã dạy lại các con. 

Trong thời khóa biểu ngày xưa của đức 
Phật, Ngài dạy chúng ta tu tập đẩy lui các 
chướng ngại pháp, nếu quý vị tránh né trốn 
chạy các chướng ngại pháp thì quý vị lấy pháp 
gì chướng ngại ở đâu mà tu tập đẩy lui? Cho 
nên, niệm Phật, ngồi thiền tụng kinh, bái sám, 
niệm chú, luyện tập Yoga, v.v.. làm sao đẩy lui 
các chướng ngại pháp trong tâm được, đó là 
quý vị đã bị kinh sách phát triển lừa đảo, ảnh 
hưởng tu tập những điều sai này đã thành thói 
quen nhiều đời, từ các Tổ ngày xưa cho đến các 
Thầy của chúng ta ngày nay, rồi đến các bạn 
bè thân hữu của chúng ta cùng với những cư sĩ 
hằng ngày đến chùa cúng dường tứ sự cho tu 


-119- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


sĩ, họ đều nỗ lực tu hành hết sức, nhưng kết 
quả thời gian mấy chục năm nay đối với chúng 
ta, còn Thây Tổ của chúng ta biết bao nhiêu 
người tu hành có cả trăm năm, ngàn năm mà 
chẳng có người nào làm chủ được sự sống chết, 
hình thức tu hành thì có nhưng kết quả thì 
không. 

Vậy, hiện giờ ai là người tu tập theo Tịnh 
Độ, Mật Tông, Thiền Tông mà tâm đã hết 
tham, sân, si tức là tâm bất động làm chủ được 
tâm mình? ai là người tu tập theo ba tông phái 
này làm chủ được bệnh hay phải đi bác sĩ, 
bệnh viện trị bệnh? ai là người tu tập theo ba 
tông phái này làm chủ được sự chết hay phải 
chịu chết trong sự bất lực đối với nó? 

Bởi ảnh hưởng của ba tông phái này, nên 
nói đến tu là người ta nghĩ ngay đến nhập 
thất, tránh duyên, tìm cảnh tịnh để luyện bùa, 
ngồi thiền, nhập định, hoặc luyện tập Yoga, 
v.v.. Đự thật tu luyện theo kiểu này tức là ức 
chế tâm và thân, tự làm khổ mình nhiều hơn. 

Ví dụ: Ngồi thiền hai chân đau, tê, nóng 
mà phải cố gắng cắn răng chịu đau cho hết giờ, 
thật là tự mình làm khổ mình, tu là phải có 
giải thoát ngay liền như đức Phật đã dạy: 
“Pháp thiết thực, cụ thể, hiện tại bhông 
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có thời gian”, còn bây giờ Tổ dạy tu sao mà 
khổ quá vậy? Đời đã khổ vì sanh, già, bệnh, 
chết thế mà đi tu là làm cho mình lại bệnh 
khổ hơn, nhưng thói quen tu tập này đã thành 
nghiệp nên rất khó bỏ. Từ đó, người ta tu tập 
nói xả tâm chứ kỳ thật mọi người đang tu tập 
ức chế tâm. Do sự tu sai này, chúng ta kiểm 
điểm lại tất cả huynh đệ của chúng ta, hiện giờ 
có người tu trên bốn năm chục năm có người 
được Giáo hội Phật giáo tấn phong làm Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Viện Chủ, Viện Trưởng, 
Trụ Trì v.v.. nhưng nhìn lại Thầy nào cũng 
bệnh đau, sống bằng thuốc, bằng gạo lức muối 
mè, ngôi thiền thì hai ba tiếng đồng hồ, lần 
chuỗi niệm Phật suốt ngày đêm lúc nào tay 
cũng không rời xâu chuỗi thế mà không tịnh 
chỉ được hơi thở thì làm sao làm chủ sự sống 
chết được. Nói chung tín đồ Phật giáo hiện giờ 
gồm chung tăng, ni và cư sĩ nam nữ đang bị 
giáo pháp kinh sách phát triển lừa đảo, nếu 
không tỉnh giác sớm trở về con đường giáo 
pháp Nguyên Thủy của đức Phật thì phí cả 
một cuộc đời tu hành của mình chẳng đi về 
đâu, đến đâu cả. 


Cô Diệu Quang đã hết sức tận tình tạo 
mọi phương tiện để giúp cho quý vị tu tập đúng 
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như lời đức Phật đã dạy: “Đẩy lui các 
chướng ngại pháp”, “Ngăn ác diệt úc 
pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”, 
“Chư áúc mọạc tác chúng thiện phụng 
hành” “Biết chuyện mình đừng nên biết 
chuyện người”, “Đứng lại thì chìm xuống, 
tiến tới thì trôi dạt, chỉ cô uượt qua 0.0..”. 

Quý vị hãy bỏ những lối tu theo kiểu kinh 
sách phát triển dạy, thì ngay đó quý vị tìm 
thấy sự giải thoát liền, tâm quý vị thanh thản, 
an lạc và vô sự. 

Bây giờ quý vị đã rõ đức Phật dạy đẩy lui 
các “chướng ngạt pháp” và phương tiện cô Diệu 
Quang tạo “chướng ngợi phóp” để cho quý vị 
đẩy lui thì có khác gì đức Phật dạy đâu, nếu 
không tạo chướng ngại pháp như vậy thì quý vị 
tu tập sẽ bị ức chế tâm theo kiểu kinh sách 
phát triển và như vậy tu suốt đời quý vị chẳng 
tìm được sự giải thoát. 

Thời gian quá dài gần bảy tám năm trời 
quý cô đã chịu ảnh của các hệ phái trên nên 
không nhìn thấy sự tu tập sai của mình, tới giờ 
này quý cô chẳng biết tu cái gì, tâm quý cô dao 
động và bất an, theo quý cô nghĩ đi tu là xuất 
gia cạo tóc mặc áo cà sa ngồi thiển, niệm chú, 
tụng kinh, sám hối, ức chế tâm không vọng 
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tưởng, chừng nào hết vọng tưởng là xong, nghĩ 
như vậy là sai, tu như vậy không có giải thoát 
mà còn sanh bệnh, cho nên quý cô và quý thây 
tu sai mà thành bệnh. 

Cô Diệu Quang tạo các chướng ngại pháp 
như Thầy đã nói ở trên để các cô tu tập hạnh 
nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng làm tấm 
gương sáng cho quý phật tử soi nhưng các cô 
không biết lấy đó làm đối tượng tu tập tâm 
mình để được giải thoát, ngược lại lấy đó làm 
oán hận sanh ra đặt điều nói xấu nào là mua 
cá cho chó mèo ăn, nào là gây chướng ngại làm 
động, Phật không có dạy như vậy, nào là các 
cô ăn phi thời, nào là lấy bột sắn của phật tử 
cúng dường cho chó uống, v.v. Khi nói như 
vậy phật tử không hiểu tin theo và căm ghét 
cô Diệu Quang chứ phật tử đâu biết rằng khi 
những con chó bị đau cô mới lấy một ít bột sắn 
làm thuốc trị bệnh cho chúng, những việc làm 
của cô Diệu Quang đều thể hiện một lòng yêu 
thương bình đẳng, từ con người đến con vật, cô 
làm với tánh cách tự nhiên ước nguyện đời 
trước của mình, không có tính toán danh lợi, 
khen chê nên không làm bề mặt khéo che, 
khéo đậy phật tử. Vì thế cô không ghét, không 
thù, không oán ai hết, mặc dù mọi người đang 
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oán ghét dùng những lời lẽ thêm bớt nói xấu, 
làm mất uy tín cô, quý cô còn lại khiến cháu 
Ngọc giả điên dùng những lời lẽ của các cô để 
sỉ mạ cô Diệu Quang một cách thậm tệ, nhưng 
cô vẫn thản nhiên, chính sự thản nhiên này 
mà cháu Ngọc thành điên thật, khiến cả gia 
đình và mẹ của cháu phải khổ sở vô cùng, gần 
như hạt giống Phật đã bị ung thúi nếu mẹ 
cháu Ngọc đời trước không gieo duyên sâu dày 
thì hôm nay chắc không còn tu hành gì cả. 

Hoàn cảnh đưa cô Diệu Quang vào vị trí 
hướng dẫn quý cô tu tập chứ cô chẳng cầu, 
cũng chẳng mong điều này. 

Luật nhân quả hết sức công bằng và công 
lý, quý cô và quý thầy tu hành không vì sự 
nghiệp giải thoát mà vì tự ái, bản ngã của 
mình quyết hạ nhục cô Diệu Quang là một 
thiện hữu tri thức thân cận giúp đỡ mình từ 
cơm ăn áo mặc đến những pháp tu hành xả 
tâm để được giải thoát ra khỏi nhà sanh tử, ơn 
không có mà oán lại chất đầy, vì thế nên phải 
trả một giá quá đắt, lận đận trên đường tu và 
mất hướng tu giải thoát. 

Người tu theo đạo Phật hiện giờ đang chịu 
ảnh hưởng và thường dính mắc kiến chấp của 
ngoại đạo, nhất là tu thiền ức chế tâm mong 
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cho hết vọng tưởng nên đã thành một thói 
quen khó bỏ. 

Cho nên, việc thưa hỏi của các con là một 
điều rất cần thiết để hiểu đúng giáo pháp của 
đức Phật, nhờ có thưa hỏi các con mới biết giáo 
pháp đúng sai để tu tập mới có kết quả, nếu 
không thưa hỏi thì những điều quý cô cũng như 
quý thầy đã có cái nhìn lệch lạc, đưa ra những 
điều nghi vấn và còn tưởng ra những điều 
không đúng chánh pháp, bóp méo sự thật giáo 
pháp của đức Phật như cô Diệu Tịnh đã nói: 
Kinh sách Nguyên Thủy đức Phật không có 
dạy đập phá bản ngã. Nhưng trong hình 
Nguyên Thủy đúc Phật chẳng những dạy độp 
phú bản ngã mà còn dạy phỏủit diệt bản ngã 
nữa. Đó là lối đưa ra lý luận nuôi bản ngã của 
các cô mà chính những điều này đã làm lệch 
hướng của đạo Phật khiến tâm mọi người dao 
động nghi ngờ giáo pháp mà cô Diệu Quang đã 
dạy là sai không đúng lời Phật dạy, cũng như 
Thầy Chơn Đức đặt ra câu nghi vấn khiến cho 
mọi người dao động: “Coi chừng Thầy Thông 
Lạc lấy đệ tử làm thí nghiệm pháp môn của 
mình”. 

Này các con! Xưa đức Phật đã dạy: “Xuất 
gia sống bhông nhà của, không gia đình, chỉ 
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còn ba y một bát”. Lời dạy này có phải của 
Thầy hay của đức Phật? Nếu ai thấy được đời 
sống như vậy là giải thoát thì nên theo đạo 
Phật tu hành, còn thấy bỏ nhà cửa, xa vợ con 
không được thì có ai ép buộc đâu, mà đi tu rồi 
lại cảnh giác bằng lời nói phi Phật giáo như 
vậy! Lời dạy này đức Phật dạy chứ không phải 
Thầy dạy. Thầy dạy những gì mà đức Phật đã 
dạy, Thầy đâu có bảo họ bỏ gia đình, vợ con, 
nhà cửa, của cải, tài sản đi tu, mà Thầy bảo 
phải sống có đạo đức không làm khổ mình, 
khổ người, phải giải quyết mọi mặt cho hết 
bổn phận đạo đức làm người thì mới đủ duyên 
tu theo đạo Phật, chứ đừng vào chùa ngồi tu 
mà nhớ vợ con, tiếc của cải, tài sản thì không 
đúng. Lời Phật dạy rõ ràng như vậy mà Thầy 
Chơn Đức bảo “phải coi chừng pháp môn của 
Thầy thí nghiệm đệ tử”, làm như thầy mới chế 
ra một thứ thuốc để thí nghiệm bệnh nhân, 
cũng giống như cô Diệu Tịnh nói: “Trong hinh 
sách Nguyên Thủy Phật dạy bhông có đập phá 
ngã” mà Thầy đã nói ở trên: - Vậy câu: “Ùiệ£ 
ngã xả tâm ly dục ly ác pháp” là ai đã dạy lời 
này? Không phải ở trong kinh Nguyên Thủy 
sao? Cô Diệu Quang đập ngã là còn ít, đức 
Phật dạy diệt ngã mới là nhiều. 
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Đã đi tu theo đạo Phật mục đích là phải 
đập phá diệt ngã và xả bỏ tất cả mọi thứ trói 
buộc là chính, đức Phật đã dạy như vậy và còn 
nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, thế mà quý 
Thầy và quý cô đặt ra nghi vấn để làm cho 
mọi người thối tâm, nếu Liễu Tâm không thưa 
hỏi thì Thầy không bao giờ đem sự việc này ra 
dạy bảo, mặc dù Thầy biết rất rõ những điều 
quý cô nói về cô Diệu Quang. Thầy nghĩ rằng 
nếu con người không đủ phước thì dù có muốn 
giúp cho họ tu hành giải thoát thì cũng chẳng 
bao giờ được, mọi pháp trên thế gian này đều 
do duyên, duyên của mọi người đã gieo trong tà 
pháp thì dù có muốn lôi họ vào chánh pháp 
cũng phải chịu nhọc nhằn và vô cùng khó 
khăn. Vì lợi ích cho loài người và thắp sáng lại 
ngọn đèn Phật giáo, nên Thầy và cô Diệu 
Quang phải đem hết sức ra làm việc để mong 
sao ngày nào đó tuy đốm lửa nhỏ nhưng sẽ toả 
sáng ngày một rộng hơn. 

Nếu có điều gì nghi ngờ thắc mắc thì các 
con nên thưa hỏi, hỏi để không còn nghi ngờ, 
hỏi để thấu rõ con đường mình đang đi có đúng 
hay sai, hỏi để tránh khỏi những sự lừa đảo 
của kẻ khác, vì tự ái mặc cảm với tâm ích kỷ 
nhỏ mọn và vì danh, vì lợi mà bẻ cong giáo 
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pháp của đức Phật, nhất là sự lừa đảo của các 
tôn giáo, vì chính những người đang lãnh đạo 
tôn giáo đó họ vẫn bị tôn giáo của họ lừa đảo 
như thường, mà chẳng bao giờ họ biết. 

Chính Thầy trả lời những câu hỏi của các 
con là đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề thuộc về 
tôn giáo, nhất là đạo Phật. Cho nên, bộ sách 
Đường Về Xứ Phật có một sự lợi ích rất lớn 
cho các con nói riêng và lợi ích cho mọi người 
nói chung. Các con đừng sợ Thầy mệt nhọc mà 
sợ đời sau không ai dám trả lời như Thầy thì 
lấy gì các con hiểu để tránh những cạm bẫy 
của những kẻ manh tâm gian ác dùng lý luận 
giết Phật giáo như Ngài Long Thọ, Ngài Thế 
Thân, Ngài Vô Trước, v.v.. Hiện giờ còn biết 
bao nhiêu người khác nữa, tu theo đạo Phật mà 
không chịu diệt ngã xả tâm, đạo thì muốn tu 
mà đời không chịu bỏổ rồi sanh ra những lý 
luận giết Phật giáo như các Tổ, nhất là Tổ 
Long Thọ đã làm và bây giờ cũng có một số 
người vô tình lý luận bóp méo sự thật để diệt 
Phật giáo. 

Đạo Phật ra đời vốn không ép buộc cũng 
không cám dỗ ai theo đạo mình, chỉ có những 
người nào ý thức được đời là khổ và biết khổ 
như thật thì xả bỏ hết các pháp thế gian để 
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tìm đường giải thoát thì mới mong thấy được 
sự giải thoát. Người nào tu hành chẳng biết 
buông xả tâm mình, thì đời chẳng ra đời mà 
đạo chẳng ra đạo, vì thế làm gì thấy được sự 
giải thoát của đạo Phật. Sự giải thoát của đạo 
Phật rất đơn giản, chỉ cần ngăn ác diệt ác 
pháp, sống thiện tăng trưởng thiện pháp là có 
giải thoát ngay liền. 

Ai biết ngăn ác pháp, ai biết diệt ác pháp 
thì người ấy là Phật tại thế gian, chứ đâu phải 
Phật ngồi thiển, niệm chú, tụng kinh bái sám, 
V.V.. 

Quý cô và quý thầy tu hành chẳng ngăn 
ác pháp, chẳng diệt ác pháp mà tu theo đạo 
Phật thì chỉ phí công mà thôi, lại còn mang nợ 
của đàn na thí chủ, sống trong địa ngục của 
miệng lưỡi mà không hay biết, thật là đáng 
thương. 


se 
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NGÀY §INH NHẬT 


Cầu hỏi của Liễu 'J đm 


Hỏi: Z&nh thua Thây! Đã từ lâu con ước 
mong biết được ngày sinh nhật của Thây? 
Ngày đó là ngày ghi khắc để chúng con xin nỗ 
lực tu hành, lấy công đúc dâng lên xin tâm 
thành cung bính cúng dàng Thầy cũng như 
ngày Đản sanh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
uậy. Con cúi xin Thầy từ bL hoan hỷ đáp ứng 
lòng mong cầu của chúng con ạ thưa Thầy. 

Đáp: Ngày sinh của Thầy 17/9/1928 
dương lịch, tức là ngày mùng 4/8 - năm Mậu 
Thìn âm lịch. Các con đã biết được ngày sanh 
của Thây thì nên nhớ, không nên làm lễ sinh 
nhật của Thầy rườm rà và hao tốn tiền bạc, 
các con nên lấy ngày sinh nhật của Thầy mà: 

1- Thứ nhất lấy ngày ấy làm ngày tu tập 
rèn luyện thân tâm của các con “ngăn ác diệt 
ác pháp” sống đúng đạo đức nhân bản không 
làm khổ mình, khổ người, đó là mừng ngày 
sinh nhật của Thầy. 

2- Thứ hai lấy ngày đó làm ngày an ủi 
những người bất hạnh trong xã hội, khi Thây 
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còn sống cũng như Thầy đã chết, các con nên 
dành ra một ít quà bánh, thuốc thang, sữa, 
đường, v.v.. giúp cho những người bất hạnh, đó 
là mừng ngày sinh nhật Thầy. 


se 


THỊ BÁT JUAN TRAI LÀ GIEU 
DUYÊN PHẬT PHÁP Ủ NGÀY MAI 


Cầu hồi của Liễu 7 âm 


Hỏi: T mù thua Thây! Chúng con xin 
húa khú trước bậc Thây tôn bính là: “chúng 
con xin cố gắng nỗ lực hơn nữa, rèn luyện 0à 
bhắc bý tính tấn nhiều hơn nữa, để làm tròn 
những lời dạy bảo răn nhắc của Thầy uê đức 
hạnh làm người cho tròn UỒ ước nguyện con 
còn muốn đi xa hơn nữa. Đó là theo bước chân 
của Phật uà của Thầy đã đi qua, cô Út Diệu 
Quang đang ởi tới. Con còn phải tu tập xả tâm 
tham, sân, si, mạn, nghỉ uà các biết sử cho rốt 
ráo hơn nữa, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng 
là chặng đường con mới đặt chân lên, con tự 
thấy con còn yếu ớt quá, bhông hiểu rồi đây, 
biếp đời này con có làm được như ý nguyện lớn 
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ldo này bhông? Tuổi đời cũng đã cao, gia 
duyên con còn nặng quá! Sức bhỏe uô thường 
bhông biết nó sẽ chỉ phối lâu mưu, như lời dạy 
của Thầy: “Các con hiện giờ như chiếc xe cũ... 
lại đổ dốc...”. Ôi! Chắc đôi mắt “thông suốt 
đường ởi lối uề của nhân quả” mò Thầy của 
chúng con nay đã nhìn thấy. Chúng con đương 
chơi uơi ở đáy sông đáy biển mà bhông hay 
biết gì cả. Chúng con chỉ còn một cách là tự 
cứu mình như lời dạy của Thây. Con xin ghi 
bhắc uà cố gắng xả tâm diệt ngã để cho mưu 
chóng “tâm như cục đất...”. 

Kính thưa Thầy, lá thư con dâng lên trình 
Thây uào đúng ngày 15/4/2000 âm lịch gọi là 
ngày Đản Sinh Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng 
con nguyện ngày hôm nay là ngày thọ tứm 
giới. Chúng con cố gắng sức nỗ lực tỉnh tấn 
hơn các ngòy bhác để lấy công đúc tu hành 
nhỏ bé này dâng lên cúng dàng Phật Tổ uà 
đúc Từ Phụ để tỏ lòng biết ơn sâu dây đến bậc 
Chánh Đảng Chánh Giác đã tìm ra, uà tìm lại 
con đường Chúnh Pháp mò bấy lâu nay đã dân 
tắt ngấm. 

Đáp: Đức Phật đã hiểu rõ hoàn cảnh của 
người cư sĩ không thể nào xuất gia tu hành 
ngay liền được, nên Ngài đã chỉ dạy cho cư sĩ 
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trong mỗi tháng nên tu tập một hoặc hai ngày 
“Thọ Bát Quaưn Trai, tức là tập sống đúng như 
Phật và chúng Thánh Tăng, trong ngày ấy giữ 
gìn tám giới thanh tịnh và ôm pháp tu tập, tức 
là không lìaa pháp nghĩa là ngày ấy lấy pháp 
ngăn ác diệt ác pháp, sống thiện tăng trưởng 
thiện pháp, vì thế ngày ấy phải sống trầm 
lặng độc cư không được nói chuyện tào lao, nói 
chuyện Phật pháp, nghe băng, luận đạo v.v.. 
Ngày ấy được xem là ngày làm Phật, làm 
Thánh Tăng, làm Thánh Ni, làm bậc Hiền 
Thánh trong đạo Phật; ngày ấy được xem như 
là một ngày quan trọng nhất của đời người, vì 
ngày ấy là ngày giải thoát sanh tử và chấm 
dứt luân hồi muôn đời muôn kiếp. 

Cho nên, các con hãy xem ngày thọ Bát 
Quan Trai là một ngày cao thượng và cao đẹp 
nhất của đời sống làm người của các con. Một 
ngày sống toàn thiện cho chính bản thân các 
con, cho mọi người và mọi loài chúng sanh. 

Các con có trân trọng và tôn quý ngày ấy 
thì các con không vi phạm những lỗi lầm nhỏ 
nhặt, những lỗi lầm thường xảy ra trong ngày 
ấy là: nói chuyện, nghe băng pháp, lo ăn uống, 
hỏi những điều thắc mắc chưa rõ, lý luận, 
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tranh cãi, cho cái này đúng cái kia sai, v.V.. 
Tất cả những sự việc này phải dẹp qua một 
bên. Ngày ấy các con đến đây để làm Thánh 
thì phải im lặng như Thánh, phải sống đơn 
giản như Thánh, phải ăn uống như Thánh, 
phải ngủ nghỉ như Thánh, phải tôn trọng 
những người bạn Hiền Thánh của mình, những 
người đồng một chí hướng với mình. 

Nếu các con thực hiện đúng được như vậy 
và trước giờ xả Bát Quan Trai, các con kiểm 
điểm lại từ sáng đến chiều các con tu tập có 
lầm lỗi một điều gì chăng? Có vi phạm một lỗi 
lầm nào không? Nếu hoàn toàn không có thì 
ngày ấy chính là ngày các con đã hưởng trọn 
một ngày thanh thản, an lạc và vô sự, ngày ấy 
là ngày giải thoát hoàn toàn không còn ác 
pháp, ngày ấy là ngày các con đã tập làm chủ 
nhân quả nghiệp báo, ngày ấy là ngày thanh 
bình nhất trong tâm hồn của các con. 

Nếu cuộc đời của các con chưa đủ duyên tu 
hành trong kiếp này thì ngày thọ Bát Quan 
Trai là ngày mà các con tạo nghiệp Thánh 
thiện để kiếp sau nối tiếp duyên tu hành cho 
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đến nơi đến chốn giải thoát hoàn toàn, chấm 
dứt luân hồi. 

Cho nên, ngày thọ Bát Quan Trai các con 
hãy tu tập cho đúng pháp, trong cuộc sống 
hiện tại của các con, các con sẽ là người có đức 
hạnh không làm khổ mình, khổ người, luôn 
biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, tạo cảnh 
sống cho mình cho người một mùa xuân an lạc, 
một mùa xuân vĩnh cửu. 

Nếu ngược lại các con còn thấy mình có 
lầm lỗi thì hãy rút ra những kinh nghiệm của 
lần tu tập này, để kỳ thọ Bát Quan Trai tới sẽ 
không còn phạm phải nữa. 


se 


HÃY TIẾT KIỆM 


Cầu hỏi của Ciễu 7 âm 


Hỏi: “kính thua Thấy! Sắp tới đây cháu 
Tuấn lại có địp uê tu uiện đảnh lễ Thầy uàò cô 
Diệu Quang, con xin gởi thêm 10 hộp giấy loại 
70 Bãi Bằng uê để Thầy soạn giáo án, con 
mong rằng công uiệc nặng nhọc này, giá mà 
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Thầy giao cho một cư sĩ nòo đó thì chúng con 
mừng lắm, nếu không có ai đỡ Thầy để Thầy 
làm hết từ A đến Z thì chúng con lo lắng lắm, 
súc khỏe của Thầy chóng suy yếu thì chúng con 
Uuàò chúng sanh bị thiếu phước thiếu duyên 
nhiều quá, ngày nào Thây còn tại thế thì ngày 
ấy còn ánh sóng của Đạo, uà ngược lại sẽ bị 
bhổ đau, đen tốt uô mình. 

Đáp: Các con gửi giấy về nhiều thì Thây 
đỡ xin phật tử, nhưng các con đều lớn tuổi cả 
rồi không có làm ra tiền, chỉ còn tiền dành 
dụm chút ít để tiêu xài trong lúc tuổi già yếu, 
đừng mua giấy gửi vào trong này nữa, nếu 
không có giấy photo thầy sẽ xin phật tử còn 
đang làm ra tiển, các con có chút ít nên góp 
với nhau để khi Thầy gửi bản gốc ra các con sẽ 
photo cho mỗi người một bản, nhờ đó các con 
được nghe lời Thầy nhắc nhở sách tấn tu hành. 

Thầy cố gắng phục hồi sức khỏe của mình 
để trả lời hết những câu hỏi và những nghi 
vấn của các con, để làm sáng tỏ và lợi ích cho 
loài người trên hành tinh này, để đem lại một 
nền đạo đức nhân bản giúp cho con người 
không còn làm khổ mình, khổ người nữa, và 
làm sáng tỏ lại Phật giáo chừng ấy Thầy ra đi 
là vừa đủ. 


-136- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Vài hàng các con rõ chúc các con tu hành 
xả tâm tốt, sống đúng đạo đức không làm khổ 
mình, khổ người. 

Kính ghi 


se 


NHÓM TU H0 NGUYÊN THỦY H0A KỲ 


hạch, %jm, 7ú thưa hỏi 


Hỏi: V4) bạch Thầy! Chúng con, một 


nhóm phật tử miền Nam Calfornia, bấy lâu 
nay đọc sách uà nghe băng giảng của Thầy, rất 
mến mộ Thây, nên tự đặt cho mình một nhóm 
øọt là Nhóm Tu Học Chơn Như để phân biệt 
uới nhóm Nụ Hồng, Khóm Hồng (tu theo Thầy 
Nhất Hạnh), uà nhóm Tam Hòa (tu theo Hòa 
Thượng Thanh Từ). Chúng con làm như uậy 
bhông biết có được bhông? Kính xin Thầy uà 
cô Út Diệu Quang từ b¡ chỉ dạy, hoặc cho một 
cái tên bhúc để chúng con cùng nhau sách tấn 
trên đường tu hùnh. 


Đáp: Câu hỏi thứ nhất: Các con nên đọc 
kỹ lại nhiều lần những câu trả lời của Thây 
dưới đây để suy ngẫm, nếu có lợi ích cho các 
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con và cho những người khác thật sự thì các 
con nên tin và làm theo, còn bằng không thì 
thôi xem như là những lời nói suông của Thầy. 

Trong các bạn đạo cùng tu một pháp môn 
theo giáo lý Nguyên Thủy của đạo Phật, thì các 
con nên lấy tên: “Nhóm Tu Học Nguyên Thủy”, 
nhưng vì ở Mỹ nên các con thêm vào hai chữ 
nữa để xác định nhóm tu học của các con rõ 
ràng, nó trùng tên với các nhóm tu học nguyên 
thủy khác: “Nhóm Tu Học Nguyên Thủy Hoa 
Kỳ” vì đây là những lời dạy của đức Phật mà 
các con đồng tu để sửa thân tâm của mình 
trong thiện pháp, Thầy cũng do những lời dạy 
này mà tu tập đi đến giải thoát. 


see 


THỈNH KINH 


hạch, %jm, 7 thun hỏi 


Hỏi: Túi bạch Thây! Tháng 7/2000 


chúng con sẽ họp mặt để cùng nhau ôn lại 
những điều đã thu thập nơi pháp môn của 
Thây. Thỉnh thoảng chúng con cũng có chuyện 
trò uới nhau qua điện thoại, trao đổi uề một số 
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hiện tượng tu học, làm phước mà bấy lâu nay 
chúng con cứ nghĩ là đúng, là phỏi. Giờ đây 
đem ra soi rọi uới lời giảng của Thầy, chúng 
con thấy rất rõ đâu là tu thật, đâu là tu giả. 
Chúng con rất mong ước được Thầy uà cô Út 
cho chúng con quyển Đường Về Xú Phật tập 7, 
Đạo Đức Nhân Quả, Những Lời Phật Dạy, 0.u.. 
Ở đây chúng con mong môi đọc sách của Thây 
như hạn hán trông mưa. Sách của Thầy chúng 
con đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc hoài bhông 
chán. Chúng con đọc sách của Thầy thay uì ởi 
tụng binh. Mỗi bhi rảnh rỗi chúng con chỉ cần 
griở ra đọc Uòi trang mà chúng con ưa thích là 
cảm thấy tâm hôn thanh thản an uui. 


Đáp: Tập 7 Thầy nhuận lại chưa xong, 
khi nào nhuận xong Thầy sẽ gửi đến cho các 
con. Thầy đang nhuận lại từ tập 1 đến tập 10, 
vì trước kia Thầy không có nghĩ soạn và viết 
kinh sách, mà chỉ nghĩ thuyết giảng dạy người 
tu tập mà thôi. 

Người viết kinh sách là có ý danh lợi 
trong đó, xưa đức Phật không viết kinh sách là 
lý do này, danh, lợi có một sức cám dỗ rất 
mạnh, người tu chưa tới đâu hãy coi chừng, 
kinh sách của những người này sẽ trở lại giết 
họ và giết người, không phải giết một người 
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mà giết nhiều người, không phải những chỉ 
giết nhiều người mà còn giết nhiều thế hệ. 

Thầy không có ý định viết sách, nhưng 
suốt 17, 18 năm trời hướng dẫn người tu hành, 
chỉ có ba giới đức của bậc Thánh Tăng mà 
không có một tu sĩ nào sống đúng, thấy cơ thể 
vô thường của Thầy sắp đến giờ phút tan rã 
mà đường lối tu tập chưa có ai rõ, nên suốt ba 
mùa hạ an cư Thầy giảng giáo án đường lối tu 
tập của đạo Phật, nhưng khi giảng xong, Thây 
nhận một bản in vi tính của cháu Trúc gởi đến, 
khi đọc lại Thầy cảm thấy cần phải nhuận lại, 
nhất là những câu hỏi đạo, chứ không thể nào 
kinh sách mà viết cẩu thả như thế này được, 
nào là chưa hết ý; nào là lỗi văn phạm, chính 
tả, nào là lập đi lập một ý, v.v.. cho nên phải 
biên tập lại thì cuốn sách mới có giá trị, do đó 
việc làm không thể nhanh chóng được, phải 
đọc đi đọc lại nhiều lần thế mà vẫn còn sót, có 
nhiều chỗ chưa diễn tả hết ý khiến cho người 
đọc khó hiểu. Ở đây Thầy cố gắng tránh lý 
luận, nhưng không tránh hết được. 

Trong năm nay Thầy cố gắng nhuận cho 
xong 10 tập Đường Về Xứ Phật và sang năm sẽ 
cho in bộ sách “Đạo Đức Không Làm Khổ 
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Mình, Khổ Người”, bộ sách “Giới Đức Làm 
Thánh” và bộ sách “Những Lời Phật Dạy”. 

Mỗi bộ sách được ¡in ra là Thầy sẽ tìm 
cách gửi đến cho con, nhưng con hãy ráng tu 
tập để được tâm hồn thanh thản, an lạc và vô 
sự, để được tâm bất động trước các ác pháp và 
các cảm thọ thì đó là các con không phụ lòng 
Thây. 

Thầy cảm thông và thương yêu các con vô 
cùng, khi đọc thư con có những đoạn: “Ở đây 
chúng con mong mỏi đọc sách của Thầy như 
hạn hún trông mưa. Sách của Thây chúng con 
đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc hoài bhông chún. 
Mỗi bhi rảnh rỗi chúng con chỉ cần giở ra đọc 
Uòt trang mà chúng con ưa thích là cảm thấy 
tâm hôn thanh thản, ơn UuÙ. 

Thầy viết sách là đem lại sự lợi ích cho 
con người, nếu quả thực có lợi ích thì làm sao 
Thầy không đem hết tâm lực của mình ra viết, 
viết để các con đọc, đọc để các con có sự an vui, 
thanh thản, đọc để các con sống không làm 
khổ mình, khổ người và thế gian này đã biến 
thành cảnh giới Thiên đàng, Cực lạc thì đó là 
niềm vui hân hoan của Thầy. 

Đọc sách Thầy mà gia đình các con được 
an vui, hạnh phúc, mọi người trong gia đình 
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đối xử nhau biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng 
lòng và không làm khổ mình, khổ người thì đó 
là sự cúng dàng cao quý nhất và biết ơn Thầy 
mà không có sự cúng dàng nào cao quý và biết 
ơn nào hơn được. 

Mặc dù năm nay Thầy trên bảy mươi tuổi, 
sức khỏe tuy yếu, nhưng Thầy cố gắng phục hồi 
và an dưỡng để viết xong bộ sách đạo đức 
nhân bản —- nhân quả, ngõ hầu giúp cho con 
người trên hành tỉnh này sống không còn làm 
khổ cho nhau. 


se 


XÁ LƒI tú PHẢI DU) TU THIÊN KHÔNG? 


'Ƒ hạch, %jm, 7 thưa hỏi 


Hỏi: ZX¡nh bạch Thây! Sau đây chúng 
con có một uùài thắc mắc, cúi xin Thầy uò cô Út 
từ bi xót thương uà chỉ dạy cho chúng con dứt 
những điều nghi uà an tâm tu tập: 

1 Xá Lợi có nhất thiết là bết quả tất yếu 
của người tu thiền hay bhông? Có một cư sĩ là 
cựu sĩ quan VNCH xuất gia, tu hành được uàòi 
năm (chưa hồn là tu thiền hoàn toàn), tên là 
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Thây Minh Đạt, khi chết thiêu xác thì người ta 
bảo Thầy ấy có xó lợi rất đẹp. 

Đệ tử của HT Tuyên Hóa chụp nhiều ảnh 
cho thấy HT có quá nhiều xú lợi, từ những cục 
to nhỏ, đến các mảnh xương dẹp hình răng cưa 
thật to. Chúng con có cẳm tưởng là người ta cố 
tình thiêu chưa hết hoàn toàờn nên mới có 
nhiều mảnh xương như uậy. Chúng con nhớ đã 
đọc hay nghe các Thầy ngày xưa dạy rằng: “xá 
lợi là bết tỉnh của người đồng ấu xuất gia. Nó 
là tính, là tủy của người tu hành chân chánh”. 
Xin Thầy từ b¡ chỉ dạy. 


Đáp: Trong kinh Nguyên Thủy đức Phật 
không bao giờ ca ngợi tán thán xá lợi hay là 
để lại nhục thân hoặc cho rằng do công đức tu 
hành thiền như thế này, như thế kia mới có xá 
lợi hay nhập định để lại nhục thân, chỉ có dạy 
ông A Nan, khi đức Phật tịch lấy những mảnh 
xương vụn đốt cháy còn sót (Xá lợi)? lại xây 
tháp mà thờ: “Này A Nưn, bhi trà tỳ xong, 
nhặt lấy những mảnh xương uụn dựng thúóp 


3 Xá lợi là những mảnh xương thiêu cháy không hết còn 
sót lại, người đời sơu uì bính trọng những mảnh xương 
của Phật nên gọi là xó lợi cho có uẻ tôn trọng Uàờ cung 
bính, chứ nó là một chất bẩn thiu uế trược, bất tịnh của 
thân tứ đọi. 
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treo phan, tại ngã tư đường, để những người đi 
ngang qua trông thấy thóp Phật mà tưởng nhớ 
đức Như Lai đã dùng chánh phúp giáo hóa 
chúng sanh, ngõ hâu sống được phước lợi, thác 
được sanh Thiên”. 

Lời dạy trên đây là cách thức để chúng ta 
nhớ ơn Phật, nhớ đến ơn Phật là phải thực 
hiện những lời Ngài dạy để có lợi ích trong 
cuộc sống hiện tại, nhưng đến khi chết cũng 
được sanh vào cõi thiện hưởng được sự an vui. 

Xá lợi là một danh từ cung kính tôn trọng 
nắm xương tàn của đức Phật, chứ không có 
nghĩa lý gì về sự tu tập thiển định kết tinh lại 
thành. 

Các Tổ sau này đã tự vẽ ra lừa đảo lường 
gạt tín đồ: “Xá lợi là bết tỉnh của người đồng 
ấu xuất gia, nó là tính, là tủy của người tu 
hành chân chúnh, của những người nhập được 
thiền định”. Lời dạy này rất sai vì đức Phật 
đâu phải là đồng ấu xuất gia mà khi trà tỳ xá 
lợi quá nhiều đem chia cho tám nước, còn bảo 
rằng do tu thiền kết tinh lại thành xá lợi, thì 
lại còn sai hơn nữa, có nhiều người không tu 
thiền, thiêu xác vẫn có xá lợi. 

Đức Phật đã chẳng bảo: “Thân người là 
những chất bất tịnh do bốn đại: đất, nước gió, 
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lủa hòa hợp mà thành”, thì có cái gì gọi là kết 
tính, kết tủy để thành xá lợi, dù có kết tỉnh 
kết tủy như thế nào thì nó cũng chỉ là vật vô 
thường, bất tịnh có gì cho chúng ta quý trọng. 
Vậy mà các Tổ dựng lên do “Công phu tu hành 
hết tinh mò có” theo kiểu tưởng của thiển Tiên 
đạo luyện tinh, khí, thần. Đạo Phật không có 
loại thiền lừa đảo đó, vì xá lợi là những vật vô 
thường bất tịnh đó chẳng có ích lợi gì cho con 
người trên hành tỉnh này. 

Đạo Phật vốn quý trọng ở chỗ đạo đức 
không làm khổ mình, khổ người (giải thoát) 
chứ không phải quý trọng chỗ thân trường thọ 
bất tử hoặc tu luyện như thế nào, đến khi chết 
để lại nhục thân không hoại diệt, như bộ 
xương khô hoặc để lại xá lợi rất nhiều thì như 
vậy mới gọi là người đắc thiền, đắc đạo. Đức 
Phật không có tuyên bố điều này. Thiền đạo 
này không lợi ích thiết thực cho con người mà 
chỉ là một trò lừa đảo để làm tiền thiên hạ với 
những ai quá tin mù quáng. 

Người ở đời thấy ai tu hành có thần thông 
pháp thuật hoặc để lại nhục thân hoặc để lại 
nhiều xá lợi là cho chứng đạo, chứng thiền, 
thiền đạo đó là những thứ thiền không đúng 
của đạo Phật, thiển đạo của đạo Phật sống 
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không làm khổ mình, khổ người, tâm hồn luôn 
luôn bất động trước các pháp và các cảm thọ, 
nên thường ở trong trạng thái thanh thản, an 
lạc và vô sự mà đức Phật gọi là nhập Bất 
Động Tâm Định. Bất Động Tâm Định là một 
trạng thái Diệt Đế trong Tứ Diệu Đế tức là 
Niết Bàn, đến khi đức Phật diệt độ Ngài xuất 
Tứ Thiền và nhập vào trạng thái bất động tâm 
này. Đây là một trạng thái khi sống tu hành 
xong cũng như lúc chết đức Phật đều an trú 
trong đó, một trạng thái thực tế và cụ thể 
không mơ hồ chút nào, cho nên Tứ Diệu Đế gọi 
là bốn chân lý của đạo Phật thật là xứng đáng 
chân lý của loài người, một chân lý mà lúc 
sống cũng như chết người ta đều cũng tìm được 
hạnh phúc ở nơi đó và nơi đó là nơi toàn là 
mùa Xuân vĩnh cửu an lạc, yên vui. 

Những bộ xương khô và xá lợi dù có để lại 
hay không có để lại thì nó cũng chỉ là một di 
tích lịch sử của những ai đã làm lợi ích cho 
nhân loại, nhìn thấy những di tích này hay 
không thấy con người vẫn mãi biết ơn và luôn 
luôn tỏ lòng cung kính, tôn trọng, còn những 
bộ xương khô và xá lợi của những ai làm hại 
nhân loại để lại bao nhiêu kinh sách dạy con 
người những điều mê tín, phi đạo đức, lừa đảo 
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lường gạt từ đời này sang đời khác, từ thế hệ 
này đến thế hệ khác, thì chúng ta xem như là 
những thứ bất tịnh, không xứng đáng cho 
chúng ta cung kính và tôn trọng. 

Cho nên, người tu theo đạo Phật là tu 
theo đạo trí tuệ, đạo trí tuệ thì phải luôn luôn 
sống trong chánh kiến chứ không bao giờ sống 
trong tà kiến. Như đức Phật đã xác định “Trí 
Tuệ ở đâu là giới luật (đức hạnh) ở đó, 
đức hạnh ở đâu là trí tuệ ở đó. Đức hạnh 
làm thanh tịnh giới luột, giới luật làm 
thanh tịnh đức hạnh” Còn những bộ xương 
khô và xá lợi là những điều lừa đảo và lường 
gạt người bằng cách thêu dệt cho rằng những 
thứ bất tịnh này là kết tỉnh của sự chứng 
thiền, chứng đạo do tu hành chân chánh mới 
có, đó là một điều điên đảo lừa đảo mà trong 
kinh sách Phật không có dạy như trên chúng 
tôi đã nói. 

Có một số người tu theo hạnh Bồ Tát 
thường cầu chư Phật gia hộ cho thế giới hòa 
bình và chúng sanh hết khổ. Những hành trì 
này chúng sanh có hết khổ đâu và thế giới có 
hòa bình chưa? Hay chỉ là một trò hà hơi rờ 
vuốt hết bệnh tức khắc nhưng rồi bệnh thiên 
hạ vẫn trở lại như thường? Biết bao nhiêu ông 
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thầy thuốc, thầy thuốc Nam, thầy thuốc Bắc, 
thầy thuốc Tây, thầy rờ, thầy vuốt, thây nước 
lạnh, thầy nhịn ăn, thầy gạo lứt muối mè, thầy 
dùng khí công trị bệnh, thầy dùng nhân điện 
v.v.. nhưng có bao giờ thế gian hết người bệnh 
không? Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn 
chúng sanh, mà hiện giờ chúng sanh có hết 
khổ nạn bệnh tật hay không? Từ xưa đến giờ 
cái trò lừa đảo lường gạt người quá nhiều đủ 
mọi loại mánh khóe gian xảo bằng mọi hình 
thức tôn giáo, bằng các loại tưởng uẩn của con 
người. Chỉ vì chúng ta u mê không chịu sống 
trong đạo đức nhân bản — nhân quả làm người 
không làm khổ mình, khổ người mà đức Phật 
đã dạy: “Trí tuệ đâu ở thì đức hạnh ở đó”. 
Chúng ta không sống trong đức hạnh làm 
người mà cứ chạy theo và dựa lưng vào những 
sự mê tín thế giới siêu hình, thần thánh gia hộ 
ông thầy này bà cốt nọ thì có bao giờ hết khổ 
đâu. 

Những điều như trên đã nói là những điều 
không đức hạnh thì chúng ta không nên tin, 
luật nhân quả là một đạo luật công bằng và 
công lý luôn luôn áp dụng cho loài người trên 
hành tinh này. Tai nạn bệnh tật khổ đau của 
loài người là do con người làm ra thì con người 
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phải chịu lấy quả khổ do chính mình, chứ có 
Bồ Tát nào chịu thế cho ai được đâu và cũng 
không bao giờ cầu khẩn được cho ai cả, chỉ có 
con người sống đừng làm khổ mình, khổ người 
thì bệnh tật tai nạn kia sẽ chấm dứt, cho nên 
có những người làm việc mê tín gọi là độ 
chúng sanh, còn dùng những danh từ rất kêu 
“cứu thế độ dân” lừa bịp thiên hạ, làm như 
mình là Thánh Thần quá thương yêu chúng 
sanh “Bồ Tút bệnh uì chúng sanh bệnh”, mới 
nghe thì tưởng là có lòng thương yêu chúng 
sanh đệ nhất không còn ai hơn, nhưng không 
ngờ đó là một sự lừa đảo đệ nhất. 

Đến khi chết những hàng đệ tử khôn 
khéo này lại còn dùng những mảnh xương vụn 
bất tịnh để lừa cướp tiền của thiên hạ giữa ban 
ngày mà pháp luật không kết tội được. Khi còn 
sống các Thầy Tổ này dạy toàn là những pháp 
mê tín phi đạo đức, phi Phật giáo, đến khi 
chết thì học trò tiếp nối lừa đảo người làm giàu 
trên mô hôi nước mắt của tín đầ. 

Đạo Phật nhìn các sắc pháp của thế gian 
là vô thường thì có sự kết tỉnh nào cũng đều là 
vô thường, “Hữu sắc là hữu hoại”. Nên xá lợi 
đối với đạo Phật không có nghĩa lý gì cả, nó 
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cũng chỉ là những vật bất tịnh tầm thường như 
những vật khác trong thế gian này. 

Những mảnh xương bẩn thỉu đó cho dù có 
kết tỉnh thành kim cương, ngọc bích thì đối với 
người tu theo đạo Phật lại càng tránh xa và 
cũng không cần tu những loại thiển định có sự 
kết tỉnh những vật quý giá như vậy, dù vật quý 
giá hoặc không quý giá thì đối với đạo Phật nó 
cũng là pháp vô thường. 

Những mảnh xương vụn đó chỉ nói lên 
được lòng cung kính, tôn trọng biết ơn của 
chúng ta đối với những người quá cố làm lợi 
ích cho loài người, chứ nó không phải là kết 
quả tất yếu của người tu thiền định. 

Xá lợi là một hiện tượng rất bình thường, 
vì thân người có những đặc tướng khác nhau; 
có người trong thân có nhiều chất vôi, khi chết 
đem thiêu xương cháy không hết nên còn lại 
rất nhiều, chứ không phải do tu mà có; có 
người trong thân ít chất vôi khi chết đem thiêu 
xương thịt cháy hết. 

Pháp môn của đạo Phật không có luyện 
tính khí thần như ngoại đạo, mà chỉ có sống 
một đời sống ngăn ác, diệt ác pháp để cho cuộc 
sống của mình được giải thoát mà không làm 
khổ mình, khổ người, nhờ thế cuộc sống của 
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mọi người ai ai cũng có một tâm hồn thanh 
thản, an lạc và vô sự. 

Còn thiền định của đạo Phật thì không có 
tu tập rèn luyện cơ thể bằng cách này bằng 
cách khác như thiền Yoga mà chỉ có dùng pháp 
hướng tịnh chỉ các hành trong thân để nhập 
các định làm chủ sự sống chết. 

Mục đích của đạo Phật rất rõ ràng là làm 
chủ sanh, già, bênh, chết chứ không có lừa đảo 
lường gạt người bằng những việc kỳ lạ tưởng 
tri như: “Nòờo lờ xá lợi bết tỉnh do sự tu hành 
chân chánh; nòo là để lại nhục thân do nhập 
thiên định”. Trong khi chưa biết thiền định là 
như thế nào? Nhập định phải làm sao? Trước 
khi nhập định phải tu tập cái gì? Chứ đâu phải 
ngồi khoanh chân kiết già rồi ức chế tâm cho 
hết vọng tưởng, tức là không còn niệm thiện 
niệm ác mà cho đó là thiền định thì thật là vô 
minh, thật là thiếu hiểu biết, vì tu thiền định 
như vậy, cho nên phải tưởng tri xá lợi và nhục 
thân khô đét như con khỉ khô là kết tỉnh của 
thiền định. Thiền định của các Tổ là một loại 
thiền định tưởng, có nghĩa là các Tổ tưởng ra 
cho nó là thiển định chứ kỳ thực nó không 
phải là thiền định. Bởi vậy, thiền định mà 
không có người tu hành chứng được thì người 
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sau tưởng ra mà tu tập thành ra tu thiển tà, 
thiển ngoại đạo, may là kinh sách Nguyên 
Thủy của đức Phật còn ghi lại rõ ràng chứ nếu 
không thì biết đâu mà tu. Con người trên hành 
tính này làm sao biết thiền biết định như thế 
nào, cho nên những điều lừa đảo lường gạt vô 
tình hay hữu ý của các Tổ, thì làm sao chúng 
ta biết được, vì thế chúng ta phải tin theo và 
rất quý trọng thường có dịp bỏ tiền ra đi chiêm 
bái xá lợi một cách mù quáng. 

Đối với thiền định của đạo Phật như nhập 
Diệt Thọ Tưởng Định, nhập Diệt Thọ Tưởng 
Định là tất cả các hành trong thân đều ngưng 
nghỉ toàn bộ như khẩu hành, thân hành, ý 
hành, cho nên thân và tâm bất động toàn bộ 
vì sức định này diệt các hành uẩn không còn 
rung động một chút xíu nào cả, nên từ trong 
định lực của thiền định này lưu xuất ra một từ 
trường để bảo vệ nhục thân không bị ảnh 
hưởng thời tiết nắng, mưa, gió, bão, nóng, lạnh 
xâm thực và còn giữ gìn nhục thân tươi nhuận 
như người còn sống, chứ không phải khô đét 
như khỉ khô, từ trường đó nó còn bảo vệ không 
cho loài thú vật xâm chiếm và phá hoại nhục 
thân. Một từ trường bảo vệ nhục thân như vậy 
mà đức Phật còn cho là huyễn hóa lừa đảo 
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người, nên khi đức Phật tịch thì thiêu đốt bỏ, 
nhưng vì lòng kính trọng của mọi người đối với 
đức Phật nên những mảnh xương vụn ấy được 
đệ tử của Ngài chia cho tám nước về xây tháp 
để tưởng nhớ công ơn của Người đã có công 
giáo hóa đạo đức giải thoát cho loài người, còn 
dân chúng trong tám nước này đều xin tro 
thiêu nhục thân Phật đem về xây tháp để 
tưởng nhớ công ơn, kinh Du Hành trong 
Trường A Hàm tập I trang 233: “Bấy giờ ông 
Hương Túnh lấy một cúi bình uò dùng bát đá, 
chia đều xó lợi làm tám phần bằng nhau. Lúc 
đó người trong thôn Tốt Bát cũng đến xin mọi 
người một phần tro còn lại để dựng tháp cúng 
đường”. 

Các Tổ khéo léo dùng thuốc ướp xác trước 
khi chết bằng cách uống vào người rồi ngôi 
kiết già lúc bây giờ thuốc ngấm dân vào cơ thể 
diệt sự sống của cơ thể và cơ thể nhờ đó không 
bị hôi thối, từ từ khô đân giống như khỉ khô. 
Bên Tây Tạng người ta ướp xác bằng cách mổ 
bỏ ruột gan, còn Việt Nam và Trung Hoa thì 
ướp xác đặc biệt hơn. 

Trong Thời Nam Bắc Triều Phân Ranh, 
Chúa Trịnh Giang có một người cung nữ chết 
rồi ướp xác chôn. Gần đây các nhà khảo cổ 
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Việt Nam đã khai quật những ngôi mộ cổ và 
xác nàng cung nữ vẫn còn nguyên vẹn tươi tốt 
như người ngủ. 

Giả thiết Trung Hoa và Việt Nam có một 
loại thiển tu tập để ướp xác thật sự như bộ 
xương khô của Lục Tổ Huệ Năng, Vũ Khắc 
Minh và Vũ Khắc Trường thì loại thiền này có 
ích lợi gì cho loài người, khi pháp môn của các 
vị này dạy chúng tôi chẳng thấy có đạo đức gì 
cả, như vậy có lợi ích gì cho đời sống của loài 
người đâu. Nếu so sánh Pháp môn thiền định 
của Lục Tổ Huệ Năng và đạo đức của Khổng 
Phu Tử thì đạo đức của Khổng Phu Tử làm lợi 
ích cho loài người hơn nhiều. 

Đạo đức của đạo Phật dạy cho chúng ta 
ngăn ác diệt ác pháp để đem lại sự ích lợi cho 
cuộc sống của mình và của mọi người. Vì thế 
người tín đồ của đạo Phật, phải sống thường 
áp dụng Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng và Chánh 
Tinh Tấn, nhờ biết áp dụng đúng cách nên đệ 
tử của đức Phật sống không làm khổ mình, 
khổ người đem lại một trạng thái thanh thản, 
an lạc, vô sự cho cuộc sống chung nhau trên 
hành tinh này, biến cuộc sống trở thành Niết 
bàn, Cực lạc, còn đến khi chết thì cũng giống 
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như bao nhiêu thân xác của người khác, vì 
thân xác của người nào cũng đều là bất tịnh, 
cũng do tứ đại hòa hợp tạo thành, còn có cái gì 
quý giá ở đây, sống mà không thiện, chết thì 
còn có cái gì quý? Để lại làm gì những mảnh 
xương ô nhiễm môi trường, khi chết đem thiêu 
xác đem chôn vào lòng đất cho kín để giữ gìn 
môi trường trong sạch là điều tốt nhất cho 
những người còn sống. 

Chúng ta hãy dẹp cái trò lừa đảo để lại 
nhục thân và xá lợi là tu chứng Thiền, chứng 
Thánh, đó là vọng ngữ, là nói láo. Đạo Phật 
không chấp nhận những điều mê tín, lừa đảo 
này. 

Tóm lại, chúng ta nên đọc một đoạn kinh 
Du Hành trong Trường A Hàm tập 1 trang 240 
để biết rõ trong lúc trà tỳ đức Phật có nhiều 
xá lợi như vậy là nhờ dập tắt lửa để lấy những 
mảnh xương vụn cháy chưa hết để chia nhau 
xây tháp, chứ không phải do kết tỉnh tu thiển: 
“Dán chúng Mạt La bảo nhau: “Ngọn lửa cháy 
mạnh quá bhó dập tắt e cháy tiêu hết xú lợi! 
Chúng ta phải lấy nước ở đâu để tưới? Lúc đó 
có một uị Thần Ta La đang hầu một bên, dùng 
thân lực làm tắt ngọn lửa”. Đoạn kinh trên xác 
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minh xá lợi của đức Phật không phải do kết 
tính của thiển định. 

Đến đây chúng tôi xin nhường lại những ý 
kiến chân chánh của quý Phật tử và quý vị tư 
duy như thế nào, đừng để kẻ khác lừa đảo 
chúng ta nữa. 


se 


CÚNG DƯỜNG ĐÚNG CHẤNH PHÁP 


hạch, %jm, 7 thưa hỏi 


Hỏi: ý 8)” bạch Thây! Từ bhi đọc bài 
của Thây dạy rằng: “cúng dường một đồng cho 
các thầy tu phạm giới, phú giới, bê uụn giới, 
dùng miệng lưõi lý luận mơ hồ trừu tượng gây 
mê tín uà thần thông, bùa chú lừa đảo người 
còn nhẹ tội hơn là một người cúng dường một 
tỷ đông”. Nhất là nhớ đến đạo đức nhân quả 
thì chị Nghiêm bhông dám cúng dường hàng 
tháng cho các tu uiện nữa. Trước đó anh chị có 
húa hằng tháng bảo trợ cho các tăng ni Tây 
Tạng tu học. Bây giờ chị ấy ngưng uì sợ tạo 
thêm tội. Anh em chúng con có người cho rằng: 
“các tu sĩ Tây Tạng đâu có lỗi gì. Họ chẳng 
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may tu phải một pháp môn bhông phỏi của 
đúc Phật. HT' Thanh Từ bảo rằng cúng dường 
cho người tu lò gieo duyên, cho họ mắc nợ 
mình để biếp sau còn gặp nhau để họ dạy dỗ, 
nhắc nhở mình tu hành. Xin Thầy chỉ dạy cho 
chúng con. 

Đáp: Những người dùng tôn giáo và tà 
pháp dạy những điều mê tín, phi đạo đức, tạo 
ra những điều kỳ lạ quyến rũ những người nhẹ 
dạ để đem tiền bạc hoặc thực phẩm cúng 
dường cho những người đó ăn không ngồi rồi 
mà chẳng làm ích lợi gì cho ai cả. Khi đã học 
xong họ lại còn đem những sở học tà giáo 
ngoại đạo ra phổ biến rộng khắp dạy mọi 
người làm những điều mơ hồ, trừu tượng không 
chân chánh “Tiền mất tật mang”, không có 
nghĩa lý và đạo đức gì cho cuộc sống làm 
người. 

Chúng ta đã biết pháp của họ là những 
pháp mê tín, trừu tượng, ảo giác, lừa đảo lường 
gạt thiên hạ mà cứ đem tiền bạc cúng dường 
cho những người đó ăn thì chúng ta tự xét lại 
mình có phải mình là người khờ dại hay là 
người thông minh? Cúng dường như vậy có 
được phước báo gì? Đức Phật dạy: “cúng đường 
bhông đúng chúnh pháp như đem hạt giống tốt 
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gieo trên đất chơi xấu, chẳng có phước báo mà 
còn tổn phước”. Tại sao vậy? Vì giúp người làm 
ác. 

Cúng dường gieo duyên như Hòa Thượng 
Thanh Từ bảo là cúng dường đúng chánh pháp, 
nhờ cúng dường đúng chánh pháp mà chúng ta 
gặp được chánh pháp, còn cúng dường cho tà 
pháp thì đời đời sẽ gặp tà pháp, mà gặp tà 
pháp thì làm sao chúng ta sống có đạo đức làm 
người làm Thánh và làm sao tu hành được giải 
thoát sanh tử luân hồi thì kiếp kiếp đời đời 
chúng ta sẽ thọ khổ vô lượng vô biên biết 
chừng nào cho chấm dứt. 

Vả lại, cúng dường cho những người tu 
theo tà pháp mê tín phi đạo đức, là nối giáo 
cho kẻ khác diệt nền đạo đức của Phật giáo. 
Bằng chứng là quý phật tử từ xưa đến giờ đã bị 
kinh sách phát triển dẫn dắt mà quý vị không 
biết nên cúng dường, do đó chúng duy trì và 
phát triển, nên diệt sạch Phật giáo, khiến cho 
loài người 25 thế kỷ nay đã đánh mất nền đạo 
đức nhân bản - nhân quả làm người tuyệt vời. 
Bây giờ khắp trên thế giới con người sống bất 
an thường xâu xé chà đạp lên nhau vì cuộc 
sống, cho nên chiến tranh thế giới không lúc 
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nào yên, lần lượt con người sẽ thoái hóa trở 
thành những loài thú dữ và còn tệ hơn là trở 
thành ác quỷ. Bởi vậy, cúng dường không đúng 
chánh pháp tức là cúng dường cho tà pháp, 
cúng dường tà pháp là quý vị có tội, tội là vì 
xã hội con người không có đạo đức nên cuộc 
sống bất an, cuộc sống bất an thì quý vị cũng 
đang sống trong cảnh bất an đó. 

Quý vị cứ suy ngẫm lại xem, từ lâu con 
người không theo tôn giáo này thì lại theo tôn 
giáo khác, không theo triết học này thì cũng 
theo triết lý khác, các tôn giáo dạy người cầu 
khẩn cúng tế câu cho quốc thái dân an, thế 
giới hoà bình bằng cách này hoặc bằng cách 
khác, nhưng chúng ta có thấy quốc thái dân an 
bao giờ chưa? Có thấy thế giới hòa bình không 
chiến tranh chưa? Hay phải muốn quốc thái 
dân an thì phải bằng sức lực của con người và 
thế giới muốn có hòa bình thì cũng phải bằng 
sức lực của con người chứ không có một đấng 
siêu hình nào của các tôn giáo mà đem lại sự 
hòa bình cho loài người được. Do đó, bằng 
những hình thức cầu khẩn, cúng tế lạy cầu 
hoặc tam bộ nhất bái để cầu quốc thái dân an 
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và hòa bình thế giới thì đó là một kiểu lừa đảo 
lường gạt thiên hạ. Vậy mà chúng ta đem tiền 
của cúng dường cho những hạng người này là 
làm một việc làm phi đạo đức, nghĩa là không 
có phước báo mà còn có tội đối với loài người, 
nhờ chúng ta cúng dường mà những người lừa 
đảo mới tiếp tục sống lừa đảo, còn nếu chúng 
ta không cúng dường thì chúng không thể sống 
lừa đảo được buộc chúng phải sống lương thiện 
làm bằng mô hôi nước mắt của mình làm ra để 
mà sống như chúng ta vậy. 

Ví dụ: Mọi người đều biết pháp môn của 
kinh sách phát triển là pháp môn lừa đảo thì 
không ai còn cúng dường thì mấy ông thầy của 
kinh sách phát triển không còn nói láo được 
nữa và nhờ đó các ông sống trở lại đời sống 
lương thiện đời sống không làm khổ mình, khổ 
người. 

Đức Phật dạy: “Cúứúng dường đúng 
chánh pháp, là cúng dường cho cú nhân 
thanh tịnh uà tập thể thanh tịnh”. Cá nhân 
thanh tịnh và tập thể thanh tịnh như thế nào? 
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Cá nhân thanh tịnh và tập thể thanh tịnh 
là cá nhân và tập thể phải sống đúng giới luật. 
Người sống đúng giới luật có nói láo không? 
Quý phật tử hãy nhìn lại quý thầy của kinh 
sách phát triển và các Thiền Sư Trung Hoa có 
sống đúng giới luật chưa? Có nhập định làm 
chủ sự sống chết được chưa? Có hết tham sân, 
sỉ chưa? Nếu chưa sống đúng giới luật, chưa 
làm chủ sự sống chết, chưa hết tham, sân, si 
thì quý Thây đó thuyết giảng dạy người khác 
tu là nói sai, có đúng không? Mình tu chưa 
được mà dạy người khác tu là những người đó 
có xạo không? Mà người xạo, người nói láo thì 
có nên cúng dường không? 

Vì thế cúng dường cho người lừa đảo, 
người nói láo là mình có tội thêm và tội rất 
lớn, do thế cúng dường một đồng ít tội hơn 
người cúng một tỷ đồng là vậy. 

Hòa Thượng Thanh Từ bảo rằng: “Cúng 
dường cho những người tu chân chánh là gieo 
duyên, cho họ mắc nợ mình để hiếp sưu còn 
gốp nhau để họ dạy dỗ, nhắc nhở mình tu 
hành”. Lời dạy này của Hòa Thượng rất đúng, 
đúng là đúng với chánh Pháp của đức Phật, vì 
pháp của đức Phật là đạo đức làm người không 
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làm khổ mình, khổ người, còn như chúng ta đã 
biết Thiền, Mật, Tịnh là tà pháp ngoại đạo 
thường dạy người mê tín, phi đạo đức, phi 
nhân quả và có những điều dạy rất mơ hồ, trừu 
tượng chỉ hiểu bằng tưởng tri. Nếu chúng ta 
thường đem tứ sự cúng dường cho những bậc 
thầy này để họ mắc nợ chúng ta, để kiếp sau 
còn gặp nhau để họ dạy dỗ nhắc nhở mình tu 
hành những điều mê tín, phi đạo đức, thì 
chúng ta có nên cúng dường gieo duyên với 
những người này hay không? Gieo duyên với 
họ đã tốn tiền của và công sức, nhưng cuối 
cùng được những gì? Hãy nhìn các bậc Thầy Tổ 
của chúng ta họ giải thoát được những gì hay 
chỉ lừa đảo chúng ta mà thôi. 

Tóm lại, quý phật tử phải sáng suốt trong 
lúc cúng dường hay bố thí, phải chọn cho đúng 
đối tượng, bậc tu hành giới luật phải nghiêm 
túc và người được bố thí thật sự phải trong 
cảnh khổ. 


se 
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MUẾN NHẬP ĐỊNH THÌ 
PHÁI SIÊNG NĂNG LỄ PHẬT 


hạch, %jm, 7ú thưa hỏi 


Hỏi: inii bạch Thây! Thây Chơn 
Quang bảo rằng ngôi thiền mà còn nhiều Uọng 
tưởng là còn thiếu phước, phải chịu bhó siêng 
năng lễ Phật, một thời gian sau sẽ nhập định 
dễ dàng hơn. Chúng con nhớ lời Thầy dạy: “ly 
dục ly bất thiện pháp, diệt ngã xổ tâm quét 
sạch ngũ triền cái uà dứt bỏ thất biết sử thì 
tâm được thanh tịnh uà tâm nhập Vô Tướng 
Tâm Định (Bất động Tâm Định)”. 

Chúng con tu tập Chúnh Niệm Tỉnh Giác 
uò Định Vô Lệu thì thấy uọng tưởng thưa dân. 
Như uậy có đúng bhông? Xin Thầy chỉ dạy. 

Đáp: Có người bảo rằng: “Ngồi thiền mà 
còn nhiều uọng tưởng là còn thiếu phước, nên 
phải chịu khó siêng năng lễ Phật, một thời 
gian sau sẽ nhập định dễ dàng hơn”. Lời dạy 
này chúng ta thấy rất mơ hồ, chỉ tưởng giải 
theo chữ nghĩa của câu kinh: “Nỡng lễ sở lễ 
tánh bhông tịch”, đây là một câu kinh của kinh 
sách phát triển do tưởng tri của các Tổ viết ra 
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để lừa đảo con người, để dựng lên tánh không 
mà Thiền Tông đã lấy đó làm Phật tánh. Kinh 
sách phát triển đã là sai, mà người lấy câu 
kinh này tưởng ra thì lại còn sai hơn là chỗ 
vọng tưởng và phước báo. 

Chữ phước ở đây là phước vô lậu hay 
phước hữu lậu, không xác định rõ. Nếu bảo 
rằng có phước hữu lậu thì nhập định dễ dàng, 
nếu vậy thì những nhà giàu có, vua, quan v.v.. 
đều là những người nhập định dễ dàng. Vậy họ 
có hết vọng tưởng không và có nhập định dễ 
dàng không? Lý này không thể có được. Còn 
nếu bảo rằng phước vô lậu do siêng năng lễ 
Phật mà có thì điều này là vọng ngữ sống 
trong tưởng tri mà nói ra. Đức Phật dạy phước 
vô lậu là do “ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện 
tăng trưởng thiện” sanh thiện tăng trưởng 
thiện không phải là phước vô lậu sao? Đức 
Phật đâu có dạy lễ Phật mà có phước vô lậu, 
cho nên đức Phật dạy rõ ràng không có mơ hồ, 
trừu tượng như nhà học giả này. Còn bảo rằng 
lễ Phật sau một thời gian nhập định dễ dàng 
thì các người tu theo Tịnh Độ Tông là những 
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người siêng năng lễ Phật nhất thế gian mà họ 
có hết vọng tưởng và nhập định được đâu. 

Ở đây chúng ta nên phân biệt phước hữu 
lậu và phước vô lậu tu như thế nào để có được 
hai loại phước này? 

Người biết cúng dường bố thí đúng chánh 
pháp, tức là đem của cải tài sản bố thí cho 
người bất hạnh trong xã hội, nhưng những 
người này không có tham lam, trộm cắp, cướp 
của, giết người thì mới có phước hữu lậu, còn 
ngược lại thì chẳng được phước gì cả, nhiều khi 
còn phải thọ khổ, cho nên có nhiều người làm 
từ thiện mà trong nhà không thiện chút nào. 

Đem cơm, thực phẩm, y áo, giường nằm 
và thuốc thang dâng lên cúng dường cho những 
bậc chân tu giới luật đức hạnh thanh tịnh, 
thiền định sâu mầu thì được phước hữu lậu 
bằng ngược lại phi công đức nghĩa là cúng 
dường cho những người phá giới phạm giới thì 
không được phước mà còn có tội thêm. 

Chúng tôi chưa từng thấy trong Kinh 
Nguyên Thủy đức Phật dạy siêng năng lễ Phật 
sẽ nhập định dễ dàng bao giờ. Bởi vậy người 
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sau thường hay dựng lên những sự tưởng tượng 
trong khi mình chưa thực hiện được những 
điều mình dựng lên mà dám dạy người, may 
mà sự lễ Phật không có tai hại chứ còn nhiều 
thứ khác rất tai hại như thiền Đông Độ và 
thiền Minh Sát Tuệ ức chế tâm nhất là tham 
công án, khiến cho hành giả tu căng mặt, tức 
ngực, căng thần kinh, đau đầu, v.v.. 

Người dạy nhập thiền định kiểu này là 
người chưa bao giờ biết thiển định, chỉ dựa 
theo kinh sách phát triển dạy ức chế tâm, khi 
nào tâm hết vọng tưởng là nhập định, dạy kiểu 
này là dạy thiền điên, đức Phật dạy: “Tjnh chỉ 
ngôn ngữ nhập Sơ Thiên, tịnh chỉ tâm tứ nhập 
Nhị Thiên, ly hỷ tưởng nhập Tum Thiền, tịnh 
chỉ hơi thở nhập Tú Thiền, hoặc ly dục ly ác 
pháp hoặc tâm bhông phóng dật nhộp Sơ 
Thiền”, chứ đức Phật đâu có dạy hết vọng 
tưởng là nhập định. 

Đây là một loại thiển định mới của những 
nhà học giả đẻ ra trong thế kỷ thứ 21. 

Lễ Phật để chư Phật gia hộ cho hết vọng 
tưởng, nhập định dễ dàng mà đời sống ăn uống 
phi thời chạy theo danh lợi tham tiền, tham 
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bạc, tham xe cộ chùa to Phật lớn, v.v.. thì dù 
có lễ mòn đầu gối cũng chẳng hết vọng tưởng. 
Còn các con tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác 
Định và Định Vô Lậu để ly dục ly ác pháp diệt 
ngã xả tâm... Thấy vọng tưởng thưa dần là tu 
đúng cách. 

Mục đích ở đây tu hành là để tâm thanh 
tịnh (không tham, sân, si) chứ không phải diệt 
vọng tưởng mà vọng tưởng thưa dần là triệu 
chứng tâm ít phóng dật. 


se 


RÈN LUYỆN NGHỊ LỰC, 
BÊN CHÍ, KIÊN NHẪN 


hạch, %jm, 7ú thưa hỏi 


Hỏi: huúng con theo thời bhóa tu tập 
mà Thầy chỉ dạy trong ĐVXP VIII, nhưng thay 
Uì thức dậy từ 2 giờ sáng, chúng con thức dậy 
lúc ba giờ, có bhi làm biếng dậy lúc 3h30, hoặc 
4 giờ (thật xấu hổ, ham ngủ mà đòi tu thiền uà 
mong được giải thoát!). Thay uì ngồi biết già 
thở ð hơi thở rồi đúng dậy đi bính hành, 
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chúng con làm biếng (trong lòng thì nghĩ rằng 
ð hơi thở quú dễ, đứng lên ngôi xuống hoài 
mỏi giò quó) tụi con ngôi thở uài chục hơi mới 
đứng dậy bình hành. Chúng con tu tập như thế 
có được bhông? 

Đáp: Hành giả tu hành phải theo đặc 
tướng của mình, cho nên thời khóa của người 
này thì không nên áp dụng cho người kia. Vì 
thế đức Phật dạy khi tu hành phải thiện xảo, 
phải khéo léo trong sự tu tập cũng giống như 
người lên dây đàn, căng dây quá thì không 
đúng âm, chùng quá thì không thành âm, chỉ 
có căng dây vừa thì phát âm đúng. Người mới 
tu tập thì phải tu tập thọ Bát Quan Trai tức là 
tập sống như Phật để ly dục ly ác pháp. Ly dục 
ly ác pháp là để tập tâm không phóng dật, tập 
tâm không phóng dật có nhiều cách: 

1/ Tập sống đúng tám giới (Thầy có gửi 
băng cho các con tu tập thọ Bát Quan Trai GIới 
hãy nghe theo đó mà tu cho đúng). 


2/ Sống đơn giản. 

3/ Sống một mình. 

4/ Tập tỉnh thức đi hoặc ngồi. 
5/ Tập xả chướng ngại pháp. 
6/ Tập phá hôn trầm. 
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Dựa theo thời khóa tu tập trong tập 8 
Đường Về Xứ Phật con nên sửa lại cho phù hợp 
với đặc tướng của mình. 

Con không hiểu mục đích tu ð hơi thở rồi 
đứng dậy đi kinh hành một vòng, đó là sự rèn 
luyện nghị lực, bền chí, kiên cường và sự tỉnh 
cần. Nếu người tu mà không có nghị lực, không 
có bền chí, không có kiên cường và không có 
tính cần thì khó mà thành tựu con đường giải 
thoát của đạo Phật. Nó không phải dùng để ức 
chế vọng tưởng mà để phá tâm lười biếng. Nếu 
không tu tập 5ð hơi thở cho quen như vậy thì 
sau này gặp hôn trầm thùy miên rất khó phá, 
còn tu tập 5ð hơi thở đi kinh hành một vòng đã 
thành thói quen thì hôn trầm thùy miên đến 
dẹp rất dễ dàng. Đây là pháp hành để phá 
tâm si mê của các con, giúp các con tỉnh thức. 

Đối với tâm tham, sân người ta không sợ, 
mà chỉ sợ tâm si, trạng thái của tâm sĩ là hôn 
trầm, thùy miên. 

Ăn, ngủ, độc cư, ăn ngày một bữa người ta 
có thể ăn được, nhưng ngủ không phải dễ, mọi 
người đều bỏ cuộc tu hành do không phá được 
hôn trầm thùy miên, còn nói đến độc cư thì 
chưa có ai làm được. Phá được tâm si để có 
tâm tỉnh thức đâu phải dễ, có tâm tỉnh thức 
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mới sống độc cư được, còn tâm chưa tỉnh thức 
mà nói sống độc cư là người nói không thật. 

Tỉnh thức trên hành động thân hoặc trên 
hành động hơi thở thì không khó chứ tỉnh thức 
trên các chướng ngại pháp thì khó khăn vô 
cùng, nếu không tập ð hơi thở rồi đi kinh hành 
thì khó có tỉnh thức, cho nên phương pháp tu 
năm hơi thở đi kinh hành một vòng là một 
pháp môn rèn luyện nghị lực, bền chí, kiên 
cường và sự tỉnh cần đệ nhất. 

Nghị lực giúp chúng ta vượt qua và diệt ác 
pháp trong tâm; tỉnh cần giúp chúng ta ngăn 
các ác pháp; bền chí, kiên cường giúp chúng ta 
gặp khó không lui. 

Ví dụ: Khi một cơn sân nổi lên dữ dội, 
nếu không có nghị lực chúng ta không thể nào 
dập tắt cơn sân được tức là diệt ác pháp, còn 
nếu không có chịu khó tỉnh cân thì ác pháp sẽ 
xâm chiếm tâm ta và như vậy chúng ta phải 
chịu khổ đau, cho nên tỉnh cân là pháp ngăn 
ác pháp và nghị lực là pháp diệt ác pháp đệ 
nhất như trên Thầy đã dạy. 

Tóm lại 5 hơi thở đi kinh hành 1 vòng là 
một pháp môn căn bản sơ khởi cho người mới 
tu để rèn luyện thân tâm có một sức lực bền bỉ 
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dẻo dai để tiến tu trên đường đạo mà không sợ 
chùng bước trước mọi sự khó khăn, gian khổ, 
V.V.. 


see 


TƯỞNG TỨU 


hạch, %jm, 7ú thưa hỏi 


Hỏi: 2h bạch Thầy! Có lúc hơi thở 
sơo quú nhẹ, tưởng chừng như nó bhông có tựa 
uòo đâu cả, có lúc con lại cắm thấy làm biếng 
bhông muốn thở nữa, mặc dù biết ngưng thở là 
mình sẽ chết. Nhưng bhông biết tại sao con lại 
thích muốn ngưng thở. Xin Thầy chỉ dạy cho. 


Đáp: “Hơi thở quá nhẹ tưởng chừng như 
bhông tựa uòo đâu cả”, đó là con đã rơi vào 
trạng thái “#ưởng túc”, hãy xả bỏ ngay liền, 
đứng dậy đi kinh hành vì tu như vậy là tu lạc 
đường. Hằng ngày cố gắng mà xem xét bốn chỗ 
“thân, thọ, tâm, pháp” (Tứ Niệm Xứ) có chướng 
ngại pháp hay không? Nếu không thì tâm con 
sẽ thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm con nó rất 
tự nhiên định vào thân con mà không bị ức 
chế tập trung, nó định như thế nào? 
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Khi nó không phóng dật theo các pháp 
trần bên ngoài. Vậy nó đang biết cái gì? Nó 
đang biết hơi thở bình thường và hơi thở đó 
rất bình thường không có một chút gì thay đổi, 
vì nó không bị ức chế. Nếu hơi thở có thay đổi 
là do con gom tâm tập trung trong hơi thở, do 
gom tâm tập trung vào hơi thở nên con rơi vào 
tưởng tức, thành ra tu sai, các con tu tập nên 
lưu ý điều này. 

Khi nào tâm không phóng dật là lúc bấy 
giờ tâm định trên hơi thở. Tâm định trên hơi 
thở tức là tâm không những chỉ biết hơi thở 
mà còn cảm nhận được toàn thân giống như đề 
mục Định Niệm Hơi Thở dạy: “Cđm giác toàn 
thân tôi biết tôi hít uô, cẳm giác toàn thân tôi 
biết tôi thở ra”. Đó là tâm định trên thân. Tâm 
định trên thân tức là tâm đang quán thân như 
trong kinh Tứ Niệm Xứ đã dạy: “Trên thân 
quán thân để nhiếp phục tham ưu”. Khi tâm 
đang quán thân thì tâm không phóng dật. Tâm 
không phóng dật là chứng đạt chân lý. Vì thế 
đức Phật đã tuyên bố: “Tœ thành chánh giác là 
nhờ tâm bhông phóng dệt”. Người tu hành đến 
đây là xong mong quý vị lưu ý. 


se 
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(HƯA ĐỦ DUYÊN XUẤT GIA 


hạch, %jm, 7ú thưa hỏi 


Hỏi: ZXânh bạch Thây! Hoàn cảnh của 
con (Thạch) thật bhó bhăn, con muốn uề VN tu 
tập, nhưng di cũng cơn gián, cho rằng chưa 
chắc người ta để yên cho con tu. Bây giờ thì 
con hết mơ xuất gia ở TV Trúc Lâm, mặc dù 
con đã được HT Thanh Từ hứa bhỏủ. Con muốn 
tu theo phúóp môn của Thầy, nhưng thức dệy 
lúc 2 giờ sáng thì con làm chưa được. Với lại, 
như lời Thầy dạy, chưa xả tâm, chưa ly dục ly 
ác pháp mò đòi giải thoát luân hồi sanh tử là 
điều bhó thực hiện. Con hiện bhông có bị gia 
duyên ròng buộc, liệu con tu theo Thầy uàò cô 
Út có được bhông? Hay là như một số người 
bhuyên con, “rúng gieo duyên để biếp sau tu 
sớm hơn thì được, bây giờ tu rốt ráo chưa được 
đâu”. Xin Thầy từ bi chỉ dạy. Từ bhi trở qua 
Mỹ, 3 tháng nay con tu tập theo phúp môn của 
Thây. Nhưng bhông có di nuôi cơm, bhông có 
chùa để ở. Chùa còn phải tìm cách thu hút 
Phật tử đến cúng dường, uà tu hành bhông 
đúng pháp Phật. Cuối cùng con đành phải ởi 
dạy học lại mò trong lòng rất tiếc những ngày 
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tháng được thong dong, an lạc tu tập xỏ tâm, 
ly dục ly bất thiện phúp. Con đã nhận lời dạy 
ban đêm (bể từ ngày 19/6/2000), nên bơn 
ngày uà buổi công phu bhuya con còn giữ được. 
Con nhớ lời Thầy dạy là: “người cư sĩ cũng có 
thể tu hành như người tu sĩ xuốt gia”. Äin 
Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con định hè năm 
2001 thì con uề tu uiện Chơn Như tu học một 
tháng. Từ nay đến đó con sẽ cố gắng chuẩn bị 
thân tâm để có theo bịp các huynh đệ bên nhà. 


Đáp: Về vấn đề tu hành của con, con là 
người Việt Nam nên trở về quê cha, đất tổ để 
tu hành, làm sáng tỏ lại Phật Giáo Việt Nam, 
làm rạng rỡ Tổ Tiên nòi giống dân tộc Việt 
Nam, như những bậc chân tu Việt Nam dám 
ăn dám nói thẳng sự thật mà các con đã biết. 

Ở đây con nên tự xét lòng con có quyết 
tìm tu giải thoát hay không? Nếu có thật lòng 
quyết tìm tu giải thoát và quyết tâm dựng lại 
một nền đạo đức nhân bản — nhân quả làm 
người của Phật giáo có lợi ích rất lớn cho loài 
người trên hành tỉnh này mà nó đã bị dìm mất 
từ lâu. Khi có quyết tâm như vậy thì ngăn sông 
cách núi không phải là một việc khó mà khó là 
ở chỗ lòng con chưa quyết tâm. Thầy chấp 
nhận những người quyết tìm tu giải thoát cho 
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mình và làm lợi ích cho người, cho Phật giáo 
thì dù cho hoàn cảnh có khó khăn nào, có đến 
đâu Thầy cũng tìm mọi cách giúp cho người đó 
tu hành đến nơi đến chốn. 

Đức Phật đã dạy: “Được thân người là 
bhó, bhó như con rùa mù tìm bọng cây gưữa 
biển, nhưng gặp được chúnh pháp còn bhó 
hơn”. Lời dạy này con cứ suy ngẫm sẽ thấy rất 
đúng. Mất thân rồi khó tìm được thân con ạ! 
Gặp pháp tu hành giải thoát cũng không phải 
dễ, nhưng con nên nhớ đạo đức nhân bản của 
đạo Phật không cho phép chúng ta làm khổ 
mình, khổ người nhất là những người thân 
thương của mình vì đó là duyên nghiệp nhân 
quả phải trả mà phải trả trong thiện pháp, 
trong đạo đức làm người, chứ không được làm 
khổ nhau trong ác pháp, làm khổ nhau trong 
ác pháp thì trả vay không bao giờ hết. Cho 
nên, chúng ta đi tu không có quyền làm khổ 
người, nhất là những người thân thương của 
mình trong gia đình. 

Từ khi có đạo Phật xuất hiện trên đời 
này, đạo đức nhân bản làm người có mặt, thì 
sự cắt ái ly gia là một điều quan trọng, nhưng 
cắt ái ly gia như thế nào mà không làm khổ 
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mình, khổ người thì mới được đức Phật chấp 
nhận. Nó thuộc về ái kiết sử. 

Trong thất kiết sử, ái kiết sử là khó đoạn 
dứt nhất, dứt ngang thì nghiệp nhân quả 
không tròn. Khi vào chùa tu sống độc cư một 
mình thì mới thấy nghiệp nhân quả ái kiết sử 
là khó dứt, trốn nó thì dễ, dứt nó thì khó, chỉ 
có làm hết bổn phận đạo đức nhân quả thì ái 
biết sử đoạn lìa. Nhưng không phải vì cớ đó 
mà chúng ta không có đường tu, chính vì lý do 
đó mà đức Phật dạy chúng ta thọ Bát Quan 
Trai Giới và hằng ngày trong chiếc áo của 
người cư sĩ áp dụng đạo đức không làm khổ 
mình, khổ người, nếu chúng ta thành tựu đạo 
đức không làm khổ mình, khổ người thì chúng 
ta đã ly dục ly ác pháp và vì vậy mà ái kiết sử 
đã bị đoạn dứt. 

Người ly dục, ly ác pháp là người có đầy 
đủ phước vô lậu nên khi tâm họ khởi muốn 
xuất gia tu hành thì mọi người thân thương 
trong gia đình đều hoan hỷ và tán thán ca 
ngợi hạnh xuất gia của họ, họ ra đi với lòng 
hân hoan của mọi người tiễn đưa một bậc 
Thánh nhân mà người trong gia đình ai cũng 
nhận thấy qua hành động đạo đức của người 
này đã từng sống với mọi người. 


-176- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Với chiếc áo người cư sĩ, tu xả tâm không 
có gì khó đâu. Các đối tượng là chướng ngại 
pháp, nó đến với chúng ta đó là điều kiện để 
chúng ta diệt ngã xả tâm đẩy lui các chướng 
ngại pháp, như đức Phật đã dạy tu tập Định 
Vô Lậu, còn bình thường tâm không có ác 
pháp thì chúng ta nên nhớ rèn luyện pháp 
hướng tâm để cho tâm có một đạo lực, đạo lực 
ấy sẽ giúp chúng ta nhập các định sau này còn 
hiện giờ nó là pháp dẫn tâm chúng ta thường 
sống thanh thản, an lạc và vô sự. 

Hiện giờ con đang sống bên Mỹ, đừng đến 
các chùa tu hành không đúng pháp đâu sẽ làm 
con mất thì giờ vô ích. Mỗi tháng con nên 
chọn một hoặc hai ngày thọ Bát Quan Trai tức 
là tập sống như đức Phật, ăn ngày một bữa, 
không nghe ca hát, không nằm giường cao 
rộng lớn, không trang điểm, sống độc cư trầm 
lặng một mình, những hành động sống này là 
tập hạnh giải thoát. 

Thời gian tu tập con thấy thích sống như 
vậy tức là trong một đời này con sẽ tu tập làm 
chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân 
hồi, còn con không thấy thích thì kiếp này tu 
chưa xong. 

Trong những ngày thọ Bát Quan Trai 
sống trầm lặng độc cư mà tâm con không 
phóng dật, tâm thường tự nhiên định trên hơi 
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thở thì con hãy trở về Việt Nam lập tức gặp 
Thây để Thầy trực tiếp hướng dẫn nhập các 
định và Tam Minh. 

Trong hoàn cảnh nào mà người quyết tâm 
tu hành tìm sự giải thoát thì hoàn cảnh nào tu 
hành cũng tốt, có thì giờ rảnh lúc nào thì 
chúng ta tu ngay lúc ấy dù là một phút cũng 
đừng phí bỏ rất uống. 

“Tấc bóng thời gian một tấc uàng, 
Tấc uàùng tìm được hông gì khó 
Tấc bóng thời gian khó hỏi han”. 

Các con đều đã lớn tuổi hết rồi, năm 
tháng còn lại quá ít, phải tỉnh cần ly dục, ly ác 
pháp, thường đẩy lui các chướng ngại pháp 
trong tâm và đừng quên rèn luyện “phớp như 
lý tác ý”. Một lần nữa Thầy xin nhắc lại: “các 
con đừng quên, thường nhắc tâm: “Tâm 
như cục đất phải lìa tham, sân, sỉ cho thật 
sạch”. Đó là những điều cần thiết mà các con 
phải hằng tu tập rèn luyện từng phút từng 
giây, tự thắp đuốc lên mà đi thì ngay đó là 
Niết bàn của các con, các con đừng tìm đâu xa, 
đừng nghe lời lừa đảo của kẻ khác mà hãy tin 
tưởng, xưa kia đức Phật đã thành tựu cũng do 
pháp này, ngày nay trong sáu tháng Thầy cũng 
thành tựu nơi pháp ấy. 
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Từ lâu các con đã tu theo thiền theo kinh 
sách phát triển nó đã trở thành thói quen hãy 
cố mà bỏ xuống, tu tập lại 5 hơi thở đi kinh 
hành một vòng, nếu sức các con khỏe thì nên 
tu nhiều một chút, còn sức khỏe các con kém 
thì nên tu ít lại một chút, tu như thế nào mà 
cảm giác toàn thân tâm được thanh thản, an 
lạc chứ không phải tu mà làm khổ thân tâm 
của mình quá mệt nhọc thì đó là tu sai, tu mà 
còn làm khổ mình thì không đúng. Ví dụ: ngồi 
thiền hai chân đau quá mà cứ ráng ngồi chịu 
đau đó là tu sa. 

Các con nên nhớ pháp của đức Phật 
không tu thì thôi mà đã chấp nhận tu là có 
thanh thản, an lạc, vô sự, nhẹ nhàng giải 
thoát ngay liền trong đời sống hiện tại, đó là 
một sự xác chứng cụ thể của đạo Phật “Pháp 
của Ta thiết thực hông có thời gian đến 
để mà thấy...” 

Sau cùng Thầy có lời thăm và chúc cả gia 
đình của các con được an vui mạnh khoẻ, chúc 
các con tu tập xả tâm tốt. 


Kính thư 


se 
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Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: Ga uừa nhận được tập 2 Đường Về 
Xú Phật của Thầy nhuận lại uà có bổ sung, 
con thắc mắc tại sao tập 2 này lại khúc tập hơi 
cũ. Như uậy học giả sẽ nghĩ gì uê bộ sách này? 

Đáp: Tập 2 Đường Về Xứ Phật vừa nhuận 
xong là nhuận lại trong tập 1 cũ, vì tập 1 cũ 
nhuận lại cho rõ ràng, dễ hiểu và có bổ sung 
thêm được đây đủ hơn thì gần 1000 trang giấy, 
do đó Thầy chia ra làm ba tập, thay vì tập 2 
đã được nhuận xong là tập A2 và kế nữa là tập 
A3 rồi mới đến tập 2 cũ. 

Tập 2 và 3 cũ phần nhiều thuộc về giới 
luật, sau này tập 2 và 3 cũ sẽ được nhuận lại 
và đưa qua hệ thống giới luật thuộc về bộ Giới 
Đức Làm Thánh và bộ Giới Đức Làm Người. 

Những tập Đường Về Xứ Phật cũ tập 1, 2, 
3 được ra đời là dựa theo băng giảng giáo án 
đường lối tu tập của Phật giáo, nên khi nhuận 
lại Thầy phải chỉnh đốn bộ sách cho được hoàn 
chỉnh rõ ràng và cụ thể để đời sau khi có người 
nghiên cứu không còn gặp những khó khăn 


-180- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


nữa. Cho nên, tập 2 này không giống tập 2 cũ 
là vì lý do trên. Nhờ con khéo nhắc, Thầy đã 
cáo lỗi trong tập 2 mới. 


se 


(ñI TRÙI 


Cầu hồi cỉa Diệu 7 ẩm 


Hỏi: rong tập 2 mới này ở trang 294, 
bhi đúc Phật chúng đạo Ngài quan sát thấy 
nghiệp lực của mẹ sanh lên cõi Trời uò đến cỗi 
Trời đó để dạy mẹ tu hành. Như uậy học giả 
sẽ nghĩ có sự mâu thuẫn ở đoạn sau Thầy giải 
thích bhông có cõi Trời uà chư Thiên. Äin 
Thây hoan hỷ giải cho con những thắc mắc 
này. 


Đáp: Một lần nữa Thầy xác định và quả 
quyết thế giới siêu hình không có, mà chỉ có 
thế giới siêu hình tưởng. Đức Phật thể hiện 
vào thế giới tưởng để độ mẹ. Thế giới tưởng 
của đức Phật chứ không phải thế giới tưởng 
của mẹ Ngài. Bởi vì đức Phật đã xác định 33 
cõi trời là 33 cõi tưởng, mà cõi tưởng thì không 
ngoài con người còn sống mà có. Và như vậy 
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cõi Trời tưởng của đức Phật chứ không có cõi 
Trời tưởng của mẹ Ngài vì mẹ Ngài đã chết thì 
thế giới tưởng của mẹ Ngài cũng không còn, 
mẹ Ngài chỉ còn là một trạng thái nghiệp 
thiện, trạng thái nghiệp thiện đó không tái 
sanh làm người được, chờ khi nào trạng thái 
nghiệp thiện đó hết duyên thì mới tái sanh 
làm người, trạng thái nghiệp thiện đó là một 
từ trường, nói một cách khác dễ hiểu hơn là 
một luồng khí, đây cũng chỉ là những ví dụ cho 
dễ hiểu chứ kỳ thật trí hữu hạn của chúng ta 
mà hiểu trạng thái của nghiệp thì chỉ có tưởng 
tri chứ không phải liễu tri. 

Một người còn sống thì có ba thế giới: dục 
giới, sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới là cảnh 
hiện hữu của chúng ta đang sống, vô sắc giới là 
cảnh mộng trong giấc chiêm bao của chúng ta. 
Trong cõi sắc giới có dục giới, cũng như trong 
cõi vô sắc giới thì cũng có dục giới. Khi một 


+ Tưởng tri là sự hiểu biết không cụ thể, phần nhiều 
tưởng tượng ra bằng những hình ảnh trừu tượng nên nó 
bhông thật có. 

5 Liễu tri là sự hiểu biết một sự uật cụ thể có thật, 
bhông có tưởng tượng. Phân nhiều người trên thế gian 
này sống trong tưởng tri ít ai sống trong liễu tri, 0ì thế 
mọi người lâm chấp thế giới hữu hình uà thế giới uô 
hình là có thật nên đời đời chịu nhiều bhổ đau. 
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người chết cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới 
đều đoạn diệt, chỉ còn nghiệp lực tương ưng nơi 
đâu thì tái sanh về đó. Vì thế, mà bảo rằng 
không có thế giới siêu hình khách quan mà chỉ 
có thế giới siêu hình chủ quan. 

Đọc kinh sách Phật, phần nhiều người ta 
cảm thấy như đức Phật mâu thuẫn, lúc thì đức 
Phật nói có cõi Trời, lúc thì nói cõi Trời là cõi 
tưởng. 

Đức Phật không mâu thuẫn, khi nói đến 
cõi Trời là Ngài nói đến cõi tưởng tức là cõi 
tưởng của Ngài, chứ chúng ta đừng hiểu có cõi 
tưởng bên ngoài Ngài. 

Trong bài kinh Giáo Giới Nandaka dạy: “- 
Thưa bhông uậy, Tôn giỏd. Vì sơo uậy? Trước 
đây thưa Tôn giả, chúng con đã bhéo thấy như 
chơn uới chúnh trí tuệ rằng: “Sáu thúc thân 
này là uô thường”. 

“ Lành thay, lành thay, chư hiền tỷ! 
Chính phải là như uậy, là cát nhìn như chơn, 
Uớt chánh trí tuệ của Uuị Thánh đệ tử. Ví như, 
chư Hiền tỷ, một ngọn đèn dâu được đốt cháy: 
dầu là uô thường, chịu sự biến hoại; ngọn lửa 
là uô thường, chịu sự biến hoại; ánh sáng là uô 
thường chịu sự biến hoạt. Chư Hiền tỷ, nếu có 
di nói rằng: “Ngọn đèn dâu này được đốt cháy; 
dầu là uô thường, chịu sự biến hoại; bấc là uô 
thường, chịu sự biến hoại; ngọn lửa là uô 
thường, chịu sự biến hoại nhưng únh súng ấy 
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là thường còn, thường trú, thường hằng, bhông 
chịu sự biến hoại”; chư Hiền tỷ nói như uậy là 
có nói chơn chúnh hay bhông? 

- Thưa bhông uậy, Tôn giỏd. Vì sơo uậy? 
Thưa Tôn giả ngọn đèn dầu nòy được đốt 
cháy; đâu là uô thường, chịu sự biến hoại; bấc 
cũng là uô thường chịu sự biến hoại; ngọn lửa 
cũng uô thường chịu sự biến hoại. Còn nói gì 
đến únh súng cũng lò uô thường chịu sự biến 
hoại!” 

Cũng trong bài kinh này còn cho thêm 
một ví dụ khác nữa: “Lành thay, lành thay, các 
Hiền tỷ! Chính phải là như uậy, là cát nhìn 
như chơn uới chánh trí tuệ của uị Thúnh đệ tử. 
Ví như, nòy các Hiền tỷ, có một cây to lớn 
đứng thẳng, có lõi cây cây uô thường chịu sự 
biến hoại, có rễ uô thường chịu sự biến hoại, 
Uới thân cây uô thường chịu sự biến hoại, uới 
cành lá uô thường chịu sự biến hoại, uới bóng 
cây uô thường chịu sự biến hoại. Nếu có người 
nói như sau: “Có cây lớn đứng thẳng, có lõi cây 
này, uới rễ uô thường, chịu sự biến hoại, Uới 
thân cây uô thường chịu sự biến hoại, uới cành 
cây lá uô thường, chịu sự biến hoại, nhưng 
bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, 
thường hằng, bhông chịu sự biến hoại”, này các 
Hiền tỷ, người ấy có nói một cách chơn chúnh 
bhông? 


s1ố4: 
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- Thưa bhông, thưa Tôn giả. Vì sao uậy? 
Thưa Tôn giả, cây to lớn đứng thẳng có lõi cây 
này, có rễ uô thường, chịu sự biến hoại, có 
thân cây uô thường chịu sự biến hoại, có cành 
lá uô thường chịu sự biến hoại. Còn nói gì đến 
bóng mát, cũng là uô thường chịu sự biến 
hoq1!”. 

Cho nên, thế giới siêu hình là thế giới 
tưởng, thế giới tưởng là thế giới bóng dáng của 
thế giới hiện hữu mà chúng ta đang sống. Vì 
thế khi chúng ta còn sống là thế giới ấy còn, 
chúng ta mất là thế giới ấy mất. 

Hai đoạn kinh trên đức Phật đã xác định 
rõ ràng thế giới siêu hình không có, nhưng khi 
nghe Thầy nói đức Phật lên cõi Trời Đâu Xuất 
để dạy mẹ tu hành thì các con tưởng là có cõi 
Trời thật. 

Không đâu, trong không gian chúng ta có 
33 từ trường thiện (33 cõi Trời) muốn tương 
ưng với từ trường nào đó thì đức Phật nhập 
vào trạng thái từ trường đó ở tâm mình thì bắt 
gặp ngay liền từ trường thiện đó. Từ trường 
thiện đó không phải linh hồn của người chết. 
Xin quý vị đừng hiểu sai lệch, vì không có 
ngôn ngữ nên chúng tôi không thể giải thích 
cho quý vị hiểu, mà chỉ tạm dùng danh từ “TỪ 
TRƯỜNG? chứ chưa được đúng lắm. 
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Thêm một lần nữa để chúng ta hiểu cho 
rõ, trong khoảng không gian trên hành tỉnh 
của chúng ta là một môi trường sống, có nhiều 
từ trường thiện và ác. Những từ trường ác theo 
nghiệp ác hợp thành thế giới khổ đau (sắc giới, 
dục giới và vô sắc giới), còn từ trường thiện 
theo nghiệp thiện nên không hợp thành thế 
giới được vì là một từ trường đơn điệu. 

Muốn thành một cõi giới thì phải có một 
sự hợp thành, không có một sự hợp thành thì 
không có cõi giới. 

Ví dụ: Một cái nhà không thể lấy một cây 
cột hoặc một tấm tôn mà cho là cái nhà được, 
cũng như một cái xe không thể lấy một cây 
căm hay một cái đùm xe mà bảo rằng là xe 
được. 

Thế giới chúng ta đang sống mà đức Phật 
đã xác định là thế giới duyên hợp, do 12 nhân 
duyên hợp lại mà tạo thành thế giới này. Vì 
thế, một từ trường đơn điệu không thể tạo 
thành một thế giới được. 

Sau này con có dịp đọc đạo đức nhân quả 
thì con sẽ rõ thế giới siêu hình cụ thể hơn. 


se 
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Cầu hồi của Diệu 7 ẩm 


Hỏi: Z&ính bạch Thây! Việc này con 
cũng như Thầy hoài uọng uào Thầy Minh 
Tông, Mật Hạnh uàò Thiện Thuận Uì đã 0uùòo 
được Tam Thiền, nhưng nay nghe ra quý Thầy 
đã là số bhông, uậy chờ di nữa cho mau hỡi 
Thây? Con lo quá! Không lẽ Thầy dạy cách 
hành rõ như uậy mà thời này bhông còn di tu 
chứng để cùng Thây tạo chỗ đứng cho chúnh 
phúp càng sâu rộng ra sao? 

Mỗi lân nhìn thấy một bộc gọt là Tỳ 
Kheo, Hòa Thượng mà cung cách sống bhông 
hạnh không đức con cảm thấy xót xa. Vì nghĩ 
rằng những người uà uô số người theo họ, bính 
phục họ phải bất hạnh biết dường nào! Cũng 
như con từ bhi quy Ÿ Tam Bảo, trải qua 20 
năm, con cũng đã lầm đường lạc nẻo, lang 
thang từ uị Thầy này đến uị Thây bia những 
tưởng là chánh pháp đây rôi, dừng chân được 
rồi. Nhưng sau đó học, đọc những bài pháp, 
những binh, bhông phải cái “gì” sâu thửm, 
nhiệm mâu mà con tìm. Con luôn nghĩ còn có 
cái pháp nào đó sẽ chỉ cho con thấu suốt 0uà 
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làn chủ được cúi tâm, chứ bhông phỏủi nói 
chung chung uà lập luận, triết lý nghe nhức cả 
đầu mà không có mùi uị giải thoát gì cả của 
những uà uô số bài thuyết pháp mà con đã 
nghe. 

Đáp: Từ ngày mở tu viện để tiếp độ người 
tu hành, cho đến nay nhìn lại chưa có người 
nào làm chủ sanh tử chấm dứt luân hồi, đó là 
một nỗi tư duy khắc khoải trong lòng của 
Thây. Phật giáo ra đời chỉ sống có 100 năm và 
sau đó chúng tỳ kheo chạy theo dục lạc danh 
lợi, sanh ra kiến chấp rồi phân hóa giáo đoàn 
thành nhiều bộ phái, lợi dụng điều này Bà La 
Môn giáo biến Phật giáo chân chánh thành tà 
giáo ngoại đạo. 

Thầy là người chịu khổ đau nhất trong 
cuộc đời tu hành của mình, là nạn nhân của 
các tà giáo ngoại đạo này, nỗi lòng khắc khoải 
của Thầy từ khi tu hành xong cố hết mình tìm 
mọi cách để đào tạo những người tu hành được 
như Thầy, ngõ hầu thắp sáng lại Phật giáo 
khiến cho người người đều được lợi ích trong 
cuộc sống trên hành tinh này. Khi đọc bức thư 
của con, Thầy cảm thông được nỗi lo lắng ưu tư 
của con như chia sẻ nỗi lòng của Thầy. Nếu 


-188- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Phật giáo không được chấn hưng trở lại thì 
những người buôn Phật bán pháp có cơ hội 
phát triển và nhiều thủ đoạn lừa đảo lường gạt 
tín đồ Phật giáo, trong khi tín đồ Phật giáo 
làm sao biết được đâu là chánh pháp và đâu là 
tà pháp. 

Nếu Phật giáo chấn hưng được thì người 
ta phân biệt Phật giáo và ngoại đạo rất dễ 
dàng: 

1- Phật giáo đời sống ly dục ly ác pháp. 

2- Ngoại đạo đời sống không ly dục ly ác 
pháp. 

Cho nên, kinh sách phát triển triển khai 
phi giới luật nên dễ phát triển theo sự sống 
trong dục lạc, nên tu sĩ ưa thích hơn còn 
Nguyên Thủy sống khó phát triển vì theo 
hướng giới luật ly dục ly ác pháp. 

Minh Tông, Mật Hạnh, Thiện Thuận v.v.. 
tuy có công tu tập, nhưng đời chưa bỏ hẳn 
được, chưa đoạn dứt lòng ham muốn, chưa ly 
dục ly ác pháp trọn vẹn, vì thế làm sao nhập 
sâu vào thiển định và thực hiện Tam Minh 
được, Thầy rất tiếc cho họ, số phận của họ chỉ 
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là những người còn nặng nghiệp nhân quả 
chưa chuyển được, dù muốn cho họ cao hơn 
nhưng họ phải tự lực xả bỏ đời thường tình thế 
gian thì mới tiếp nhận một cuộc sống cao 
thượng được. Thây cũng đành chịu thôi, nhìn 
số phận nghiệp báo của những người đệ tử của 
mình mà lòng bồi hồi thương tiếc cho những 
tâm hồn lạc lõng đang hướng về ngõ cụt của 
cuộc đời và xót xa cho loài người trên hành 
tỉnh này còn kém phước nên Phật giáo không 
có người đủ tài đức đảm đương việc lợi ích lớn, 
nhưng dù sao, tuy có chậm, Thầy là người đã 
thực hiện được chánh pháp của đức Phật thì 
những lời Thầy dạy sẽ có những bậc vĩ đại tiếp 
nối, nhưng tuyên bố trước là đem tai hại cho 
những người này, vì khối lượng của Phật giáo 
phát triển quá vĩ đạinó sẽ diệt mất những 
mầm non của Phật giáo. 

Các con mỗi người khi nhận ra chánh 
pháp của đức Phật thì các con hãy ráng mà cứu 
mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, không ai đi 
thế con đường ấy cho các con được. 

Chánh pháp là như thế, hãy tin vào mình 
mà đừng tin vào người khác, hãy thắp đuốc lên 
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mà đi cho mình và chính mình làm sáng tỏ lại 
Phật giáo, đừng hy vọng vào người khác mà 
hãy hy vọng vào chính mình các con ạ! 


se 


NGUYÊN UÚU 


Cầu hồi của “Diệu 'T ẩm 


Hỏi: Tinh thuu Thây! Nhiều bhi con 
cảm thấy tại sao con ít nói, tại sao con thích 
ngôi một mình trầm lặng, tại sao con thích chỗ 
Uống lặng của cảnh thiên nhiên mà bhông 
thích chỗ ôn núo, có biến trúc cực bỳ Uuăn 
mình, sang trọng. Và tại sao con thích đơn 
giản, không cầu bỳ hình thức ngày nào cũng 
như ngày này, bhông ngày nào mà bhông thấy 
buôn bhổ của mình uò của tất cả chúng sanh, 
bể cả ngày Xuân (Tết). 

Thưa Thầy hiện giờ tâm con là như thế, 
con thấy biết Tú Diệu Đế rất rõ, nhưng con 
chưa đủ duyên để thực hành thành công Đạo, 
Diệt. Thầy bảo rằng con yếu đuối bhông thể 
thực hiện đạo giải thoát bằng giai đoạn 2. 
Theo con nghĩ tại con chưa đủ duyên hay 
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duyên chưa tới. Vì nếu tới thì rất dễ như trở 
bàn tay. 

Con xin Thầy quán xét, con biếp nào mới 
thực hiện được nguyện ước xuất gia tu hành 
chấm dút sanh tử luân hôi ưu bi bhổ não. Con 
cũng xin Thây quán xét Nhụt có bước uào 
Chúnh pháp của Phật được không? 

Đáp: Đạo Phật tu không khó, ai có thân 
người đều có thể tu chứng được, chứ không như 
lý luận của kinh sách phát triển: “Tu phải trải 
qua nhiều khiếp”, nhưng người tu phải có quyết 
tâm xả bỏ cuộc sống tâm thường, ích kỉ, hèn 
hạ, nhỏ mọn v.v.. thì mới tiếp nhận được cuộc 
sống thanh khiết và cao thượng. 

Con đủ duyên vì gặp được chánh pháp của 
Phật, nhưng duyên chưa tới là vì Thây chưa có 
một Cấp Cô Độc cúng dường cơ sở cho chúng tỳ 
kheo tu tập để sống đúng Thánh hạnh. 

Ví dụ: Chương trình học và học sinh đã có 
sẵn, nhưng trường ốc chưa có, đó là duyên chưa 
tới, nhiều người hiểu sự tu quá đơn giản họ 
luận: “Tu thì ở đâu lạt tu bhông được, tu ở tâm 
chứ đâu phải là chỗ ở”. Đạo Phật không chủ 
trương như vậy, mà chủ trương sống thành 
thói quen, cho nên có môi trường tốt thì con 
người sẽ sống thành thói quen tốt, môi trường 
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xấu con người sẽ sống thành thói quen xấu, đó 
là một bằng chứng cụ thể hiển nhiên, cho nên 
đức Phật lấy giới đức làm đầu của sự sống 
“sống là tu, tu là sống chứ bhông phải sống 
bhác, tu hhúc”. 

Chỗ Thầy đang ở là cơ sở của Đại Thừa 
và Thiền Đông Độ, không phải là cơ sở chúng 
Thánh tăng ở, trong cơ sở này Thầy đã chuyển 
hóa rất nhiều, loại trừ những cúng bái tụng 
niệm, mê tín chỉ còn chưa tổ chức cách thức về 
ăn uống cho trọn vẹn, ăn uống ở đây còn giống 
Đại Thừa (nấu ăn) mà hạnh về ăn uống của 
đạo Phật rất là quan trọng vì nó là nuôi chánh 
mạng cho các tu sĩ, nếu không tổ chức khâu 
này thì đương nhiên sống theo kiểu Đại Thừa 
là nuôi tà mạng, mà nuôi tà mạng thì tu sĩ 
không bao giờ ly dục ly ác pháp được, nếu 
không ly dục ly ác pháp thì tu sĩ không bao giờ 
nhập chánh định được. 

Vì thế, con có duyên với Chánh Pháp mà 
duyên tu chưa tới, nếu có cơ sở sống đúng 
phạm hạnh Thầy hướng dẫn tu tập, đừng tu sai 
lời dạy của Thầy thì quyết định trong một đời 
này con sẽ thực hiện được nguyện ước xuất gia 
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tu hành, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cháu 
Nhựt cũng vậy, chỉ trong một đời này mà thôi. 
Con và cháu Nhựt đều có đủ duyên với chánh 
pháp nên đã gặp Thầy và có lòng tin những gì 
Thầy dạy, nhưng duyên chưa tới nên cháu 
Nhựt và con vẫn còn trôi lăn trong việc kinh 
doanh. 


Tám năm trời Thầy giao cho Chơn Tâm lo 
liệu cơ sở tu hành ở Phước Hải, nhưng gặp 
nhiều trắc trở khó khăn cho đến nay chưa 
xong. Âu đó cũng là duyên chưa đủ, phước 
chúng sanh còn mỏng, nên Thây bảo con còn 
yếu chưa tu được ở giai đoạn 2 là lý do này để 
con yên tâm tu tập xả tâm trong các đối tượng 
giao tiếp của gia đình và xã hội. 

Vài hàng con rõ, Thầy có lời thăm chúc cả 
gia đình con được mạnh khoẻ an vui sống đúng 
đạo đức nhân quả không làm khổ mình, khổ 
người 

Kính thư 


se 
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XIN THỈNH KINH 


Cầu hồi cỉa Diệu 7 ẩm 


Hỏi: 2h bạch Thầy! Xin Thầy cho con 
Đường Về Xứ Phật tập 4, ð, 7, 9, 10. 


Đáp: Tập 4, 5, 7, 9, 10 khi nào nhuận 
xong Thầy sẽ gửi đến con. Hiện giờ Thầy đang 
nhuận lại tập 3, tập 7 và sắp cho in tập 9. 

Muốn cho bộ sách có một giá trị về các 
pháp hành của Phật giáo cụ thể và thiết thực 
thì sự nhuận lại là một điều hết sức quan 
trọng không thể thiếu được. Trước kia Thây 
nghĩ rằng chỉ cần giảng dạy sao cho người 
nghe hiểu và tu tập được mà thôi, nhưng sau 
khi đã viết thành sách, nếu không cẩn thận 
chỉ dùng sai “từ” là đã giết người không những 
một thế hệ mà nhiều thế hệ. Tuy tuổi già sức 
yếu Thầy làm việc 22 trên 24 giờ, trừ ra lúc 
nào quá mệt thì phải nghỉ ngơi phục hồi sức 
khỏe để rồi tiếp tục làm việc nữa vì Thầy cảm 
thấy bổn phận và trách nhiệm của mình quá 
lớn đối với mọi người và tiền đồ của Phật giáo. 

Thà là sách không ra đời, mà đã cho ra 
đời thì phải làm hết bổn phận và sức lực của 
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mình. Không thể xem đời sống của con người 
như cổ rác được, khi cầm cây bút viết nhất là 
viết sách về đạo đức thì phải thấy trách 
nhiệm, những gì mình đã tu được thì mới dám 
nói, còn tu chưa được mà nói ra là giết người. 
Viết một cuốn sách là trải lòng thương 
yêu chân thật của mình trên đó đối với mọi 
người. Nếu một người viết sách vì mọi nhu cầu 
khác thì ở đây Thầy xin không dám bàn. Đối 
với Thầy viết sách là đem lòng yêu thương đến 
với mọi người, muốn cho mọi người đều cũng 
thương yêu nhau, đừng làm khổ cho nhau. 


se 


TU $A0 LÂU QUÁ 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: đứ: Út tu thời còn đúc Phật, đến 


nay uẫn chưa xong, sao lâu thưa Thầy? 


Đáp: Không những riêng cô Út mà còn 
biết bao nhiêu người khác chưa xong. Số đệ tử 
của đức Phật rất đông kể cả cư sĩ và tu sĩ, chỉ 
riêng tu sĩ là 1250 vị Tỳ Kheo còn cư sĩ thì vô 
số kể mà thành tựu thì chẳng có là bao nhiêu. 
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Thời gian 2544 năm mà được thân người 
trở lại là một sự may mắn nhất và còn nhớ lại 
chánh pháp của đức Phật là một điều hy hữu. 

Biết bao nhiêu người trước kia đã từng 
theo tu học với đức Phật mà hiện giờ là Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni và vô 
số cư sĩ học giả từng biên soạn viết kinh sách 
thế mà chẳng nhớ đúng được chánh pháp của 
đức Phật trong khi kinh sách Nguyên Thủy họ 
nghiên cứu rất kỹ, còn cô Út thì không học 
kinh sách một chữ nào mà tu tập và thực hành 
đúng chánh pháp, còn Thầy thì phải lặn hụp 
trong giáo pháp của kinh sách phát triển trên 
30 năm rồi mới trở về đúng chánh pháp của 
Phật. 

Nếu đời nay cô chỉ biết giúp người tu mà 
không lo cứu mình thì cũng còn trôi lăn biết 
bao nhiêu đời nữa mới xong. 


se 


-197- 


(HẤN HUNG PHẬT PHÁP 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: V‹VT) bạch Thầy! Xưa đúc Phật 


thường quan sót chúng sanh nòo đủ duyên để 
độ, nay sao Thầy bhông làm thế để cho chánh 
phúóp của Phật được chấn hưng nhanh? Còn 
như quý uị đệ tử của Thầy như thây Minh 
Tông từng sống gần bên Thầy 3 năm, đáng lẽ 
phải biết Thây nhiều 0ò tin Thầy hơn. Sao lại 
còn cho Thầy bịa lý “tịnh chỉ hơi thở”. 


+ 


Đáp: Khi tu xong, Thầy đã quan sát 
chúng sanh thấy không có duyên, nên xin Hòa 
Thượng nhập diệt, Hòa Thượng không chấp 
nhận yêu cầu Thầy ở lại giúp Hoà Thượng, cho 
nên Thầy ở lại chỉ có trợ giúp cho Hoà Thượng 
để lôi họ về với chánh pháp của đức Phật, 
nhưng duyên chúng sanh quá mỏng đối với 
chánh pháp nên khó tạo cho họ có niềm tin, 
còn bây giờ là Thây tạo duyên mới để chúng 
sanh biết được chánh pháp của đức Phật. 

Từ 8, 9 năm nay Thây nhận người vào tu 
là nhận theo cách miễn cưỡng, chứ Thây đã 
biết rằng họ không tu được vì họ mang đây 
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những kiến chấp và những thói quen tu tập sai 
nhiều đời, chỉ riêng có Mật Hạnh kiến chấp và 
tu sai pháp thì không có nhưng nghiệp đời còn 
nặng. Mật Hạnh giống như Tỳ Kheo Citta 
trong thời đức Phật ba lần hoàn tục và cuối 
cùng chứng quả A La Hán. 

May mà Thầy dạy những gì trong kinh 
sách của Phật đều có dạy, chứ nếu Thầy dạy 
ngoài kinh sách theo kinh nghiệm bản thân tu 
tập của mình thì chắc chắn không bao giờ ai 
tin Thầy, dạy đúng trong kinh như vậy mà 
Minh Tông còn nói Thây bịa. Khi tu hành có 
được chút ít kiến giải, có những thần thông 
tưởng rồi tự cho mình là hơn Thầy, con người 
thời nay là vậy. Họ tu hành không lấy sự giải 
thoát thân tâm, mà lấy thần thông và kiến 
giải cho là cứu cánh. Đó là cách thức đi ngược 
lại với Phật giáo, đi ngược lại với Thầy để rồi 
sau này sẽ có những sự hối tiếc. 

Minh Tông có trình độ học thức trên đại 
học, ham tu, tu theo Mật Tông, Tịnh Độ Tông, 
có nghiên cứu kinh sách Phật nhưng không 
nắm được yếu chỉ của đạo Phật vì bị ảnh 
hưởng kinh sách phát triển. 

Khi gần Thầy còn mang bản ngã rất lớn 
cho mình có học cao nên không nghe lời Thầy 
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dạy xả tâm cứ tu ức chế tâm cho hết vọng 
tưởng nghe nói tịnh chỉ âm thanh và tịnh chỉ 
hơi thở thì cứ dùng pháp hướng tâm để tịnh 
chỉ âm thanh và hơi thở cho đạt được. Do tu 
sai ức chế tâm nên rơi vào tưởng pháp, đưa ra 
nhiều tưởng giải, Thầy dùng lý chánh pháp của 
đức Phật bác sạch những tư tưởng của Minh 
Tông, không ngờ Minh Tông quá cố chấp 
những tưởng giải của mình nên mới nói Thây 
bịa đặt “nh chỉ hơi thở uà bhông chấp nhận 
hạnh độc cư”, thách thức với Thây trong thời 
gian ngắn Minh Tông sẽ chứng đạo bằng một 
lộ trình khác và thực hiện thần thông cho 
Thầy xem, nào ngờ con đường khác của Minh 
Tông dẫn Minh Tông đi đến thổ huyết một 
cách kinh khủng. 

Khi bị ra huyết như vậy phải đi bác sĩ trị 
bệnh một thời gian khá lâu. Do không tin Phật 
pháp có lời phỉ báng chánh pháp của Phật, 
nên phải trả một quả nữa, sau khi được con 
bảo lãnh ra nước ngoài thì lại té thang lầu gần 
như muốn chết. Thật đáng thương! 

Bởi Phật pháp là một chân lý của loài 
người, khi tu hành chưa chứng đạo, thì đừng 
nên ăn nói một cách bừa bãi làm lệnh lạc 
nghĩa lý của Phật thì phải chịu quả báo trong 
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hiện kiếp, không thể nào tránh khỏi. Trên đây 
là một cụ thể rõ ràng qua gương nói sai nghĩa 
lý Phật pháp mà thọ quả báo như vậy. Xin quý 
vị lưu ý cảnh giác, khi tu hành chưa tới nơi, tới 
chốn thì nên im lặng như Thánh. 


se 


DÙNG THẦN THÔNG ĐỘ CHÚNG §ANH 


Cầu hồi cỉa Diệu 7 ẩm 


Hỏi: ý 4671) bạch Thây! Thây bhông 
dùng thân thông để độ Minh Tông uà Mật 
Hạnh, để uổng phí công lao tu hành mà bhông 
đến đích, để giúp Thầy chấn hưng Phật pháp. 

Đáp: Có chứ, Thầy đã thể hiện thân 
thông giáo hóa vào mùa hạ năm 1995, ngồi 
suốt 15 ngày đêm không ăn uống, tịnh chỉ hơi 
thở hoàn toàn và cuối năm 1999, sau khi làm 
việc quá sức bệnh phổi Thầy tái phát, vi trùng 
phổi để kháng thuốc nên uống và chích thuốc 
không thuyên giảm, bác sĩ và phật tử khuyên 
Thầy nên đi nằm bệnh viện, mỗi lần ho đều 
khạc ra máu. Thầy xác định với phật tử: “Đã 
là một người tu thì không chấp nhận nằm 
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bệnh uiện phải làm chủ bệnh tật như thế 
nào để mọi người trực tiếp nhìn thấy sự 
làm chủ đó qua Phật pháp mầu nhiệm”. 
Thây vào thất và xin cô Út mỗi bữa ăn ngọ cho 
Thầy thêm một ly nước cam tươi, nếu không có 
thì cho Thầy một ly sữa, suốt 15 ngày Thầy 
dùng tâm lực của mình để hồi phục cơ thể, lúc 
bây giờ Minh Tông cũng đã chứng kiến điều 
này. 

Về thần thông có ba loại: 

1- Thần thông giáo hóa 

2- Thần thông ký thuyết. 

3- Thần thông biến hóa. 

Những thần thông mà Thây vừa thể hiện 
ở trên là thần thông giáo hóa, vì thần thông 
này có lợi ích rất lớn cho người tu tập như con 
đã thấy: 

1- Để chứng minh Thầy nhập mười lăm 
ngày thử không ăn uống hơi thở hoàn toàn 
tịnh chỉ mà không chết, đó là sự lợi ích làm 
chủ được sự sống chết. 

2- Bệnh lao phổi vi trùng đề kháng thuốc 
thì bác sĩ cũng phải chết, huống chi là một 
người như Thầy, thế mà dùng tâm lực trị bệnh 
chỉ có 15 ngày mà cơ thể từ 35 ký tăng lên 44 
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ký và chỉ trong 12 tiếng đồng hồ không còn 
khạc ra máu nữa. 

Đức Phật đã không chấp nhận hai loại 
thần thông, đó là thần thông ký thuyết và 
thần thông biến hóa. Hai loại thần thông này 
là thần thông huyễn hóa lừa đảo người chỉ làm 
trò hý luận cho người giải trí, do đó Thầy 
chẳng bao giờ dùng nó để lừa đảo ai cả mặc dù 
Thầy đủ khả năng sử dụng, nhưng không thể 
sử dụng hai loại thần thông này để gieo vào 
lòng đệ tử của mình sự ham muốn. 

Người tu hành theo đạo Phật chỉ có lòng 
ham muốn duy nhất là ham muốn làm chủ bốn 
sự đau khổ của kiếp làm người: sanh, già, 
bệnh, chết. 

Khi Minh Tông đến xin Thầy tu thì Minh 
Tông đã trèo lên tảng đá rất cao trước tổ 
đường để biểu diễn thiền định của mình, thấy 
bản ngã của Minh Tông quá lộ liễu, và khi 
được vào tu hành thì nhắm vào thần thông chứ 
không phải đi tìm sự thoát khổ, nên Thầy đã 
thử thách cho ngồi trên vết thương rướm máu 
hơn sáu tháng trời, thế mà bản ngã cũng chưa 
từ bỏ. Người như Minh Tông mà dùng thân 
thông biến hóa độ thì Minh Tông sẽ trở thành 
một lãnh chúa làm bá chủ hoàn cầu, đã không 
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chấn hưng Phật pháp mà còn tai hại cho 
những người trên hành tỉnh này. 

Minh Tông là một con người có đầu óc 
chính trị hơn là một nhà tu hành, nhưng biết 
chuyển hóa thì cũng trở thành người tu hành 
tốt. 

Đạo Phật là đạo không ức chế tâm, nên 
tâm còn hướng ra ngoài là đi ngược lại đạo 
Phật, nhờ có những người tu không nghe lời 
dạy của Thầy như một số quý Thây mà làm 
sáng tỏ thêm đường lối và giáo pháp của đức 
Phật. Họ chỉ là đá trải đường cho người sau ởi 
mà thôi. 


see 


THIÊN Y(6A CŨNG 
TỊNH 0HÍ HI THỦ ĐƯỢt 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: 2h bạch Thây! Các tu sĩ ngoại 
đạo Yoga sao họ chưa ly dục ly ác pháp mà 
tịnh chỉ được hơi thở, uì Thầy dạy tịnh chỉ 
được hơi thở bhi tâm xỏ sạch dục uờò ác pháp? 
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Đáp: Các tu sĩ Yoga tịnh chỉ được hơi thở 
là do tu tập tưởng định, tưởng định sẽ thở 
bằng lỗ chân lông, bằng rốn, bằng tai, bằng 
mắt, v.v.. do sự luyện tập bằng tưởng thì đâu 
cần ly dục ly ác pháp. 

Mục đích của đạo Phật là ly dục ly ác 
pháp để làm chủ cuộc sống, bất động tâm trước 
các pháp và các cảm thọ để tâm hồn được giải 
thoát thanh thản, an lạc; còn mục đích của 
thiền Yoga là luyện thần thông tịnh chỉ hơi 
thở chôn trong đất dìm trong nước đi trên lửa 
đỏ, mặc chiếc áo mỏng đi dưới trời không độ, 
để khiến cho người ta thán phục và kính nể, 
nhờ đó mới lập nhiều thiền đường Yoga khắp 
trên thế giới, để bành trướng giáo phái Yoga, 
nhưng các con xét kỹ nó đem lại sự lợi ích gì 
thiết thực cho con người hay là để trị bệnh, 
bệnh là do gốc nghiệp ác mà muốn hết bệnh 
thì chỉ có ly dục ly ác pháp thì bệnh sẽ hết, 
chứ đâu phải do luyện tập Yoga mà hết bệnh, 
hết bệnh của Yoga là hết bệnh tưởng chứ bệnh 
của nghiệp ác không làm sao hết được. 

Tất cả những phương pháp ngừa bệnh và 
trị bệnh trên thế gian này đều là những 
phương pháp trị ngoài ngọn, chứ không phải 
trị ở gốc, mà trị bệnh ở ngọn là sự lừa đảo, 
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lường gạt người “tên mất tật mang”. Chúng ta 
cứ quan sát xem có đúng không? Biết bao 
nhiêu phương pháp ngừa bệnh và trị bệnh mà 
con người có hết bệnh chưa? 

Chúng ta nên phân biệt cho rõ ràng, 
thiền Yoga tịnh chỉ được hơi thở là do “?ưởng 
lực” khéo tu tập tưởng, thiền của Phật tịnh chỉ 
được hơi thở là do “tâm lực” khéo ly dục ly ác 
pháp. 


Khảo 


TÂM I.Ư( PHÁP HUỨNG 


Cầu hồi của “Diệu 'J ẩm 


Hỏi: “kính bạch Thây! Pháp hướng tâm 
có lân Thây bảo, bhi nào tâm thanh tịnh 
hướng tâm mới có bết quả, nhưng chúng con sơ 
cơ tâm còn quá nhiều tạp loạn, làm sao chúng 
con dùng pháp hướng tâm có hiệu qud được? 

Đáp: Pháp hướng tâm hiệu quả có cao có 
thấp như: 

1- Trình độ cao tức là tâm đã ly dục ly ác 
pháp thì hướng tâm diệt tâm tứ, ly hỷ tưởng 
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và tịnh chỉ hơi thở làm chủ sự sống chết thực 
hiện Tam Minh và chấm dứt luân hồi. 

2- Trình độ thấp là tâm chưa ly dục ly ác 
pháp thì pháp hướng tâm sẽ giúp chúng ta có 
nộ! lực tỉnh thức trước các pháp ác. 

Pháp hướng tâm đối với người mới tu 
cũng như người tu lâu đều có hiệu quả nhưng 
hiệu quả trong giai đoạn tu của nó, như hiệu 
quả ở giai đoạn ly thì không hiệu quả ở giai 
đoạn chỉ, ở giai đoạn chỉ thì không hiệu quả ở 
giai đoạn diệt, v.v.. 

Người mới tu ở giai đoạn ly dục ly ác pháp 
mà muốn pháp hướng có hiệu quả ở giai đoạn 
chỉ thì không thể nào được, cũng như ở giai 
đoạn chỉ mà muốn pháp hướng có hiệu quả ở 
giai đoạn diệt thì không thể được. Chừng nào 
tu tập viên mãn ở giai đoạn này, làm sung 
mãn ở giai đoạn kia thì mới thấy hiệu quả 
pháp hướng tâm cụ thể, rõ ràng. 


seee 
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(Ấ(H TU ĐỊNH NIỆM HỨI THỦ 
VÀ ĐỊNH CHÁNH NIỆM TÍNH IÁC 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: Tính bạch Thây! Xin Thầy chỉ rõ 
cách tu Định Niệm Hơi Thở uà Chánh Niệm 
Tỉnh Giác Định. 

Đáp: Cách tu Định Niệm Hơi Thở có 19 
giaI đoạn tu tập: 

1/ Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi 
biết tôi thở ra. 

2/ Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở 
ra dài tôi biết tôi thở ra dài. 

3/ Hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, 
thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. 


4/ Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, 
cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. 

5/ An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, 
an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. 

6/ Cảm giác tâm hành tôi biết tôi hít vô, 
cảm giác tâm hành tôi biết tôi thở ra 

7/ An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở vô, 
an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. 


-208- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


8/ Quán thân vô thường tôi biết tôi hít 
vô, quán thân vô thường tôi biết tôi thở ra. 

9⁄_ Quán thọ vô thường tôi biết tôi hít vô, 
quán thọ vô thường tôi biết tôi thở ra. 

10/ Quán tâm vô thường tôi biết tôi hít 
vô, quán tâm vô thường tôi biết tôi thở ra. 

11/ Quán các pháp vô thường tôi biết tôi 
hít vô, quán các pháp vô thường tôi biết tôi thở 
ra. 

12/ Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán 
ly tham tôi biết tôi thở ra. 

13/ Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly 
sân tôi biết tôi thở ra. 

14/ Quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi hít 
vô, quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi thở ra. 

15/ Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, 
quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra. 

16/ Quán đoạn diệt tâm tham tôi biết tôi 
hít vô, quán đoạn diệt tâm tham tôi biết tôi 
thở ra. 

17/ Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi 
hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở 
ra. 
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18/ Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, 
với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra. 

19/ Với tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô, 
với tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra 

Đây là 19 giai đoạn khái niệm tu tập về 
Định Niệm Hơi Thở, còn nếu tu tập cho trọn 
vẹn là phải 40 giai đoạn. 

Hiện giờ con nên tu tập giai đoạn thứ 
nhất của Định Niệm Hơi Thở trong 1 tháng, 
khiến cho tâm nhu nhuyễn thuần thục quen 
dần với hơi thở và với phương pháp này. Vì từ 
xưa đến nay người ta tu tập hơi thở bằng cách 
quán niệm hơi thở nên thường ức chế tâm để 
cho hết vọng tưởng. 

Bắt đầu tu con ngồi kiết già hoặc bán già, 
lưng thẳng, hai bàn tay để chồng nhau lên trên 
hai bàn chân, hai ngón tay cái đụng đầu vào 
nhau, khi thân ngồi yên lặng con cảm giác 
toàn thân được yên ổn, con như lý tác ý: “Ý 
thúc phải tập trung biết hơi thở ra biết hơi thở 
uô”. Hai mắt con bắt đầu tập trung nhìn chóp 
mũi, con vừa hít vô vừa nhắc tâm: “Hứ uô tôi 
biết tôi hít uô”, sau khi hít vô xong, con vừa 
thở ra vừa nhắc tâm: “Thở ra tôi biết tôi thở 
ra”. Một hơi thở đầu con nhắc tâm như vậy và 
4 hơi thở kế tiếp con không nhắc, vẫn để tâm 
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tự nhiên biết hơi thở ra và hơi thở vô, xong 5 
hơi thở con đứng vậy đi kinh hành, trước khi 
đi kinh hành con nhắc tâm: “Đi hinh hành ý 
thúc phải biết đi binh hành”, bắt đầu đi kinh 
hành con chú ý bước chân đi và đi rất tự 
nhiên, đi theo thói quen đi hằng ngày của 
mình, không nên đi chậm quá mà cũng không 
nên đi nhanh quá, đi như người vô sự, trong 
khi đi con thầm đếm mỗi bước đi là một số 1, 
2, 3, 4, cho đến 20 bước, mỗi 5 bước là con 
hướng tâm một lần: “Tôi đi binh hành tôi biết 
tôi đi binh hành”, đúng 20 bước thì con ngôi 
trở lại, y như lúc ban đầu con ngồi tu hơi thở. 

Con nên lưu ý: “ø:ơi đoạn fu tập này mục 
đích là tập luyện sự tỉnh thúc, sự tỉnh cân uà 
nghị lực chứ bhông phải tu tập cho hết uọng 
tưởng”. 

Sau khi tu tập 1 tháng cho thuần thục 
Thầy sẽ dạy tiếp giai đoạn 2, còn nếu bây giờ 
Thầy dạy hết 19 để mục Định Niệm Hơi Thở 
này thì con chỉ học để hiểu chứ tu hành bị rối 
rấm như cuộn tơ. Vì thế, Thầy bảo rằng: nếu 
có cơ sở sống đúng phạm hạnh Thầy trực tiếp 
dạy các con tu tập, chứ viết ra thành sách các 
con hiểu để mà hiểu còn tu tập thì không phải 
dã. 
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Về hơi thở phải tu tập từng đề mục cho 
thuần thục, khi thuần thục đề mục này xong 
thì mới tu tập đề mục khác, chứ không phải tu 
một lần luôn cả 19 để mục và tu tập như vậy 
là tu sai pháp. 

Định Niệm Hơi Thở là pháp môn có lợi 
ích rất lớn trong vấn đề tu tập xả tâm trên Tứ 
Niệm Xứ để hộ trì và bảo vệ chân lý. Nếu 
không có Định Niệm Hơi Thở thì không thể 
nào tu tập Tứ Niệm Xứ được và cũng không 
thể nào tu tập pháp xả Tứ Vô Lượng Tâm 
được. 

Bởi vậy Định Niệm rất cần thiết và hộ 
trợ trên bước đường về xứ Phật. Xin quý vị hãy 
tu tập kỹ lưỡng, đừng coi thường loại thiển 
định này. 


Khảo 


(JUÁN VÀ BIẾT 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: Znh bạch Thầy! “Quán ly tham 
tôi biết tôi hít uô, quán ly tham tôi biết tôi thở 
ra”, xin Thây chỉ cách hành chữ “Quán” uà 


-212- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


nghĩa chữ “Quán” trong câu này. Còn chữ 
“Biết” là biết hơi thở đang hít uô hay biết ly 
tham mù tâm đang ly tham hưy đã ly tham. 

Con trạch phúp hướng tâm có phỏi mình 
đang Uuướng mốc hoặc hướng tâm để thấu lý rõ 
ký mới dùng ? 

Ví dụ: “Tham” con đưng hdm muốn cái xe 
hơi đẹp đắt tiền thì con phải quán lý uô 
thường, xảy ra nhiều cái bhổ bhác, như cọ quẹt 
trộm mốt, u.u.. quán triệt rồi tâm con ly ham 
muốn cái xe đó đi. Và phải nhắc hoài để nó ly! 
Thưa Thầy có phải uậy không? Và như uậy biết 
“tâm ly tham” hay “ hành động hít uô”? 


Đáp: Trong câu hỏi của con: “xi Thầy chỉ 
cách hành chữ quán uàò nghĩa của chữ quán”. 

Quán có nghĩa là quan sát, xem xét, tư 
duy, suy nghĩ về một pháp gì, một việc gì, một 
điều gì, v.v.. 

Cách hành chữ quán như câu “Qướn ly 
tham tôi biết tôi hít uô, quán ly tham tôi biết 
tôi thở ra”, câu này có ba nghĩa và có ba kết 
quả trong một hành động tu: 

1- Nhắc nhở tôi quan sát xem xét tâm 
tôi có khởi lên tham muốn cái gì không? Nếu 
có thì tôi phải tỉnh thức quán xét tâm tham 
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muốn đó “để xa lìa” như tôi đang tỉnh thức biết 
hơi thở vô ra vậy. 

2- Nếu không có niệm khởi tâm tham 
muốn thì nó giúp tôi tỉnh thức trên tâm tôi, tôi 
biết rõ tâm tôi “không có tham muốn” tức là 
tôi biết rõ tâm tôi đang ở trong trạng thái 
“thanh thản, an lạc và vô sự” như tôi đang tỉnh 
thức biết hơi thở ra vô rõ ràng vậy. 

3- Nếu tâm tôi không có niệm khởi tham 
muốn thì câu pháp hướng trên sẽ thấm nhuần 
“lý ly tham” và sau này trở thành một “nội lực 
không tham muốn” nó sẽ giúp tôi đoạn diệt 
lòng tham muốn. 

Chữ “Quán” ở đây có nghĩa là quan sát 
xem xét, còn chữ “Biết” có nghĩa là hiểu biết 
một cách rõ ràng. 

Ba kết quả trên đây giúp chúng ta tin 
tưởng vào pháp môn như lý tác ý của đức Phật 
bất lay chuyển để hằng giây, hằng phút, hằng 
giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm rèn 
luyện tu tập xa lìa tâm tham muốn của mình 
cũng như giống như mình biết hơi thở vô, hơi 
thở ra vậy. 


-214: 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Câu “quán ly tham tôi biết tôi hít uô, quán 
ly tham tôi biết tôi thở ra”, đó là con đã hiểu 
được nghĩa thứ nhất của nó “đang uướng mắc”. 

Biết “tâm bị tham” là chánh còn hành 
động hít vô và thở ra là phụ, có nghĩa là nương 
vào hơi thở vô và ra để biết tâm tham của 
mình dễ dàng hơn mà xa lìa nó, như đức Phật 
đã dạy: “Muốn ïy dục ly ác pháp thì Định 
niệm hơi thở uô hơi thở ra phải khéo tác 

Ở đây có nghĩa là biết hơi thở để lìa tâm 
tham, sân, si chứ không phải biết hơi thở để 
mà biết hơi thở thì không có ích lợi gì. Dùng 
hơi thở để xả tâm tham, sân, sĩ là có ích lợi, vì 
tâm được thanh thản, an lạc và vô sự tức là 
tâm giải thoát. Còn ngược lại dùng hơi thở để 
nhiếp tâm ức chế tâm không niệm khởi, đó là 
tu sai, tu không đúng pháp của Phật dạy. Cách 
thức tu tập này là diệt ý thức khiến cho người 
tu hành trở thành cây đá. 


se 
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LY CÁC L0ẠI HỶ TƯỞNG 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: Thi bạch Thây! Xin Thây cho con 


nghe qua uề cách tu tập để ly các loại hỷ 
tưởng. 


Đáp: Muốn ly các loại hỷ tưởng, khi hành 
giả diệt tâm, tứ, ý thức ngưng hoạt động, tưởng 
thức xuất hiện hoạt động thì có những trạng 
thái hỷ lạc do dục tưởng sanh ra. Lúc bấy giờ 
hành giả muốn lìa xa các trạng thái hỷ tưởng 
này thì phải xuất Nhị Thiền, nương vào hơi 
thở vô hơi thở ra và thỉnh thoảng phải như lý 
tác ý những câu này: “1® loại hỷ tưởng này 
phỏi lìa xa hông được ở trong thân tâm này” 
hoặc “Thân tâm phải ly hỷ tưởng cho thật 
sạch”. Tu tập như vậy cho đến khi nào các 
trạng thái hỷ không còn là lúc bấy giờ chúng 
ta xả niệm hơi thở diệt tầm tứ mà không thấy 
có trạng thái hỷ là chúng ta đã nhập Tam 
Thiền, còn có trạng thái hỷ là nhập Nhị 
Thiền, cho nên trong kinh dạy: “1y hỷ trú xả 
nhập Tam Thiên” Thây xin nhắc lại một lần 
nữa, còn xả niệm hơi thở diệt tầm tứ mà có hỷ 
lạc là nhập Nhị Thiền. 
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Khi nào dạy về Thiền căn bản 2 thì Thầy 
sẽ giảng rõ, còn bây giờ chưa có ai ly dục ly ác 
pháp được mà giảng cho nhiều thì mọi người 
biết để mà biết chứ chẳng có ích gì, đôi khi 
còn làm hại người khác giúp cho họ chỉ biết 
nói thiển nói đạo miệng để lừa đảo thiên hạ, 
như mình đã nhập được thiền định sâu mầu. 

Dạy tu tập thiền định mà dạy sai dù là 
một ly, nhưng vẫn đưa hành giả vào chỗ bệnh 
tật, chứ không vào chỗ giải thoát, vì thế xin 
quý vị lưu ý cảnh giác. 


see 


XẢ LẠC, XẢ KHỔ, 
XẢ NIỆM THANH TỊNH NÀU? 


Cầu hồi của Diệu 7 ẩm 


Hỏi: 2h bạch Thầy! Xin Thầy hoan 
hỷ cho con nghe qua cách tu xả lạc, xả bhổ xả 
niệm thanh tịnh. Lạc nào? Khổ nào? Và niệm 
thanh tịnh nào? Đã là thanh tịnh sao lạt phởi 
xả? 
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Đáp: Muốn xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh 
tịnh thì phải trú vào hơi thở dùng pháp hướng 
tâm tịnh chỉ thân hành thì xả lạc, xả khổ, xả 
niệm thanh tịnh sẽ đạt được kết quả như ý 
muốn, nhưng trước khi xả lạc, xả khổ, xả niệm 
thanh tịnh thì tâm phải ly dục ly ác pháp hoàn 
toàn thì tịnh chỉ thân hành không có khó 
khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, 
bằng ngược lại chưa ly dục ly ác pháp hoàn 
toàn mà xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì 
chẳng bao giờ xả được. 

Khi tu tập nhập vào tâm bất động thì tâm 
định tỉnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Tâm định 
tỉnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng là tâm có đủ bảy 
năng lực Giác Chi. Tâm có đủ bảy năng lực 
Giác Chi là tâm có đủ Tứ Thần Túc. Khi có đủ 
Tứ Thần Túc thì xả lạc, xả khổ và xả niệm 
thanh tịnh rất dễ dàng không có khó khăn 
không có mệt nhọc. 

Xả lạc nào? Xả khổ nào? Và xả niệm 
thanh tịnh nào? 

Lạc, khổ và thanh tịnh là ba trạng thái 
của thọ, tức là cảm thọ: 

1- Thọ lạc. 

9_ Thọ khổ. 
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3- Thọ bất lạc bất khổ tức là niệm thanh 
tịnh. 

Trong phần cảm thọ có hai: 

1- Cảm thọ thuộc về thân. 

2- Cảm thọ thuộc về tâm. 

Lạc và khổ thuộc cảm thọ về thân, còn hỷ 
và niệm thanh tịnh thuộc cảm thọ về tâm. Như 
vậy ly hỷ, xả lạc, xả khổ và xả niệm thanh 
tịnh là xả cảm thọ về thân và tâm; xả cảm thọ 
về thân và tâm là tịnh chỉ các hành trong 
thân và tâm. 

Cho nên, người nhập Tứ Thiển toàn thân 
tâm bất động, thân tâm không còn rung động 
một chút xíu nào thì hơi thở phải tịnh chỉ. 

Trong câu hỏi: Lạc nào? Khổ nào? Thanh 
tịnh nào? Sao thanh tịnh mà lại phải xả? 

Lạc, khổ và niệm thanh tịnh có hai phần: 

1- Lạc, khổ và niệm thanh tịnh do tâm 
tham dục sanh ra. 

2- Lạc, khổ và niệm thanh tịnh do tâm ly 
dục sanh ra. 

Lạc, khổ và niệm thanh tịnh do dục hoặc 
do ly dục sanh ra đều phải xả sạch thì mới 
nhập vào định Tứ Thiền được, còn có trạng 
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thái thanh tịnh thì không nhập vào Tứ Thiền 
được, dù là thanh tịnh do ly dục sanh. 

Như vậy đến đây con đã hiểu xả lạc, xả 
khổ và xả niệm thanh tịnh nào rồi. Đức Phật 
không chấp nhận 3 thọ: 

1/ Thọ lạc. 

9/ Thọ khổ. 

3/ Thọ bất lạc bất khổ. 

Thọ là gì? Thọ là các cảm thọ nơi thân 
tâm. Thọ là một pháp vô thường như các pháp 
khác; thọ là pháp khổ, là pháp vô ngã. Người 
tu theo Phật giáo đứng trước các cảm thọ tâm 
không hề dao động: Thọ lạc không tham đắm, 
thọ khổ không sợ hãi, thọ bất khổ bất lạc 
không quan tâm. Vì thế, đứng trước các khổ 
tâm không hề lay động một mảy may nào. 
Tâm không hề lay động một mảy may nào tức 
là xả lạc, xả khổ. 

Tại sao lại xả niệm thanh tịnh? Niệm 
thanh tịnh vẫn còn là một pháp vô thường, 
khổ, vô ngã. Pháp vô thường, khổ, vô ngã là ác 
pháp cho nên đức Phật bảo: “Dò Tœ nhập các 
định do ly dục có hỷ lạc, nhưng hỷ lạc bhông 
chỉ phối tâm Ta”. Không chi phối tâm Ta là 
đức Phật bất động tâm, không dính mắc vào 
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thọ lạc do ly dục sinh, đó là đức Phật xả thọ 
lạc. Xả lạc thọ giai đoạn đầu là không dính 
mắc, không thích thú, không chấp trước, không 
mong đợi, v.v.. 

Khi tâm định tỉnh,, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng thì xả thọ là tâm đình chỉ các hành trong 
thân khiến cho thân an lành không còn một 
chút cảm thọ nào xảy ra. Khi hơi thở ngưng thì 
các hành trong thân đều ngưng thì cảm nhận 
trạng thái thanh tịnh của tâm cũng không còn. 
Đó là phương cách xả niệm thanh tịnh ở giai 
đoạn Tứ thiền. Ngoài Tứ thiền thì không có 
thiền nào xả niệm thanh tịnh. 

Cho nên xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh 
tịnh là chỉ có ở trạng thái Tứ thiền. Người 
nhập Tứ thiền là người đã xả các cảm thọ và 
xả luôn tâm niệm thanh tịnh. Đó là phương 
pháp tu tập làm chủ sự sống chết. 

Tu theo Phật giáo mà không tu tập Tứ 
Thánh Định thì không thể nào làm chủ sự 
sống chết được. Trên thế gian này chỉ có pháp 
môn Tứ Thánh Định mới tịnh chỉ được hơi thở. 


se 
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LY HỶ TRÚ XẢ tÚ PHẢI LÀ 
PHÁP HƯỚNG TÂM KHÔNG? 


Cầu hồi của “Diệu 'J ẩm 


Hỏi: Zh bạch Thây! ly hỷ trú xả có 
phải là phúp hướng tâm bhông? Xin Thầy chỉ 
dạy lại ý này. 

Đáp: Ly hỷ trú xả không phải là pháp 
hướng tâm, ly hỷ trú xả là những danh từ chỉ 
cho chúng ta muốn nhập Tam Thiền thì phải 
la xa 18 loại hỷ tưởng, mà muốn lìa xa 18 loại 
hỷ tưởng thì phải trú trong pháp xả, pháp xả 
gồm có có hai phần: 

1- Định Niệm Hơi Thở. 

2- Pháp hướng tâm như lý tác ý. 

Khi muốn ly các loại hỷ tưởng thì phải trú 
tâm vào hơi thở và khéo tác ý xả nó, do đó đức 
Phật gọi tắt: “1y hỷ trú xả”, có nghĩa là muốn 
ly trạng thái hỷ thì phải trú ở trong hơi thở 
ra, hơi thở vô thì sẽ ly trạng thái hỷ rất dễ 
dàng, không mấy khó khăn và không có mệt 
nhọc. 
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Khi tu tập vừa thấy hay cảm nhận một 
trạng thái tưởng nào thì mau mau xả pháp 
môn đang tu tập không được tiếp tục tu tập 
nữa. Khi xả pháp môn xong thì nên tiếp tục 
dùng pháp tác ý. Tác ý ngay trạng thái tưởng 
đó bảo nó phải diệt ngay liền và nương vào 
tâm thanh thản, an lạc và vô sự và thỉnh 
thoảng tác ý trạng thái tưởng đó phải dừng lại, 
cơ thể và tâm phải bình thường. Tác ý đến 
chừng nào trạng thái tưởng đó không còn nữa 
mới thôi. 

Ly hỷ trú xả không phải là pháp hướng 
tâm, nó là ngôn ngữ để chúng ta nói cho người 
khác thông hiểu cách thức lìa xa trạng thái hỷ 
tưởng. Còn pháp như lý tác ý là phải tác ý 
đúng trạng thái tưởng đó, đúng tên của nó, chứ 
không thể nói chung chung được “Ly hỷ” là 
danh từ chỉ chung thì tâm biết trạng thái hỷ gì 
mà ly. 

Ví dụ: Sắc tưởng hiện ra khiến chúng ta 
thấy ánh sáng như hào quang hoặc thinh tưởng 
hiện ra tai tiếng nói của các Tổ hay chư Thiên 
nói pháp hay tiếng tụng kinh niệm Phật thì 
phải tác ý đúng tên đúng của nó như:: “Ánh 
súng hào quang này là sắc tưởng hãy ởđi đi, Tơ 
bhông chấp nhận ngươi” hoặc “Tiếng nói của 
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Tổ hay chư Thiên là thinh tưởng, là Ma hãy ởđi 
đi Ta bhông chấp nhộn ngưo”. 


Khảo 


NGHIỆP TÁI SANH 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: 2h bạch Thây! Con nghĩ bhi 
chúng sanh luân hôi là do nghiệp lực, nghiệp 
lực như luông bhí, luông từ trường sẽ thu hút 
những gì có chung nhân duyên nhân quả uới 
nó để hợp lại tạo nên một biếp chúng sanh 


mới? Bởi uì ngay cả con người chết rồi là tan 
hoạt hết thì chỉ còn có nghiệp đi luân hồi. Vậy 
nghiệp là thế phúi bhông thưa Thây ? 

Đáp: Đúng như vậy, con đã hiểu đúng 
nghiệp lực đi tái sanh luân hồi là như vậy. 

Khi một người còn sống hằng ngày thân, 
miệng, ý thường hay hoạt động tạo ra nghiệp 
lực, nghiệp lực có thiện và có ác. Hành động ác 
thì làm khổ mình, khổ người tạo ra nghiệp khổ 
chẳng lợi mình, lợi người mang đến sự khổ đau 
cho nhau, tạo cuộc sống chung như Địa Ngục, 
còn hành động thiện thì không làm khổ mình, 
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khổ người tạo ra nghiệp thiện lợi mình, lợi 
người mang đến hạnh phúc cho mọi người tạo 
cuộc sống chung an vui, thanh thản như cảnh 
giới Thiên Đàng. 

Khi con người chết rồi tất cả toàn thân 
ngũ uẩn đều trả về môi trường sống của nó, 
chẳng còn một vật gì là của ta dù chỉ còn lại 
một chút xíu nhỏ như đầu mũi kim cũng không 
còn, nhà cao cửa rộng, con bầy cháu đàn cũng 
chẳng còn gì, vàng bạc châu báu ngọc ngà cũng 
vô nghĩa, chỉ còn lại nghiệp ác, thiện mà thôi. 

Nghiệp ác, thiện là gì? 

Nghiệp ác, thiện như con đã hiểu ở trên, 
nó là luồng khí như bao nhiêu luồng khí khác 
trong môi trường sống này, khi luông khí 
nghiệp lực đó tương ưng với các luồng khí khác 
đủ duyên hợp lại thành một con người mới. 
Nói một cách khác cho dễ hiểu là mỗi hành 
động của chúng ta làm, nói và suy tư đều có 
một từ trường, từ trường đó thiện hay ác là do 
hành động thân, miệng, ý ác hay thiện mà 
thôi. 

Từ trường toàn thiện thì không có duyên 
để hợp nên không tái sanh chỉ hưởng quả 
phước thiện ở từ trường đó chờ hết quả phước 
đó mới tái sanh làm người trở lại. Còn từ 
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trường thiện nhiều ác ít thì sẽ hợp duyên với 
những từ trường thiện ác khác trong môi 
trường sống và từ đó tiếp tục tái sanh làm 
chúng sanh mới trong hoàn cảnh thiện và 
phước báo đây đủŠ chứ không có linh hồn đi tái 
sanh. Từ trường ác cũng vậy sẽ hợp duyên với 
những từ trường ác khác trong môi trường 
sống và tiếp tục tái sanh trong hoàn cảnh 
khốn khổ đủ mọi điều khổ hoặc sanh làm 
những loài vật nhỏ bé tỉ tiện như côn trùng, 
sâu, bọ v.v.. sống nơi ẩm ướt dơ bẩn, thời gian 
sống quá ngắn ngủi, tuổi thọ không được dài 
lâu. 


see$ 


THÚU TRÚNG 12 NHÂN DUYÊN 
VÀ THỨU NÀU LÀ LINH HỒN 


Cầu hồi của “Diệu 1J ẩm 


s Từ trường thiện không còn có duyên để hợp nên bhông 
tạo ra thế giới, còn từ trường úc thì có các duyên để hợp 
mới tạo ra thành thế giới gồm có: dục giới, sắc giới Uà 
uô sốc giới. Do dục giới, sắc giới uà uô sắc giới nên mới 
tạo ra thế giới hổ đau. 
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Hỏi: TÁC đủ, bạch Thây! Xin Thây chỉ dạy 
SIhúức” trong 12 nhân duyên uàò “thức” nào mà 
người uô mình cho là linh hôn? Họ dựa uào gì? 

Đáp: Trong 12 nhân duyên có 3 thức: 

1- Thức là thức uẩn. 

2- Danh là tưởng uẩn còn gọi là tưởng 
thức (cái thức trong giấc mộng). 

3- Sắc là sắc uẩn còn gọi là sắc thức, sắc 
thức gồm có sáu thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

Người đời vô minh không rõ cho tưởng 
thức là linh hồn dựa vào những hiện tượng phi 
không gian và thời gian của tưởng thức tạo ra 
sắc tưởng như ánh sáng, lửa hay những hình 
bóng mờ mờ ảo ảo, v.v.. thanh tưởng như âm 
thanh tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng rên, v.v.. 
hương tưởng như mùi thơm, mùi thối, v.v.. vị 
tưởng như mùi vị ngon ngọt, cay, đắng xuất 
phát từ trong miệng của mình, v.v.. xúc tưởng 
như cảm giác mát mẻ, nóng nực, khinh an, hỷ 
lạc, v.v.. pháp tưởng như sự hiểu biết về các 
pháp tưởng v.v.. như Tổ Long Thọ tưởng ra trí 
tuệ Bát Nhã Chân Không, Phật Tánh v.v.. 
hoặc nói chuyện quá khứ vị lai của người chết 
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hoặc người đang sống rất đúng. Do những hiện 
tượng này, nên tưởng tri của loài người dựng ra 
có thế giới siêu hình và cho tưởng thức là 
những con người vô sắc (linh hồn) sống trong 
thế giới đó. 

Trong 12 nhân duyên thì duyên “danh 
sắc” là một duyên mà chiếm hai thức, đó là sắc 
thức và tưởng thức. Do sự tu tập nhập Tứ 
Thánh Định, tịnh chỉ các thức, mới biết rõ 12 
nhân duyên có ba thức chứ không có nhiều 
thức như các nhà Duy Thức phát triển chia chẻ 
đặt ra làm cho người sau khó hiểu. 

Các nhà kinh sách phát triển cho ý thức 
không niệm thiện niệm ác là Phật Tánh, đó là 
một điều lầm lạc, và quá sai do lạc vào tưởng 
tuệ tạo ra Tánh Thấy, Tánh Biết, Tánh Nghe... 
Xin quý vị cứ suy ngẫm kỹ, nếu xét đúng thì 
tin chúng tôi, còn nếu thấy chúng tôi nói sai 
thì đừng tin. 

Chúng tôi nói ở đây không phải tự nói mà 
không thấy, chúng tôi thấy biết rất rõ mới nói 
và nói ra không phải chỉ có một mình chúng 
tôi nói mà đức Phật đã nói cách đây 2550 
năm, Vì vậy những điều chúng tôi nói là lập 
lại của đức Phật qua sự chứng thật của mình. 
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Vì vậy, quý vị tin là có lợi ích cho quý vị, 
còn không tin thì thôi và quý vị sẽ bị người 
khác lừa đảo “Tiền mất tật mang uàò phí công 
Uô ích”. 

Tóm lại, thân người có 3 thức, không có 
linh hồn. Khi người chết đều tan hoại tất cả 
không còn một vật gì tổn tại chỉ còn nghiệp 
thiện ác do trong lúc sống gây tạo ra do lòng 
ham muốn. 


see 


MINH 


Cầu hồi cỉa Diệu 'T ẩm 


Hỏi: Z&ính bạch Thầy! Sách Đường Về 
Xú Phật tập VI, Thây có giải nghĩa “Minh” có 
từ giới luật, uà có đoạn ông Bàn Đặc tối tăm 
dốt nát, sau bhi được Phật dạy tu hành, chúng 
quả A La Hán thông suốt tam tạng binh điển, 
như uậy thời Phật tại thế có binh điển sao? Và 
sưo Thầy lại bảo quý Thây đọc các bộ binh 
Nguyên Thủy cũng như binh sách phút triển 
để bhi có gi hỏi để biết trả lời. Theo con nghĩ 
Thầy nên quón xét uà độ họ tu nhanh giải 
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thoát xong lò cái gì là bhông biết ? Con thắc 
mắc xin Thầy chỉ dạy. 

Đáp: Nói về “Minh” thì các nhà kinh sách 
phát triển hiểu “Minh” có nghĩa là sự hiểu biết 
một cách rộng rãi bao la mà không cân học, 
cho nên câu chuyện ông Châu Lợi Bàn Đặc là 
một câu chuyện bịa đặt của các nhà phát triển. 

Ông Châu Lợi Bàn Đặc trong kinh 
Nguyên Thủy là người tối tăm học bốn câu kệ 
mãi mà không thuộc, khi chứng quả A La Hán, 
ông thể hiện thần thông biến ra vô số ông Bàn 
Đặc ngồi khắp trong rừng, còn kinh sách phát 
triển nói: khi ông chứng quả A La Hán, liền 
thông suốt Tam Tạng kinh điển lên đàn thuyết 
giảng. Trong kinh Nguyên Thủy chúng ta còn 
tin vì khi ông Châu Lợi Bàn Đặc chứng quả A 
La Hán thị hiện thần thông, còn kinh sách 
phát triển chúng ta không tin là vì thời đức 
Phật chưa có Tam Tạng kinh điển thì lấy gì 
gọi là thông suốt. 

Người ta hiểu lầm ý nghĩa “?rí tuệ” của 
đạo Phật, tưởng khi tu chứng đạo là thông suốt 
cả tam thiên đại thiên thế giới, cái gì cũng 
hiểu tất cả, điều đó là sai. Đức Phật đã xác 
định: “Nếu bảo rằng Ta hiểu biết tất cả là 
cô nói láo trong Tư” (lời dạy này trong kinh 
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Tăng Chi). Khi tu chứng là có sự hiểu biết 
không làm khổ mình, khổ người; là có sự hiểu 
biết đạo đức nhân bản làm người. Sự hiểu biết 
đó có mục đích giải quyết sự đau khổ của con 
người chứ không phải là sự thông suốt vũ trụ 
cái gì cũng biết. Nếu tu chứng mà biết như vậy 
có ích lợi gì hay biết như vậy để đi ra tranh 
luận hơn thua cao thấp với mọi người? 

Đức Phật nói: “Trý tuệ đâu là gtiới luật 
đó, giới luật đâu là trí tuệ đó” (kinh 
Trường Bộ), giới luật tức là đức hạnh, vậy chỗ 
nào có đức hạnh chỗ đó có trí tuệ, đức hạnh và 
trí tuệ được gắn liền với nhau. Trí tuệ thông 
suốt Tam tạng kinh điển chưa hẳn là trí tuệ 
đức hạnh. Kinh điển phát triển phần nhiều có 
những bài kinh dạy mê tín trừu tượng mơ hồ 
và phi đạo đức v.v.. Như vậy, người thông suốt 
Tam Tạng kinh điển chưa hẳn là người có 
“Minh”. Minh của đạo Phật có nghĩa là sự hiểu 
biết không làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sanh. 

Ở đây Thây khuyên đệ tử đọc kinh sách 
Nguyên Thủy cũng như kinh sách phát triển là 
để: 
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1- Thấu rõ âm mưu thâm độc của Bà La 
Môn Giáo đã, đang và hiện tại diệt Phật giáo 
bằng những danh từ chấn hưng đạo Phật. 

2- Biết rõ pháp môn nào của Phật giáo 
và pháp môn nào không phải của đạo Phật. 

3- Khi có người chất vấn nếu không đọc 
hai loại kinh sách này thì biết đâu mà trả lời 
cho đúng. Vì Minh của đạo Phật không có 
nghĩa là trí tuệ hiểu biết sự tào lao (tam tạng 
kinh điển của Bà La Môn), minh của đạo Phật 
là trí tuệ hiểu biết để làm chủ sự sống chết và 
chấm dứt luân hồi. Thầy xin nhắc lại một lần 
nữa, khi đức Phật tu chứng Ngài nói: “Nếu Tư 
nói Ta hiểu biết tất cả trong thế gian này 
là có nói láo trong Ta” 

Kinh sách phát triển dựa vào lời nói của 
đức Phật: “Fœ dạy cho các tỳ kheo như nắm 
lá cây trong lòng bàn tưy uà Ta tu chứng 
như rừng lá cây” nghe câu nói này, những 
người không hiểu biết về Phật giáo nên nghĩ 
tưởng rằng: đức Phật tu chứng đạo là biết tất 
cả mọi việc trong tam thiên đại thiên thế giới 
cái gì cũng biết. Do sự hiểu sai này nên mới 
bịa ra câu chuyện ông Châu Lợi Bàn Đặc u tối, 
nhưng khi tu chứng quả A La Hán thì thông 
suốt Tam Tạng kinh điển, đó là một điều nói 
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sai của kinh sách phát triển. Nói không đúng 
sự thật mà không khéo léo để ló đuôi nên 
người đời sau thấy rõ. Phật còn tại thế đâu có 
kinh sách. Vậy mà tu chứng là thông suốt tam 
tạng kinh điển thì thật là nói láo không sách 
vở. 

Trong sách Đường Về Xứ Phật Thầy nêu 
câu chuyện ông Châu Lợi Bàn Đặc để gợi ý cho 
phật tử hỏi, do đó mới có nhân duyên vạch 
trần sự lừa đảo thêm bớt của kinh sách phát 
triển để mọi người rõ hơn. 


se 


PHƯƯNG CÁCH NHẬP NHỊ THIÊN 


Cầu hồi của “Diệu 'T ẩm 


Hỏi: Tim bạch Thây! Xin Thầy giảng 
trạch rõ: - Khi ly dục ly ác phóp nhộp Sơ 
Thiền - Muốn nhập Nhị Thiền phỏi ra bhỏi Sơ 
Thiền chừng đó điều tâm như thế nào? Nếu 
như lý tác ý “tịnh chỉ tầm tứ” có được bhông? 
Vì lác đó tâm bhông còn thanh tịnh hoàn toàn 
(uàì xả Sơ Thiên). 
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Đáp: Bởi Sơ Thiền con chưa nhập được, 
nên mới có câu hỏi này. Tại sao? 

Tại vì tâm chưa ly dục ly ác pháp nên con 
không biết được trạng thái này, khi tâm đã ly 
dục ly ác pháp thì tâm con lúc nào cũng thanh 
tịnh vì nó không còn tham, sân, s1, mạn, nghĩ 
nữa, lúc tiếp duyên cũng như lúc không tiếp 
duyên với mọi người nó đều thanh tịnh. 

Cho nên, trước khi nhập Sơ Thiền thì con 
ly dục ly ác pháp nhập Bất Động Tâm Định. 
Bất Động Tâm Định là một trạng thái Tứ 
Niệm Xứ sung mãn, trạng thái này có đủ 7 
năng lực của Thất Giác Chi. Do 7 năng lực của 
Thất Giác Chi con mới nhập vào trạng thái 
của Sơ Thiền là trạng thái tâm không phóng 
dật, tâm không phóng dật tức là tâm ly dục ly 
ác pháp. Nói nhập Sơ Thiền là nói tâm thanh 
tịnh, khi tâm đã thanh tịnh thì làm sao ra 
khỏi sự thanh tịnh đó? Nói ra khỏi Sơ Thiển 
để nhập Nhị Thiền tức là muốn nói tâm ra 
khỏi 5ð chi thiền của Sơ thiền là: Tầm, Tứ, Hỷ, 
Lạc và Nhất Tâm. Khi ra khỏi 5ð chi thiển này 
thì nương vào hơi thở và ở trên hơi thở để 
dùng pháp hướng tịnh chỉ tâm tứ nhập Nhị 
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Thiền, chứ trạng thái tâm đã ly dục ly ác pháp 
thì không thể nào trở lui lại với đời sống dục 
lạc thế gian nữa, chỉ có những người hết muốn 
tu thì mới trở lui lại chạy theo dục lạc thế gian 
để hưởng thụ, còn người quyết tâm tu giải 
thoát thì luôn luôn lúc nào cũng ở trong trạng 
thái ly dục này. 

Ví dụ: Một sinh viên đang học năm thứ 
nhất trên đại học y khoa, có nghĩa là phải tốt 
nghiệp lớp 12 cấp phổ thông, hay nói cách 
khác cho dễ hiểu là anh phải rời khỏi lớp 12 
rồi mới lên đại học, học năm thứ nhất mới 
được. Ở đây không có nghĩa là người sinh viên 
này trở lại một cậu bé chưa cắp sách đến 
trường lần nào (chưa biết chữ) mà bước vào 
năm thứ nhất của Đại học y khoa. Còn nếu 
anh sinh viên đại học mà cứ ở lại lớp 12 và 
học bài vở lớp 12 thì không thể nào là sinh 
viện đại học y khoa được. 

Ra khỏi 5 chi của Sơ Thiền là ý nghĩa này 
chứ không phải rời khỏi tâm thanh tịnh. 

Sơ Thiền ví như cái nhà của chúng ta 
đang ở, lìa khỏi cái nhà để trồng đám ngô, 
đám ngô ví như Nhị Thiền, nhưng trồng ngô 
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xong thì chúng ta trở về nhà nghỉ, nhưng khi 
chúng ta muốn trồng lúa, đám lúa ví như Tam 
Thiền, thì chúng ta phải rời khỏi nhà và đám 
ngô, khi trồng lúa xong chúng ta trở về nhà, 
XSY 

Còn nếu mình ở trong nhà (Sơ Thiền) mà 
trồng ngô thì không thể trồng được vì nhà để ở 
chứ không thể trồng ngô, trồng lúa được, cũng 
như trong đám ngô thì không thể trồng lúa vào 
được, trồng như vậy chẳng có kết quả. 

Cho nên, xả Sơ Thiền không có nghĩa là 
một người có học thức mà xả bỏ cái học thức 
của mình. Xả Sơ Thiền có nghĩa là rời lớp học 
thấp lên lớp học cao hơn. 

Khi muốn nhập Nhị Thiền thì phải ra 
khỏi Sơ Thiền bằng cách nương vào hơi thở, 
tâm ở trên đường dây hơi thở này thường như 
lý tác ý: “Tâm tứ phải tịnh chỉ nhập Nhị 
Thiền”, cứ thỉnh thoảng hướng tâm một lân, 
chừng nào tâm nhập Nhị Thiền mới thôi vì lúc 
đó hơi thở cũng mất tiêu, tầm tứ cũng không 
còn, tâm tứ không còn thì không còn hướng 
tâm được. 
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Tâm tứ thuộc về ý thức, nếu tầm tứ dừng 
thì ý thức dừng. Y thức là một thức trong sáu 
thức, nên ý thức dừng thì năm thức kia đều 
dừng theo hết. Nhóm sáu thức gồm có: 

1- Nhãn thức 

2- Nhĩ thức 

3- Tỷ thức 

4- Thiệt thức 

5- Thân thức 

6- Ý thức 

Khi nhập Nhị Thiền tai không nghe 
tiếng, mắt không thấy sắc, mũi không ngửi 
mùi hương thơm hay thối, lưỡi không nếm vị, 
thân không xúc chạm tức là sáu căn ngưng 
hoạt động thì mới nhập được Nhị Thiền. 


se 
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HÀNH (Ất PHÁP THIỆN tÚ PHÁI 
LÀ TU TẬP CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC VÀ 
ĐỊNH NIỆM HỨI THỦ KHÔNG? 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: Z&ính bạch Thây! Xin Thây hoan 
hỷ chỉ dạy con cách hành uà qua uí dụ để con 
rõ uê hai loại định: “Chánh Niệm Tỉnh Giác 
Định uà Định Niệm Hơi Thở”. Chúnh niệm có 
phỏi là các pháp thiện bhông? 

Đáp: Chánh Niệm Tỉnh Giác Định là 
niệm chân chánh. Niệm chân chánh tức là 
niệm thiện, cho nên Chánh Niệm Tỉnh Giác 
tức là tâm niệm niệm hằng giây, hằng phút, 
hằng giờ, hằng ngày trong trong sức tỉnh thức 
để các niệm ác không xen vào được. Cho nên 
nó là các pháp thiện, nếu có một niệm ác xen 
vào thì không thể gọi đây là chánh niệm được. 

Trong Bát Chánh Đạo có tám nẻo: Chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tỉnh Tấn, 
Chánh Niệm và Chánh Định. Chánh Niệm là 
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một nẻo thiện trong tám nẻo thiện, pháp hành 
của đạo Phật là như vậy. 

Chánh Niệm trên Tứ Niệm Xứ mà Tứ 
Niệm Xứ thì có bốn chỗ để tu tập thiện pháp, 
trên bốn chỗ đó luôn luôn khắc phục ác pháp 
không cho ác pháp xâm chiếm vào, vì thế, 
người thường sống trong Chánh Niệm là người 
sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người 
hay nói một cách khác là người tu thiền Tứ 
Niệm Xứ. 

Chánh Niệm như con đã hỏi có phải là 
các thiện pháp không? 

Đúng vậy Chánh Niệm là niệm các pháp 
thiện như: 

1- Không tham. 

2- Không sân. 

3- Không sI. 

4- Không làm đau khổ chúng sanh. 

Bð- Không trộm cắp, cướp giật, móc túi, 
lấy của không cho. 

6- Không tà dâm. 

7- Không nói vọng ngữ. 

8- Không nói lời hung dữ. 

9-_ Không nói thêu dệt 
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10- Không nói lưỡi hai chiều. 

Niệm các niệm thiện không có nghĩa đọc 
thầm 10 niệm thiện như niệm chú, đọc kinh, 
mà chính phải sống trọn vẹn và giữ gìn thân, 
thọ, tâm, pháp của mình trong 10 điều lành 
trên đây. Có như vậy mới được gọi là Chánh 
Niệm Tỉnh Giác Định. 

Định Chánh Niệm Tỉnh Giác Định và 
Định Niệm Hơi Thở là hai pháp môn thiện để 
tu tập ngăn các ác và diệt các ác pháp. 

Ví dụ: Con đi kinh hành, trước khi bước ởi 
con hướng tâm nhắc: “Tâm như đất từ bỏ 
tham, sân, sử tôi biết tôi đi bình hành”, cứ 
thỉnh thoảng con vừa đi vừa nhắc câu pháp 
hướng này. 

Ví dụ: Con đang nấu cơm, trước khi nấu 
cơm con hướng tâm nhắc: “Tâm như cục đất từ 
bỏ xa lìa lòng tham, sân, sỉ tôi biết tôi đang 
nấu cơm”. Và trong thời gian còn đang nấu 
cơm thì con cứ thỉnh thoảng lại nhắc tâm câu 
pháp hướng trên cho đến khi nấu cơm xong. 

Mục đích ở đây là nương vào hành động 
làm việc hoặc hơi thở để được tỉnh thức không 
quên Chánh Niệm tức là pháp hướng nhắc 
tâm, chứ không phải tỉnh thức trong hành 
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động làm hay đi hay thở mà nhờ nhắc tâm “đi, 
hơi thở uà làm uiệc là để tỉnh thức trên Chánh 
Niệm từ bỏ tâm tham, sôn, sĩ, mạn, nghĩ”. 

Cho nên, pháp hành của đức Phật thật là 
rõ ràng và cụ thể mỗi hành động tu tập đều 
mang đến một ý nghĩa thiện, một kết quả an 
lạc, yên vui, các pháp hành của đức Phật sẽ 
mang đến cho chúng ta một điều gì đó rất giải 
thoát thực tế cho đời sống của con người. Nhờ 
vậy con người tu tập tức là sẽ sống không làm 
khổ mình, khổ người. Đấy là sự thanh thản, an 
lạc và vô sự của loài người. Làm người ai ai 
cũng nên chọn cho mình một sự sống như vậy 
để đem lại sự an vui cho mình cho người và 
cho muôn loài vạn vật trên hành tĩnh này. 


see 


PHÁP HƯỚNG TÂM NGẮN 
60Ñ (Ú KẾT (UUẢ NHANH HƠN 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: 2h bạch Thây! Xin Thầy chỉ dạy 


cho con bhì tu Định Niệm Hơi Thở dùng phúóp 
hướng tâm như lý tác ý nhắc nhiều câu pháp 
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hướng uò mỗi câu phúóp hướng thì dài như: 
“Thân ngôi ngay thẳng bhông được nhúc nhích 
xê dịch, bhông được cảm giác nóng lạnh, đầu 
bhông được nhức... cúi tâm bhông được sanh 
Uọng tưởng... tai bhông được nghe âm thơnh... 
cúi mũi... cúi miệng... Như uậy phải nhắc liên 
tục suốt buổi tu hay thỉnh thoảng cách 5ð hơi 
thở? Và hướng tâm như uậy có hiệu quả 
bhông? 


Đáp: Trạch câu pháp hướng như thế nào 
“ngắn gọn đây đủ ý nghĩa uà chỉ thẳng mục 
đích của nó giải quyết tâm trạng đang Uướng 
mắc cân phải xẻ ly, từ bỏ” trong pháp đang tu 
hành. Trạch câu pháp hướng như vậy là một 
lệnh truyền thì sẽ có hiệu quả, còn nếu câu 
pháp hướng tâm dài quá sẽ mất ý nghĩa truyền 
lệnh mạnh mẽ, do đó sẽ không có hiệu quả. 

Khi hướng tâm thì phải thỉnh thoảng 5, 
10 hơi thở là lúc ngồi tu định Niệm Hơi Thở 
hoặc 5, 10 bước đi lúc đi kinh hành mới nhắc 
tâm một lần chứ không được nhắc liền miệng 
như tụng kinh, niệm chú thì tu tập như vậy là 
sai không đúng cách, không đúng cách sẽ 
không có hiệu quả tốt và tu tập như vậy sẽ phí 
công. 
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Nên lưu ý: Ở đây tu tập không dùng câu 
pháp hướng tâm để ức chế tâm khiến cho tâm 
không còn niệm khởi; ở đây dùng câu pháp 
hướng để xả tâm ly tham đoạn diệt ác pháp, 
để thực hiện tâm bất động trước các ác pháp 
và các cảm thọ; để giữ gìn chân lý thanh thản, 
an lạc và vô sự, chứ không diệt ý thức để trở 
thành gốc cây, cục đá. 


see 


KHI NÀU MÚI BẮT ĐẦU HƯỚNG TÂM 


Cầu hồi cỉa Diệu 'T ẩm 


Hỏi: V44) Bạch Thây! Khi nào mới bắt 
đầu hướng tâm? 

Đáp: Trước khi đi kinh hành phải huớng 
tâm rồi mới bước đi và đi được 10 bước lại 
hướng tâm một lần nữa và cứ tiếp tục 10 bước 
là hướng tâm một câu. Hướng tâm như vậy có 
nghĩa là nhắc tâm đừng quên xa lìa lòng ham 
muốn và các ác pháp, chứ pháp hướng tâm 
chưa có hiệu quả gì chỉ giúp cho chúng ta nhớ 
được lòng ham muốn và ác pháp để xả, đó là 
hiệu quả đầu tiên của pháp hướng tâm. 
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Ngồi tu Định Niệm Hơi Thở, sau khi tréo 
chân ngồi xếp bằng, lưng thẳng và toàn thân 
cảm giác được an ổn, bất động thì mới bắt đầu 
hướng tâm, sau khi hướng tâm xong, tâm chú ý 
vào hơi thở thì bắt đầu hít vô và thở ra, đúng 
B hơi thở hoặc 10 hơi thở rồi dừng lại tác ý 
hướng tâm một lân nữa như câu trên, tu tập 
cho đến khi xả Định Niệm Hơi Thở mới thôi. 

Tóm lại, cách thức dùng pháp hướng tâm 
trước khi đi kinh hành rồi từ đó về sau cứ mỗi 
Bð bước hoặc 10 bước là hướng tâm một lân, 
Định Niệm Hơi Thở cũng vậy, tu tập như vậy 
phải siêng năng chuyên cần hằng ngày, đừng 
tu theo kiểu một nắng hai sương thì không có 
kết quả. 

Pháp hướng tâm là một phương pháp dẫn 
tâm vào đạo. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy: 

“Tâm dẫn đâu các phúp 
Tâm làm chủ tâm tạo tác...” 

Pháp hướng tâm là một pháp môn rất đặc 
biệt, người nào siêng năng tu tập thì có đủ khả 
năng điều khiển làm chủ thân tâm một cách 
cụ thể rõ ràng. Vì thế đức Phật nói: 


Thiên thượng thiên hạ 
Duy ngã độc tôn 
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Nhất thiết thế gian 
Sưnh, lão, bệnh, tử” 

Chỉ có “Tức ý rmmột tướng khúc của 
tướng bia thì tướng bia sẽ bị diệt sạch”, đó 
là lời dạy của Phật để chúng ta theo pháp môn 
này tập luyện mới có đủ nội lực ngăn và diệt 
các ác pháp và các cảm thọ rất tuyệt vời. Kính 
mong quý vị đặt trọn lòng tin áp dụng vào đời 
sống hằng ngày sẽ thấy kết quả ngay liền 
“Pháp Ta không có thời gian đến để mà 
thấy...” đúng như lời đức Phật đã xác định. 

Pháp Phật rất đơn giản và tu hành dễ 
dàng không có khó khăn, không có mệt nhọc 
như người ta tưởng, vì nó là thiện pháp, là đạo 
đức của mỗi con người nên con người chỉ cần có 
nhiệt tâm sống như lời Phật dạy là đã chứng 
đạt chân lý. Chỉ có những người không chịu 
hiểu nên tu sai, nhất là không nhận ra pháp 
thiện pháp, không chấp nhận sống đời đạo đức 
làm người thì không thể chứng đạt chân lý 
được. Vì chân lý là một sự thật của loài người 
mà ai cũng có nơi thân tâm, nó không riêng 
của một người nào cả. 


see 
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TU ĐỊNH VÔ LẬU TRÊN BỐN CHỖ 
THÂN, TH, TÂM PHÁP NHU THẾ NÀU? 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: Zh bạch Thây! Khi tu Địựnh Vô 


Lậu, phải dùng tâm tư duy, quán xét bốn chỗ 
thân, thọ, tâm, pháp. Xin Thây dạy rõ hơn uề 
cách hành. 


Đáp: Muốn tu tập Định Vô Lậu, ở đây 
Thầy chỉ thẳng không giải thích lòng vòng. 
Bắt đầu vào tu, con ngồi kiết già hoặc ngồi bán 
già lưng thẳng hoặc ngôi trên ghế thường hoặc 
đi kinh hành hoặc làm mọi việc. Tuy đi, đứng, 
nằm, ngồi hoặc làm mọi việc con nên để ý bốn 
chỗ thân, thọ, tâm và pháp của con, nếu trên 
bốn chỗ này có xảy ra chướng ngại pháp thì 
con nên quán xét chướng ngại pháp đó rồi 
dùng pháp hướng đẩy lui ra khỏi bốn chỗ này, 
khi chướng ngại pháp đã được đẩy lui ra khỏi 
thân tâm thì ngay đó thân tâm con được giải 
thoát. Thân tâm con được giải thoát tức là vô 
lậu, vô lậu tức là thân tâm con thanh thản, an 
lạc và vô sự. 
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Tu Định Vô Lậu tức là quán xét như thế 
nào để cho tâm ham muốn và các ác pháp lìa 
xa khỏi thân tâm của con khiến cho thân tâm 
con không còn phiển não đau khổ nữa. 

Cách tu hành dễ nhất của nó như Thầy đã 
dạy ở trên. 

Ví dụ: Ngồi quan sát trên bốn chỗ thân, 
thọ, tâm, pháp giống như người lính gác bốn 
cửa thành như sau: 

1- Thấy thân yên lặng, thanh thản, an 
lạc và vô sự thì nên để thân tâm tự nhiên, 
đừng đả động đến nó. 

2- Thấy tâm yên lặng, thanh thản, an 
lạc và vô sự thì nên để thân tâm tự nhiên, 
đừng đả động đến nó. 

3- Thấy thọ yên lặng, thanh thản, an lạc 
và vô sự thì nên để thân tâm tự nhiên, đừng 
đả động đến nó. 

4- Thấy pháp yên lặng, thanh thản, an 
lạc và vô sự thì nên để thân tâm tự nhiên, 
đừng đả động đến nó. 

Cảm giác trên bốn chỗ này thấy rất rõ 
như vậy thì cứ để tự nhiên cho nó, có nghĩa là 
để cho nó tự nhiên thanh thản, an lạc và vô 
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sự, đó là tâm không phóng dật. Tâm không 
phóng dật tức là tâm vô lậu. 

Khi tu tập quán Tứ Niệm Xứ còn thấy 
thân tâm cảm nhận chướng ngại pháp: 

1- Trên thân, thọ có pháp ác đến, nghĩa 
là con có cảm giác như: đau, nhức, ngứa, mỏi 
mệt, tê, nóng, rát trên thân v.v.. thì con nên 
quán xét mà đẩy lui nó ra khỏi thân con. Vậy 
đẩy lui bằng cách nào? Khi con ngồi kiết già 
chân bị tê, đau nhức hay nóng con muốn đẩy 
lui chướng ngại pháp đó thì con hãy đứng dậy 
đi kinh hành tức khắc đau tê nhức được đẩy 
lui, tức là con trở về trạng thái thân tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự. 

2- Trên tâm thọ có ác pháp đến, nghĩa là 
trong tâm con có một niệm khởi, niệm khởi ấy 
đem đến cho con một sự phiền não, một sự lo 
lắng, một sự buồn khổ, v.v.. cho đến một niệm 
tào lao chẳng ích lợi gì tuy nó không làm cho 
tâm con buôn khổ, phiền não, nhưng nó cũng 
làm cho tâm con mất thanh thản, an lạc và vô 
sự, vì vậy con cần phải đẩy lui tất cả để tâm 
con trở về trạng thái thanh thản, an lạc và vô 
sự thì mới đúng cách thức tu tập. Ở đây con 
phải hiểu có nghĩa là con tu tập đẩy lui như 
thế nào mà tâm con tự nhiên không phóng 
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dật. Tâm con tự nhiên không phóng dật là con 
đã đi hết hai phân ba đường của Đạo giải 
thoát. 

3- Trên Pháp thọ có ác pháp đến, có 
nghĩa là con đang sống một mình và đang 
quan sát thân, thọ, tâm, và pháp của con thì có 
một người bạn đến nói chuyện, thì con phải 
hiểu đó là ác pháp đến với con, khiến con mất 
đi trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự, nếu 
con thích nói chuyện với người bạn đó hoặc con 
tùy thuận nói chuyện để khỏi mất lòng bạn bè, 
thì trong cuộc đời tu hành của con không mạnh 
dạn quyết tâm đẩy lui các chướng ngại pháp đó 
thì dù con có tu ngàn đời muôn kiếp cũng 
chẳng bao giờ giải thoát được, vì đó là duyên 
để tâm con phóng dật, mà tâm còn phóng dật 
thì chẳng bao giờ hết lậu hoặc, tâm không hết 
lậu hoặc thì làm sao tâm hết tham, sân, si 
được, tâm không hết tham, sân, si thì làm sao 
có thiền định được. 

4- Thọ thân, thọ tâm, thọ pháp như thân 
thọ tâm pháp ở trên đã dạy đều có ác pháp 
đến xâm chiếm vào thân tâm con thì con cũng 
quán xét đẩy lui để tâm con luôn luôn sống 
trong thanh thản, an lạc và vô sự. 
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Tóm lại, chỉ có hằng giây, hằng phút, 
hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, 
lúc nào, thời gian nào đều phải quan sát trên 
bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp mà đẩy lui các 
chướng ngại pháp trên đó, để bảo vệ chân lý. 
Khi nào các chướng ngại pháp không còn tác 
động đến bốn chỗ thân, thọ, tâm và pháp là 
con đã thành tựu viện mãn sự tu hành của con. 
Chừng đó con đã chứng đạt chân lý, có nghĩa 
là lúc nào con cũng sống với tâm bất động mà 
không một chướng ngại nào tác động được. 
Đến đây con đường tu tập của con đã hoàn 
thành, “Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, bhông còn trở lui trạng thúứi này 
nữa”. 


se 
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VÉN MÀN NGŨ TRIÊN CÁI, 
BỨT §ẠCH THẤT KIẾT §Ú 


Cầu hồi của Diệu 7 ẩm 


Hỏi: nh bạch Thây! Sau bhi quán xét 


thông suốt rồi dùng pháp hướng tâm quét sạch 
lậu hoặc. Xin Thầy dạy cho cách uén màn ngũ 
triền cái, bút sạch thất biết sử. 


Đáp: Ngồi quan sát thân, thọ, tâm, pháp 
của con và đẩy lui các chướng ngại pháp trên 
đó là cách thức con đã vén màn ngũ triển cái 
và bứt sạch thất kiết sử. Nhưng con phải biết 
rõ, phải nhận thấy tâm nào là tâm tham triền 
cái và tâm nào là tâm tham kiết sử, phải phân 
biệt cho rõ ràng. Các con đã học lớp Chánh 
kiến chưa? Trong lớp Chánh kiến có bài học về 
ngũ triển cái và Thập thất kiết sử. Khi học 
xong lớp Chánh kiến thì không có một niệm 
ngũ triển cái hoặc một niệm thất kiết sử nào 
qua mặt con được. Vì có học nên con thông 
suốt tất cả ngũ triền cái và thập thất kiết sử 
đều là ác pháp, nên không bao giờ con lầm nó. 
Không bao giờ lầm nó, do đó con không chấp 
nhận cho nó tái diễn tới lui nên ngăn và diệt 
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tận gốc. Khi biết rõ nó thì nhất định không 
làm theo nó, không làm theo nó tức là ly nó. 
Và không làm theo nó mãi thì nó bị diệt mất 
không còn tới lui nữa. 

Diệt ngũ triền cái và thập thất kiết sử chỉ 
có tri kiến giải thoát mà “ri kiến giải thoát 
ở đâu thì giới luật ở đó”. Cho nền giới luật 
càng sống nghiêm túc thì tri kiến giải thoát 
càng thông suốt: “Giới luật làm thanh tịnh 
tri biến, trì biến là thanh tịnh giới luật”. 

Như vậy xả tâm ly dục ly ác pháp bằng tri 
kiến giải thoát, chứ không phải xả tâm bằng 
nhiếp tâm trong hơi thở ra hơi thở vô, bằng đi 
kinh hành, bằng niệm Phật niệm chú, tụng 
kinh, bằng tham công án thoại đầu, v.v.. 

Muốn tu tập theo Phật giáo quý vị hãy lưu 
ý những lời dạy trên đây: “Xử tâm bằng 
Chánh trì biến để chứng đạt chân lý tâm 
thanh thản, an lạc 0uà uô sự, chứ hông 
phải xủ tâm bằng chế ngự uọng tưởng 
chẳng niệm thiện niệm úc để kiến tứnh 
thành Phật hoặc để được nhất tâm, nhờ 
đó để được Phật rước uê cõi Cực Lạc Tây 
phương”. 


se 
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(ÁCH THỨU TU HÀNH THẤT GIÁC CHI 


Cầu hồi cỉa Diệu 'T ẩm 


Hỏi: Z&nh bạch Thây! Xin Thây chỉ dạy 
cách tu Khinh An Giác Chị, Định Giác Chị, Xổ 
Giác Chỉ uà cho uí dụ để con được rõ hơn. 

Đáp: Muốn tu tập Thất Giác Chi thì con 
phải hiểu nghĩa Thất Giác Chi cho rõ ràng rồi 
mới tu tập. Trong Tứ Niệm Xứ đức Phật có dạy 
trên pháp quán pháp: “Lựi nữa rrờy các tỳ 
kheo, tỳ bheo sống quán pháp trên các 
pháp đối uới bảy Giác Chỉ. Này các tỳ 
kheo, thế nào là tỳ bheo sống quán pháp 
trên các pháp đối uới Bảy Giác Chỉ? Này 
các tỳ kheo ở đây tỳ kheo có Niệm Giác 
Chỉ, tuệ trẺ: “Nội tâm tôi có niệm giác 
chỉ”, hay một tâm tôi bhông có 'riệ1m: giúc 
chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có niệm 
giúc chỉ”. Và uới niệm giác chỉ chưa sanh 
nay sanh khởi, uị ấy tuệ tri như uậy, uà 
UỚt niệm giác chỉ đã sơïth, rray được tu tập 
Uuiên thành, uị ấy tuệ trì như uậy” Đoạn 


”-Tuệ tri có nghĩa là “tôi biết rõ” 
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kinh này trong bài kinh Tứ Niệm Xứ trong 
kinh Trung Bộ thuộc tạng kinh Pali thuộc 
Nikaya trang 146. Đoạn kinh này nếu một 
người không có kinh nghiệm tu hành thì khó 
giảng giải nổi. 

Bây giờ chúng ta trở lại bài kinh Thất 
Giác Chi, từ lâu chưa có ai hỏi Thầy về Thất 
Giác Chi, đến nay mới có một nhân duyên tốt, 
con hỏi Thầy cách thức tu tập nó. 

Thất Giác Chi có nghĩa là bảy chi phần 
giác ngộ giải thoát hay là bảy pháp dùng trí 
tuệ hiểu biết tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết chấm dứt tái sanh luân hồi. Thất Giác 
Chi còn gọi là Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề 
Phần thuộc về Hán tạng Tiểu Thừa kinh A 
Hàm. 

Thất có nghĩa là bảy. 

Bồ Đề có nghĩa là giải thoát. 

Phần có nghĩa là chi phần, mỗi phần, mỗi 
pháp môn trong một chùm bảy pháp có sự liên 
hệ mật thiết với nhau trong sự tu tập đi đến 
giải thoát hoàn toàn, mà mỗi phần tu tập đều 
có sự giải thoát của mỗi phần, nên gọi là Bồ đề 
phần hay là Giác chỉ. 
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Chi phần đầu tiên của Thất Giác Chi là 
Niệm Giác Chi. Vậy niệm giác chi có nghĩa là 
gì? 

1- Niệm Giác Chi có nghĩa là niệm giải 
thoát, niệm giải thoát có nghĩa là Chánh Niệm 
như Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo, 
Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo tức là Tứ 
Niệm Xứ, nên đoạn kinh Thất Giác Chi trên 
đã có trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Nhưng 
chúng ta nên biết Chánh Niệm tức là niệm 
thiện. Muốn tu tập niệm thiện thì bắt đầu tu 
tập pháp môn Tứ Chánh Cần. Mục đích của Tứ 
Chánh Cân là chấp nhận niệm thiện loại trừ 
niệm ác. Cho nên, toàn bộ chúng tỳ kheo đệ tử 
của đức Phật đều phải tu Tứ Chánh Cần, rồi 
sau đó tùy theo căn cơ mỗi người, có người còn 
tiếp tu Tứ Chánh Cần; có người tu Tứ Niệm 
Xứ; có người tu Tứ Như Ý Túc; có người tu Tứ 
Vô Lượng Tâm v.v.. đều nhắm vào ngăn ác diệt 
ác pháp để tâm ly dục ly ác pháp: “Này các tỳ 
kheo, trong chúng tỳ kheo rrày, cô những 
Uỷ tỳ bheo là những uị sống chuyên tâm, 
chú tâm, tu tập Bốn Niệm Xứ. Các bậc tỳ 
kheo như uậy, này các tỳ bheo, có mặt 
trong chúng tỳ hheo này. Này các tỳ kheo, 
trong chúng tỳ kheo rrùy, có những u‡ tỳ 
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kheo là những uị sống chuyên tâm, chú 
tâm, tu tập Bốn Chánh Cần. Các bậc tỳ 
kheo như uậy, này các tỳ kbheo, có mặt 
trong chúng tỳ Kheo này. Này các tỳ bheo, 
trong chúng tỳ kheo rrờy, cô những UỊ tỳ 
kheo là những uị sống chuyên tâm, chú 
tâm, tu tập Bốn Như Ý Túc. Các bộc tỳ 
kheo như uậy, này các tỳ kbheo, có mặt 
trong chúng tỳ hheo này. Này các tỳ bheo, 
trong chúng tỳ bkheo mờy, có những uị tỳ 
kheo là những uị sống chuyên tâm, chú 
tâm, tu tập Năm Căn. Các bộc tỳ kheo như 
uộy, rrày các tỳ bheo, cô mặt trong chúng 
tỳ bheo rrừy. Này các tỳ bEheo, trong chúng 
tỳ kheo này, có những uị tỳ bheo là những 
Uuị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập Năm 
Lực. Các bộc tỳ hheo như uậy, rrờy các tỳ 
kheo, có rnặt trong chúng tỳ kheo rrày. Này 
các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo mày, cô 
những uị tỳ Eheo là những uị sống chuyên 
tâm, chú tâm, tu tập Bảy Giác Chỉ. Các 
bậc tỳ kheo như uậy, này các tỳ kheo, cô 
mặt trong chúng tỳ heo này. Này các tỳ 
kheo, trong chúng tỳ heo này, có những 
Uu¿ tỳ kheo là những uị sống chuyên tâm, 
chú tâm, tu tập Thúnhh Đạo Tớrn Ngùnh..”. 
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(Đoạn hinh trên đây trong hình Trung Bộ tập 3 
trang 253 thuộc tạng Pali Nguyên Thủy). 

Mặc dù trong chúng tỳ kheo, có người tu 
pháp này kẻ tu pháp khác nhưng chúng ta nên 
lưu ý 37 phẩm trợ đạo của đạo Phật không ra 
ngoài Đạo Đế và mục đích của các pháp môn 
này không ngoài sự ngăn ác diệt ác pháp, sanh 
thiện tăng trưởng thiện pháp để ly dục ly ác 
pháp, cho nên pháp môn tuy nhiều tên nhưng 
tùy theo sở thích của mọi người hợp với pháp 
môn nào thì tu pháp môn nấy với đặc tướng 
của mình chứ không phải mỗi pháp môn có sự 
riêng biệt nhau, khác nhau, các pháp môn có 
sự hỗ tương cho nhau, như tu pháp này thì nó 
làm cho sung mãn pháp khác như kinh dạy: 
“Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm 
cho sưng mãn, khiến cho Bốn Niệm Xứ 
được uiên mãn, Bốn Niệm Xứ được tu tập, 
làm cho sung mãn, bhiến cho Bảy Giác 
Chỉ được uiên mãn. Bảy Giác Chỉ được tu 
tập, làm cho sung mãn, khiến cho mình 
gidi thoát (ujquimufti) được uiên ruãn”. 
(Trung Bộ tập 3 trang 255). 

Những lời dạy trên đây chúng ta nhận 
xét: tu tập Niệm Giác Chi tức là tu tập Tứ 
Chánh Cần, bởi vì, ngăn ác diệt ác pháp, sanh 
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thiện tăng trưởng thiện pháp tức là có giải 
thoát ngay liền, chỉ có người ở trong ác pháp 
thì mới không có giải thoát, còn sống trong 
thiện pháp thì muôn người, vạn người đều có 
sự giải thoát như nhau cả không có người nào 
là không có giải thoát. Cho nên, Niệm Giác 
Chi là một tên khác của Chánh Niệm, Chánh 
Niệm tức là Tứ Niệm Xứ mà Tứ Chánh Cần là 
pháp môn tu tập trên Tứ Niệm Xứ, vì thế nói 
đến Chánh Niệm, là nói đến Tứ Chánh Cần, 
Chánh tinh Tấn, Tấn lực, Tấn căn đều là Niệm 
Giác Chi cả. Muốn tu tập Tứ Chánh Cần thì 
Định Niệm Hơi Thở khéo tác ý, Định Niệm 
Hơi Thở tức là pháp môn Nhập Tức Xuất Tức 
Niệm, pháp môn Nhập Tức Xuất Tức Niệm là 
pháp môn ngăn ác diệt ác pháp rất hiệu quả, 
cho nên người tu tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm, 
làm cho sung mãn khiến cho Bốn Niệm Xứ 
được viên mãn, khi Bốn Niệm Xứ được viên 
mãn tức là Bảy Giác Chi sung mãn, Bảy Giác 
Chi sung mãn khiến cho minh giải thoát được 
viên mãn. Do đoạn kinh trên đức Phật dạy, 
chúng ta suy ra: Tu tập Niệm Giác Chi tức là 
tu tập Tứ Niệm Xứ, tu tập Tứ Niệm Xứ tức là 
tu tập Chánh Niệm, tu tập Chánh Niệm tức là 
trên Bốn Niệm Xứ tu tập Tứ Chánh Cần, trên 
Bốn Niệm Xứ tu Tập Tứ Chánh Cần tức là tu 
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tập Chánh Tinh Tấn, tu tập Chánh Tinh Tấn 
tức là tu tập gồm có: Chánh Kiến, Chánh Tư 
Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh 
Mạng, tu tập Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng tức 
là tu tập Thân Hành Niệm, tu tập Thân Hành 
Niệm tức là tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác 
Định, tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác Định tức 
là tu tập Định Niệm Hơi Thở và đi kinh hành, 
tu tập Định Niệm Hơi Thở và đi kinh hành tức 
là tu tập Tứ Niệm Xứ, chúng ta hãy lắng nghe 
đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo, trong khi 
tùy quứn thân trên thôn, tỳ heo an trú, 
nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy, niệm 
không hôn rmêŠ 
Trong bEhi niệm không hôn mê của uị ấy 
cũng được ơn trú, nrờy các tỳ kheo, trong 
khi ấy Niệm Giác Chỉ được bắt đầu khởi 
lên uới tỳ heo”. Vậy Niệm Giác Chi là gì? 


của uị ấy được an trú. 


Như trên, chúng tôi đã định nghĩa Niệm 
Giác Chi là niệm thiện, niệm thiện tức là niệm 


8 - Niệm không hôn mê có nghĩa là tâm tỉnh thức hoàn toàn lúc 
nào cũng tự nhiên biết hơi thở ra, vô mà không cần phải gom tâm 
ức chế, nói cách khác là tâm không phóng dật. 
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không tham, không sân, không si, không mạn, 
không nghĩ. Niệm không tham, sân, s1, mạn, 
nghi là niệm tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 
Niệm tâm thanh thản, an lạc và vô sự là Niệm 
Giác Chi hay là Niệm Bồ Đề. 

Ở trong Niệm Giác Chi này chúng ta suy 
tư, tư duy, thẩm sát các pháp thì chúng ta thấy 
rõ pháp ác và pháp thiện rất cụ thể rõ ràng 
không còn bị vô minh che đậy khiến chúng ta 
không lầm chấp ác pháp là thiện pháp. Khi 
suy tư, tư duy, thẩm sát các pháp tức đó là 
Trạch Pháp Giác Chi. Trạch Pháp Giác Chi là 
gì? 

2- Trạch Pháp Giác Chi có nghĩa là chọn 
lựa pháp giải thoát, chọn lựa pháp giải thoát 
tức là chọn lựa pháp thiện. Trong kinh Trung 
Bộ tập 3 bài kinh Đại Kinh Bốn Mươi (trang 
260), đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo, trong 
khi trú chúnh rriệm rrhư 0uộy, tỳ heo với 
trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, 
trong khi ấy Trạch Pháp Giác Chỉ bắt đầu 
khởi lên uới Uuị tỳ kheo”. Ở đây có nghĩa là 
chọn lựa pháp thiện là lúc tâm chúng ta đang 
ở trong trạng thái chánh niệm, chánh niệm tức 
là tâm không phóng dật, tâm không phóng dật 
là tâm thanh thản, an lạc và vô sự, từ trạng 


-260- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


thái tâm này chúng ta chọn lựa pháp thiện 
cũng như dùng câu pháp hướng tâm một cách 
dễ dàng không sợ bị sự lừa đảo của tâm mình. 
Chọn lựa pháp thiện có hai cách: 

a- Chọn lựa pháp thiện loại trừ pháp ác 
tức là tu tập Định Vô Lậu, mà trong kinh dạy: 
“Với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp 
ấy trong khi ấy Trạch Pháp Giác Chỉ bắt 
đầu khởi lên”. Khi Trạch Pháp Giác Chi bắt 
đầu khởi lên tức là chúng ta biết rất rõ pháp 
nào thiện và pháp nào ác rất cụ thể, và chúng 
ta không còn lầm lạc nên diệt trừ các ác pháp 
và lòng ham muốn của mình rất dễ dàng, tức 
là đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm. 

Người muốn tu Trạch Pháp Giác Chi thì 
giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự tức là 
tâm tỉnh giác, ở tâm tỉnh giác đó mà Trạch 
Pháp Giác chi thì rất hiệu quả, có nghĩa là 
ngăn ác và diệt ác pháp rất dễ dàng và dùng 
pháp hướng tâm điều khiển không mấy khó 
khăn. Cho nên kinh dạy: “frong khi ấy 
Trạch Phúớp Giác Chỉ được tỳ bheo tu tập 
đi đến viên mãn” có nghĩa là chúng ta 
thường tu tập chọn lựa pháp nào thiện và pháp 
nào ác để loại trừ và thường hướng tâm đuổi ác 
pháp đi thì tâm của chúng ta thanh thản, an 
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lạc, và vô sự, nhờ tâm thanh thản an lạc và vô 
sự chúng ta cảm thấy sự giải thoát an lạc rất 
rõ ràng và cụ thể, do đó tự động chúng thích tu 
tập Trạch Pháp Giác Chi vì tu tập Trạch Pháp 
Giác Chi có lợi ích thật sự cho cuộc sống của 
chúng ta mà trong kinh dạy: “Nừờy các tỳ 
kheo, trong bEhi tỳ Eheo uới trí tuệ suy tư, 
tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự tỉnh tấn 
không thụ động bắt đâu khởi lên utới tỳ 
kheo ấy”. Sự tỉnh tấn không có thụ động tức 
là tự động siêng năng có nghĩa là ham thích, 
thích thú tu tập Trạch Pháp Giác Chi vì cảm 
thấy có một kết quả giải thoát an lạc rõ ràng 
trong thân và tâm của mình. 

b- Chọn lựa câu pháp thiện dùng làm 
pháp hướng tâm cho đúng đối tượng pháp môn 
của mình đang tu. Ví dụ: đang tu định Sơ 
Thiền mà dùng câu pháp hướng tâm “diệt âm 
thanh hay tịnh chỉ tầm tứ” là không đúng, 
mà phải dùng câu pháp hướng tâm “fâm ly 
dục ly ác pháp nhập Sơ Thiên”. Sự lựa chọn 
như vậy gọi là Trạch Pháp Giác Chi, Trạch 
Pháp Giác Chi là sự chọn lựa một câu pháp để 
tâm mình huân tập sự giải thoát như ý muốn 
của mình trong ý nghĩa của câu ấy. 
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Vì cảm thấy sự giải thoát an lạc thật sự 
nên chúng ta thích thú siêng năng tu tập, sự 
thích thú siêng năng tu tập đó là Tinh Tấn 
Giác Chi. Vậy Tinh Tấn Giác Chi là gì? 

3- Tỉnh Tấn Giác Chi có nghĩa là siêng 
năng tu tập Niệm Giác Chi và Trạch Pháp 
GIác Chi. Niệm Giác Chi và Trạch Pháp Giác 
Chi như trên đã dạy là chọn lựa niệm thiện, 
niệm thiện tức là niệm bồ đề, niệm bồ đề tức 
là niệm giải thoát, cho nên siêng năng tu tập 
niệm giải thoát tức là Tinh Tấn Giác Chỉ. 
Người siêng năng tu tập Tỉnh Tấn Giác Chi tức 
là người sống trong thiện pháp tức là người ly 
dục ly ác pháp, người ly dục ly ác pháp do ly 
dục sanh hỷ lạc, vì thế trong kinh dạy: “Trong 
khi ấy tỳ Eheo tu tập Tỉnh Tến Giác Chỉ 
đi đến uiên mãn. Hệ Ehông liên hệ đến uật 
chất được khởi lên nơi uị tỉnh tấn tỉnh 
cần. Này các tỳ kheo, trong khi hỷ không 
Hiên hệ đến uật chất khởi lên nơi tỳ bheo 
tỉnh tấn tỉnh cân, trong khi ấy Hỷ Giác 
Chỉ bắt đâu khởi lên nơi tỳ heo”. Bây giờ 
tâm chúng ta có hý, hý giải thoát là hỷ không 
liên hệ với vật chất tức là hỷ do ly dục ly ác 
pháp như trên chúng tôi đã giảng trạch, như 
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vậy hỷ do ly dục ly ác pháp là Hỷ Giác Chỉ. 
Vậy Hỷ Giác Chỉ là gì? 

4- Hỷ Giác Chi có nghĩa là sự vui trong 
giải thoát, sự vui trong giải thoát là như thế 
nào? Ví dụ: Có một người chửi mình mà mình 
không giận người đó, thấy người tức giận quá 
khổ, mình không ghét họ mà lại tội nghiệp 
cho họ, thương họ thì lúc bấy giờ nội tâm 
chúng ta có một niềm vui thanh thản nhẹ 
nhàng, niềm vui ấy gọi là Hỷ Giác Chi. Muốn 
tu tập Hỷ Giác Chi thì chúng ta hãy nhập vào 
trạng thái tâm ly dục ly ác pháp, hay nói cách 
khác dễ hiểu hơn là nhập vào Bất Động Tâm 
Định tức là chúng ta tu tập Hỷ Giác Chi. Hỷ 
Giác Chi thuộc về tâm. Khi tâm mới có Hỷ 
Giác Chi và được làm cho sung mãn thì Khinh 
An Giác Chi phát khởi, như trong kinh đã dạy: 
“Trong bhi Hỷ Giác Chỉ được tỳ bheo tu 
tập đi đến uiên mãn. Thân của uị ấy được 
tâm hoan hýỷ trở thành khinh an, tâm 
cũng được khinh an. Này các tỳ bheo, 
trong khi tỳ kheo uới ý hoan hỷ được thân 
Khinh An, được tâm cũng hinh an, trong 
khi ấy, Khinh An Giác Chỉ bắt đâu khởi 
lên nơi tỳ kheo” Như vậy Khinh An Giác Chi 
là gì? 
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B- Khinh An Giác Chi có nghĩa là một 
trạng thái an lạc giải thoát của thân, bởi vì 
Khinh An Giác Chi thuộc về thân. Khi một 
người nhập Bất Động Tâm do ly dục sanh hỷ 
và lạc, hỷ và lạc do Bất Động Tâm sanh ra là 
Hỷ Giác Chi và Khinh An Giác Chi, muốn tu 
tập Khinh An Giác Chỉ thì chỉ có nhập vào Bất 
Động Tâm Định, cho nên nói Hỷ Giác Chi và 
Khinh An Giác Chi tức là nói Định Bất Động 
Tâm, mà nói ly dục ly ác pháp cũng là nói Hỷ 
Giác Chi và Khinh An Giác Chi, nói Hỷ Giác 
Chi và Khinh An Giác Chi là nói kết quả của 
Bất Động Tâm, kết quả của Bất Động Tâm là 
kết quả của Tứ Niệm Xứ, kết quả của Tứ Niệm 
Xứ là kết quả của Niệm Giác Chi, Trạch Pháp 
Giác Chi và Tỉnh Tấn Giác Chi, vì thế trong 
kinh dạy: “Và Bốn Niệm Xứ, này các tỳ 
kheo, tu tập như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào bhiến cho bảy giác chỉ 
được uiên mãn? Này các tỳ bEheo, trong bhỉ 
tùy quớứn thân trên thôn, tỳ heo an trú, 
nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy, niệm 


không hôn mê? của uị ấy được an trú. 


?- Niệm bhông hôn mê có nghĩa là tâm tỉnh thúc hoàn 
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Trong bEhi niệm không hôn mê của uị ấy 
cũng được œn trú, này các tỳ bheo, trong 
bhi ấy Niệm Giác Chỉ được bắt đầu khởi 
lên uới tỳ bheo”. Niệm không hôn mê tức là 
sự tỉnh thức một cách tự nhiên, sự tỉnh thức 
một cách tự nhiên chính là tâm không phóng 
dật, tâm không phóng dật là Bất Động Tâm 
Định, Bất Động Tâm Định là tâm ly dục ly ác 
pháp, do đó lúc nào chúng ta cũng sống trong 
tâm không phóng dật, tâm không phóng dật là 
Niệm Giác Chi hiện tiền, Niệm Giác Chi hiện 
tiên là Trạch Pháp Giác Chi hiện tiền, Trạch 
Pháp Giác Chi hiện tiền là Tinh Tấn Giác Chi 
hiện tiền, Tĩnh Tấn Giác Chi hiện tiền là Hỷ 
Giác Chi hiện tiền, Hỷ Giác Chi hiện tiền là 
Khinh An Giác Chi hiện tiền, Khinh An Giác 
Chi hiện tiền là Định Giác Chi hiện tiền, nên 
kinh dạy: “Trong khi ấy Khinh An Giác Chỉ 
được tỳ bheo tu tập. Trong bhi ấy, Khinh 
An Giác Chỉ được tỳ heo làm cho đi đến 
sung mãn. Một uịụ có thân khinh ơn, dĩ+ 
lạc, tâm uị ấy được định tĩnh. Này các tỳ 
kheo, trong khi tỳ kheo có thân khinh ơn, 


toàn lúc nào cũng tự nhiên biết hơi thở ra, uô mà không 
cần phải gom tâm úc chế, nói cách bhúc là tâm không 
phóng dật. 
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an lạc, tâm uị ấy được định tĩnh, trong Ehi 
ấy Định Giác Chỉ bắt đầu khởi lên nơi tỳ 
kheo”. Vậy Định Giác Chi là gì? 

6- Định Giác Chi gồm có Bốn Thánh 
Định, Bốn Thánh Định là: Sơ Thiền, Nhị 
Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền. Khi tâm nhập 
được bốn loại thiền định này là nhờ pháp 
hướng tâm có hiệu quả tịnh chỉ các hành trong 
thân, nên thân tâm đều định vào nhau tức là 
Tâm định trên thân, thân định trên tâm. Tâm 
định trên thân, thân định trên tâm là một nội 
lực của tâm rất lớn và vi diệu, khiến cho tâm 
nhu nhuyễn, định tĩnh, dễ sử dụng. Lúc bấy giờ 
hành giả điều khiển tâm mình bằng pháp 
hướng Xả Giác Chi. Vậy Xả Giác Chỉ là gì? 

7- Xả Giác Chỉ có hai cách: 

a- Xả Giác Chi thứ nhất, chúng ta không 
cần nhập định Tứ Thiền mà chỉ với tâm định 
tĩnh chúng ta nhìn các pháp với ý niệm xả ly, 
không một pháp nào còn dính mắc trong thân 
tâm của chúng ta nữa. Toàn cả vật chất thế 
gian này chúng ta đã buông bỏ xuống sạch, 
như trong kinh dạy: “Trong kh: Định Giác 
Chỉ được tỳ kheo tu tập. Trong bEht Định 
Giác Chỉ được tỳ bheo làm cho đi đến 
sung mãn. Vị ấy uới tâm định tĩnh như 
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Uuậy, khéo nhìn sự uột uới ý niệm xử Ìy, 
trong khi ấy Xả Giác Chỉ bắt đầu khởi lên 
nơt tỳ heo”. Đây là trong giai đoạn chúng ta 
sống bình thường trong tâm định tĩnh, nhu 
nhuyễn như lúc chuẩn bị nhập Tứ Thiển, 
nhưng không nhập Tứ Thiền mà ở trạng thái 
đó, thực hiện Xả Giác Chi. 

2- Xảá Giác Chi thứ hai tức là hướng tâm 
đến Tam Minh. Lúc bấy giờ chúng ta chứng và 
trú Thiền Thứ Tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh có nghĩa là tịnh chỉ hơi thở 
hoàn toàn. Khi nhập định này tâm chúng ta 
định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình thản vì thế chúng ta hướng tâm đến Tam 
Minh một cách dễ dàng, không có mệt nhọc 
không có khó khăn, như trong kinh dạy: “Với 
tâm thuần tịnh không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, uững 
chắc, bình thửn như uậy, tôi dẫn tâm 
hướng đến lậu tận trí. Tôi biết như thật: 
“Dây là khổ?, biết như thật: “Đây là 
nguyên nhân của kbhổ?, biết như thật: 
“Đây là bhổ diệt”, biết như thật: “Đây là 
con đường đưa đến khổ diệt”, biết như 
thật: “Đây là những lậu hoặc” biết như 
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thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, 
biết như thật: “Đây là các lậu hoặc được 
diệt trừ”, biết như thật: “Đây là con đường 
đưa đến các lậu hoặc được diệt trừ”. 

Đoạn kinh trên đây dạy chúng ta xả lậu 
hoặc bằng Xả Giác Chi một cách cụ thể và rõ 
ràng, như trong kinh đã dạy: “Trong khi ấy 
X¿ Giác Chỉ được tỳ kheo tu tập. Trong 
khi ấy Xảd Giác Chỉ được tỳ bheo làm cho 
đi đến sung mãn” Khi Xả Giác Chỉ được 
sung mãn thì tâm vị ấy biết mình đã làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt sanh tử luân 
hồi một cách rõ ràng, như lời đức Phật đã dạy: 
“Tôi nhờ biết như uậy, thấy như uậy, tâm 
của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát bhỏi uô mình lậu. Đối uới tự 
thân đã giải thoát như uậy, tôi khởi lên sự 
hiểu biết: “Ta đã giải thoát”, Tôi biết: 
“Sanh đã tận, Phạrn hạnh đã thành, uiệc 
cần làm đã làm; hông còn trở lui trạng 
thái này nữa”. 

Đến đây sự tu hành Bảy Giác Chi của 
chúng ta đã hoàn thành xong. 


see 
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DÙNG MỆT HAY NHIÊU (ÂU 
PHÁP HƯỚNG TR0NG MỘT THÙI TU 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: “ách ĐVXP II trang 145 (cũ). Hỏi 
xin các phúóp hướng tu uê Định Vô Lậu thì 
trong sách rất nhiều câu: 

- tâm phỏi ly dục ly ác phúp. 

- Tâm phải đoạn diệt lòng hưm muốn uàò 
sân sĩ. 

- tâm phỏi gom uô hơi thở. 

- Tâm phải tịnh chỉ tâm tứ hoàn toàn. 

- Tâm phỏi tỉnh thức hoàn toàn, thân ngủ 
tâm hhông được ngủ. 

Con thấy nhiều câu quó. Vậy ta nên dùng 
một câu suốt giờ tu hay dùng nhiều câu trong 
thời gian tu đó ? 

Đáp: Thầy cho nhiều câu pháp hướng tâm 
như vậy là để cho các con lựa chọn câu nào cho 
xứng hợp với đặc tướng của mình, hoặc đang tu 
ở pháp môn nào, giai đoạn nào thì nên chọn 
câu pháp hướng tâm ở giai đoạn đó, pháp môn 
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đó cho phù hợp với sự vô lậu của pháp môn 
giai đoạn đó. 

Điều quan trọng là khi dùng pháp hướng 
tâm là dùng một câu pháp hướng có hiệu quả 
hơn là nhiều câu hướng một lượt. 

Ví dụ: Tháng thứ nhất, người mới bắt đầu 
tu Định Niệm Hơi Thở thì câu pháp hướng đâu 
tiên của nó là: “Ý Thức phỏi biết hơi thở ra 
uờ hơi thở uô rõ ràng”, và khi hơi thở thở 
đều tâm chú ý vào hơi thở thì thỉnh thoảng lại 
nhắc một câu pháp hướng khác như: “Hí# uô 
tôi biết tôi hít uô, thở ra tôi biết tôi thở 


ra”. 


Sau hơn một tháng tu tập, hơi thở đã 
thuần thục, thời gian có tăng lên từ 1 phút đến 
30 phút thì những câu pháp hướng cũng được 
thay đổi hoàn toàn chỉ còn giữ câu pháp hướng 
đầu tiên của Định Niệm Hơi Thở và không còn 
sử dụng những câu pháp hướng cũ. 

Ví dụ: Tháng thứ hai, khi ngồi kiết già 
lưng thẳng xong thân tâm cảm giác được yên 
ổn thì dùng pháp hướng tâm: “Ý £hức phải 
biết hơi thở ra uà hơi thở uô một cách rõ 
ràng”, khi tâm đã chú ý hơi thở ra vô đều đều 
thì con thỉnh thoảng khoảng 5 hoặc 10 hơi thở 


-271- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


lại hướng tâm một lần: “Cđm giác toàn thân 
tôi biết tôi hít uô, cảm giác toàn thân tôi 
biết tôi thở ra”, hoặc “Cảm giác toàn tâm 
tôi biết tôi hít uô, cảm giác toàn tâm tôi 
biết tôi thở ra”. 

Tháng thứ ba con thay đổi câu pháp 
hướng tâm trên bằng câu: “Cđm giác thân 
hành tôi biết tôi hít uô, cảm giác thân 
hành tôi biết tôi thở ra” hoặc “Cảm giác 
tâm hành tôi biết tôi hít uô, cảm giác tâm 
hành tôi biết tôi thở ra”. 

Tháng thứ tư con thay đổi câu pháp hướng 
tâm trên bằng câu pháp hướng khác như: “An 
tịnh thân hành tôi biết tôi hít uô, an tịnh 
thân hành tôi biết tôi thở ra” hoặc “An 
tịnh tâm hành tôi biết tôi hít uô, ơn tịnh 
tâm hành tôi biết tôi thở ra”. 

Tháng thứ năm con thay đổi pháp hướng 
tâm trên bằng câu pháp hướng khác như: “Với 
tâm hân hoan tôi biết tôi hít uô, uới tâm 
hân hoan tôi biết tôi thở ra”, hoặc “Với 
tâm giải thoát tôi biết tôi hít uô, uới tâm 
giải thoát tôi biết tôi thở ra”. 

Tháng thứ sáu khi tâm con cảm thấy có 
sức định tỉnh con thay đổi pháp hướng tâm 
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trên bằng câu pháp hướng khác như: “Với tâm 
định tỉnh tôi biết tôi hít uô, uới tâm định 
tỉnh tôi biết tôi thở ra”. 

Tháng thứ bảy khi tâm có sức định tỉnh 
pháp hướng tâm có hiệu quả hơn thì con thay 
đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng 
khác như: “Quán ly tham tôi biết tôi hít 0ô, 
quán ly tham tôi biết tôi thở ra”, hoặc 
“Quán ly sân tôi biết tôi hít uô, quán ly 
sân tôi biết tôi thở ra”, hoặc “Quán ly sỉ 
tôi biết tôi hít uô quán ly sỉ tôi biết tôi thở 


ra”. 


Tháng thứ tám khi con cảm thấy tâm 
mình đã ly tham, sân, si, mạn, nghi thì con 
thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp 
hướng khác như: “Quớn đoạn diệt lậu hoặc 
tôi biết tôi hít uô, quán đoạn diệt lậu hoặc 
tôi biết tôi thở ra”. 

Tháng thứ chín khi con cảm thấy tâm con 
không phóng dật tâm thường định trên hơi thở 
một cách tự nhiên thì con thay đổi pháp hướng 
tâm trên bằng câu pháp hướng khác và thỉnh 
thoảng hướng tâm như: “fâm ly dục, ly ác 
pháp nhập Bất Động Tâm Định”. 
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Tháng thứ mười nếu con cảm thấy tâm 
con đã nhập được Bất Động Tâm Định thì con 
ở trong trạng thái Bất Động Tâm Định đó con 
nương vào hơi thở ra và hơi thở vô liền thay 
đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng 
khác và thỉnh thoảng hướng tâm như: “Tâm ïy 
dục, ly ác phúp nhập Sơ Thiên”. 

Tháng thứ mười một nếu con cảm thấy 
tâm con đã nhập được Sơ Thiền thì con xuất ra 
khỏi trạng thái Sơ Thiền, tâm con trụ trên hơi 
thở ra và hơi thở vô thì con thay đổi pháp 
hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác và 
thỉnh thoảng hướng tâm như: “Tâm phới tịnh 
chỉ tầm, tứ nhập Nhị Thiên”. 

Tháng thứ mười hai, nếu con cảm thấy 
tâm con đã nhập được Nhị Thiển thì con xuất 
ra khỏi trạng thái Nhị Thiền, tâm con trụ trên 
hơi thở ra và hơi thở vô thì con thay đổi pháp 
hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác và 
thỉnh thoảng hướng tâm như: “fâm ïy 18 loại 
hỷ tưởng nhập Tam Thiên”. 

Tháng thứ mười ba, nếu con cảm thấy 
tâm con đã nhập được Tam Thiền thì con xuất 
ra khỏi trạng thái Tam Thiền, tâm con trụ 
trên hơi thở ra và hơi thở vô thì con thay đổi 
pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng 
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khác và thỉnh thoảng hướng tâm như: “fâm 
phải tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền”. 

Đây là những pháp hướng tâm để tu tập 
về Định Niệm Hơi Thở còn tu tất cả các loại 
định khác lần lượt Thầy sẽ dạy các con trạch 
pháp và dùng pháp hướng tâm cho đúng cách, 
trước kia Thầy chỉ kê ra cho các con biết về 
pháp hướng tâm chứ chưa soạn thảo một giáo 
trình tu tập cho các con. Tại sao Thầy không 
biên soạn giáo trình tu tập cho các con trước? 

Tại vì, giáo pháp của kinh sách phát triển 
đã dìm mất giáo pháp của đức Phật, nên lúc 
này là giai đoạn chỉ mặt vạch tên để cho mọi 
người rõ đâu là chánh pháp của đức Phật và 
đâu là tà pháp của ngoại đạo, cho nên sự hỏi 
đạo của Phật tử hiện giờ là một điều cần thiết 
hơn là tu tập. Sau khi hỏi đạo thấu rõ chánh 
pháp và tà pháp thì giáo trình tu tập sẽ được 
ra đời, thì sự tu tập của các con không còn khó 
khăn nữa, nghĩa là các con được Thầy hướng 
dẫn từng bước tu tập, còn bây giờ các con hỏi 
thì Thầy chỉ dạy lõm bõm mà thôi. 

Sau này các con sẽ có một giáo trình tu 
học theo đúng chương trình giáo dục đào tạo 
những bậc tu chứng của Bát Chánh Đạo. 
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HƯỚNG TÂM NHƯ THẾ NÀ0 tÚ HIỆU QUẢ? 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: V4.) bạch Thầy! Xin phúóp hướng 
tâm tu Định Vô Lậu, mà dùng câu phúớp hướng 
tâm: “Tâm phải gom uô, tâm phỏi tỉnh thức 
hoàn toàn, Tâm phải diệt tầm tứ hoàn toàn 
U.U... Như uậy phúp hướng tâm có tác dụng 
bhông? 

Đáp: Tất cả các pháp môn của đức Phật 
tu tập đều có một mục đích nhắm vào tâm vô 
lậu, mà pháp môn tu tập để tâm được tỉnh 
thức là pháp môn căn bản nhất, có tỉnh thức 
mới có xả được tâm, mới ly tham đoạn các ác 
pháp, do đó tâm mới vô lậu. Có tỉnh thức mới 
quán xét các niệm hoặc các ác pháp đến để 
thấu suốt nó thì mới ly tham đoạn diệt được, 
như bài pháp tu Định Niệm Hơi Thở ở trên. 
Bắt đầu gom tâm, tỉnh thức từng hơi thở rồi ly 
tham, ly ác pháp, ly tham ly ác pháp được rồi 
mới diệt tâm tứ, diệt tâm tứ được rồi mới ly 
các loại hỷ tưởng, ly các loại hỷ tưởng được rồi 
mới tịnh chỉ hơi thở, tịnh chỉ hơi thở được rồi 
mới diệt tận lậu hoặc bằng Lậu Tận Minh. 
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Biết dùng pháp hướng đúng cách, đúng 
thời, đúng pháp, đúng giai đoạn tu tập của nó, 
thì có tác dụng và có lợi ích rất lớn cho hành 
giả đang tu tập. 


se 


THÙY MIỄN HAY TÙY MIỄN 


Cầu hồi cỉa Diệu 'T ẩm 


Hải. “loính bạch Thây! Dụnh từ thủy 
miên lò nghĩ ngợi liên tục hết cúi này tới cái 
bia, hay còn có nghĩa là ngủ say thưa Thầy? 

Đáp: Từ thùy miên có nghĩa là ngủ, buồn 
ngủ, ngủ miên man liên tục không hay biết gì 
cả, đó là một trạng thái si mê, lười biếng của 
những người vô minh. 

Thùy có nghĩa là ngủ, buồn ngủ; miên có 
nghĩa là triển miên, miên man, liên tục. 

Thùy miên không có nghĩa là nghĩ ngợi 
chỉ có danh từ tùy miên thì mới có sự nghĩ 
ngợi liên miên: 

Tùy có nghĩa là theo, bám sát, không rời 
ra. 
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Miên có nghĩa là triển miên, miên man, 
liên tục. 

Ví dụ: Sân tùy miên có nghĩa là cơn giận 
không nguôi; tham tùy miên có nghĩa là lòng 
ham muốn không bỏ được, ham muốn hoài 
hoài, ham muốn liên tục; si tùy miên có nghĩa 
ngu si ham ăn, ăn no mà còn ráng ăn, ham 
ngủ trời sáng trắng mà chưa chịu dậy, ham 
chơi mà quên học hành, v.v.. Đó là nghĩa của 
thuỳ miên và tùy miên con nên nhớ kỹ đừng 
để hiểu sai và hiểu sai thì tu tập không kết 


2 


quả. 

Cho nên thùy miên và tùy miên hai nghĩa 
khác nhau hai trạng thái khác nhau không 
giống nhau chút nào. Người tu hành phải nhận 
xét cho rõ ràng đừng để nhầm lẫn nghĩa. Đến 
đây con đã hiểu xong còn chỗ nào nghi ngờ 
nữa không? 


see 


-278- 


HẠNH ĐỘC (U 


Cầu hồi của Diệu 'T ẩm 


Hỏi: ch bạch Thầy! Tu hạnh sống 


độc cư có ba gidi đoạn: 


1- Sống hạn chế nói chuyện (ít nói 
chuyên). 

2- Sống riêng làm uiệc riêng. 

3- Sống riêng không làm uiệc. 

Thưa Thầy, sống trong ba giai đoạn độc 
cư ý nghĩa như thế nào? 

Đáp: Người muốn thực hiện thiển định 
nhập được vào các định mà không sống độc cư 
thì chẳng bao giờ nhập được định cả dù họ 
ngồi năm bảy ngày tâm không vọng tưởng 
cũng chẳng nhập được thiển định. 

Bởi vì độc cư là bí quyết nhập các loại 
định. Tại sao vậy? 

Người sống độc cư không cân ngồi thiển 
nhiếp tâm cho hết vọng tưởng mà chỉ cần sống 
đúng trong ba giai đoạn độc cư này thì nhập 
các loại Thánh Định một cách dễ dàng không 
có mệt nhọc, không có khó khăn cho đến thực 
hiện Tam Minh như: Túc Mạng Minh, Thiên 


-279- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


Nhãn Minh và Lậu Tận Minh cũng dễ dàng 
như vậy. 

Sống độc cư không phải dễ nên phải chia 
ra làm ba giai đoạn: 

1- Giai đoạn thứ nhất: Tập ít nói chuyện 
tức là chuyện gì đáng nói thì nói không đáng 
thì không được nói, nhất là không được nói 
chuyện phiếm. Ở đây chúng ta nên hiểu tập ít 
nói chuyện có nghĩa là tập dần dần đi đến chỗ 
hoàn toàn không nói chuyện với ai hết để thực 
hiện nội tâm ly dục ly ác pháp, nếu còn nói 
chuyện thì tâm còn phóng dật, tâm còn phóng 
dật là tâm chưa ly dục ly ác pháp mà tâm chưa 
ly dục ly ác pháp thì làm sao nhập được định. 
Nếu một thời gian tập ít nói chuyện mà tâm 
hồn chúng ta thích sống yên lặng một mình 
không muốn tiếp duyên ra ngoài thì bước qua 
giaI đoạn độc cư thứ hai. 

2- Giai đoạn thứ hai: Sống riêng làm 
việc riêng, trong giai đoạn này chúng ta còn 
đọc kinh sách và nghe băng dạy về hạnh độc 
cư và pháp môn tu tập ly dục ly ác pháp. Sau 
thời gian suy tâm nghiên cứu thông suốt đường 
lối và cách thức tu tập của đạo Phật thì chúng 
ta bước vào giai đoạn thứ ba của hạnh độc cư. 

3- Giai đoạn thứ ba: Sống riêng không 
làm việc, sống riêng không làm việc có nghĩa 
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là không đọc kinh sách, không nghe băng, 
không làm việc gì cả, nhưng lúc bấy giờ làm 
việc rất nhiều, suốt trong 24 tiếng đồng hồ 
ngày đêm liên tục quan sát thân, thọ, tâm và 
pháp của mình để đẩy lui các chướng ngại 
pháp trên đó. Cho nên, nói không làm việc chứ 
làm việc nhiều nhất, làm việc mà không biết 
mỗi mệt. 

Nhờ sống độc cư và tu tập như vậy thì 
tâm mới không phóng dật, tâm không phóng 
dật là tâm đã ly dục ly ác pháp, tâm ly dục ly 
ác pháp là tâm đã nhập Bất Động Tâm, tâm 
nhập Bất Động là tâm bất động trước các pháp 
và các cảm thọ, tâm bất động trước các pháp 
và các cảm thọ là tâm thanh tịnh. 

Người đã có tâm thanh tịnh tức là tâm ly 
dục ly ác pháp thì nhập Sơ Thiền, Nhị Thiên, 
Tam Thiền, Tứ Thiền và Tam Minh một cách 
dễ dàng bằng với pháp hướng tâm như lý tác 
ý. 

Người tu sĩ Phật giáo mà không hiểu ý 
nghĩa và không sống đúng hạnh độc cư thì đi 
tu theo đạo Phật chỉ là hình thức, chỉ uống một 
đời tu hành mà chẳng có ích lợi cho mình, cho 
người gì cả. 

se© 
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SốNG THỨ THẦN MỘT MÌNH 


Cầu hồi của Diệu 'J ẩm 


Hỏi: ZXnh bạch Thầy! Trong phân một 
của hạnh độc cư, tập sống thơ thổn một mình 
để đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm, xin 
Thầy chỉ rõ. Nó có giống trạng thái sống riêng 
Uuà không làm uiệc? 

Đáp: Độc cư ở giai đoạn I, trong suốt 
ngày đêm chúng ta chia thời gian ra làm bốn 
thời sáng chiều, tối, khuya, mỗi thời chúng ta 
dành riêng ra 30 phút tập sống thơ thẩn một 
mình, quan sát thân, thọ, tâm và pháp để đẩy 
lui các chướng ngại pháp trong tâm. 

Đến giai đoạn II độc cư thì thời gian sống 
thơ thẩn một mình được tăng lên 60 phút hoặc 
hơn nữa. 

Đến giai đoạn II thì hoàn toàn sống suốt 
24 tiếng đồng hồ thơ thẩn một mình, mục đích 
sống như vậy là để đẩy lui các chướng ngại 
pháp trong tâm như trên Thầy đã dạy. 

Tóm lại, sống thơ thẩn một mình để đẩy 
lui các chướng ngại pháp trong tâm là sống 
riêng không làm việc bên ngoài mà cũng 
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không làm việc bên trong chỉ duy nhất có một 
việc làm là việc đẩy lui các chướng ngại pháp 
trong tâm mà thôi. Cho nên, ở giai đoạn một 
nó chỉ mới tu tập với thời gian ngắn 30 phút 
“sống riêng uà bhông làm uiệc”. 


see 


THƯỜNG BẤT KHINH BẲ TÁT 


Cầu hồi của Diệu 7 ẩm 


Hỏi: Z&nh bạch Thầy! Thầy bảo bhông 
có Bồ Tút mà chỉ do binh sách phút triển đặt 
ra, sao bài tu hạnh “bằng lòng” Thây dẫn 
chứng Thường Bất Khinh Bồ Tút? Thật hay là 
huyền thoại? 

Đáp: Bỏ tát chỉ là một danh từ chỉ cho 
những người tu hành chưa xong, bổ tát độ 
chúng sanh, cứu khổ chúng sanh là một sản 
phẩm của kinh sách phát triển, vì tu chưa 
chứng mà độ người làm sao độ được cũng giống 
như một người mù dẫn một đoàn người mù đi 
thì sự nguy hiểm trước mắt rõ ràng. Cho nên 
Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ 
Tát Thế Chí, Bỏ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn 
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Thù, v.v.. là không có thật, đó là huyền thoại, 
còn Thường Bất Khinh Bồ Tát là một con 
người tu chưa chứng, ông còn đang tu hạnh 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng nên gặp ai 
ông cũng tôn trọng và cung kính, ông không 
dám khinh rẻ ai hết do đó người ta mới đặt 
cho ông cái tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát, 
người ta đâu ngờ rằng ông đang thực hiện tâm 
ly dục ly ác pháp để đạt được cứu kính của đạo 
Phật, vì thế Thây mới dẫn chứng vị bồ tát này 
làm gương cho chúng ta bắt chước tu hạnh 
“bằng lòng”. 

Danh từ bồ tát cũng giống như danh từ 
hành giả có nghĩa là người đang tu, ngược lại 
kinh sách phát triển ca ngợi một vị Bồ Tát 
không đúng sự thật mà còn đưa vị Bồ Tát đến 
những việc làm phi đạo đức, không công bằng 
và công lý của xã hội loài người như Bồ Tát 
Quan Thế Âm. 

Trong kinh sách Nguyên Thủy đức Phật 
có nói đến Bồ Tát, nhưng Bồ Tát chỉ là một 
người tu chưa chứng: “Nèởy các tỳ bheo, bhi Ta 
còn lò Bồ Tút chưa chứng ngộ Chánh Đẳng 
Chúnh Giác... ”. 

Đức Phật nói đến Bồ Tát không có nghĩa 
là nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm, Địa Tạng, 
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v.v.. mà nói đến người đang tu chưa chứng đạo, 
đó là nghĩa của kinh sách Nguyên Thủy, còn 
nghĩa của kinh sách phát triển, Bồ Tát là 
những người tu đã chứng đạo vì thương tưởng 
chúng sanh mà chưa chịu thành Phật, luôn 
luôn làm Bồ Tát để độ chúng sanh, chừng nào 
chúng sanh thành Phật hết thì các vị này mới 
thành Phật. Thật là pháp khí đệ nhất trên thế 
gian này, chỉ có kinh sách phát triển mới sản 
sanh ra những loại tưởng tri, ảo giác, lừa đảo 
này đối với những người còn vô minh như thế. 

Bồ tát là một danh từ để chỉ cho những 
người tu hành chưa xong, háo danh muốn làm 
thầy thiên hạ. Đó là một người mù muốn dẫn 
dắt một số người mù cùng đi thì sự khổ đau 
không thể nào tránh khỏi. 

Thăm và chúc cả gia đình con vui mạnh, 
tu tập xả tâm tốt để sống một đời sống thanh 
thản, an lạc và vô sự. 


Kính ghi 


se 
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Cầu hỏi của một phật tử Miền /8ắc 


Hỏi: ZXính bạch Thây! Xin Thây hướng 
dẫn uà chỉ rõ thời bhóa tu tập cho cư sĩ tại gia, 
nhất là những cư sĩ bận uiệc buôn bán, chỉ 
rảnh uào buổi tối, ngưỡng mong Thây hết lòng 
chỉ dẫn cho, con xin thành bính tri ân. 


Đáp: Vào mỗi tối Phật tử được rảnh rang, 
nên chọn ngay buổi tối tu tập, phải tu tập liên 
tục. Khi đã chọn buổi tối, đừng bỏ qua một 
buổi tối nào cả thì sẽ có kết quả giải thoát 
ngay liền, đó là làm chủ được sự sống của 
mình, do tâm biết buông xả các ác pháp. Nhất 
là tu tập được như vậy thì Phật tử sẽ sống 
trong mọi oai nghi đạo đức nhân bản —- nhân 
quả cao thượng không làm khổ mình, khổ 
người. Nếu không tu thì thôi mà đã tu thì phải 
cố gắng tu tập hết sức mình để trước báo ân 
đức của Phật, sau báo ân của cha mẹ, của Thầy 
và của Tổ Tiên Ông Bà, v.v.. 


Trước khi tọa thiền tu Định Niệm Hơi 
Thở, con nên đến trước bàn thờ Phật, ngồi xếp 
bằng ngay ngắn, chắp tay trước ngực, mắt nhìn 
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tượng Phật, con thâm ước nguyện trong lòng: 
“Hôm nay con nguyện ước, mong rằng thân, 
miệng, ý của con bhông làm điều ác, xin đức 
Phật chứng minh” Sau khi ước nguyện xong, 
con quan sát, xem xét từ sáng đến tối xem coi 
thân, miệng, ý của con có làm khổ mình, khổ 
người không? Tức là có làm điều gì không 
phải, khiến cho mình hay người khác buồn, 
giận, phiền não, v.v. Nếu từ sáng đến tối 
không có một việc gì làm khổ mình, khổ người, 
thì con biết rất rõ trong thân tâm của mình 
hơn ai hết. Khi thấy biết rõ như vậy con thâm 
nói trong lòng: “Đây là một ngày tốt lành, đẹp 
đẽ, thanh thản, an lạc uà uô sự nhất của đời 
con, con xin đúc Phật chứng mĩnh cho”. Đằng 
ngược lại có những việc làm khổ mình, khổ 
người con thầm nói trong lòng: “Đây là một 
ngày xấu nhất trong đời con. Con xin sớm hối 
uới chư Phật uò nguyện ước bhắc phục tâm con 
ngăn ác diệt ác phúp sẽ không làm bhổ mình, 
bhổ người nữa, ngưỡng mong đúc Phật từ bi 
chứng giám cho con”. Khi ước nguyện như vậy 
xong, con tiếp tục ngồi kiết già hay bán già 
lưng thẳng, hai bàn tay đặt vào lòng hai bàn 
chân tu tập Định Niệm Hơi Thở như Thây đã 
dạy trong sách Đường Về Xứ Phật ở trên. 
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Bắt đầu tu tập con nên cố gắng ngồi từ 5' 
rồi từ từ tăng dần lên 30. Khi tu tập được 30 
con đừng tăng lên nữa. Lúc bấy giờ con tu đề 
mục khác. Ví dụ: Con tu tập Định Niệm Hơi 
Thở với đề mục thứ nhất xong, con bắt đầu tu 
tập đề mục thứ hai, nếu đề mục thứ hai tu tập 
xong, con nên tu tập để mục kế và tu tập như 
vậy cho đến khi các để mục trong Định Niệm 
Hơi Thở tu tập xong hết mới chuyển qua pháp 
khác. 


Thầy gửi cho con tập sách Cẩm Nang II 
để con tham khảo thêm về pháp môn tu tập. 


Thăm và chúc con đổi dào sức khỏe, tu 
tập xả tâm tốt. 


Kính thư 


se 
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BỮN L0ẠI THỨt ĂN 


Cầu hỏi của Chơn 1J hành 


Hỏi: Z&nh bạch Thầy! Xin Thầy hoan 
hỷ chỉ dạy cho chúng con những điều sau đây: 

Trong nẻo thứ năm của Đạo Đế là Chúnh 
Mạng. Thầy mới giảng tóm tắt uê bốn loại thức 
ăn: 

1-_ Đoàn thực loại thô hay loại tế. 

2- Xúc thực. 

3- Tư niệm thực. 

4- Thúc thực. 

Chúng con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cụ 
thể uà những chi tiết bốn loại thúc ăn này. Để 
chúng con theo đó mà hành trì. 

Đáp: Theo Phật giáo để thực hiện Chánh 
Mạng thì có bốn cách nuôi thân mạng: 

1- Đoàn thực còn gọi là đoạn thực, đoạn 
thực có nghĩa là cách ăn, chia ra từng đoạn, 
từng miếng, từng phần thường dùng tay, đũa, 
nĩa, dao, muỗng v.v.. Cách thức ăn uống này 
thường dùng mũi, lưỡi, làm thể để ăn các món 
ăn. 
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2- Xúc thực còn gọi là lạc thực, lạc thực 
có nghĩa là cách ăn bằng sự cảm xúc vui buồn. 

Ví dụ: Trong khi vui mừng, thấy mình no, 
hoặc khi buồn rầu, lo lắng, sợ hãi, tức giận, 
cũng cảm thấy mình no; trong khi xem hát, 
nghe nhạc hoặc xem bóng đá cả ngày chẳng 
thấy đói. Như vậy lấy chỗ tâm mình cảm xúc 
mà làm thể ăn. 

3- Tư thực còn gọi là niệm thực. Tư có 
nghĩa là tư duy, suy nghĩ; thực có nghĩa là ăn. 
Tư thực có nghĩa là cách thức ăn bằng ý nghĩ 
suy tư, đó là cách thức ăn bằng ý thức tư duy. 

Ví dụ: Một người đang đói, họ nghĩ đến 
bữa cơm, canh, thực phẩm thơm ngon, sự tư 
duy nghĩ về ăn uống như vậy là tư thực. Lâu 
ngày không ăn phở khởi tâm muốn ăn phở nên 
suy tư về tô phở, đó là tư thực. Trong thời Tam 
Quốc khi Tào Tháo xua quân đi đánh giặc, 
ngang qua một sa mạc quân lính khát nước, 
Tào Tháo bảo: “Phía trước có một rừng me uà 
trái me rất nhiều, chúng ta hãy tiến quân đến 
đó ăn me sẽ đỡ bhát nước”. Quân sĩ nghe đến 
me nên nước miếng tiết ra nhiều khiến cho 
quân lính không còn thấy khát nước nữa nên 
quân lính Tào Tháo vượt khỏi sa mạc, đó là 
nhờ tư thực. 
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4- Thức thực là cách thức ăn bằng ý 
thức, khi ý thức khởi ham thích cái này cái nọ 
cái kia, đó là thức thực. 

Ví dụ 1: Ý thức khởi thèm muốn ăn bánh 
trung thu, thèm muốn ăn tức là thức thực. 

Ví dụ 2: Ý thức khởi ham muốn một chiếc 
xe hơi, ham muốn chiếc xe hơi tức là thức thực. 
Khi chúng ta khởi tâm ham muốn một điều gì, 
một vật gì, một món ăn gì, ngay đó là chúng ta 
đang thức thực. 

Đối với đạo Phật được xem bốn sự ăn 
uống này là ác pháp, là bất tịnh, là khổ đau, là 
trói buộc. Người tu hành theo Phật giáo cần 
phải quán xét nhàm chán trên bốn sự ăn uống 
này. Người đời không biết tu tập nên chạy 
theo bốn sự ăn uống này, nên suốt đời thọ lấy 
biết bao nhiêu điều khổ đau, từ đời này sang 
đời khác. 

Người tu sĩ đạo Phật cần phải cảnh giác, 
cần phải tu tập, cần phải quán xét và cần phải 
sanh tâm nhàm chán trong bốn sự ăn uống 
này. 

Tóm lại, bốn sự ăn uống này là bất tịnh 
uế trược, là ô nhiễm, là hôi thối bẩn thỉu. 
Người tu hành theo Phật giáo cần phải từ bỏ, 
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cần phải xa lìa. Ai cũng biết: “Ăn để sống, chứ 
bhông phải sống để ăn”. Quý vị nên nhớ kỹ: 
Đừng để những loại ăn uống này làm ô nhiễm 
thân tâm chúng ta. Phải không quý vị? 


se 


_MỘT TRUYỂN THŨNG ĐẸP ˆ 
“UŨNG NƯỚU NHỨ NGUŨN, ĂN QUA 
NHỚ NGƯỜI TRÔNG (ÂY” 


Cầu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: Thi bạch Thầy! “Uống nước nhớ 
nguôn, ăn quả nhớ người trông cây”, làm nên 
sự nghiệp nhớ ơn người Thầy có công dạy bảo. 
Đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam, nhò nào cũng lập một bàn thờ để 
thờ Phật, Tổ tiên, ông bè uà cha mẹ. Ngày giỗ 
ngày Tết con chúu dù công tác ở nơi đâu cũng 
trở uề quê xuưm hợp uới gia đình uà tưởng nhớ 
đến công ơn sinh thành như trời như biển của 
tổ tiên, ông bà uà cha mẹ. 

Nhưng cũng những ngày giỗ Tết này 
thường bày ra ăn uống cỗ bàn linh đình, rượu 
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chè say sưu, gò lợn thường phải giết để cúng 
tế, gây tốn bém uề binh tế, gieo nhân úc uới 
loài chúng sanh, u.u.. 

Để phút huy truyền thống tốt đẹp lâu đời 
đối uới chư Phật, tổ tiên, ông bà uà cha mẹ, để 
đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục như 
trời biển đó, ngày Tết, ngày giỗ nên tổ chức 
như thế nào cho đúng ý nghĩa đạo đúc nhân 
quả làm người, bhông làm bhổ mình, bhổ 
người uà bhổ tất củ chúng sanh. Xin Thây chỉ 
dạy cho chúng con được rõ. 

Đáp: Ngày giỗ, ngày Tết là những ngày 
truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt 
Nam “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người 
trông cây”, nhưng hiện nay người ta lạm dụng 
ngày tốt đẹp ấy đã biến thành ngày tụ tập để 
ăn chơi nhậu nhẹt, vì ăn chơi nhậu nhẹt nên 
phải sát hại chúng sanh làm cỗ linh đình, biến 
dần ngày ấy thành ngày tội lỗi, biết bao nhiêu 
sanh linh phải chết cho ngày ấy. 

Vì sự sống, sự vui chơi của loài người, 
nhưng loài người là một loài động vật thông 
minh nhất sao lại nỡ tâm sống và vui chơi trên 
sự đau khổ của muôn loài vật khác. 

Đặt ngược lại vấn đề, trên thế gian này 
có một loài động vật khác có uy quyển và 
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thông minh hơn loài người nữa, loài động vật 
ấy, chúng biết nuôi loài người và các loài động 
vật khác, cứ hằng năm ngày Giỗ và ngày Tết 
hoặc tất cả những ngày lễ lớn, chúng đều bắt 
loài người và những loài vật khác ra giết và 
làm cỗ linh đình, ăn uống nhậu nhẹt vui chơi 
thỏa thích thì lúc bấy giờ loài người sẽ nghĩ 
như thế nào đối với loài động vật đó? 

Chắc chúng ta sẽ nguyễn rủa loài động 
vật ấy là ác quỷ, là quỷ Sa Tăng, là quỷ La 
Sát, là loài ác thú chứ không phải loài người 
nữa, v.v.. Có phải vậy không quý vị? 

Đến ngày giỗ, ngày Tết và những ngày lễ 
lớn trong năm, so sánh loài người chúng ta 
hiện nay cũng vậy, chẳng khác nào như loài ác 
thú, loài quỷ dữ, chẳng biết thương xót muôn 
loài vật khác, nhẫn tâm sống trên xương máu 
đau khổ của chúng. Làm tội ác như vậy chẳng 
biết thương xót, còn sinh tâm thích thú vui 
cười khi cầm dao giết hại những loài vật hiền 
lành rất đáng thương, nhất là những loài chó, 
mèo, những con vật trung thành và rất thương 
yêu chúng ta như những đứa con thân thương, 
thế mà chúng ta nỡ nhẫn tâm giết chúng để 
ăn thịt, cũng giống như chúng ta ăn thịt những 
đứa con thương yêu của mình sinh ra. 
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Nói về con chó là nói về con vật trung 
thành dù chúng ta có đánh đập xua đuổi chúng 
như thế nào, nhưng khi gặp chủ thì chúng vẫn 
vẫy đuôi mừng chủ. Vậy mà con người vẫn ăn 
thịt chúng được. 

Trong khi các loài vật khác giãy giụa, kêu 
la, gào thét, rên xiết, quần quại trên bàn tay 
đẫm máu của loài người thì lúc bấy giờ chúng 
ta chè chén vui chơi thỏa thích, mà vô tình 
không nghĩ đến nỗi đau thương ấy. 

Chúng ta đâu biết rằng luật nhân quả sẽ 
không tha thứ cho một ai, nếu kẻ đó chuyên 
làm ác giết hại và đem thịt, da, xương, máu 
của chúng sanh ra bán lấy tiền hoặc nấu nướng 
chiên xào, hầm, kho luộc, v.v.. thành thực 
phẩm, chi dụng cho cuộc sống hằng ngày của 
mình, hoặc ăn uống nhậu nhẹt vui chơi thỏa 
thích trong lúc đó cuộc sống hiện tại của chúng 
ta sẽ có nhiều sự kiện xảy ra tai nạn bệnh tật 
khổ đau không chỉ có thân mình mà cả chùm 
nhân quả như cha, mẹ, vợ, con. 

Ví dụ: Trong những ngày Tết, ngày giỗ, 
ngày lễ lớn v.v.. khi ăn uống nhậu nhẹt thường 
xảy ra sự rầy rà to tiếng chửi mắng đánh đập 
với nhau, có khi xảy ra án mạng kẻ nằm nhà 
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thương người đi ở tù, đó là nhân quả xảy ra 
trong sự kiện hiện tại. 

Ngày Tết, ngày giỗ là ngày truyền thống 
đạo đức ân nghĩa để tỏ lòng biết ơn sâu xa tốt 
đẹp của dân tộc Việt Nam, nhưng người ta 
không hiểu ý nghĩa của nó, nên đã lạm dụng 
ngày đó ăn chơi theo dục vọng tầm thường của 
kể phàm phu tục tử, biến dân thành những 
ngày tội lỗi sát hại sanh linh, chỉ để thỏa 
thích cho lòng ham muốn theo dục lạc vui chơi 
trần tục “ăn nhậu” say sưa mất hết tư cách đạo 
đức làm người, tự chúng ta đã biến dân chúng 
ta trở thành những con thú vật mà không hay 
biết, mất hết lương tri, chẳng biết xấu hổ và 
còn hung ác như loài thú dữ. Lúc bấy giờ chúng 
ta đâu còn biết nghĩa lý gì đạo đức hiếu sinh, 
sống trước cảnh tàn ác, tàn nhẫn, nhẫn tâm 
giết hại và ăn thịt các loài vật như vậy, không 
có một chút lòng yêu thương thì đâu còn gọi là 
người biết ân biết nghĩa đối với những con 
người có đạo lý làm người. 

Ngày đạo đức tốt đẹp ấy là ngày truyền 
thống văn hoá tốt đẹp của một dân tộc mà giết 
hại và ăn thịt chúng sanh như vậy thì không 
thể gọi là ngày “uống nước nhớ nguồn, ăn quả 
nhớ người trông cây” của dân tộc Việt Nam, 
ngày ấy chỉ còn là ngày tụ họp dòng họ anh, 
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em, chị, em, cùng chòm xóm láng giểng ăn 
uống chè chén vui chơi say sưa một cách hạ 
liệt, để rồi la hét chửi mắng, đánh đập nhau, 
xâu xé như loài ác thú. 

Ngày tốt đẹp ấy không còn là ngày con 
cháu tụ họp về để nhớ cội nguồn của dòng họ 
Tổ tiên, ông bà đã làm vẻ vang lịch sử quê 
hương tổ quốc của dân tộc Việt Nam nữa. 

Ngày tốt đẹp ấy không còn là ngày đạo 
đức nhân bản - nhân quả làm người biết 
thương yêu muôn loài sống trên hành tinh này, 
biết thương yêu và tha thứ cho nhau những lỗi 
lầm. Ngày ấy, bấy giờ trở thành ngày sát hại 
sanh linh biết bao nhiêu loài vật hiền lành và 
vô tội phải chịu chết cho ngày ấy; ngày ấy đã 
biến thành ngày độc ác nhất trong năm của 
con người, ngày ấy là ngày tội lỗi nhất của con 
người; ngày ấy là ngày con người đã tạo nghiệp 
tái sanh luân hồi làm thân loài vật mãi mãi 
trong muôn kiếp. 

Ngày tốt đẹp ấy là ngày tụ họp con cháu 
lại để nhắc nhở con cháu chớ nên làm điều ác, 
mất đạo đức; chớ nên làm những điều tội lỗi, 
những điều mất danh giá, làm cho Tổ tiên ông 
bà, cha mẹ phải xấu hổ dưới tuyển đài, làm cho 
những người còn sống khó nhìn mặt mọi người. 


-297- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


Vì thế ngày ấy là ngày giết hại sanh linh, 
làm cỗ bàn linh đình, xúm lại ăn uống chè 
chén say sưa giống như loài thú vật chỉ còn 
biết tụ họp để ăn nhậu, thì còn nghĩa lý gì là 
ngày truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ 
nguôn, ăn quả nhớ người trông cây” của dân 
tộc Việt Nam. 

Từ một ngày mang đầy tính chất đạo đức 
ân nghĩa tốt đẹp của một truyền thống văn 
hóa dân tộc anh hùng, ngược lại ngày nay nó 
đã biến dân mất hết ý nghĩa cao đẹp ấy. 

Nếu chúng ta không kịp thời sửa sai lại 
thì con cháu của chúng ta sẽ chạy theo quá đà 
dục lạc thường tình thế tục “hœm ðn thích 
uống” thì ngày ấy chỉ còn là ngày “ăn chơi, 
nhậu nhẹt, say sưa, la lối, chửi mắng như người 
điên thật là tội lỗi. Ngày ấy không còn là ngày 
mang đầy đủ ý nghĩa văn hoá cao thượng và 
đẹp đẽ của một dân tộc Việt Nam nữa. 

Đứng trên nên tảng đạo đức nhân bản - 
nhân quả làm người không làm khổ mình, khổ 
người mà chỉnh đốn lại ngày ấy để mang đầy 
đủ ý nghĩa văn hóa cao thượng và cao đẹp của 
nó, xứng đáng là ngày truyền thống văn hóa 
của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn, 
ăn quả nhớ người trông cây”: 
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1- Ngày ấy bác, chú, cô, dì, cha, mẹ, anh, 
chị, em, con cháu phải tụ họp về đầy đủ nơi 
nhà thờ Tổ tiên, ông bà, không được vắng mặt 
dù có đi làm việc và ở đâu xa cũng phải trở về 
họp mặt cho đầy đủ, để nói lên được tình sâu 
nghĩa nặng, đạo đức cao đẹp ân nghĩa làm 
người, “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ 
người trông cây”. 

2- Ngày ấy không được giết hại sanh 
linh, vì ngày ấy là ngày ân nghĩa, không thể 
đem sự đau khổ chết chóc của muôn loài vạn 
vật ra làm ân làm nghĩa đối với Tổ tiên, ông 
bà, cha mẹ của chúng ta được; ngày ấy chỉ là 
ngày họp mặt của dòng họ, để nói lên con cháu 
của dòng họ này là những người hiển lành 
sống có đạo đức không làm khổ mình, khổ 
người và khổ muôn loài chúng sanh. Nếu ngày 
ấy giết hại sanh linh làm cỗ linh đình thì còn 
nghĩa lý gì gọi là làm ân, làm nghĩa của những 
con người có đạo đức nhân bản —- nhân quả 
biết thương mình, thương người và thương 
muôn loài vạn vật. Ngày ấy xương thịt của 
chúng sanh nằm trên cỗ bàn la liệt như một 
bãi chiến trường thì mất hết ý nghĩa, ân nghĩa 
cao đẹp của những ngày ấy đối với Tổ tiên. Vì 
thế, tuyệt nhiên ngày ấy không được đổ máu 
dù một giọt máu rất nhỏ. Tại sao vậy? 
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Tại vì, ngày ấy Tổ tiên, ông bà của chúng 
ta đã đi tái sanh làm muôn loài vạn vật, tuy là 
Tổ tiên, ông bà của chúng ta nhưng đã mang 
lốt chúng sanh làm loài vật thì chúng ta đâu 
còn biết được. Xưa lúc đức Phật còn tại thế, 
Ngài đi xin đến một nhà nọ, có một con chó 
chạy ra sủa Ngài, Ngài liền nói chuyện với con 
chó: “Này con chó bia, nhà ngươi có biết trước 
bia nhà ngươi là di bhông? Con chó không còn 
sủa nữa đứng lắng tai nghe, Đức Phật nói tiếp: 
“Irước bìa nhà ngươi là chủ nhân của ngôi 
nhà này, bhi chết nhò ngươi bhông bịp trối 
trăng cho các con cháu biết nhò ngươi đã có 
giấu một số uòng trong nhà, uì thế sơu bhi chết 
nghiệp tiếc của cải của nhà ngươi mà phải chịu 
tái sanh làm thân chó để giữ gìn của cải đó”. 
Từ khi nghe đức Phật nói như vậy, con chó bỏ 
ăn và chẳng bao lâu con chó chết. Do câu 
chuyện này chúng ta suy ra: “Nghiệp sút sanh 
của Tổ tiền, ông bà, cha mẹ của chúng ta làm 
sơo tránh bhỏi tát sanh làm thân loài uột, từ 
loài gia súc nuôi trong nhà như: gò, UỊt, heo, 
đề, ngực, bò, mèo, chó u.u.. cho đến các loài có, 
tôm, rùa, trạnh u.u.. coi chừng đều là Tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ của chúng ta tát sanh, do lòng 
thương yêu con chúu bhông muốn xu lìa hoặc 
do nghiệp sát sanh mà phỏi chịu làm thân thú 
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uậ£”. Xưa đức Phật còn tại thế, Ngài đã thuật 
lại cho chúng ta nghe một câu chuyện: “Có hai 
Uuợ chông nhà bia, người chông bệnh chết, 
nhưng uì quá thương cô uợ trẻ, do nghiệp 
thương ấy người chồng tái sanh làm con đòi ở 
trong lỗ mũi uợ, bhiến cho cô uợ trẻ này đau 
nhúc trong lỗ mũi rốt bhó chịu, một hôm cô 
đến nhờ một uị thầy thuốc trị dùm lỗ mũi, 0ị 
thây thuốc dùng bẹp bắt ra một con dòi, cô Uuợ 
trẻ trông thấy con đòi quá sợ uà từ đó chứng 
bệnh đau lỗ mũi bhông còn nữa”. Đối với con 
mắt hữu hạn của chúng ta đâu nhìn qua được 
lốt nghiệp, vì lòng yêu thương con cháu, vì trả 
nợ miệng bà con xóm làng nên giết hại sanh 
linh làm cỗ bàn linh đình, nên ngày nay làm 
thân súc vật để con cháu giết lại làm cỗ đãi 
người, đó là luật nhân quả trả vay vay trả 
muôn đời muôn kiếp vô cùng tận không bao 
giờ dứt, nếu chúng ta không sáng suốt đình chỉ 
ngay bàn tay đẫm máu thì chúng ta cũng 
không thoát khỏi nợ máu này, đừng lạm dụng 
ngày nhớ ân Tổ tiên ông bà cha mẹ rồi lại giết 
hại Tổ tiên ông bà cha mẹ của mình thì còn 
nghĩa lý gì đạo lý làm người? Ngày nhớ ơn lại 
trở thành ngày phi ơn. 

Đối với đạo Phật, ngày giỗ, ngày Tết và 
tất cả những ngày lễ lớn trong năm nên tổ 
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chức đúng ý nghĩa đạo đức làm người tức là 
phải tổ chức đúng theo đường lối đạo đức nhân 
bản - nhân quả trong Bát Chánh Đạo: 

1/ Chánh Kiến 

2/_ Chánh Tư Duy 

3/ Chánh Ngữ 

4/ Chánh Nghiệp 

5/ Chánh Mạng 

6/ Chánh Tinh Tấn 

7/ Chánh Niệm 

8/ _ Chánh Định 

Những ngày giỗ, ngày Tết và tất cả 
những ngày lễ lớn trong năm thì nên tổ chức 
đúng theo năm nẻo trong Bát Chánh Đạo. Vậy 
tổ chức theo Chánh Kiến như thế nào? 

Tổ chức những ngày ấy đúng chánh kiến 
theo đạo Phật như: 

1- Thứ nhất không nên giết hại chúng 
sanh làm cỗ linh đình. 

2- Thứ hai không được tế lễ, cúng kiến lễ 
bái cầu siêu cầu an theo kiểu mê tín, dị đoan, 
tin có linh hồn người chết về ăn uống, phù hộ 
con cháu. 
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3- Thứ ba không nên lạm dụng ngày đó 
tụ họp ăn uống nhậu nhẹt say sưa la hét, chửi 
mắng, đánh lộn, v.v.. 

4- Thứ tư không được dùng ngày đó làm 
cỗ linh đình trả nợ miệng làng xóm. 

Muốn tổ chức những ngày ấy đúng chánh 
kiến đạo đức ân tình nghĩa nặng của những 
người đệ tử Phật thì phải. 

e Thứ nhất trên bàn thờ tổ tiên phải 
được quét dọn sạch sẽ không chưng hoa chỉ có 
quả, đèn hương phải trang nghiêm. 

e Thứ hai mọi người về tụ họp đều phải 
mua sắm những thực phẩm thực vật hoặc bánh 
trái cây, v.v.. tránh mua sắm thực phẩm động 
vật và bông hoa. 

B5- Thứ năm tránh mọi sự lo lắng, nhọc 
nhằn cho người giữ gìn nhà thờ Tổ tiên, bằng 
cách khi mọi người về họp mặt trong những 
ngày ấy đều phải mua và mang về theo nhiều 
hoặc ít trái cây thực phẩm để tỏ lòng biết ân 
qua hiện vật của ít lòng thành còn người nào 
nghèo quá thì cũng nên về cho đông đủ để nói 
lên ý nghĩa cao đẹp của sự biết ơn sâu dày như 
trời biển của tổ tiên, ông bà, cha mẹ mà không 
cần phải mua sắm vật gì. 
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6- Thứ sáu, ngày ấy trong dòng họ phải 
có một người hiểu biết lịch sử và gia phả của 
dòng họ, đứng lên nhắc lại công ơn Tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ để cho con cháu biết và khích 
lệ sách tấn con cháu sống đúng đạo đức làm 
người không làm khổ mình, khổ người và 
không làm khổ muôn loài vật khác. Con cháu 
phải nhớ học tập tốt có đức, có tài, làm việc 
siêng năng cần mẫn thanh liêm, luôn luôn làm 
sáng tỏ danh đức dòng họ Tổ Tiên, không được 
làm ô nhục, làm xấu ô danh dòng họ, phải làm 
cho danh thơm, tiếng tốt. 

/- "Thứ bảy, ngày ấy bác chú, cô dì, anh 
chị em, con cháu nội ngoại gần xa đều về đông 
đủ để biết được nhau không còn xa lạ, ông bà 
biết con cháu, con cháu biết ông bà, ngày ấy là 
ngày để dòng họ biết nhau, gần nhau, giúp đỡ 
nhau. 

Tóm lại, ngày ấy nếu biết tổ chức đúng ý 
nghĩa theo đạo đức nhân bản làm người thì 
mới xứng đáng với câu: “Uống nước nhớ nguồn 
ăn quả nhớ người trông cây”. 


se 
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(Ú BA HẠNG NGƯỜI 
TU TẬP GIÚI, ĐỊNH, TUỆ 


Cầu hỏi của Chơn 1J hành 


Hỏi: Xinh bạch Thây! Có ba hạng 
người tu hành giới, định, tuệ: 


1- Hạng người thứ nhất ưa thích bóng 
tối, sống trong bóng tối, tu tập trong bóng tối. 

2- Hạng người thứ hơi ưa thích únh 
súng, sống trong ánh sáng, tu tập trong ánh 
sóng. 

3- Hạng người thứ ba tùy thuận bóng tối 
tự nhiên, tùy thuận theo ánh sáng tự nhiên. 
Sống trong bóng tối tự nhiên, sống trong ánh 
súng tự nhiên. Tu tập theo bóng tối tự nhiên, 
tu tập theo ánh sáng tự nhiên. 

Trong ba hạng người này, logại người nào 
tu đúng, sống đúng theo giáo lý của đức Phật 
Uuò có thể tiến tới chánh trí, chúng ngộ Niết 
Bàn? 

Xim Thầy chỉ dạy cho chúng con được 
hiểu rõ uà theo đó hành trì. 


Đáp: Trong ba hạng người này: 
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1/ Hạng người thứ nhất ưa thích bóng tối, 
sống trong bóng tối, tu tập trong bóng tối. Đó 
là những hạng người làm việc mờ ám, gian 
lận, lừa đảo, lường gạt người khác, không xứng 
đáng là người tu sĩ Phật giáo. 

Người ưa thích bóng tối, sống trong bóng 
tối, tu tập trong bóng tối là những người trộm 
cắp, cướp giựt, là những loài thú vật đi ăn 
đêm, là những người gian xảo lừa đảo, v.v.. 

Người tu sĩ đạo Phật không chấp nhận 
những điều này, phải ăn thật, nói thật, làm 
thật. 

Vả lại tu hành là giải thoát cho mình chứ 
đâu phải giải thoát cho ai, tu hành đâu có cầu 
danh, câu lợi, cầu khen ngợi, ca tụng v.v.. mà 
chỉ vì sự sống chết bệnh khổ và tái sanh luân 
hồi. 

Tại sao chúng ta đã bỏ cuộc đời đi tu mà 
lại tu giả, tu dối, tu không thật? 

Tại sao chúng ta đã bỏ cuộc đời đi tu mà 
còn ham vui thích nói chuyện, nói chuyện có 
ích lợi gì? Vừa làm cho mình tu không được mà 
cũng vừa làm hại người khác chẳng an tu 
hành. 
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Tại sao chúng đã bỏ cuộc đời đi tu, không 
tu đúng lời dạy của Thầy, nỡ tâm phá hạnh 
độc cư của mình bằng mọi cách, để rồi cuộc đời 
tu hành của mình chẳng ra gì? Đời chẳng ra 
đời, đạo chẳng ra đạo, lại hằng ngày thọ dụng 
của đàn na thí chủ mà chẳng biết xấu hổ. 

Những người tu hành trong bóng tối là 
những người lười biếng, dụng bóng tối để thỏa 
thích lòng tham ngủ, còn tham ăn, tham ngủ 
là người còn mang bản năng thú vật, sống chỉ 
biết tranh đấu cho cái ăn, cái ngủ thì không 
còn nghĩa lý gì cho cuộc sống, nhất là cuộc 
sống của người tu sĩ Phật giáo. 

Đừng luận rằng đức Phật ngày xưa đâu có 
dầu đèn thắp, nên bây giờ mình tập sống trong 
bóng tối. Luận như vậy là sai, xưa đức Phật, 
đến chỗ nào sống không đèn đuốc thì vẫn sống 
tu không đèn đuốc như bình thường, nhưng đến 
nơi có đèn đuốc thì đức Phật cũng sống tu 
trong ánh sáng đèn đuốc, chứ không có đèn 
đuốc đòi cho có đèn đuốc hoặc có đèn đuốc lại 
tắt tối thui để tránh sự dòm ngó của người 
khác trong khi mình lén ngủ. 

Trong tu viện sự tu tập có thời khóa rõ 
ràng, giờ tu, giờ nghỉ, người sử dụng bóng tối 
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tu tập là có gian ý lười biếng để đánh lừa 
người khác. 

2/ Hạng người thứ hai ưa thích ánh sáng, 
sống trong áng sáng, tu tập trong áng sáng. Đó 
là những người dùng ánh sáng làm bình phong 
che mắt mọi người, dùng ánh sáng để chứng tỏ 
mình là người tốt, người siêng năng tu tập, 
người làm thiện chứ thật ra cũng là cách thức 
lừa đảo lường gạt người khác. Đối với người tu 
sĩ đạo Phật còn một chút xíu tâm lừa đảo, gian 
lận thì tâm niệm đó còn mang đây ác pháp, 
làm sao tu hành cầu giải thoát được. Phật dạy: 
“Các phúớp úác chớ làm, nên làm cúc phớp 
thiện”. Tâm còn gian xảo dùng ánh sáng để 
che đậy sự xấu, sự lười biếng, để lường gạt kẻ 
khác. 

Ví dụ: Một nhà giàu có muốn làm giàu 
hơn trong sự bất chánh họ dùng mánh khóe từ 
thiện để qua mắt Nhà nước và mọi người. Một 
ông thầy thuốc Nam bốc thuốc từ thiện, nhưng 
lại muốn làm tiền bằng cách khôn khéo lợi 
dụng lòng tin Phật của bệnh nhân nên đặt một 
tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và một thùng 
phước sương trong phòng mạch. Nhờ đó ông 
thầy lang tuy không nhận tiền thuốc mà vẫn 
làm giàu còn được tiếng làm phước thiện. 
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Thường trong các chùa của Đại Thừa trước 
điện Phật, đặt một cái tủ nhỏ, gọi là thùng 
phước sương, thùng phước sương là một hình 
thức lừa đảo tín đổ mê tín, đó cũng là một 
nguồn lợi đáng kể trong nhà chùa. Đó là lấy 
ánh sáng che mắt thiên hạ để lừa đảo dễ dàng. 
Người tu hành gian xảo dùng ánh sáng che 
mắt mọi người, cứ cho đèn cháy sáng rồi mặc 
tình mà ngủ. Họ đâu biết rằng tu hành là tu 
cho họ chứ đâu phải tu cho người khác, thế mà 
họ cũng lừa đảo người khác. Người tu theo đạo 
Phật tu như vậy để làm gì? Có ích lợi gì? Nên 
trở về sống đời sống cư sĩ với đạo đức nhân 
bản - nhân quả làm người còn tốt hơn. 

Những năm tháng trong tu viện chúng tôi 
đã chứng kiến mọi sự lừa đảo của tu sĩ giả dối, 
người dùng bóng tối ngủ thẳng chân, kẻ dùng 
ánh sáng ngáy khò khò. Những điều này đã 
khiến cho chúng tôi rất thương tâm cho những 
người còn tham đắm, si mê trong ăn ngủ mà 
muốn tu theo đạo Phật thì làm sao được. 

3/ Hạng người thứ ba tùy thuận bóng tối 
tự nhiên, tùy thuận ánh sáng tự nhiên, sống 
trong bóng tối tự nhiên, sống trong ánh sáng 
tự nhiên, tu tập theo bóng tối tự nhiên, tu tập 
theo ánh sáng tự nhiên. Đây là những hạng 
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người biết sống đúng nghĩa bóng tối và ánh 
sáng, biết tùy thuận đúng nghĩa bóng tối và 
ánh sáng, biết tu tập đúng nghĩa bóng tối và 
ánh sáng. 

Tùy thuận bóng tối tự nhiên như thế nào? 

Khi bóng đêm đến, trời tối chúng ta nên 
sống trong tự nhiên với bóng đêm mà không 
đòi hỏi phải có đèn đuốc ánh sáng. Nếu chúng 
ta đòi hỏi hoặc chuẩn bị đèn đuốc hoặc đèn 
sáp, đèn cầy, đó là sự không tùy thuận trong 
bóng đêm, khiến cho tâm bất an phải lo lắng, 
nên tâm hồn không được thanh thản, an lạc và 
vô sự. 

Tâm hồn không được thanh thản, an lạc 
và vô sự đó là chướng ngại pháp trong tâm, 
chướng ngại pháp trong tâm tức là ác pháp, 
nếu tâm gặp ác pháp phải mau mau quán xét 
đẩy lui hoặc diệt cho thật sạch và luôn lúc nào 
cũng giữ gìn tâm bất động trước các chướng 
ngại pháp, đó mới chính biết tùy thuận bóng 
tối tự nhiên. 

Thời nay người tu hành chẳng biết tùy 
thuận bóng tối tự nhiên nên chẳng làm chủ sự 
sống chết và chấm dứt luân hồi. 
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Sống, tùy thuận và tu tập theo ánh sáng 
tự nhiên như thế nào? 

Trong khi chúng ta sống trong ánh sáng 
ban ngày mà ước muốn có ánh sáng trăng ban 
đêm, cũng như chúng ta đang sống trong ánh 
sáng đèn dầu mà đòi hỏi phải có ánh sáng đèn 
điện, v.v.. Những sự ước muốn này là sống 
không tùy thuận, không bằng lòng, không tu 
tập ánh sáng tự nhiên. 

Ví dụ: chúng ta đang ngồi dưới ánh sáng 
đèn điện bỗng nhiên bị cúp điện, tất cả mọi 
vật đều trở thành bóng đen, do đó tâm ta rất 
khó chịu, phải đi tìm đèn đuốc thắp lên, đó là 
sự sống không tùy thuận, không bằng lòng, 
không tu tập ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng có 
như thế nào thì chúng ta sống tùy thuận, sống 
tu tập theo ánh sáng đó đã có, ánh sáng không 
có thì chúng ta sống tùy thuận và tu tập theo 
ánh sáng không có. Người biết tùy thuận sống 
và tu tập như vậy là người biết ngăn ác diệt ác 
pháp, còn ngược lại sống không biết tùy thuận 
và tu tập như vậy thì dù có nói ngăn ác diệt ác 
pháp một triệu lần thì cũng chỉ là lời nói 
suông mà thôi chẳng có ích lợi gì cho mình cho 
người và tu hành như vậy chỉ hoài công vô ích, 
uống một cuộc đời bỏ công tu tập. 
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Sống, tùy thuận và tu tập theo bóng tối tự 
nhiên như thế nào? 

Sống, tùy thuận và tu tập theo bóng tối tự 
nhiên là sống theo bóng tối như thế nào thì 
chúng ta sống theo bóng tối như thế nấy, 
không than trách, không phiền toái là hôm 
nay trời tối quá hoặc trời sáng quá. Tối hay 
sáng không có nghĩa làm bận tâm cho người tu 
sĩ. Người tu sĩ sống theo bóng tối tự nhiên là 
luôn luôn giữ gìn tâm, cảnh giác tâm trong mọi 
thời gian để phòng hộ bảo vệ tâm lúc nào tâm 
cũng thanh thản, an lạc và vô sự thì đó là sống 
theo bóng tối tự nhiên. 

Sống, tùy thuận và tu tập theo bóng tối tự 
nhiên là người biết ngăn ác diệt ác pháp 
không cho tâm bị chướng ngại pháp, vì thế 
bóng tối như thế nào họ sống như thế nấy, 
sống một cách an vui nhẹ nhàng thanh thản 
an lạc của một tâm hồn vô sự. 

Sống, tùy thuận và tu tập theo ánh sáng 
tự nhiên như thế nào? 

Sống, tùy thuận và tu tập theo ánh sáng 
tự nhiên tức là không lưu ý đến thời gian và 
không gian, có nghĩa là không để ý đến trời 
sáng, chiều, tối, khuya luôn luôn ôm pháp tu 
tập không để kẽ hở khoảng trống nào cả, lúc 
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nào cũng phòng hộ sáu căn, luôn giữ gìn tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự. 

Sống, tùy thuận và tu tập theo ánh sáng 
tự nhiên là sống dưới mọi ánh sáng như: tối 
không ánh sáng, sáng mờ mờ, sáng tỏ, sáng 
trắng, sáng nhạt, v.v.. đều tự nhiên sống dưới 
ánh sáng đó, không bất toại nguyện, không 
than thở, không buồn phiền, không trách cứ, 
không lo ngại, tâm luôn thanh thản, an lạc và 
vô sự trước mọi thứ ánh sáng. 

Sống tùy thuận và tu tập theo ánh sáng 
tự nhiên tức là sống không làm khổ mình, khổ 
người, sống không dối trá, lừa đảo, lường gạt 
người khác, trước mặt cũng như sau lưng không 
bao giờ nói xấu, nói lén ai cả. 

Sống, tùy thuận và tu tập theo ánh sáng 
tự nhiên tức là sống không giết hại sanh linh, 
sống không làm khổ chúng sanh, sống không 
ăn thịt chúng sanh, sống với tâm từ bi thương 
yêu muôn loài vạn vật, thậm chí đến ngàn cây 
nội cỏ tâm hồn vẫn luôn biết thương yêu như 
con của mình. 


se 
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§Ự TU TẬP KHỔ ĐỂ, 
DIỆT ĐẾ TR0NG TÚ NIỆM XÚ 


Câu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: Z&nh bạch Thây! Thế nào là Khổ, 
Tập, Diệt Đạo Thánh Đế, tu tập trong Tứ 
Niệm Xúứ, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được 
rõ từ sanh bhởi, xỏ ly, diệt trừ uà ơn trú. 

Đáp: Muốn tu tập Khổ, Tập, Diệt, Đạo 
Thánh Đế trên Tứ Niệm Xứ thì bắt đầu sanh 
khởi, xả ly, diệt trừ và an trú tại bốn chỗ: 
SIhân, thọ, tâm, pháp”: 

1/ Thứ nhất chúng ta bắt đầu quan sát và 
xem xét nơi “Thán” Tứ Niệm Xứ coi có các 
chướng ngại pháp trên đó hay không? Nếu có 
(sanh khởi) tức là “Khổ, Tóp Thánh Đế” đang 
tạo tác trên thân khiến cho thân bất an, thì 
chúng ta nên dùng Định Vô Lậu quét sạch (xả 
ly) “khổ, tệp” trên đó xong rồi thì chúng ta 
dùng câu pháp hướng tâm để tạo cho tâm có 
một nội lực sung mãn để Tập Đế không còn 
tập họp (diệt trừ) trên thân Tứ Niệm Xứ được 
và cuối cùng thân Tứ Niệm Xứ của chúng ta 
được an lạc và vô sự “U¿ệ¿ Đế” (an trú). Đây là 
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sự tu tập Khổ, Tiệp, Diệt Thánh Đế từ sanh 
khởi, xả ly, diệt trừ và an trú trên thân Tứ 
Niệm Xứ. 

2/ Thứ hai kế tiếp chúng ta cũng quan sát 
và xem xét (sanh khởi) “Thọ” Tứ Niệm Xứ của 
chúng ta và cũng tu tập như thân Tứ Niệm Xứ 
vậy. Đây là sự tu tập Khổ, Tập, Diệt Thánh Đế 
từ sanh khởi, xả ly, diệt trừ và an trú. 

3/ Thứ ba, sau khi tu tập Thọ Niệm Xứ 
xong chúng ta tiếp tục quan sát xem xét “Tám” 
Tứ Niệm Xứ và cũng tu tập như Thân Niệm Xứ 
ở trên vậy. Đây là sự tu tập Khổ Tập, Diệt 
Thánh Đế từ sanh khởi xả ly diệt trừ và an 
trú. 

4/ Thứ tư, sau khi tu tập “Tám” Niệm Xứ 
xong chúng ta tiếp tục tu tập “Pháp” Niệm Xứ. 
Pháp Niệm Xứ chia ra làm hai loại: 

1- Pháp Niệm Xứ ngoại. 

2- Pháp Niệm Xứ nội. 

Pháp Niệm Xứ ngoại gồm có hai phần: 

a- Pháp Niệm Xứ ngoại thế gian. 

b- Pháp Niệm Xứ ngoại xuất thế gian. 

Pháp Niệm Xứ nội gồm có hai phần: 

a- Pháp Niệm Xứ nội Thế gian. 
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b- Pháp Niệm Xứ nội xuất thế gian. 

Dù chia chẻ các pháp ra như vậy, nhưng 
chúng ta phải hiểu các pháp thế gian dù nội 
hay ngoại đều là ác pháp cả, còn ngược lại 
pháp xuất thế gian dù nội hay ngoại đều là 
thiện pháp cả. Vì thế đức Phật dạy: “Ngăn ác 
diệt ác pháp” đó là pháp thế gian, “sanh thiện 
tăng trưởng thiện pháp” đó là pháp xuất thế 
gian. 

Sau khi chia ra và phân biệt rõ pháp nội 
và ngoại, thế gian và xuất thế gian, từ trên 
pháp chúng ta tu tập như thân Tứ Niệm Xứ 
vậy. Đây là sự tu tập Khổ, Tập, Diệt Thánh Đế 
từ sanh khởi, xả ly, diệt trừ và an trú. 


se 


TỪ ThƯÙNG 


Câu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: ZXnh bạch Thây! Do nhân gì, 


duyên gì mò các loài động uật nhất là loài 


động uật sống hoang dã rất thích sống gân các 
nhò tu hành theo đạo Phật? Xin Thầy chỉ dạy 
cho chúng con được rõ. 
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Đáp: Các loài động vật hoang dã rất 
thích sống gần những người tu hành như: 

1- Thứ nhất họ không giết hại các loài 
vật, dù là con vật hung dữ và nguy hiểm. 

2- Thứ hai hằng ngày họ thường ăn và 
để dành những thực phẩm đều mang cho chúng 
ăn. 

3- Thứ ba người tu hành thường không 
giết hại và ăn thịt chúng sanh, nên xung 
quanh họ tỏa ra một từ trường hiền lành khiến 
cho các loài vật không sợ hãi, nhất là những 
loài vật có khứu giác tinh vi bén nhậy, khi bắt 
gặp từ trường đó, chúng an tâm và khi tiến 
gần vị tu sĩ thì cảm giác chúng lại còn an tâm 
hơn nữa, do đó nên các loài thú hoang dã đến 
gần những người tu sĩ chân chánh, không còn 
sợ hãi, hầu như chúng cảm thấy gần gũi bên 
những người tu sĩ này như có một sự che chở 
bảo vệ cho chúng. 

Nói đến từ trường tức là nói đến nghiệp 
lực nhân quả thiện ác do con người hành động 
theo ba chỗ thân, miệng, ý của họ tạo ra một 
khoảng không gian rộng hẹp nhất định theo sự 
huân tập nhiều ít của họ. 
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Từ tâm lực thiện của người ấy phóng từ 
trường ra trong khoảng không gian đó, khi loài 
thú vật hoang dã đến gần hoặc đi vào khoảng 
không gian đó, khứu giác và trực giác của 
chúng giao cảm được từ trường thiện đó, nên 
chúng không cảm thấy sợ hãi, rất an tâm, vì 
thế chúng thường quấn quýt bên những người 
tu sĩ, có khi chúng bò lên hoặc đậu lên tay 
chân của những người tu hành ấy. 

Chúng tôi xin nói thêm các loại từ trường 
để quý vị suy ngẫm. Lúc Hòa Thượng Huệ 
Hưng còn sống, ông nói với chúng tôi rằng: 
“Khi đến thăm Thượng Tọa Pháp Tri, nơi chỗ 
Thượng Tọa ở sao mò sát bhí đằng đằng, cảm 
giác ớn lạnh người”. 

Tại sao nơi chỗ Thượng Tọa ở lại sát khí 
đằng đằng? 

Đó là một từ trường bất thiện mà Hòa 
Thượng Huệ Hưng cảm nhận được khi bước 
chân vào đó. Lúc bấy giờ chúng tôi không biết 
Thượng Tọa Pháp Tri là ai, nên hỏi Hòa 
Thượng, Hòa Thượng bảo: “Đó là một nhà sư 
Phật giáo thuộc hệ phút Nam Tông”. 

Nơi đâu có giết hại và ăn thịt chúng sanh 
là nơi đó có từ trường ác. 


-318- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Nơi đâu không giết hại và không ăn thịt 
chúng, nhưng nơi đó không có lòng từ bị 
thương xót chúng sanh thì nơi đó cũng không 
có từ trường thiện vì tâm người còn ác, không 
có lòng hiếu sinh, nên phóng xuất từ trường ác, 
chính vì tâm con người ở đó còn tham, sân, si, 
mạn, nghi ngút ngàn. 

Nơi đâu có lòng từ bi thương xót muôn 
loài chúng sanh thì nơi đó có từ trường thiện. 

Nơi đâu có đạo đức không làm khổ mình, 
khổ người thì nơi đó có từ trường thiện. 

Nơi đâu ly dục ly ác pháp là nơi đó có từ 
trường thiện. 

Ngược lại nơi đâu còn có tâm tham, sân, 
s1, mạn, nghi là nơi đó có từ trường ác như 
chúng tôi đã nói ở trên. 

Nơi đâu tu sĩ Phật giáo đời sống phạm 
hạnh không có, thường phạm giới, phá giới, bẻ 
vụn giới thì nơi đó có từ trường ác. 

Trên đây là những từ trường thiện ác 
trong cuộc sống hằng ngày của con người 
phóng ra theo hành động đạo đức nhân bản - 
nhân quả và không đạo đức. 

Từ đó, chúng ta suy ra mới thấy được môi 
trường sống trong không gian trên hành tỉnh 
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này tốt hay xấu, ô nhiễm hay trong sạch đều 
do hành động thiện hay ác của loài người và 
loài động vật cùng ngàn cây nội cỏ. Từ những 
hành động thiện ác của loài người phóng ra 
thường mang đến cho loài người hạnh phúc 
hay khổ đau. 

Nếu con người trên hành tinh này sống có 
đạo đức nhân bản —- nhân quả không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì 
từ trường trong không gian này toàn thiện và 
như vậy môi trường sống của con người sẽ 
không bị ô nhiễm. Môi trường sống không ô 
nhiễm thì con người không có bệnh đau, thiên 
tai, hỏa hoạn, động đất, hồng thủy, v.v.. không 
bén mãng. Thiên tai, hỏa hoạn, động đất, hồng 
thủy và bệnh tật đều do con người sống trong 
ác pháp, với tâm tham, sân, s1 ngút ngàn. 

Còn có những từ trường khác hơn những 
từ trường trên đây, đó là từ trường của các loại 
định, mỗi loại định đều có những từ trường 
khác nhau như: 

1/ Định Nhị Thiền khi khẩu hành tịnh 
chỉ thì ý thức ngưng hoạt động, ý thức ngưng 
hoạt động có nghĩa là sáu thức ngưng hoạt 
động, sáu thức như: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Người 
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nhập định này mắt không còn thấy sắc tướng, 
tai không còn nghe âm thanh dù âm thanh to 
lớn như tiếng trời sét cũng không nghe, v.v.. 

Khi khẩu hành tịnh chỉ, sáu thức ngưng 
hoạt động tức là khẩu hành định, sáu thức 
định, thì từ trong các định này phóng ra một 
loạt từ trường để bảo vệ khẩu hành và sáu 
thức của nó, đây là từ trường của định Nhị 
Thiền, mắt thường không thể thấy được, chỉ có 
khứu giác tỉnh vi hoặc trực giác mới nhận ra 
được. 

Định Tam Thiền do ly 18 loại hỷ dục 
tưởng, lìa 18 loại hỷ dục tưởng này thì có một 
từ trường phóng ra để bảo vệ giấc ngủ an lành 
không có mộng mI. 

Định Tứ Thiền tịnh chỉ hơi thở các hành 
trong thân ngưng hoạt động, để bảo vệ sự sống 
của thân tứ đại, từ trong thân hành tịnh chỉ 
này phóng ra một từ trường, từ trường ấy làm 
cho các cơ quan nội ngoại của cơ thể không bị 
hư hoại trong một khoảng thời gian dài, nhờ có 
từ trường đó mà cơ thể có thể phục hồi sự sống 
lại một cách dễ dàng. 

Các từ trường trên đây chỉ là một luồng 
khí vô hình, nhưng nội lực mạnh yếu đều do 
hành động thiện ác nhiều ít của con người 
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hoặc sức tịnh chỉ các hành trong thân tùy theo 
khẩu hành, thân hành và ý hành tạo ra định 
lực sâu cạn nhiều ít mà phân ra các loại định. 
Mỗi loại định đều có từ trường phóng ra để bảo 
vệ người đang nhập định. 

Định Diệt Thọ Tưởng là một loại định 
diệt thọ ấm và tưởng ấm, muốn diệt thọ ấm và 
tưởng ấm thì phải tịnh chỉ ý hành, ý hành 
tịnh chỉ thì ý căn phải ngưng hoạt động, ý 
căn!? ngưng hoạt động thì cơ thể hoàn toàn 
giống như người chết. Vì muốn bảo vệ cơ thể 
không bị hoại diệt nên Định Diệt Thọ Tưởng 
phải phóng ra một từ trường rất kinh khủng, 
lớp từ trường như một kính pha lê che phủ cơ 
thể người nhập định, ở xa thì trông thấy, 
nhưng đến gần thì không được, dù cho thời tiết 
mưa nắng cũng không xâm thực được, lửa 
không cháy, nước không làm ướt được, tất cả 
loài vật và người không bao giờ xâm chiếm 
đến gần được. Từ trường ấy tuy vô hình, trong 
suốt như pha lê, nhưng vững chắc hơn thành 


3- Ý căn là bộ óc của con người, ý căn ngưng hoạt động 
là bộ óc con người ngưng làm uiệc. Tứ Thiền hơi thở 
tịnh chỉ tức là hơi thở dừng, nhưng bộ óc còn hoạt động, 
còn nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì bộ óc hoàn toàn 
ngưng nghỉ. 
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đồng vách sắt, không có một vật gì trên thế 
gian này làm hại được thân người nhập định 
này. 


se 


(ÚNG DƯỜNG VÀ NHẬN ĐŨ (ÚNG 
DUỲNG NHƯ THỂ NÀ0 ĐÚNG PHÁP? 


Cầu hồi của Chơn 7 hành 


Hỏi: T ThŠ bạch Thầy! Quý uị cư sĩ phật 
tử cúng dường cho chư Tăng như thế nòo là 
đúng pháp uò như thế nào là bhông đúng 
pháp? 

Chư Tăng bhi nhận đồ cúng dường như 
thế nào đúng phúóp uà như thế nào là bhông 
đúng pháp? Phỏi làm gì hi thọ nhận sự cúng 
dường? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được 
rõ. 

Đáp: Người cư sĩ Phật tử cúng dường 
đúng chánh pháp là phải chọn một vị tăng giới 
đức nghiêm chỉnh, phải đầy đủ oai nghi tế 
hạnh, phải có một đời sống phạm hạnh, phải 
thiểu dục tri túc giống như Phật và chúng 
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Thánh Tăng ngày xưa thì sự cúng dường ấy 
mới đúng là chánh pháp. 

Chọn được một vị tu sĩ như vậy thì phải 
thành tâm dâng lên cúng dường với một tấm 
lòng cung kính ngưỡng mộ, mặc dù của ít lòng 
nhiều, không phải đòi hỏi ở những món ăn cao 
lương mỹ vị mới cố lòng thành, mà chỉ là 
những món ăn đơn giản như cơm muối, củ 
khoai và tương chao rau đậu luộc, v.v.. 

Người cư sĩ phật tử cúng dường không 
đúng chánh pháp là cúng dường cho những vị 
tăng phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, sống 
không đúng oai nghi tế hạnh. 

Cúng dường cho những vị tăng này là nối 
giáo cho ngoại đạo diệt Phật giáo. Bởi đức 
Phật dạy: “Giới tuột Ta còn là Đạo Tư còn, 
giới luật Tu mất là Đạo Tư rất”, câu nói 
này có nghĩa là tu sĩ còn giữ gìn giới hạnh 
nghiêm chỉnh thì đạo Phật còn, tu sĩ không giữ 
gìn giới luật nghiêm chỉnh thì đạo Phật mất. 

Lời dạy năm xưa của đức Phật đến giờ 
này nó còn nguyên giá trị rất lớn, giúp cho 
chúng ta quan sát đạo Phật còn hay mất. 

Theo lời dạy này, đạo Phật không còn 
nữa. Từ khi đức Phật và chúng Thánh Tăng đã 
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viên tịch hết thì không còn ai giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh nữa, nên đạo Phật đã mai một 
từ đó. 

Hiện giờ, quý vị cư sĩ phật tử muốn cúng 
dường đúng chánh pháp thì phải chọn những 
vị tăng xứng đáng, giới luật nghiêm trì không 
hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì mới cúng 
dường, còn ngược lại thì quý vị không nên cúng 
dường cho những vị tăng phạm giới, phá giới, 
vì cúng dường như vậy là gián tiếp quý vị diệt 
Phật giáo, “Phật giúo còn là giới luột còn, 
Phật giáo mất là giới luật mất”. Các vị 
tăng phạm giới, phá giới là những vị Tăng 
đang diệt Phật giáo, đang giết chết Phật giáo. 
Quý vị cư sĩ hãy cảnh giác những vị tăng này, 
họ là những Ma Vương đội lốt tu sĩ Phật giáo 
để diệt Phật giáo. 

Còn quý vị tăng tu hành chân chánh khi 
nhận sự cúng dường đúng chánh pháp thì 
không được nhận tiền, bạc, vàng, châu báu, y 
áo vải hàng tốt đẹp mà phải bằng vải hàng 
thô xấu, cách thức ăn mặc của một vị tăng 
chân chánh thì không được ăn mặc sang đẹp, 
vì ăn mặc sang đẹp là chưa nhàm chán thế 
gian, chưa nhàm chán thế gian là lòng tham 
muốn còn đầy đủ tham muốn. Tâm tham muốn 
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còn đầy đủ là người thế gian chứ không phải là 
người tu, tâm chưa phải là người tu thì không 
nên nhận sự cúng dường, nhận sự cúng dường 
như vậy thì không đúng chánh pháp. 

Cho nên, những tu sĩ ăn mặc sang đẹp, ở 
trong chùa to Phật lớn, xe cộ đủ loại, tiền bạc 
cất giữ mà nhận của cúng dường thì không 
đúng chánh pháp. 

Một vị tăng phải giữ gìn giới luật nghiêm 
túc, đời sống phải ba y một bát, thiểu dục tri 
túc, luôn luôn sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
mới xứng đang nhận của cúng dường. Nhận sự 
cúng dường như vậy mới đúng chánh pháp. 

Một vị tăng chân chánh khi xứng đáng 
nhận đồ cúng dường là phải tu tập những pháp 
môn rất nghiêm chỉnh như sau: 

1/ Thứ nhất phải sống một đời sống 
phạm hạnh thì mới xứng đáng thọ nhận của 
cúng dường bằng ngược lại thì mang nợ đàn na 
thí chủ. 

2/ Thứ hai là phải sống một đời sống 
giới luật nghiêm chỉnh, thấy các lỗi nhỏ nhặt 
sợ hãi, mới xứng đáng thọ nhận của cúng 
dường bằng ngược lại thì mang nợ đàn na thí 
chủ. 
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3/ Thứ ba là phải nhập cho được Bất 
Động Tâm Định. Bất Động Tâm Định tương 
đương với Sơ Thiền. Người nhập được Bất 
Động Tâm là người ly dục ly ác pháp, người ấy 
mới xứng đáng nhận của cúng dường, nếu tâm 
chưa ly dục ly ác pháp thì chưa xứng đáng 
nhận của cúng dường. 

4/ Thứ tư là phải siêng năng chuyên cần 
tu tập Tứ Chánh Cần tức là ngăn ác diệt ác 
pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp, nếu 
một vị tăng mà không tu pháp môn này thì 
không xứng đáng nhận của cúng dường. 

Bð/ Thứ năm là phải siêng năng tu tập Tứ 
Niệm Xứ để đẩy lui các chướng ngại pháp tức 
là khắc phục tâm tham ưu của mình thì mới 
xứng đáng thọ nhận sự cúng dường. 

6/ Thứ sáu là phải siêng năng tu tập Tứ 
Bất Hoại Tịnh, tức là niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng và niệm Giới thì mới xứng đáng 
thọ nhận sự cúng dường. 

7/ Thứ bảy là phải siêng năng phòng hộ 
giữ gìn các căn không cho dính mắc các trần 
tức là tu tập ngũ căn thì mới xứng đáng thọ 
nhận sự cúng dường. 


see 
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Cầu hồi cỉa 7 Hiện ức 


Hỏi: Znh thưa Thầy! Con có bà ngoại 
năm nay ngoài 70 tuổi đang bị bệnh ung thư, 
sự sống bhông còn bao lâu nữa, tuy ở xa nhưng 
con có cm tưởng hiện giờ ngoại đang chịu nỗi 
đơu uề thể xúc (sự hoành hành của bệnh) uà 
nỗi đau uê tính thần (lo sợ cái chết). Con là 
trong những đứa chúu được ngoại yêu quí. 
Trong tình cảm này con rất muốn làm một uiệc 
gì đó thiết thực giúp cho ngoại. Thầy có thể chỉ 
dạy cho con được bhông? 

Đáp: Trước tiên con nên về gặp bà ngoại 
con và an ủi người, để cho người đừng dao động 
tâm khi cơn bệnh hoành hành và khuyên 
ngoại con: “Đây là nhân quả của bà ngoạt do 
tiền biếp ngoại có biết bhông?”. 

“Nhân là họt, quỏ là trút. Khi uô tình hay 
hữu ý mình đã gieo hạt giống xấu (hành động 
ác) thì ngay trong hiện tại mình phải gặt lấy 
tai họa hay bệnh tật hổ đưu. Ngoại bệnh đau 
cũng uậy, đời trước hay trong biếp này Uì 
thương chồng, thương con uô tình ngoại đã gieo 
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một hạt giống xấu bây giờ ngoại phải chịu 
bệnh một mình như uậy. Ngoạt đừng buôn bhổ 
nghe ngoại? Ngoại không buôn bhổ là ngoại sẽ 
hết bệnh mau”. 

Ví dụ 1: Ngay trong đời sống hiện tại 
mình lái xe không cẩn thận, lạng lách, vượt 
qua mặt, chạy ẩu sang lễ khác, phạm vào luật 
lệ giao thông, đó là nhân. Nên tai nạn xảy ra 
làm cụt tay gãy chân, có khi mất mạng, đó là 
quả. 

Ví dụ 2: Ngay trong đời sống hiện tại 
mình không giữ vệ sinh chung, quăng rác bẩn 
thừa thải khắp nơi; hoặc ăn uống không vệ 
sinh, đụng đâu ăn đó, không biết dơ sạch, đó 
là nhân. Khi bị bệnh đau phải tốn tiền đi bác 
sĩ, đến bệnh viện có khi bị chết, đó là quả. 

Ví dụ 3: Ăn thịt chúng sanh, đụng con gì 
ăn con vật nấy, không biết trong thịt chúng 
sanh có nhiều chất độc tố, đó là nhân. Đến khi 
bị bệnh đau, gặp những bệnh nan y khó trị, 
phải chịu khổ sở đau nhức, lăn lộn trên giường 
bệnh, đó là quả. 

Ví dụ 4: Ÿ quyền thế, la lối chửi mắng 
người, xem mọi người dưới quyền như tôi tớ 
người làm công không ra gì, đó là nhân. Khi bị 
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bệnh đau hoặc tai nạn xảy ra cho mình hay 
những người thân trong gia đình, đó là quả. 

Cho nên, nhân quả thường đi song song 
với nhau, hễ có nhân là có quả. Vừa mở miệng 
nói xấu người khác, đó là nhân, thì ngay đó bị 
người khác xem thường mình, cho mình là 
người xấu ác, đó là quả. 

Nhưng muốn chuyển nhân quả ấy thì phải 
làm sao? 

Nhân quả muốn chuyển được thì phải vui 
vẻ chấp nhận để trả nợ nhân quả. Khi đứng 
trước hoàn cảnh tai nạn bệnh tật thì không 
nên buồn rầu, lo sợ, không nên than thân, 
trách phận, không nên đổ thừa cho ai cả mà 
hãy vui vẻ nhận chịu một cách tự nhiên đây 
can đảm và dũng cảm. 

Khi nhân quả đến muốn chuyển hóa nhân 
quả thì phải sống đúng tám giới luật của Phật 
tức là Thọ Bát Quan Trai. Tám giới luật của 
Phật là chín đức hạnh làm người. Chín đức 
hạnh làm người là chín pháp thiện. Nhờ sống 
đúng chánh pháp thiện mà chuyển tất cả quả 
khổ. Vậy, con hãy lắng nghe Đức Phật dạy mà 
hướng dẫn cho ngoại con: “Này các tỳ kbheo 
muốn ước nguyện một điều gì, điều đó được 
Uiên mãn thì giới luật phải nghiêm chỉnh”. 
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Tám giới luật Phật tức là chín đức hạnh. 
Chín đức hạnh gồm có: 

1/ Đức hiếu sinh (Lòng thương yêu sự 
sống của muôn loài). 

2/ Đức buông xả (Không gian tham trộm 
cắp cướp giựt, móc túi, lấy của không cho). 

3/_ Đức chung thủy (Không tà dâm lấy vợ 
người, chồng người khác). 

4/_ Đức thành thật (Không nói dối). 

Bð/ Đức sáng suốt (Không uống rượu). 

6/ Đức tự nhiên (Không trang điểm, đeo 
vòng vàng chuỗi ngọc và thoa dầu thơm). 

7/ Đức trầm lặng độc cư (Không ca hát, 
không nghe ca hát, không gõ mõ tụng kinh, 
niệm Phật, niệm chú). 

8/ Đức thanh bần (Không nằm giường 
cao rộng lớn). 

9/_ Đức ly dục (Không ăn uống phi thời, 
không ăn uống lặt vặt, chỉ ăn ngày một bữa). 

Sau khi sống đúng 9 giới luật (Bát Quan 
Trai) tức là những đức hạnh làm người thì con 
hướng dẫn Ngoại con dùng hai cánh tay đưa ra, 
đưa vào và tác ý. 
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Trước khi đưa tay ra thì bảo: “An t‡nh 
thân hành tôi biết tôi đưa tay ra”. Khi đưa 
tay ra xong thì tác ý tiếp: “An tịnh thân 
hành tôi biết tôi đưa tay uô” Khi đưa tay ra 
thì dùng tưởng nghĩ như bệnh theo tay mà ởi 
ra. Cứ nhiếp tâm an trú vào cánh tay đẩy lui 
bệnh tật như vậy thì bệnh sẽ hết, nhưng khi 
đưa tay vô thì dùng tưởng thân không bệnh đi 
vô. 

Đây không phải là phương pháp trị bệnh 
mà đây là phương pháp chuyển nghiệp. Do 
chuyển nghiệp nên phải sống đúng giới luật. 

Phương pháp chuyển bệnh này mà trong 
kinh Tứ Chánh Cần gọi là “Ngăn ác diệt ác, 
sanh thiện tăng trưởng thiện phúớp”. 

Nếu Ngoại con tin tưởng nơi Phật pháp là 
pháp mầu nhiệm cứu Ngoại con thoát bệnh 
khổ thì Ngoại con nên yên tâm ôm pháp 
chuyển bệnh thì không bao lâu Ngoại con sẽ 
hết bệnh khổ. 

Không biết con có nhận được một bức thư 
của Thây gởi cho ngoại con không? Nếu được 
bức thư ấy mà ngoại con nương vào đó giữ tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự cho đến khi bỏ 
thân tứ đại thì chấm dứt tái sanh luân hồi. 
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Cầu hồi của 'T Hiện ức 


Hỏi: ZX¡nh thưa Thây! Khuya 2 giờ con 


thức dậy ra sau hè tu tập thì con chó (ban 
quản lý nuôi canh giữ hý túc xá) thường chạy 
theo con. Trong suốt thời gian con tu tập nó 
nằm im một xó uùa bị run, uừa lạnh, uừa bị 
muỗi đốt trông rất tội nghiệp. Con đuổi nó ởi, 
nhưng nó uẫn nằm ì, ngày thường con đâu có 
cho nó ðn gì, chẳng hiểu sao nó lại mến con. 
Có bhi nào con 0uờ nó có nhân duyên tiền biếp 
Uới nhau? Nghe người ta nói loài chó mèo rất 
có linh tính. Điều đó có đúng bhông thưa 
Thây? 

Đáp: Tất cả những loài vật và mọi người 
đang sống chung quanh ta, đều có duyên nhân 
quả thuận hay nghịch với nhau. 

Những loài vật nhỏ như kiến, trùng, muỗi, 
mồng, rắn, rết đang sống chung quanh con đều 
có duyên nhân quả với con cả, chứ không riêng 
con chó này. Nếu con giết chúng là con tạo 
nhân ác. Một con muỗi đến thăm con là đòi nợ 
máu của con, vô tình con chẳng biết đập chết 
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nó là con đã không trả nợ máu cho nó xong mà 
lại còn mang thêm nghiệp sát sanh giết muỗi. 

Khi một con kiến cắn, một con muỗi, một 
con mông, một con rết hoặc con rắn cắn đều có 
nợ nhân quả với nhau cả. Ta hãy vui vẻ đừng 
giết chúng, vì có giết chúng thì quả đau khổ 
của chúng ta cũng không hết liền được mà lại 
tạo thêm nhân ác là giết chúng. Vì thế, khi bị 
chúng cắn đau đớn thì con nên nghĩ ngay rằng 
con đang trả nợ nhân quả. Do hiểu biết đang 
trả nợ nhân quả thì con liền dừng tay không 
làm thêm một tội ác (giết chúng sanh). 

Bố thí một ít máu cho con muỗi, con có 
chết gì đâu mà lại giết chúng để mãi mãi nợ 
nhân quả ác từ kiếp này đến kiếp khác không 
bao giờ dứt. 

Một con chó theo quấn quít bên con đều 
có nhân quả. Đời trước nó là một người thân 
của con, hiện giờ ở lớp nghiệp chó, con không 
biết nó là ai, nhưng khi con có đôi mắt Tam 
Minh vượt qua nghiệp thì con biết nó là ai ở 
kiếp trước của con. Nó có thể là cha, là mẹ, là 
anh chị em, là cô bác, là những người thân chứ 
không có ai xa lạ đâu con ạl 

Vì hiểu biết nhân quả cho nên mọi người, 
mọi vật chung quanh ta đều là những người 
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thân của chúng ta, do đó ta đừng đánh đập 
chúng mà hãy thương yêu và tha thứ khi chúng 
đã lỡ lầm xúc phạm đến ta hoặc làm cho ta 
khổ đau hoặc chúng đói khát ăn lén thực phẩm 
của ta thì ta nên tha thứ đừng giết hại chúng, 
đừng làm chúng đau khổ mà hãy thương xót 
chúng như thương thân ta vậy con ạ! 

Vì nghiệp nhân quả mà con muỗi đốt ta 
để hút máu nuôi sống thân, chúng có biết gì 
đâu, chỉ theo qui luật nhân quả đói là phải ăn, 
mà ăn thì phải làm ác cũng giống như chúng 
ta vậy. Phải không con? 

Ở đời mọi người sống cũng vậy, vì không 
rõ nhân quả nên mọi người vì cuộc sống của 
mình mà chà đạp lên sự sống của loài vật 
khác, người khác. 

Vì cuộc sống của ta nên ta trở thành kẻ 
ác, gian tham, giết hại lẫn nhau. 

Vì cuộc sống mà con người mất bản tính 
thiện chỉ còn tính ác hay hung dữ của loài ác 
thú. 

Vì cuộc sống của mỗi dân tộc, của mỗi 
nước mà thế giới chẳng hòa bình, nước lớn 
mạnh ăn hiếp nước nhỏ yếu. 
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Vì cuộc sống của ta mà ta hãy thương yêu 
mọi cuộc sống của người khác và loài vật khác. 
Có như vậy mới chính vì cuộc sống của ta. 

Con chó vì nhân quả ái kiết sử đời trước 
chưa tan, nên nó vẫn theo sát và nằm gần bên 
con, dù cho trời lạnh, muỗi đốt mà không hề 
rời con. Lòng yêu thương nó, con đuổi nó vào 
nhưng nó vẫn không nỡ rời lìa bỏ con vào nhà. 
Xem thế đủ biết luật nhân quả ái kiết sử quả 
là ghê gớm thật. Có đúng như vậy không con? 

Thương thì ai cũng thương, nhưng bản 
chất hung đữ và giận hờn, oán ghét thì ai cũng 
còn, chứ không bao giờ bỏ được, phải không 
con? 

Chúng ta được sanh làm người đều do 
nhân quả nên lúc nào cũng bị chi phối bởi luật 
nhân quả. Buôn rầu, đau khổ, bệnh tật tai nạn, 
thương yêu, giận hờn, v.v.. đều do nhân quả cả. 

Chúng ta sống trong vòng tay nhân quả 
mà không biết chuyển đổi nhân quả thì không 
thể nào thoát khỏi vòng tay nhân quả. 

Không gian và thời gian là những mảnh 
lưới thiên la, địa võng của nhân quả, nên 
không có một vật nào thoát ra khỏi sự chi phối 
của nó. 
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Muốn thoát ra khỏi qui luật của nhân quả 
thì chỉ có sống thiện. Sống thiện có 10 điều, 
chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống 
hằng ngày. 

1- Không giết hại và ăn thịt chúng sanh. 

2- Không gian tham trộm cắp, lấy của 
không cho. 

3- Không nên tà dâm với người khác làm 
hại gia đình người, gia đình mình. 

Chưa lập gia đình phải giữ gìn cho trong 
sạch đừng nên trao thân gởi phận cho người 
khác, khi chưa thành hôn. Chúng ta là con 
người, chứ không phải là con thú vật. Hành 
dâm dục là phải có đạo lý, chứ đâu phải đụng 
đâu hành dâm đó. Nếu không lấy đạo lý mà 
giữ gìn đức hạnh thì khổ đau và hối hận không 
thể tránh khỏi trong cuộc đời đầy dẫy những 
ác pháp. 

4- Không nên nói lời hung dữ, nạt nộ, 
chửi mắng người. 

B- Không nên nói xấu người. 

6- Không nên nói vu khống người. 

7- Không nên nói dối, nói không đúng sự 
thật. 
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8- Không tham lam, ham muốn. 

9-_ Không sân giận. 

10- Không si mê. 

Trên đây là 10 điều thiện để chuyển hóa 
nhân quả, khiến cho nhân quả xấu trở thành 
nhân quả tốt. Con hãy đọc sách Hành Thập 
Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm mà Thây đã cho 
ấn tống thì rõ. 


see 


PHÚNG SANH 


Cầu hồi ca 7 Hiện ức 


Hỏi “6ính thưa Thây Ở Châu Đốc 
người ta thường lợit dụng dịp uía bà Chúa Xứ, 
uíœu Quán Âm rằm lớn bắt chữm nhốt uòèo lông 
bán cho bhách hành hương phóng sanh đó có ý 
nghĩa gì bhông? Thế nào là phóng sanh đúng 
chánh phúp? 


Đáp: Phóng sanh đúng chánh pháp là 
phóng sanh theo luật nhân quả, là phóng sanh 
đúng thời, đúng đối tượng. Đúng thời, đúng đối 
tượng như thế nào? 
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Đúng thời và đúng đối tượng là thời gian 
vô tình chúng ta gặp một con vật đang bị lưới, 
bị câu thì ngay đó chúng ta xin mua con vật đó 
để phóng sanh. Đó là đúng giờ giấc và đối 
tượng nhân quả ta và con vật. Nếu xem xét 
trong nhân quả thì ta và con vật có nhân 
duyên với nhau đã khéo gieo nhân quả trong 
tiền kiếp, nên kiếp này gặp nhau trong hoạn 
nạn. 

Ta phóng sanh như vậy là phóng sanh 
đúng thời, đúng đối tượng, còn ra chợ mua 
chim cá phóng sanh là khiến cho người bắt 
chim cá giam nhốt lại trong chậu trong lồng để 
chờ chúng ta đến mua phóng sanh cho có giá. 
Phóng sanh như vậy là chúng ta mang tội đồng 
lõa với kẻ bắt chim cá. Có nghĩa chúng ta 
phóng sanh là trở lại thành tội sát sanh. (Vì đi 
bắt chim cá nhốt là đã vô tình giẫãm đạp một 
số con vật chết; và khi nhốt thì có thể chúng 
bị thương, bị đói, bị xa đàn, lẻ bây... lòng dạ 
chúng cũng thương nhớ, âu sầu, sợ hãi.. và 
chết; hoặc có khi người khác thích ăn loại chim 
cá ấy đến mua thì chúng bị giết hết). 

Kinh sách Đại Thừa dạy phóng sanh 
nhưng không giải thích rõ ràng, vì thế người 
phóng sanh không được phước báo, ngược lại 
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trong nhà có nhiều tai nạn, bệnh tật cho người 
này hoặc người khác. Làm phước mà không 
thấy phước, mà chỉ thấy tai họa, thật là tội 
nghiệp. 

Nếu từ đây có ai phóng sanh thì con 
khuyên họ phóng sanh cho đúng chánh pháp, 
cho đúng luật nhân quả, chứ không khéo 
phóng sanh mà cuối cùng lại mang họa vào 
thân. 

Loài chim cá bị lưới rập chài câu đều là 
do nhân quả đời trước, mà đời nay phải làm 
thân chim cá để bị người đời chài câu lưới rập 
lại. 

Cho nên, người làm nghề chài lưới cá tôm 
sau này thành thân cá tôm cho người khác 
chài lưới lại, đó là nhân quả. 

Người săn bắn lưới rập chim thú, sau này 
trở thành chim thú cho người khác săn bắn và 
lưới rập trở lại. 

Qui luật nhân quả xoay vần không ai có 
thể thoát lưới rập của nó được. 

Loài người và loài vật được sanh ra đều 
do qui luật của nó. Cho nên, không ai trốn khỏi 
luật nhân quả. Nhân nào thì quả nấy, có vay 
thì phải có trả. Đối với luật nhân quả mà 
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không đủ trí tuệ thì làm một điều thiện nhưng 
trở lại là làm một điều ác như đi ra chợ mua 
chim cá phóng sanh. Mới nghe thì rất thiện, 
nhưng lại là ác pháp vì không trí tuệ, thiếu sự 
hiểu biết vô tình khiến người làm ác lại làm 
thêm, nên làm thiện mà lại làm tội ác đồng 
lõa. 

Cũng như bố thí cho người ăn mày nghèo, 
không ngờ chúng ta lại bị người không nghèo 
lừa đảo. Họ không nghèo giả vờ nghèo, họ 
không tàn tật giả vờ tàn tật ngửa tay xin tiễn. 
Ta vô tình bị lừa đảo tiền mất mà không phước 
lại còn bị kẻ lừa đảo cười chê cho mình là ngu. 
Cho nên, có một hôm Vua Ba Tư Nặc hỏi Đức 
Phật: 

- Chúng con là người cư sĩ bố thí, cúng 
dường, phóng sanh đúng chúnh phúp như thế 
nòo xin Thế Tôn chỉ dạy. 

Đức Phật bảo: 

- Này Đại Vương muốn cúng dường, bố 
thí, phóng sanh cho đúng chúnh pháp. Khi 
cúng dường phỏủi chọn những người fu SĨ SLIỚI 
luật nghiêm chỉnh mà cúng dường thì mới 
được phước báo. Còn cúng đường cho những tu 
sĩ phạm giới, phú giới thì bhông được phước 
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mà còn thêm tội nối giáo cho các tu sĩ phạm 
gướt diệt Phật giáo. 

Tội ấy muôn đời sẽ bhông còn gặp chúnh 
pháp của Đức Phật uàò đời sưu sanh làm người, 
làm uật đều gặp nhiều tai nạn, bệnh tật nan y 
bhổ đau uô cùng, uô tận. 


- Này Đại Vương muốn bố thí thì phải 
chọn một người nghèo mà ăn ở hiền lành, hiếu 
hạnh đối uới cha mẹ, bhông tham lam, trộm 
cướp, bhông giụt của người, bhông lấy của 
bhông cho. Bố thí cho những người ấy thì được 
phước báo uô lượng, bản thân ít bệnh tột, ít tdi 
nạn, gia đình luôn luôn mọt người đều được 
bình an, yên uui uà hạnh phúc tròn trễ. Còn bố 
thí cho những người ác tham lam, lấy của 
bhông cho, trộm cốp, cướp giựt thì bhông được 
phước báo mò còn tai họa sẽ đến, hay gặp bệnh 
tật khó trị. 

Sư cô Trí Hải chuyển dịch Anh ngữ sang 
Việt ngữ những kinh sách có giá trị được mọi 
người biết đến, nhưng khi đi làm từ thiện, đem 
tài vật đi bố thí cho những người nghèo, bất 
hạnh, nhưng bị tai nạn giao thông làm Sư cô 
chết một cách đột ngột thê thảm và đau xót. 
Bố thí mà không được phước mà mang họa vào 
thân. 
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Nhân quả do những người tham lam giết 
người, cướp của, hại mạng chúng sanh hay ăn 
thịt chúng sanh hoặc bắt chim cá bán cho 
người phóng sanh. Vì thế mới lâm vào cảnh 
màn trời chiếu đất nghèo khổ, bất hạnh. Họ là 
những người không thiện, thế mà mình không 
trí tuệ mang của cải tài sản đến cho họ, nên 
mình phải lãnh nhân quả của họ. Vì thế, tai 
nạn mới về mình. 

Cho nên, đức Phật dạy bố thí phải chọn 
lấy những người hiển lành mà bố thí thì mới 
được phước báo. 

Muốn phóng sanh thì phải chọn đúng 
nhân quả mà phóng sanh, chứ không phải ởi 
tìm nhân quả của loài chúng sanh đang trả vay 
nợ nhân quả mà phóng sanh thì sai, không 
đúng chánh pháp. Phóng sanh như vậy là lãnh 
nhân quả của chúng. Cho nên, người phóng 
sanh không được phước mà lại gặp tai nạn, đó 
là lãnh nhân quả của chúng. 

Kinh sách phát triển dạy phóng sanh hay 
bế thí thì người phóng sanh, bố thí không biết 
mình phóng sanh, bố thí và người nhận bố thí 
và vật được phóng sanh cũng không biết. Theo 
kinh sách phát triển phóng sanh và bố thí như 
vậy mới là bố thí và phóng sanh đúng chánh 
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pháp. Lời dạy này là lời dạy phóng sanh bế thí 
không trí tuệ, dạy như vậy đi phóng sanh và 
bố thí để trở thành cây đá. Bố thí mà không 
biết mình bố thí, phóng sanh mà không biết 
mình phóng sanh thật là vô lý, người được bố 
thí mà không biết mình được bố thí. Thật là 
ngu ngơ. Bố thí, phóng sanh như vậy, là kẻ ngu 
dại si mê. 

Đối với Đạo Phật phóng sanh hay bố thí 
đều bằng trí tuệ nhân quả. Soi sáng tận gốc 
của nhân quả mới bế thí, cúng dường và phóng 
sanh. 


se 


NHÂN (JUÁ PHÁI TRẢ 


Cầu hồi của 7 Hiện ức 


Hỏi: XP thưa Thây! Ở kế nhà con có 
bò lão tuổi cao, sức yếu thế mà ngày nào cũng 
phải đi bán ué số lo cho hai chúu đi học. 
Thằng con trai câu tự của bà cũng chính là 
cha của hai đứa bé, suốt ngày ăn chơi, rượu 
chè, cờ bạc uê nhà biếm chuyện đập phú đồ 
đạc. Đòi tiền bà như là món nợ tiền biếp. Lúc 
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ở nhà con thường quod lạt nói chuyên uới bà. Bà 
mến con lắm. Nhìn tình cảnh của bà mà con 
động lòng thương. Con muốn nói lời nào đó ơn 
ủi bò, giúp bà uui Uê trả nghiệp, 0uượt qua đau 
bhổ mà suy nghĩ mãi bhông ra. Thây có thể 
guLúp con hông? 

Đáp: Bà lão này nợ đứa con trai và hai 
đứa cháu trong đời trước, đời này chúng sinh 
ra để đòi nợ, cho nên bà không bỏ được mà 
phải vất vả bán vé số nuôi hai cháu, nhưng còn 
phải đưa tiền cho cậu con trai đi nhậu, nếu 
không có tiền đưa nó thì đập nhà phá cửa. 
Thật là tội nghiệp cho bà, nhưng luật nhân 
quả ai gieo thì phải gánh chịu, dù chúng ta có 
thương giúp đỡ nhưng nghiệp nhân quả bà đâu 
trốn khỏi. 

Con thương bà nên khuyên bà đừng buôn 
rầu, đừng than thân trách phận mà hãy vui 
lòng trả món nợ tiền kiếp. 

Vui vẻ chấp nhận khi con trai về xin tiền 
bà hãy vui lòng mà vét sạch tiền cho nó với 
tâm không buồn rầu, không trách mắng. 

Đối với luật nhân quả muốn chuyển hóa 
thì phải vui vẻ và giữ gìn tâm bất động, xem 
như không có việc gì xảy ra. Khi nhân quả 
đến, đến với sự khắc nghiệt cay đắng đến mức 
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độ nào, dù cho có chết ta cũng giữ gìn tâm bất 
động, chẳng sợ hãi, chẳng khiếp đảm thì ngay 
lúc ấy ta đã chuyển hóa nhân quả. Nếu chỉ có 
một chút xíu sự buồn phiên, than trách trong 
lòng, là ta bị nhân quả chuyển hóa tức khắc; là 
ta đang tạo thêm nhân quả. 

Con muốn giúp bà thì nên khuyên bà vui 
vẻ sẵn sàng tha thứ cậu con trai, thì mới 
chuyển đổi cậu con trai sẽ trở thành người tốt, 
lo làm ăn nuôi dưỡng hai cháu và phụng dưỡng 
bà. 

Nhân quả chỉ có sống thiện, làm thiện thì 
mới chuyển đổi được, còn sống ác làm ác thì 
không bao giờ chuyển đổi được nhân quả mà 
còn gia tăng thêm. 


see 


tẦU 


Cầu hồi cỉa 7 Hiện ức 


Hỏi: kmh thua Thây! Hằng năm sắp 


đến kỳ thi thì có những học sinh, sinh uiên 
bhông lo học bài mà chỉ rủ nhau đi cầu cơ để 
hỏi 0uong hồn xem đề ra câu gì rôi học tủ câu 
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đó. Chẳng may, ma, quỷ, Thân, Thúnh yếu 
năng lực chỉ sơi câu, làm hại nhiều HS, SV thị 
rót chún nản, có người còn rơi uòo tình trạng 
tuyệt uọng đến bất cần sống. 

Thưa Thây, cầu cơ là như thế nào? Có 
thực uong hôn uề bhông? Tại sao nó nói nhiều 
chuyện đúng thực tế làm cho nhiều người phải 
bhâm phục mà tin theo? 

Đáp: Trong thân con người gồm có 5 uẩn: 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

Sắc uẩn là phần hữu hình của bốn uẩn kia 
thường hoạt động trên thân tứ đại (đất, nước, 
gió, lửa). Trong thân tứ đại gồm có sáu căn, 
sáu thức và thường tiếp xúc với sáu trần bên 
ngoài. 


- Sáu căn gồm có: 


1- Nhãn căn 
2- Nhĩ căn 
3- Tỷ căn 


4- Thiệt căn 

5- Thân căn 

6- Ý căn 

- Sáu thức gồm có: 
1- Nhãn thức 
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2- Nhĩ thức 

3- Tỷ thức 

4- Thiệt thức 

5- Thân thức 

6- Ý Thức 

- Sáu trần gồm có: 

1- Đắc trần 

2- Thinh trần 

3- Hương trần 

4- Vị trần 

B- Xúc trần 

6- Pháp trần 

Sáu căn tiếp xúc sáu trần sinh ra sáu 
thức, tạo thành một sự sống của muôn loài 
muôn vật; một thế giới quan của Phật giáo 
hiện bày; một thế giới khổ đau đến với cuộc 
sống của con người và cả loài vật; một thế giới 
duyên hợp tưởng tri khiến cho con người sống 
điên đảo lầm chấp là có thật, nên tạo ra biết 
bao nhiêu điều ác làm khổ mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sanh. Thế mà, còn chưa đủ 
lại tưởng tri thế giới siêu hình có linh hồn 
người chết, ma, quỉ, Thần, Thánh, v.v.. chính 
những hình ảnh ấy mà tưởng uẩn mới dựa vào 
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đó mà hoạt động thành ra mới có người lên 
đồng, kẻ nhập cốt; mới có kẻ cầu cơ; mới có 
người cúng bái cầu siêu, cầu an, coi sao, bói 
qUẺ, V.V.. 

Tưởng uẩn là phần vô hình của thân ngũ 
uẩn, nhưng nó hoạt động theo sự tiếp nhận của 
các từ trường sắc uẩn còn lưu lại trong không 
gian. 

Tưởng uẩn cũng có những năng lực như 
sắc uẩn và còn hơn nữa. Cho nên, có những 
điều sắc uẩn không làm được mà tưởng uẩn 
làm được. Vì những năng lực hoạt động kỳ lạ 
phi thời gian và không gian ngắn hạn của 
tưởng uẩn, nên tri kiến, kiến thức của con 
người không thể nào hiểu được. Do đó, họ cho 
những năng lực ấy là thế giới siêu hình, là có 
sự sống sau khi con người chết. Do không hiểu 
nên người ta mới tin tưởng cầu siêu, cầu an, 
cầu cơ, v.v.. Do cầu siêu, cầu an, cầu cơ, v.v.. 
mà gần đây người ta thành lập ra một tôn giáo 
siêu hình tưởng. Nói chung tất cả các tôn giáo 
không chứng minh giáo lý được như khoa học 
là tôn giáo tưởng, tôn giáo mê tín. 

Cầu cơ là một hình thức câu linh hồn 
người chết giáng cơ bút cho biết những điều 
mình ước muốn trong tương lai. 
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Câu cơ là một loại mê tín tri thức, chứ 
không phải loại mê tín bình dân. Câu cơ là 
một phương pháp tập hợp tín lực vào một đối 
tượng ảo tưởng để nội lực tín lực của những 
người có mặt trong lễ cầu cơ thực hiện những 
ước muốn. Nhất là những người trực tiếp cầu 
nguyện. Nếu những người đặt trọn lòng tin vào 
cơ bút thì tưởng uẩn sẽ hoạt động mạnh và rõ 
ràng. Còn không đủ tín lực thì tưởng uẩn 
không hoạt động, cơ bút không về hay nói cách 
khác là cầu cơ không được. 

Cầu cơ chẳng qua là một việc làm đánh 
thức năng lực của tưởng uẩn hoạt động. Năng 
lực tưởng uẩn hoạt động đúng thì người cầu cơ 
phải thân tâm thanh tịnh, nếu thân tâm 
không thanh tịnh thì cầu cơ không linh tức là 
không đúng, vì thế những học sinh câu cơ thi 
rớt là vậy. Cho nên, trước khi cầu cơ thì thân 
phải tắm rửa sạch sẽ, còn tâm thì phải giữ gìn 
trai giới nghiêm chỉnh, nhờ có sự thanh tịnh 
như vậy nên tưởng uẩn giao cảm nhận ra từ 
trường đúng như thật. Còn thân tâm không 
thanh tịnh thì tưởng uẩn không nhận ra đúng, 
nên tín lực tạo thành ảo tưởng, vì thế mọi việc 
cơ báo đều sai. 
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Cầu cơ cũng giống như lên đồng, nhập cốt 
qua một hình thức khác nhưng cũng chỉ có một 
tưởng uẩn hoạt động mường tưởng như linh 
hồn người chết về nhập vào, thay vì nhập vào 
người thì gọi là lên đồng, lên cốt, nhập vào cơ 
thì gọi là cơ bút. 

Cho nên, cơ bút chỉ là tưởng uẩn của con 
người hoạt động, chứ không có linh hồn người 
chết hay Tiên, Phật, Thân Thánh, quỉ, ma 
nhập vào. 

Những điều kỳ lạ xảy ra chung quanh thế 
giới của con người cũng chỉ nơi thân tâm con 
người lưu xuất, ngoài thế giới con người đang 
sống thì không bao giờ có thế giới vô hình nào 
khác. 

Bởi mỗi con người đều có năm uẩn mà 
phần sắc uẩn chỉ có một, còn phần không hình 
sắc tới bốn uẩn như: 

1- Tưởng uẩn (vô hình) 

2- Thức uẩn (vô hình) 

3- Thọ uẩn (vô hình) 

4-_ Hành uẩn (vô hình) 

Cho nên, kẻ nào tin có Thiên Đàng, Cực 
Lạc, có linh hồn người chết, có Phật tánh, có 
thần thức, có ma, quỷ là mê tín, là thiếu óc 


-351- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


khoa học, là thiếu đạo đức nhân bản - nhân 
quả, là những người còn lạc hậu. 

Câu cơ là một loại mê tín tri thức như 
trên đã nói, do những nhà tri thức mê tín, 
trong đó có học sinh, sinh viên và một số 
người có trình độ học thức cao, nhưng vẫn 
không thoát ra khỏi sự mê tín này, ngay cả 
những nhà khoa học vẫn sống trong mê tín, vì 
những trạng thái mê tín khoa học chưa giải 
thích được. Gần đây, có một số nhà khoa học 
dựa vào đạo học Đông phương giải thích theo 
khoa học vật lý. 

Cuốn sách “Đợạo Của Khoa Học” được dịch 
từ sách “The Tao oƒ Physies” của tác giả Frityof 
Capra do nhà khoa học, giáo sư Nguyễn Tường 
Bách biên dịch. Tập sách dựa trên ngôn ngữ 
khoa Đạo Học Đông Phương, nhất là tư tưởng 
của Lão, Trang và Thiền Tông Trung Hoa để 
minh chứng một số vật lý siêu hình. 


Dù cho các nhà khoa học có cố gắng làm 
sáng tỏ mọi vấn đề trừu tượng, nhưng vì vấn 
đề tri kiến của các nhà khoa học vẫn còn bị 
hạn cuộc trong không gian và thời gian. Vì thế, 
không thể vượt qua hàng rào không gian và 
thời gian mà minh chứng được rõ ràng. Muốn 
vượt qua hàng rào không gian và thời gian thì 
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chỉ có tu tập Tứ Thánh Định của Phật giáo, 
ngoài ra trong thế gian này không có một loại 
thiển nào vượt qua hàng rào không gian và 
thời gian được. Thường các loại thiển đều sống 
trong từ trường tưởng nên diễn tả thiển đạo 
bằng ngôn từ hư ảo, thực thực, hư hư v.v.. 
khiến cho mọi người hiểu rồi không hiểu; 
không hiểu rồi hiểu. Giống như một trò cút 
bắt. Do những danh từ hư ảo ấy mà các nhà 
khoa học lầm đạo học giống như khoa vật lý 
khi khám phá về vật lý thấy các pháp duyên 
tan hợp liên tục rồi cho đó là “ĐẠO CỦA VẬT 
LÝ”. Cho nên các nhà khoa học còn bị “ĐẠO 
HỌC” qua mặt huống chi là những người bình 
thường. 

Kính thưa quý vị, ĐẠO HỌC như vậy có 
ích lợi gì cho ai? Có bao nhiêu người đạt được 
đạo học ấy? Đạt được để làm gì? Hay chỉ để 
sống không bình thường như Bùi Giáng, Trần 
Chấn, Tế Công v.v.. 

Câu cơ là một sự đánh thức tưởng uẩn 
hoạt động để nó giao cảm với những từ trường 
mọi sự việc đã, sẽ xảy ra bằng tín lực của con 
người. 
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Còn đúng sai là do thân tâm của những 
người cầu cơ có thanh tịnh hay không thanh 
tịnh như trên đã nói. 

Linh hồn con người không bao giờ có. 
Người chết chỉ còn lưu lại những âm thinh, sắc 
tướng khi còn sống trong không gian bằng 
những từ trường. 


Khảo 


MA ĐÈ 


Cầu hồi của 7 Hiện ức 


Hỏi: 2h thưa Thây! Cách đây bhú lâu 
con bị tình trạng ma đè hưy bóng đè (theo cách 
8øor dân gian). Toàn thân con bị tê cứng, con 
bhông điều phục được gì, ngoại trừ hơi thở, lúc 
đó uô tình con nhớ đến pháp môn Định Niệm 
Hơi Thở của Thầy bèn tác ý “hít uô tôi biết tôi 
hít uô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. 

Chỉ trong hơi hơi thở con đã phục hồi 
trạng thái thân thể bình thường không cần xoa 
bóp chỗ tê như những người bhúác đã từng bị 
ma đề. 
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Điều này được lý giải như thế nào? Xin 
Thầy chỉ dạy. 


Đáp: Ma đè là một trạng thái tưởng, khi 
ngủ nửa tỉnh nửa mê, tình trạng này sắc uẩn 
chưa ngưng nghĩ thần kinh trọn vẹn, còn tưởng 
uẩn mới bắt đầu hoạt động nên cũng chưa hoạt 
động trọn vẹn, khiến thân con bị cứng không 
động đậy được, miệng chỉ ú ớ, chứ không kêu 
la được như người ngủ mớ. Người bị ma đè cố 
gắng vùng vẫy cho đến khi tỉnh hẳn thì trạng 
thái ma đè biến mất. 

Một người ngủ say thì không bị ma đè; 
một người ngủ trong chiêm bao cũng không bị 
ma đè, chỉ có người ngủ nửa tỉnh nửa mê, 
trạng thái ấy trong thiển định của Phật Giáo 
gọi là hôn tịch. Nhóm hôn tịch gồm có: hôn 
trầm, thùy miên, vô ký, hôn tịch, ngoan không, 
chiêm bao, v.v.. đó là một nhóm trạng thái sĩ 
mê, do tưởng uẩn hoạt động. Tưởng uẩn hoạt 
động điều khiển thần kinh chưa trọn vẹn, nên 
lúc bấy giờ có một số thần kinh không hoạt 
động. Một số thần kinh không hoạt động, nên 
người ngủ nửa tỉnh nửa mê mới có cảm giác 
thân bị đè nặng và không động đậy được. 
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Ở đây, không có ma đè mà có một số thần 
kinh nghỉ ngơi chưa hoạt động trở lại bình 
thường trong khi còn đang ngủ nên cảm thấy 
thân cứng đơ. 


se 


(JUY Y TM BẢU 


Cầu hồi cỉa 7 Hiện ức 


Hỏi: 2h thưa Thây! Đối uới người 
chưa từng biết Phật pháp là gì, nhưng đời sống 
của họ rất thiện. Vậy, họ có cần phải quy y 
Tam Bảo gieo duyên chủng tử Phật pháp hay 
bhông thưa Thầy? 


Đáp: Tuy rằng sống trong thiện Pháp, 
nhưng đó là những thói quen thiện pháp theo 
truyền thống hay gen thiện của ông bà, cha 
mẹ. Những truyền thống và những gen thiện 
pháp ấy chưa đủ để hiểu biết về thiện pháp 
nhân bản - nhân quả của đạo đức làm người. 
Vì thế, dù có sống trong thiện pháp của truyền 
thống ông cha, nhưng chưa trọn vẹn nên vô 
tình chúng ta vẫn còn làm khổ mình, khổ 
người, khổ chúng sanh, cho nên chúng ta phải 
quy y Tam Bảo. 
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Quy y Tam Bảo có nghĩa là nương tựa và 
học hỏi những thiện pháp mà chúng ta chưa 
hiểu biết. Những thiện pháp của Tam Bảo là 
đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm 
khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng 
sanh. 

- Thứ nhất là học hỏi về Phật Bảo. Học 
hỏi về Phật Bảo là học đạo đức làm Phật. Đạo 
đức không tham, sân, s1. 

- Thứ hai là học hỏi về Pháp Bảo. Học hỏi 
về Pháp Bảo là học đạo đức ngăn ác diệt ác 
pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. 

- Thứ ba là học hỏi về giới luật của một vị 
Tăng (Tăng Bảo). Học hỏi về giới luật của một 
vị Tăng là đạo đức làm Thánh vô lậu. Vậy đạo 
đức làm Thánh vô lậu như thế nào? 

Đạo đức làm Thánh vô lậu là những hành 
động sống hằng ngày của một vị Tăng. Vậy, 
các con muốn hiểu rõ nghĩa này thì phải hiểu 
nghĩa của các cụm từ như: vô lậu, Tăng. Vậy vô 
lậu và Tăng nghĩa là gì? 

Vô lậu nghĩa là không còn tham, sân, s1; 
không còn phiển não, tức giận; không còn 
tham danh, chức tước, quyền cao; không còn 
đắm lợi chùa to, Phật lớn, tiền bạc nhiều v.v.. 
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Tăng là một người tu sĩ cạo bỏ râu tóc, 
mặc y áo thô xấu, sống chỉ có một bộ đồ: y 
thượng, y trung và y hạ. Một chiếc bát bằng 
đất nung, để xin cơm, ăn uống cũng trong chiếc 
bát ấy. Sống không gia đình, không nhà cửa, 
lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, đó là 
hạnh tri túc thiểu dục, không có chùa to Phật 
lớn. 

Tăng là một người tu sĩ sống đúng 10 
Thánh hạnh: 

1- Thánh đức hiếu sinh, sống thương yêu 
chúng sanh như con. Không làm chúng đau 
khổ, không giết hại chúng, không ăn thịt 
chúng, luôn luôn an ủi, xoa dịu những vết 
thương đau của chúng. 

2- Thánh đức buông xả, sống không lấy 
của người khi họ chưa cho, tức là không tham 
lam, trộm cắp, cướp giựt, móc túi lấy của người 
khác. 

3- Thánh đức thanh tịnh, sống không 
dâm dục, xa lìa dâm dục, từ bỏ dâm dục, đoạn 
diệt dâm dục, vì dâm dục là con đường sanh tử 
luân hồi, đầy dẫy mọi sự đau khổ. 

4- Thánh đức chân thật, sống không nói 
đối, xa lìa nói dối, từ bỏ nói dối, đoạn diệt nói 
dối. Vì người nói dối không có việc ác nào mà 
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họ không làm. Người nói dối sẽ làm mất lòng 
tin đối với mọi người khác. 

5ð- Thánh đức minh mẫn, sống không 
uống rượu, dù bất cứ loại rượu nào cũng không 
uống, vì uống rượu đầu óc u tối không sáng 
suốt minh mẫn, không biết xấu hổ, nằm đường 
ngủ bụi không biết vệ sinh dơ sạch. Người 
uống rượu càng lúc càng ngu si, cơ thể thường 
sinh bệnh tật, lời nói của người uống rượu 
không có giá trị, ít ai tin cậy. 

6- Thánh đức tự nhiên, sống không trang 
điểm, làm đẹp, làm sang, không đeo vòng 
vàng, chuỗi ngọc, tràng hoa, không thoa dầu 
thơm, v.v.. 

7- Thánh đức trầm lặng độc cư, không 
tụng niệm cúng tế, không ca hát, không nghe 
ca hát, không hội họp nói chuyện, sống độc cư, 
độc bộ, độc hành. 

8- Thánh đức thanh bần, lấy gốc cây làm 
giường nằm, từ bỏ nằm giường cao rộng lớn, 
lấy chòi tranh vách lá làm nhà ở, từ bỏ ở chùa 
to, Phật lớn, v.v.. 

9- Thánh đức ly dục, sống từ bỏ ăn uống 
phi thời, không ăn uống phi thời là ly dục ăn. 
Ly dục ăn mà không khắc phục được, thì 
không xứng đáng là một vị Thánh Tăng trong 
Đạo Phật. Một vị Thánh Tăng còn ăn phi thời, 
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ngày hai ba bữa là chưa ly dục ăn. Chưa ly dục 
ăn là chưa phải một vị Thánh Tăng đệ tử của 
Đức Phật. Xin quý phật tử hãy cảnh giác, họ 
chỉ là Ma Ba Tuân trong Phật giáo, họ là 
những người diệt Phật giáo. 

10- Thánh đức ly tham, sống từ bỏ cất giữ 
tiên bạc, xa la cất giữ tiền bạc, còn cất giữ 
tiên bạc không phải là một vị Thánh Tăng. Vì 
tiên bạc sẽ sai khiến con người. Một vị Thánh 
Tăng không còn nô lệ cho tiền bạc của cải tài 
sản, sống thiểu dục tri túc ba y một bát ngày 
đi xin ăn, tối ngồi thiền xả tâm. 

Trên đây là những Thánh hạnh tiêu 
chuẩn của một vị Thánh Tăng, khi các con 
muốn quy y Tăng Bảo thì hãy chọn những vị 
nào sống đúng 10 Thánh hạnh này thì mới 
xứng đáng là Thầy của các con. Còn nếu vị 
Thầy nào sống không đúng 10 tiêu chuẩn này 
thì các con đừng chọn họ quy y Tam Bảo. Họ 
không xứng đáng làm Thầy của các con đâu. 

Nếu không quy y Tam Bảo thì không bao 
giờ thông hiểu và biết cách tu sửa những lỗi 
lầm sống không đúng đạo đức nhân bản — 
nhân quả thì cuộc đời rất là đau khổ. Phải 
không các con? 


see 
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Öðài uiết của (gujên 7 hanh 


Zhẳ¡i chúng ta đến với chánh pháp 
Nguyên Thủy, chúng ta có những ước nguyện, 
có những tâm nguyện tu tập để chấm dứt mọi 
sự khổ đau của kiếp người, để gieo duyên với 
chánh pháp Nguyên Thủy. Chúng ta có hữu 
duyên từ nhiều tiền kiếp xa xưa nên ngày hôm 
nay mới được gặp gỡ hội tựu về đây cùng chung 
sống bên nhau tu tập. Chúng ta sống một ngày 
làm Phật; một ngày làm Thánh A La Hán; một 
ngày được sống trong thiện pháp; sống trong 
những từ trường thương yêu của chư Phật, của 
Thầy, của Út. Tâm của chúng ta luôn hân 
hoan, khinh an, thanh thản, an lạc và vô sự 
trong những ngày tháng đó. Vì vậy, ta cố gắng 
khắc phục những nhược điểm của chính mình; 
cố gắng tu tập để có được những kết quả tốt; cố 
gắng tu tập để có những giây phút thanh thản 
và vô sự; những giây phút một mình ở trong 
thất, đối diện với chính mình; đối diện với 
những tư tưởng của chính ta. Đó là những giờ 
phút chiến đấu oanh liệt nhất. Khi chúng ta 
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bước chân vào tu viện tu tập, khi chúng ta đến 
với chánh pháp Nguyên Thủy. 


Đến với tu viện chúng ta tập sống một 
mình, sống cho mình, tu cho mình. Chúng ta 
tập sống một ngày làm Phật, một ngày làm 
Thánh A La Hán. Nên mọi cái khó khăn của 
chính ta được khắc phục, chế ngự, từ cái ăn 
uống, đến cái ngủ nghỉ, cái chỗ ở, cái nói 
chuyện, đều được ta khắc phục một cách dễ 
dàng không khó khăn chỉ. Bởi vì ta đang 
hướng đến làm Phật, làm Thánh A La Hán, để 
giải thoát làm chủ sanh tử. Cho nên ta không 
muốn đòi hỏi một cái gì hết. Ta tập sống, đời 
sống thiểu dục tri túc, như thời Đức Phật thuở 
xưa. Mỗi ngày ta ôm bình bát đi xin cơm về 
ăn, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi cầu kỳ, ta ngủ 
cũng vậy, đúng thời khóa tu tập giờ giấc 
nghiêm chỉnh, ta không nói chuyện nhiều. Chỉ 
nói những điều cần thiết và thưa hỏi pháp khi 
gặp khó khăn. Tại sao chúng ta phải sống như 
vậy? Thưa các bạn! Vì ta đang tập sống, ta 
đang hướng đến như Phật, như Thánh A La 
Hán. Chúng ta đang tập sống theo truyền 
thống quá khứ của chư Phật để lại. 


Đức Phật dạy rằng: “Này các tỳ kheo, 
nghề sinh sống hèn hạ nhất là nghề khất 
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thực (đi xin). Đây là một lời nguyên rủa 
trong đời, này các tỳ Eheo bEht nói ông là 
kẻ bhất thực (xin ăn) uới cái bát trên bàn 
tay, ông đi chỗ này, chỗ kỉa uà đấy là 
nghề sinh sống. Nùy các tỳ kheo, điều mà 
các thiện gia nam tử chấp nhận là những 
Uỷ nào sống uì lý tưởng, mục đích. Duyên 
Uới lý tưởng mục đích, bhông phải 0ì ma 
cưỡng ép, bhông phỏi uì trộm cướp cưỡng 
ép, bhông phới uì thiếu nợ, không phởi uì 
sợ hãi, không phải uì không có nguồn sinh 
sống mà uới § nghĩ, ta bị chìm đắm trong 
sanh, già, bệnh, chết, sâu, bỉ khổ, ưu não, 
bị chìm đắm trong đau bhổ, bị quanh uây 
bởi đau khổ. Rất có thể sự chấm dứt toàn 


bộ khổ uẩn này được tìm ra!?. 


Như vậy, Đức Phật đã dạy cho chúng ta 
thấy rằng: Khi ta ôm bình bát đi xin cơm về 
ăn là để xả tâm ly dục, ly ác pháp. Khi ta đi 
đến một trú xứ nào đó hoặc ta đi đến khu nhà 
bếp để thọ nhận thức ăn là để xả tâm; xả 
những cái ham muốn ăn ngon; xả cái ham 


H Người bhất thực đại tạng binh Việt Nam Tương Ưng 
Kinh tập III trang 171, 172, 173 
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muốn ăn cầu kỳ; xả cái ham muốn ăn đòi hỏi, 
cũng như đòi hỏi “cho tôi một tuân thêm đĩa 
rau hoặc một tuần đĩa bhodi; cho tôi cơn mêm; 
cho tôi cơn trắng; cho tôi thêm cúi này; cho tôi 
thêm cúi bhúc, U.U...”. 


Chúng ta ăn uống là để ly dục, chứ không 
phải ăn uống để đắm nhiễm, cho nên đi khất 
thực, cho gì ăn nấy, không nên đòi hỏi, thêm 
cái này, thêm cái khác; chê cái này, chê cái 
khác. Nếu như vậy, chúng ta chưa xả được cái 
tâm của mình, ta chưa khắc phục được nội tâm 
của mình, vì ở khu vực nhà bếp cô Út Diệu 
Quang đã sắp xếp soạn sẵn cho mỗi người một 
khẩu phần khất thực quá đầy đủ, chỉ còn đem 
về thất thọ nhận mà thôi. Nếu ở nhà, hay ở 
chùa hoặc ở một trú xứ nào đó, ta có thể sống 
đòi hỏi, chạy theo tâm dục của chính mình, 
muốn ăn uống thêm cái này, thêm cái khác 
bao nhiêu cũng được. Nhưng khi ta bước chân 
vào tu viện tu tập, chúng ta hãy tập sống một 
ngày làm Phật, làm Thánh A La Hán thì 
chúng ta phải cố gắng khắc phục, chế ngự tâm 
của mình, để được sống trọn vẹn trong một 
ngày đó, trong những tháng đó. Vì ta đang 
hướng tâm đến quả thánh giải thoát, nên ta 
phải sống đúng thiện pháp. Thực hành mục 
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đích Sa Môn hạnh trong ngày đó, trong những 
tháng đó. Vì thế, ta không đòi hỏi một điều gì 
hết. Út cho gì ăn nấy, ta không khen, chê một 
điều gì. Bởi vì, mục đích ta đến tu viện Chơn 
Như tu tập là để làm Phật, làm Thánh 
ALaHán, làm chủ sanh tử chấm dứt luân hồi. 
Cho nên, ta phải khắc phục, chế ngự tâm dục 
của mình. Để buông xả xuống hết, không đòi 
hỏi mong cầu một điều chi. Vì ăn uống là để 
được khỏe mạnh tu tập, để được no bụng mà 
tu, chứ có phải ta đến tu viện để du lịch hay 
nghỉ mát? Ta đến tu viện là để giải thoát, 
không còn bị trói buộc trong ăn uống, ngủ 
nghỉ, chứ không phải đi bổ dưỡng. 


Ngày xưa Đức Phật, A La Hán Thích Ca 
Mâu Ni đang trên đường tu tập, có bao giờ 
Ngài gọi điện về xin vua Sudd- Hodana (vua 
Tịnh Phạn) hoặc xin bà con, bạn bè cho thêm 
cái này, thêm cái khác? Có bao giờ Ngài đi xin 
ăn mà xin thêm của đàn na tín thí cho tôi 
thêm đĩa rau, cho tôi thêm đĩa khoai, cho tôi 
cơm mềm, cơm trắng, cơm gạo lứt, v.v..? Và 
Ngài đi xin ăn, thí chủ cho gì Ngài đều hoan 
hỷ nhận đem về dùng, Ngài không có đòi hỏi 
và tất cả chúng tỳ kheo thời đức Phật đều như 
thế cả. 
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Chúng ta hãy noi gương hạnh của Trưởng 
Lão Thông Lạc đi khất thực, cho gì ăn nấy 
không đòi hỏi, mặc dù Trưởng Lão tuổi tác khá 
cao, 78 tuổi rồi, Trưởng Lão làm việc suốt ngày 
trên computer, dạy chúng tu tập, làm việc 
không ngừng nghỉ, viết sách, đóng sách, dán 
sách, quét lá mỗi buổi sáng, v.v.. Trưởng Lão 
có bao giờ đòi hỏi Út cho Thầy thêm cái này, 
cái khác, đi xin cơm về ăn, có gì ăn nấy, ăn 
xong rửa khay bát như mọi người. Không có 
một vị thị giả nào. Có hôm ăn rau luộc không 
có nước tương, Người bỏ một chút muối và lấy 
nước canh hoà tan để chấm rau ăn. Trưởng Lão 
sống rất tùy thuận, Người là ngọn đuốc soi 
sáng của tu viện Chơn Như. Chúng ta đến tu 
viện tu tập là để giải thoát trong cái ăn uống, 
ngủ nghỉ, nói chuyện, chứ không phải để trói 
buộc; trong cái thèm ăn uống; trong cái thèm 
ngủ nghỉ; trong cái thèm nói chuyện. 


Nhớ thuở xưa, đức Phật và chúng tỳ kheo 
thường ngủ nghỉ trong những ngôi điện thờ 
Capala, Gotamaka, điện thờ Sattambaka, 
Baluputta, Sarandada, những gốc cây, những 
ngôi nhà trống. Còn chúng ta bây giờ quá sung 
sướng và đây đủ tiện nghi được Thầy và cô Út 
cho mỗi người một cái thất, điện nước quá đầy 
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đủ. Cái thất bằng liếp tre tầm vông của mỗi 
chúng ta là cái cội bồ để. Vậy mà đôi khi ta 
còn bỏ cái cội bồ đề này để tìm cầu một cái cội 
bồ đề khác, đầy đủ tiện nghi hơn. Ta chạy theo 
tâm dục đòi hỏi của chính ta, chứ ta không ly 
dục. Nếu ta muốn ly dục thì ta đâu chối bỏ cái 
cội bồ đề (cái thất bằng liếp tre tầm vông) mà 
tìm cầu cái cội bổ đề khác (ngôi nhà gạch). 
Những diễn biến xảy ra chung quanh ta là môi 
trường tốt để cho ta xả tâm, khắc phục và chế 
ngự tâm mình, khi có ác pháp xảy đến. Chúng 
ta sống chết dưới cội bồ để này. Nếu nó mục 
nát và hư hỏng Thây và Út sẽ cho ta cái cội bồ 
đề khác. Chúng ta hãy tập sống để buông xả, 
chứ không phải bị trói buộc. 

Chúng ta hãy noi gương hạnh của Đức 
Trưởng Lão Thông Lạc, cội bổ đề của Trưởng 
Lão là cái thất bằng liếp tre tầm vông đã cũ 
kỹ, bên trong có một tảng đá, mà hằng ngày, 
hằng đêm Trưởng Lão tọa Thiền nghỉ ngơi, để 
phục hồi sức khỏe. Không chiếu, gối, mền, chỉ 
có 3 y một bát, đơn sơ đi đâu cũng gọn gàng. 
Còn cô Út Diệu Quang thì chỗ nào cũng là cội 
bô đề, Út ngủ nghỉ khi ở nhà bếp, khi ở nhà 
kho, v.v... miễn là ngủ nghỉ qua đêm, khuya dậy 
sớm vừa tu tập, vừa nấu cơm, cô Út rất nhọc 
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nhằn. Trên đôi vai gầy yếu đó, đã chu toàn 
mọi việc cho chúng ta yên tâm tu tập mỗi 
ngày. Thế mà chúng ta có ai nghĩ đến điều này 
chưa? 


Đôi khi chúng ta phải tư duy rằng: Cô Út 
Diệu Quang phải thức dậy từ lúc 2 giờ sáng để 
lo cơm nước, tuổi tác của Út cũng khá cao rồi 
(68 tuổi) thân gầy ốm, buổi khuya thức dậy nấu 
cơm, hộ thất nuôi chúng tu tập. Cái khó khăn, 
cái vất vả khổ cực của Út chúng ta cân phải tư 
duy thật sâu sắc để xả cái tâm đòi hỏi ăn ngon 
đở, đòi hỏi các món này, các món khác. Chỉ có 
cái ăn uống ngủ nghỉ, cái nói chuyện chúng ta 
chưa làm chủ được, chưa thực hành thuần thục 
thì cái quả A La Hán kia làm sao tu chứng 
được? Phải không các bạn? Chúng ta chỉ tu 
chứng những trạng thái tưởng điên đảo mà 
thôi. 

Nếu bạn đến tu viện Chơn Như tu tập mà 
chưa sống trọn vẹn những thiện pháp này như: 
Ba hạnh ăn, ngủ, độc cư; ba đức nhẫn nhục, 
tùy thuận, bằng lòng thì dù bạn có ở nơi đâu, 
có ở một trú xứ nào đó, thì cũng rất khó mà tu 
tập. Vì ở nơi đây là môi trường rất thuận lợi 
cho việc tu nhập thất miên mật và giữ hạnh 
độc cư trọn vẹn, mà bạn chưa tu tập nổi thì 
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làm sao đến một trú xứ nào đó mà tu tập được. 
Rất khó khăn vô cùng, bạn cứ suy nghĩ và 
nghiệm lại xem có đúng không: Xét về hạnh 
ăn vừa ra khỏi cổng chùa là đã bắt đầu ăn theo 
ý thích của mình rồi. Nào là gạo lứt, nào là 
phải đủ chất này, chất kia, nào là uống thuốc 
này, thuốc nọ, v.v.. Cứ chạy theo cái ý của 
mình mãi thì làm sao rèn luyện nội lực được? 
Còn xét về ba đức thì ra đi khỏi chùa là giải 
quyết sự việc nhiều hơn giải quyết cái tâm. 
Hơn nữa đã xa thiện tri thức thì ai là người 
thử thách và kiểm chứng tâm bạn? Do đó, có 
rất nhiều hành động sai lầm mà cứ chấp chặt, 
cứ thực hành mãi, rồi giậm chân tại chỗ cũng 
không hay biết. 


Ở tu viện Chơn Như còn có Thầy và cô 
Út, có nội quy kỷ luật mà bạn còn vi phạm nội 
quy thì làm sao đến một trú xứ nào đó mà tu 
tập nổi. Bao nhiêu ác pháp quanh vây đánh 
vào, làm sao chống trả nổi. Rất dễ đầu hàng, 
sự tu tập chỉ còn giậm chân tại chỗ không tiến 
lên được. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta 
phải cố gắng nỗ lực trau dồi rèn luyện mỗi 
ngày. Sống và giữ đúng phạm hạnh, chấp hành 
nội quy kỷ luật của Tu viện, thực hành thiện 
pháp, hạnh ăn, hạnh ngủ, hạnh độc cư, ba đức 
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nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng thì mới hy 
vọng được giải thoát sẽ làm chủ sanh tử, chứng 
Thánh quả A La Hán. 


Chúng tôi xin ghi lại những lời dạy của 
Ngài Sariputta (Xá Lợi Phất) về BỐN THÁNH 
CHÚNG trong kinh Trường Bộ tập II trang 588, 
590. 


Ngài Sariputta là bậc đại trí tuệ, trưởng 
tử của Như Lai, đã tu chứng Thánh quả A La 
Hán. Ngài dạy: 


1. Này các hiền giả, ở đây uị tỳ bheo tự 
bằng lòng uới bất cứ loại y nào, tán thún sự 
bằng lòng uới bất cứ loại y nào, bhông cố gắng 
tìm câu y một cách bhông xứng đáng, không có 
phiền não (tham, sân, su nếu bhông được y. 
Nhưng bhi được y, UuỊ này bhông nhiễm trước, 
bhông sơy mê, hhông có phạm tội, ut này dùng 
y thấy các nguy hiểm uò biết rõ sự giải thoáót, 
Uỳ tự bằng lòng uới bất cứ loại y nào, uị ấy 
bhông bhen mình, chê người. Ở đây Uị này 
bhéo léo, tinh cân, tỉnh giác, chúnh niệm. Này 
các hiền giả, uị tỳ bheo ấy được gọi là một Uị 
đã trung thành uới Thúnh chúng, theo truyền 
thống quá bhứ. 
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2. Này các hiền giả, ở đây 0ị tỳ bheo tự 
bằng lòng uới bất cứ món ðn bhất thực nào, 
bhông cố gắng tìm cầu món ăn bhất thực một 
cách bhông xúng đáng, bhông có phiền não 
(tham, sân, s nếu bhông được món ăn bhất 
thực. Nhưng bhi được món ăn bhất thực uị này 
bhông nhiễm trước, bhông say mê, bhông có 
phạm tội, u¡ này dùng các món ðn bhất thực, 
thấy các nguy hiểm uò biết rõ sự giải thoát. Vì 
tự bằng lòng uới bất cứ món ðn bhất thực nòo, 
U¡ nờy bhông bhen mình, chê người. Ở đây UỊ 
này, bhéo léo, tỉnh cần, tỉnh giác, chúnh niệm. 
Này các hiền giỏ, uị tỳ bheo ấy được gọt là một 
U¡ đã trung thành uói Thúnh chúng theo 
truyền thống quá bhú. 


3. Này các hiền giả, ở đây 0uị tỳ bheo tự 
bằng lòng uới bất cứ phòng xú nào, tán thún sự 
bằng lòng uới bất cứ phòng xá nào bhông cố 
gống tìm cầu phòng xúó một cách bhông xứng 
đáng bhông có phiền não (tham, sôn, su) nếu 
bhông được phòng xá hoặc trú xứ. Nhưng bhi 
được phòng xú Uuị này bhông nhiễm trước, 
bhông say mê, bhông có phạm tội. Vị ấy dùng 
các phòng xó thấy các nguy hiểm uò biết rõ sự 
giải thoát uì tự bằng lòng uới bất cú phòng xú 
nào, Uu¡ này bhông bhen mình, chê người. Ở 
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đây uị này bhéo léo, tỉnh cần, tỉnh giác, chánh 
niệm. Này các hiền giỏ, uị tỳ bheo ấy được gọt 
là một uịụ đã trung thành uói Thánh chúng 
theo truyền thống quá bhú. 


4. Này các hiền giả, Uuị tỳ bheo ưu thích 
đoạn trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tộp, 
hoan hỷ tu tập. Nền bhông bhen mình, chê 
người. Ở đây uị tỳ bheo này bhéo léo tỉnh cần, 
tỉnh giác, chúnh niệm. Này các hiền giả, uị ấy 
được gọt là một Uị đã trung thành uới Thúnh 
chúng theo truyền thống quá bhú'. 


Qua những lời dạy chúng tỳ kheo trên đây 
của Ngài Sariputta (Xá Lợi Phất) chúng ta 
thấy thấm thía vô cùng. Những lời dạy này, 
chính như Người đang nhắc nhở chúng ta. Vì 
hiện giờ chúng ta xét lại thấy mình quá lỗi 
lầm với Thầy và cô Út Diệu Quang, không 
xứng đáng là những người tu sĩ, cư sĩ tu tập 
theo Phật giáo Nguyên Thủy, nếu căn cứ theo 
lời giáo giới của Ngài Sariputta. 

Thưa các bạn! Những lời chúng tôi nói 
trên đây, có những điều chi không hợp thì xin 
quý bạn vui lòng tha thứ cho. Chúng tôi nói ra 
đây để chúng ta biết những sự sai lầm của 
mình; để cố gắng khắc phục những sai lầm ấy; 
để trở thành những Thánh tu sĩ và Thánh cư 
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sĩ xứng đáng là đệ tử của Phật, đệ tử của 
Thây; để không hổ thẹn với lòng mình; để 
không mang nợ của đàn na thí chủ. Phải 
không các bạn? 


Thân mến kính chào các bạn. Chúc các 
bạn thành công trên đường tu tập. 
Tu viện Chơn Như 
Ngày 20- 8- 2008 


see 
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5 NĂM VÀ 13 NĂM, NĂM 
NÀ0 ĐÚt PHẬT CHẾ GIÚI LUẬT 


“Một số cầu hồi của Ngujên 7 lanh 


= au khi đọc “Giới Bổn Khất Sĩ Tân Tu” 
(The Revised Pratimoksha) (Tác giả là một vị 
Thiền Sư nổi tiếng của Làng Hồng ở bên kia 
đại dương) con có vài nghi vấn và thắc mắc. 
Con thành kính xin được thưa hỏi lên Thây. 

Hỏi: Kính thưa Thầy! Theo giới bổn của 
các Tổ biên soạn Ba La Mộc Xoa Đề thì sưu 13 
năm từ bhi chứng đạo Đúc Phật mới chế giới. 
Còn bộ Giới Luật Khất Sĩ Tôán Tu thì cho biết 
sơu năm năm từ ngày thành đạo thì Đức Phật 
mới chế giới. Vậy ở đây thời gian chế giới của 
Đúc Phật có sơi bhác, chúng con bhông biết 
thời gian nòo đúng, thời gian nào sơi. Ä¡n 
Thầy chỉ dạy cho chúng con được hiểu. 

Đáp: Khi biên soạn giới bổn Ba La Mộc 
Xoa Đề các Tổ dựa vào những truyền thuyết, 
chứ không có căn cứ vào lịch sử, vì trong thời 
Đức Phật lịch sử không có ghi lại rõ ràng cụ 
thể, nên mạnh ai cứ dựa vào chỗ nào theo kiến 
tưởng giải của mình cho là đúng, rồi cứ thế 
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biên soạn. Các Tổ cho rằng 13 năm sau khi 
Đức Phật thành đạo, còn bộ Giới Luật Khất Sĩ 
Tân Tu cho rằng 5ð năm sau khi Phật thành 
đạo mới chế giới. Bộ giới luật này không biết 
căn cứ vào truyền thuyết nào, bộ sử nào mà 
dám xác định thời gian như vậy. Chúng tôi xin 
nhường lại cho những nhà sử học xác định. 

Theo chúng tôi nghĩ khi muốn biên soạn 
nói một điều gì về lịch sử của một bậc vĩ nhân 
thế giới như Đức Phật thì không nên ghi một 
cách bừa bãi như vậy cần phải căn cứ vào kinh 
sách nào, lịch sử nào? 

Cho nên, thời gian 13 năm chế giới của 
các Tổ và thời gian 5 năm của bộ Giới Luật 
Khất Sĩ Tân Tu còn là một nghi vấn chưa xác 
định thời gian cụ thể về chính sử và chính 
kinh. Vì vậy, thời gian 13 năm và 5 năm chế 
giới luật là một giả thuyết chúng ta chớ nên 
tin. 

Theo kinh sách Nguyên Thủy thì hai giả 
thuyết thời gian chế giới của các Tổ và bộ Giới 
Luật Khất Sĩ Tân Tu là sai sự thật. 

Chúng tôi thiết nghĩ, mặc dù lịch sử 
không có ghi thời gian Phật chế giới luật năm 
nào, ngày nào, nhưng chúng tôi căn cứ vào 
những kinh sách Nguyên Thủy do Phật Thuyết 
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thì Đức Phật không có chế giới luật mà giới 
luật đã có sẵn trước khi Đức Phật thành đạo, 
xin các bạn đọc lại kinh Trường Bộ tập 1 bài 
kinh Sonadanda thuộc Tạng Kinh Việt Nam. 

Trong bài kinh ấy Bà La Môn Sonadanda 
có nêu ra 5ð điều kiện của một Bà La Môn: 

1- Đẹp trai, tướng tốt (32 tướng tốt 80 vẻ 
đẹp). 

2-_ Bảy đời liên tục là Bà La Môn. 

3- Chú thuật, tụng niệm và thông suốt 
ba bộ kinh Vệ Đà. 

4- Tri kiến. 

B- Giới luật. 

Trong năm điều kiện này Đức Phật chỉ 
chấp nhận giới luật và tri kiến còn ba điều kia 
Đức Phật không chấp nhận bằng một lý luận 
sắc bén bẻ gãy những luận thuyết khiến cho 
Bà La Môn Sonadanda phải chấp nhận. Trong 
bài kinh ấy Đức Phật kết luận một câu rất 
tuyệt vời: “Giới luật ở đâu là trì biến ở đó, 
tri biến ở đâu thì giới luật ở đó. Giới luật 
làm thanh tịnh trì kiến, trì biến làm 
thanh tịnh giới luật”. 
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Bài kinh này đã xác định giới luật có 
trước Đức Phật vì đạo Bà La Môn có trước Đạo 
Phật. 

Đọc bài kinh này chúng ta nhận xét các 
Tổ và những người sau này không lo tu tập, 
không chịu khó nghiên cứu kinh sách Nguyên 
Thủy mà cứ dựa theo kinh sách và giới luật 
phát triển của Đại Thừa, đó là những kinh 
sách chịu ảnh hưởng của tà giáo ngoại đạo, cho 
nên thời gian chế giới của đức Phật trong các 
bộ sách này là sai sự thật. 

Trong kinh sách Nguyên Thủy thường hay 
nhắc đến Phạm hạnh. Như đoạn kinh dạy: 
“Sanh dã tận Phạm hạnh dã thành, 
những uiệc làm đã làm xong, bhông còn 
trở lại trạng thúi này rrữoa”. 

Phạm hạnh là giới luật, xin các bạn hãy 
đọc lại đoạn kinh Kandaraka trong tập II kinh 
Trung Bộ, tạng kinh Việt Nam: “Ở đây này 
Pussa lại có người uừa không hành bhổ 
mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
uừa không hành Ehổ người, bhông chuyên 
tâm hành khổ người. Người ấy bEhông 
hành khổ mình, không chuyên tâm hành 
khổ mình, không làm khổ người Ehông 
chuyên tâm làm khổ người, hay trong hiện 
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tại không tham dục, tịch tịnh cảm thấy 
mút lạnh, cảm giác lạc thọ tự ngõ trú ào 
Phạm thể. Này Pessa, bốn hạng người này, 
hạng người nàòo được tâm ông thích 
nhất?”. 


Như trong đoạn kinh này dạy: “Người 
không làm khổ mình, bhổ người là người 
trú uào Phạm thể”. Vậy Phạm thể là gì? 
Phạm thể là đức hạnh của Phạm Thiên. Cho 
nên đức hạnh của Phạm thiên là sống không 
làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Đức 
hạnh không làm khổ mình, khổ người và khổ 
cả hai là giới luật. Do căn cứ vào những bài 
kinh Sonandanda và kinh Kandaraka chúng ta 
quyết chắc giới luật đã có trước Đức Phật. Đức 
Phật không có chế giới mà chỉ loại trừ những 
giới luật phi đức hạnh của Bà La Môn. Vì giới 
luật là đạo đức của con người, là hành động 
không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai 
như trên đã nói. Người nào có những hành 
động làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai 
là người phạm giới, phá giới. Vả lại giới luật là 
thiện pháp. Người sống trong thiện pháp là 
người không phạm giới, người sống trong ác 
pháp là người phạm giới. 
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Hạnh Phạm Thiên dạy sống ly dục ly ác 
pháp mà chúng ta sống không ly dục ly ác 
pháp là sống phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới 
làm cho Phật Giáo suy đổi, dìm mất đạo đức 
nhân bản - nhân quả, tội ấy rất nặng. 

Ví dụ: Lấy của không cho, nói láo, dâm 
dục, giết hại và ăn thịt chúng sanh, ăn uống 
phi thời, ở trong chùa to Phật lớn, đó là sống 
trong ác pháp. Mà đã sống trong ác pháp là 
phạm giới. 

Ăn uống phi thời ngày ăn hai ba bữa, là 
phạm giới, vì không làm ra của cải tài sản ăn 
nhiều quá phí phạm mồ hôi nước mắt của đàn 
na thí chủ. Đó là phạm giới không ly dục. 

Ở chùa to Phật lớn là phạm giới không 
thanh bần, không xứng hạnh tu hành giải 
thoát của người tu sĩ Phật Giáo “xả phú cầu 
bần, xả thân cầu đạo”. 

Cho nên, giới luật là Phạm hạnh, người 
nào sống không đúng Phạm hạnh là phạm 
ĐIới. 

Giới luật là đạo đức, người nào sống 
không đúng đạo đức là phạm giới. 

Giới luật đâu cần phải chế. Chế giới luật 
là bắt buộc người đó là những tổ chức của các 
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phe đảng phái và các tôn giáo khác chứ đạo 
Phật đâu có bắt buộc ai phải tu theo đạo mình. 
Vì đạo Phật là đạo đức của loài người. Ai muốn 
sống có đạo đức thì theo nó. Theo nó thì cuộc 
đời sẽ không còn khổ đau và được tiếng thơm 
là người có đạo đức; còn ai không theo đạo 
Phật, không muốn sống đạo đức làm người thì 
phải chịu khổ mãi mãi và trở thành người vô 
đạo đức. 

Vì sự giải thoát mọi sự khổ đau của cuộc 
đời, người ta mới chấp nhận sống đời sống 
Phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của đức Phật. 

Cho nên, một vị ngoại đạo đến xin Phật 
tu hành thì Phật chấp nhận, nhưng phải sống 
biệt trú 4 tháng đúng Phạm hạnh thì đức Phật 
mới cho xuất gia làm Tăng theo Phật, còn sống 
không đúng giới luật thì xin về, chứ đức Phật 
không có bắt buộc người nào sống đúng giới 
luật như Phật. Nhờ đó chúng ta quyết chắc 
Phật không có chế giới luật cấm các tu sĩ mà 
chính các tu sĩ phải tự nguyện sống đời sống 
giới luật. 

Còn bây giờ Tổ chế ra giới luật cấm ngăn, 
thế mà tu sĩ phạm giới, phá giới tan nát. Hình 
thức một ngôi chùa xây cất đồ sộ vĩ đại tốn 
hao hằng tỷ bạc. Đó là sự sa đọa của Phật 
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giáo, chứng tỏ tu sĩ Phật giáo đang sống theo 
dục lạc thế gian, phạm giới, phá giới làm cho 
Phật giáo suy đổi và nền đạo đức của Phật 
giáo cũng không còn. 

Tóm lại, 5 năm và 13 năm bảo rằng Phật 
chế giới luật là sai. Phật không có chế giới, vì 
giới luật đã có sẵn trong đời sống Phạm Thiên 
và Bà La Môn. 


see 


BÚ NHỮNG Glúi NHỦ NHẶT 


Cầu hồi của gujên 7 hanh 


Hỏi: Tinh thua Thầy! Trong tập sách 
“Giới Bổn Khốt Sĩ Tân Tu” (The Reuised 
Pratrmobhshd), có đoạn nói là trước bhi nhập 
diệt Đúc Phật dạy: “Này A Nan, bhi ta nhộp 
Niết Bàn thì những giới nhỏ nhặt nào bhông 
cân thiết uà bhông quan trọng mấy có thể được 
bỏ bớt đi, để sự hành trì giới luật luôn luôn 
mưng tính thích ứng, nhưng đến nay đã hơn 
2500 năm mò lời dạy của Đúc Bổn Sư uẫn 
chưa thực hiện”. 
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Thưa Thầy những giới nào là giới nhỏ 
nhặt? Những giót nào là giới hông thích ứng? 
Xin Thầy dạy cho chúng con được rõ. 

Đáp: Giới luật là đức hạnh, là thiện pháp 
thì có giới luật nào là nhỏ nhặt; thì có giới luật 
nào là không thích ứng với thời đại. Dù bất cứ 
thời đại nào cũng phải cần đến đạo đức; có đạo 
đức thì cuộc sống của con người mới có an vui 
hạnh phúc; có đạo đức thì xã hội mới có trật 
tự, đất nước mới phồn vinh thịnh trị; có đạo 
đức thì thế giới mới có hòa bình thật sự. Có 
thời đại nào con người không cần đạo đức đâu? 
Đạo đức như cơm ăn áo mặc hằng ngày của con 
người, sống không đạo đức như con người thiếu 
thực phẩm, vậy con người có sống được không 
các bạn? Con người sống không đạo đức là con 
thú vật các bạn ạ! Chỉ có những người không 
biết giới luật là đạo đức, là thiện pháp thì mới 
dám cho nó là những giới nhỏ nhặt và không 
thích ứng với thời đại nên bỏ nó. 

Thưa các bạn! Các bạn có thấy đạo đức 
nhân bản — nhân quả nào mà không thích hợp 
với thời đại không? Nhưng đã bảo là đạo đức 
nhân bản - nhân quả thì làm sao không thích 
hợp với mọi thời đại được? Các bạn có hiểu 
không? Đạo đức nhân bản - nhân quả, chứ 
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không phải những đạo đức phục vụ phong kiến 
phi nhân bản như đạo đức Khổng Mạnh, như 
các giáo điều phi nhân bản của ngoại đạo tà 
giáo nên mới không thích ứng với thời đại 
đang đi lên. 

Phạm hạnh là đức hạnh sống ly dục ly ác 
pháp, là đức hạnh nhân bản - nhân quả, là 
giới luật của Phật giáo. Tất cả những hành 
động sống Phạm hạnh là giới luât. Vậy bỏ 
những giới luật nhỏ nhặt cho thích ứng với 
thời đại thì chúng tôi xin hỏi các bạn và các 
bạn hãy thành thật trả lời: 

- Ăn uống phi thời là giới nhỏ nhặt phải 
không? 

- Ngủ trên giường cao rộng lớn, sống 
trong chùa to Phật lớn là giới nhỏ nhặt phải 
không? 

- Không ca hát không nghe ca hát tức là 
tụng kinh niệm Phật là giới nhỏ nhặt phải 
không? 

- Cất giữ tiền bạc là giới nhỏ nhặt phải 
không? 

- Ăn mặc chải chuốt, y áo đắt tiền là giới 
nhỏ nhặt phải không? 
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Tất cả những giới nhỏ nhặt này quý thầy 
muốn bỏ giới nào để được thích nghi với thời 
đại? 

Bỏ những giới nhỏ nhặt này để ăn uống 
ngày ba bữa, để ăn uống phi thời mà không 
Phật tử nào dám nói. Có đúng như vậy không? 

Bỏ những giới nhỏ nhặt này để ở trong 
chùa to Phật lớn; để tụng niệm ca hát ê a, để 
xem tivi, xem phim ảnh cho thích ứng với thời 
đại mà phật tử không ai dám nói. Có đúng như 
vậy không? 

Những giới nhỏ nhặt này là Phạm hạnh 
của người tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ không còn giữ 
gìn những giới luật này là tu sĩ sa đọa. 

Người tu sĩ Phật giáo còn ăn phi thời ba 
bữa hay ăn uống lặt vặt thì có ly dục ly ác 
pháp không các bạn? Các bạn cứ trả lời đi! 

Người tu sĩ Phật giáo nằm giường cao 
rộng lớn, sống trong chùa to Phật lớn có ly 
tham không các bạn? 

Người tu sĩ Phật giáo còn tụng niệm ê a 
là còn ca hát, còn xem ti vi thì có sống trầm 
lặng độc cư không các bạn? Những người tu sĩ 
như vậy có ly tham ly dục không các bạn? 


-384- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Xét như trên đây thì giới nào là giới nhỏ 
nhặt, giới nào là giới không thích ứng với thời 
đại? 

Thưa các bạn! Nếu các bạn muốn thích 
ứng với thời đại thì các bạn hãy trả chiếc áo 
cà sa lại cho chùa, rồi về đời mà sống thích 
ứng với mọi người thì có ai nói các bạn đâu? 
Các bạn đừng mượn chiếc áo đạo làm cuộc đời 
thì tội nghiệp cho Phật giáo lắm các bạn? Tội 
cho những người tu hành nghiêm chỉnh giới 
luật “Một con sâu làm râu nôi canh”. 

Các bạn có bao giờ nghe những danh từ 
trong nhà Phật dạy không? 

Người muốn tu theo đạo Phật thì “phđi 
sống ly dục ly ác pháp”. Vậy các bạn muốn cho 
thích ứng với thời đại thì sự tu hành của các 
bạn có ly dục ly ác pháp được không? 

Thưa các bạn! Nếu các bạn không hiểu 
giới luật thì các bạn hãy làm thinh, dựa cột mà 
nghe đừng có bắt chước các Tổ chế giới luật, 
rồi nay thêm giới này, mai bớt giới kia. Việc 
làm sai không dám chịu rồi gán cho Phật, và 
bảo rằng Phật chế giới luật năm này, năm 
khác, rồi bỏ những giới luật nhỏ nhặt, giới này 
giới kia, rất tội cho đức Phật, vốn Người không 
làm mà phải chịu. Nếu không có những kinh 
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sách Nguyên Thủy còn lại thì lấy đâu minh 
oan cho Đức Phật? 

Phật giáo là một chân lý đạo đức của loài 
người thì không bao giờ còn có ai dám thêm 
bớt vào được. Vì chân lý của con người thì 
muôn đời không còn sai một l¡ hào nào, dù 
thời đại khoa học có tiến bộ đến đâu thì chân 
lý của con người vẫn là chân lý của con người 
thì làm sao là lỗi thời, là không thích ứng. Vậy 
mà, các bạn cả gan dám thêm bớt. Xưa kia các 
Tổ dám thêm vào kinh Niết Bàn một đoạn như 
sau: “Này A Nan, khi ta nhập Niết Bàn thì 
những giới nhỏ nhặt nòo bhông cần thiết uà 
bhông quan trọng thì có thể được bỏ bớt đừ. 
Ngày nay các bạn lại dám thêm vào một đoạn 
nữa: “Để sự hành trì giới luật luôn luôn mang 
tính thích ứng, nhưng nay đã hơn 2500 năm 
mà lời dạy của đúc Bổn Sư uẫn chưa thực hiện 
được”. Thêm vào kinh Niết Bàn câu này nữa 
thì có chỗ dựa để chế ra bộ giới luật mới, đó là 
dùng băng keo dán miệng thiên hạ để không 
còn ai bắt bẻ các bạn được. Đó là lời dạy của 
đức Phật, các bạn chỉ làm theo, chứ đâu phải 
của các bạn tự làm. Thây Tổ khéo lắm, nhưng 
không bịt mắt người tu chứng được. 
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Thích ứng với mọi thời đại Phật giáo hiện 
giờ lại có thêm một bộ luật mới, “Giới Bổn 
Khất Sĩ Tân Tu” (The Revised Pratimoksha). 

Nếu một người làm được thì các hệ phái 
khác cũng sẽ làm được. Do đó, giới luật sẽ phát 
triển không thua gì kinh sách Đại Thừa. 

Thưa các pháp hữu! Các bạn hãy xem xét 
lại trình độ tu tập của những người biên soạn 
chế ra bộ giới luật tân tu này. Họ đã làm chủ 
được những gì nơi thân và tâm của họ chưa?! 

Thứ nhất, đời sống giới luật của họ có 
nghiêm chỉnh không? Nếu giới luật của họ 
nghiêm chỉnh thì họ chế giới ra thì chúng ta 
chấp nhận. Nếu giới luật của họ sống không 
nghiêm chỉnh thì bộ giới luật biên soạn của họ 
sẽ không đủ cho chúng ta có niềm tin. 

Về thiền định họ có nhập được Tứ Thánh 
Định chưa? Nếu họ chưa nhập được Tứ Thánh 
Định mà biên soạn bộ giới luật này thì chúng 
ta biết chắc chắn rằng họ chưa đủ khả năng và 
kinh nghiệm để biên soạn bộ giới luật Phật 
giáo. 

Về sự tu tập của họ, họ đã làm chủ sanh, 
già, bệnh, chết được chưa? Nếu chưa làm chủ 
được mà biên sọan bộ giới luật thì chúng ta 
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biết chắc rằng họ biên soạn giới luật là để 
phạm giới luật mà không ai dám phê bình. 

Họ có thực hiện được Tam Minh chưa? Họ 
có sống đúng đạo đức không làm khổ mình, 
khổ người chưa? Nếu họ chưa thực hiện được 
Tam Minh, chưa sống đúng đạo đức nhân bản - 
nhân quả không làm khổ mình, khổ người thì 
bộ giới luật của họ không đủ cho chúng ta tin 
tưởng. 

Kính thưa các bạn! Các bạn chưa sống 
đúng giới luật, chưa làm chủ sanh già bệnh 
chết, chưa nhập Bốn Thánh Định, chưa thực 
hiện Tam Minh. Mà các bạn muốn bỏ giới luật 
cũ, để chế giới luật mới thì chúng tôi e rằng 
việc làm của các bạn quá nông nổi. 

Ví dụ: Bạn đang sống phạm giới mà chế 
giới là bạn sẽ phá giới, diệt giới chớ đâu phải 
bạn chế giới. Có đúng như vậy không các bạn? 

Các bạn chưa sống được như Phật mà các 
bạn chế giới là các bạn đã đi xa đạo Phật và 
có thể các bạn đang diệt Phật giáo, các bạn có 
biết không? 

Các bạn có thấy gương của thầy Tổ chưa? 
Do tưởng giải mà viết kinh sách Đại Thừa là 
các Tổ đã diệt Phật giáo từ hơn 2500 năm nay 


-388- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


rồi. Vì thế mà từ đó đến nay các bạn có thấy ai 
tu chứng quả A La Hán chưa? Nếu các bạn bảo 
rằng có người tu chứng thì chúng tôi xin hỏi 
các bạn trả lời cho: 

Tu chứng quả A La Hán sao kết tập kinh 
sách còn sô bồ, sô bộn như thế này? 

Đạo đế là chân lý, là chương trình giáo 
dục đào tạo của những bậc thánh A La Hán 
thế mà chứng quả A La Hán lại không phân ra 
được các cấp, các lớp tu học và không biên 
soạn ra được giáo trình tu học thì chứng quả A 
La Hán chỗ nào? Xin các bạn chỉ chol 

Tuy các Tổ kiến giải dựa vào kinh Phật 
viết ra giới luật, nhưng chưa có ai dám bỏ 
những giới luật nhỏ nhặt nào, vì các Tổ cũng 
tự xét mình tu hành chưa tới đâu, chứng chưa 
bằng Phật nên không dám bỏ. Chỉ nêu ra như 
vậy để khi lỡ có phạm giới thì không ai chê 
cười vì đó là giới nhỏ nhặt. 

Hiện giờ chúng ta được đọc bộ giới mới, 
nhưng nếu bộ giới này đừng bỏ giới nào hết thì 
rất hay, những giới mới thêm vào, nhưng nó 
không mới vì những giới cũ đã có đủ. Nếu các 
bạn là người tu chứng bằng Phật thì bộ giới 
luật này có giá trị rất lớn cho tăng ni và cư sĩ. 
Còn nếu các bạn chưa chứng như Phật mà biên 
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soạn bộ giới luật này thì chưa đủ khiến cho 
mọi người tin tưởng và vì vậy bộ giới luật này 
không có giá trị. 

CHới luật là đức hạnh thì không có giới 
luật nào nhỏ nhặt. Có giới luật nhỏ nhặt là do 
các bạn không hiểu giới luật. Các bạn hiểu giới 
luật của Phật như là pháp luật của quốc gia, 
hiểu như vậy là các bạn đã hiểu sai; hiểu như 
vậy thì giới luật Phật không phải là pháp môn 
vô lậu. 

Ví dụ: Giới sát sanh và giới không nằm 
giường cao rộng lớn, nếu hiểu về đức hạnh thì 
hai giới này bằng nhau. Sát sanh là đức hiếu 
sinh, không nằm giường cao rộng lớn là đức 
thanh bần. Đức thanh bần và đức hiếu sinh 
bằng nhau. Còn hiểu hai giới này là pháp luật 
thì giới sát sanh là giới trọng, còn giới nằm 
giường cao rộng lớn là giới khinh. 

Ví dụ: Giới vọng ngữ là đức thành thật, 
giới ăn uống phi thời là đức ly tham. Vậy đức 
ly tham và đức thành thật bằng nhau cho nên 
đức hạnh thì bằng nhau không có đức hạnh 
này cao, đức hạnh kia thấp. Mà cả hai đều 
bằng nhau vì là đức hạnh. Chỉ có giới cấm là 
có giới trọng giới khinh, giới vọng ngữ là giới 
trọng, còn giới ăn uống phi thời là giới khinh. 
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Đối với Đạo Phật không có giới nhỏ nhặt 
mà là nền đạo đức nhân quả - nhân bản. Các 
Tổ không hiểu giới luật của Phật chính là đạo 
đức, nên mới phân loại theo pháp luật mà kê 
tội nên mới có những giới nhỏ nhặt (giới 
khinh). 

Như trên đã nói giới luật là đức hạnh nên 
không có giới nào là không thích ứng với thời 
đại, dù thời đại khoa học kỹ nghệ tiến bộ đến 
đâu thì đức hạnh nhân bản - nhân quả không 
bao giờ lỗi thời. Chỉ có những người không 
hiểu giới luật nên cho nó không thích ứng. 


see 
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ĐÙNG LỤI DỤNG LINH ĐỘNG, 
SẴNG ĐỘNG ĐỂ SỬA ĐŨI GIÁ 
PHÁP VÀ 6IÚI LUẬT PHẬT 


Câu hồi của guuên 7 hanh 


Hỏi: ZXnh thua Thây! Búc thư ngỏ 
trong tập sách Giới Bổn Khết Sĩ Tún Tu (The 
Reuised Praitmohshơ) có câu dạy. “Đạo Bụt 
phải được duy trì như một thực tại sống động. 
Như một thân cây các cành bhô phải được cốt 
đi để cho những nụ mới được xuất hiện. 
Những nụ mới này là những giáo lý uà những 
phương pháp thục tập có thể đáp ứng được 
những nhu yếu của thời đại uàò uăn hóa mới. 
Những phát triển bỹ thuật, tin tức báo chí uà 
tốc độ của đời sống, nó đã ảnh hưởng nhiều tới 
đời sống những người xuất gia”. 

Kính thưa Thây! Những lời dạy trên đây 
có đúng uớt giới luật uà giáo phúp cảa Đức 
Phật bhông thưa Thầy? 

Đáp: Giáo lý của Đạo Phật là một chân 
lý của loài người: khổ, tập, diệt, đạo. Đã là 
chân lý của con người thì không còn có chỗ nào 
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sai. Nếu còn có chỗ sai thì không gọi là chân 
lý. Giáo lý của các tôn giáo khác còn có chỗ sai 
nên không được gọi là chân lý mà chỉ gọi là 
triết lý, giáo điều. Triết lý, giáo điều còn nhiều 
chỗ sai nên các tông đồ của các tôn giáo khác 
thường hay chỉnh sửa giáo lý cho thích hợp với 
thời đại. Còn giáo lý của đạo Phật là chân lý 
của con người nên nó không còn sai. Nhất là 
chân lý ấy do con người ở trên hành tỉnh này 
tu chứng nói ra, chứ không phải chân lý ấy từ 
cõi nào. Cho nên, không ai được quyền sửa, 
nếu người nào muốn sửa thì người ấy hãy tu 
chứng như Phật, còn tu chưa chứng thì đừng có 
sửa chân lý. Các bạn có biết không? Chỉ có 
những người điên mới dám cầm bút sửa chân 
lý, chứ người không loạn thần kinh thì chẳng 
bao giờ dám sửa. 

Những người không hiểu giáo lý của Phật 
giáo là chân lý nên mới cho giáo lý ấy như một 
thân cây, các cành khô phải được cắt đi để cho 
những nụ mới xuất hiện. Người nào hiểu như 
vậy là hiểu Phật giáo là một triết lý, chứ 
không phải hiểu là chân lý. 

Những nụ mới xuất hiện đó là giáo lý của 
Đại Thừa, Thiền Tông và Minh Sát Tuệ. Các 
bạn có biết không? 
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Nó có thể đáp ứng được nhu yếu của thời 
đại và văn hóa mới, nên tăng ni sống phi 
phạm hạnh, phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, 
sống trong chùa to Phật lớn như cung đình 
điện ngọc. Do đó, tăng ni lo xây chùa to Phật 
lớn, và chùa to Phật lớn hiện giờ mọc khắp 
nơi. Đời sống của các tăng ni vật chất dục lạc 
đầy đủ, ăn ngủ phi thời. Một người tu sĩ sống 
như người thế tục thì Phật giáo còn gì là 
Thánh đức thưa các bạn? Do tu hành như vậy 
nên bây giờ khó tìm cho ra một người chân tu, 
một người tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết hoặc nói cách khác là bao giờ mới tìm 
thấy một người chứng quả A La Hán. 

Do cắt tỉa mãi Phật giáo chân chánh bây 
giờ thành Phật giáo phát triển và Thiền Tông. 
Giới luật hiện giờ tu sĩ không còn biết đến, 
nếu ai hỏi đến giới đức, giới hạnh, giới hành 
thì ngơ ngẩn chẳng biết đâu mà trả lời. 

Cắt tỉa mãi Phật giáo hiện giờ thành 
Thần giáo, một tôn giáo mê tín, một tôn giáo 
tha lực, mất hết tự lực. 

Cắt tỉa mãi Phật giáo thành một tôn giáo 
dục lạc, chứ đâu còn là một tôn giáo ly dục ly 
ác pháp nữa. Có đúng như vậy không các bạn? 


see 
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Hỏi: TK Hiỗ thưa Thây! Trong lời ngỏ của 
Tập sách Giới Bổn Khếất Sĩ Tên Tu (The 
Reuised Pratimobshu) uừa có tính cách bhế lý, 
bhế cơ, uừùa có tính cách thực tiễn. Như uậy có 
đúng bhông thưa Thầy? 

Đáp: Muốn đưa một giáo pháp mới vào 
Đạo Phật thì các Tổ hay dùng những từ khế lý, 
khế cơ để che đậy mắt mọi người. 

Các Thầy Tổ bao giờ cũng muốn mình hơn 
Phật, nên dùng những danh từ rất kêu để sửa 
kinh sách Phật: khế lý khế cơ, thích ứng, thích 
nghi với thời đại, duy trì như một thực tại sống 
động, đáp ứng những nhu yếu của thời đại và 
văn hóa mới, vv.. 

Các Thầy Tổ dùng những lời này chứng tỏ 
các Thầy tổ không hiểu Phật giáo. 

Xin thưa cùng quý bạn! Giáo lý Phật giáo 
là đạo đức nhân bản - nhân quả sống không 
làm khổ mình, khổ người nên khi mọi người 
mới bắt đầu vào tu thì đức Phật dạy: “Các 
phúp ác bhông nên làm, nên làm các pháp 
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thiện” (“Chư úc mạc tác, chúng thiện phụng 
hành” hoặc “ngăn ác diệt ác pháp sinh thiện 
tăng trưởng thiện pháp”). Tu tập như vậy có 
cái gì không khế lý khế cơ với thời đại? Tu tập 
như vậy có cái gì không thích ứng, thích nghĩ 
với thời đại? Tu như vậy có cái gì không đáp 
ứng những nhu yếu của thời đại và văn hóa 
mới? Các bạn cứ tự hỏi lại xem giáo pháp của 
Phật dạy như vậy có cái gì không khế lý khế 
cơ, không đáp ứng những nhu yếu của thời đại 
và văn hóa mới chỗ nào? 

Dạy niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, 
niệm chú, bắt ấn, niệm hồng danh chư Phật 
lạy sám hối, tụng kinh cầu siêu, cầu an, v.v.. 
như vậy là khế lý khế cơ đáp ứng những nhu 
yếu của thời đại và văn hóa mới hay sao? Dạy 
đạo như vậy là dạy mê tín, phi đạo đức nhân 
bản —- nhân quả, phi Phạm hạnh. Quý bạn có 
biết không? 

Quý bạn muốn sửa giáo lý của đức Phật, 
thì nhìn lại các bạn có tu tập được như Phật 
chưa? Giới luật còn sống chưa đúng, chưa 
thanh tịnh, ăn uống ngủ nghỉ còn phi thời, 
sống còn ở trong chùa to Phật lớn. Phạm hạnh 
của một người tu sĩ và cư sĩ như vậy sao? Phạm 
hạnh sống chẳng ra gì mà muốn chỉnh lại kinh 
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sách Phật là một việc làm chẳng biết lượng 
sức mình. 

Kính thưa quý bạn! Chừng nào quý bạn tu 
theo Phật Giáo sống như Phật, làm như Phật, 
chứng đạo như Phật thì lúc bấy giờ các bạn sẽ 
không còn có ý nghĩ sửa kinh, sửa giới luật 
Phật nữa. 

Các bạn như con cóc, mà muốn làm ông 
Trời thì làm sao được các bạn? Các bạn như 
con nhái mà muốn làm bằng con bò thì làm 
sao được. Phải không các bạn? 

Xin thưa cùng các bạn, các bạn chưa hiểu 
Phật giáo thì các bạn đừng đụng đến nó, mà 
hãy lo tu tập đi để cứu mình ra khỏi sự khổ 
đau của kiếp người, đừng mơ mộng sửa kinh 
sách Phật là các bạn đã tự giết mình, giết 
Phật giáo, giết hằng bao thế hệ, các bạn có 
biết không? 


se 
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NHỮNG GIớI KHÔNG THÍCH HỢP 
ĐƯỢt THAY BẰNG NHỮNG GIớI KHÁC 


Cầu hồi của guuên 7 hanh 


Hỏi: ZXânn thua Thây! Trong Giới Bổn 
Khất Sĩ Tân Tu (The Reuised Pratimobsho), có 
những guiớt cũ bhông còn thích hợp uớit hiện tợi 
được thay thế bằng những giới có công năng 
bảo hộ cho sự thực tập uò giá trị đích thực của 
người xuất gia trong thời đại mới. Như những 
gướt có liên hệ tới sự sử dụng xe hơi, máứy U¡ 
tính, máy truyền hình, điện thọai cầm tay, trò 
chơi điện tử, điện thư, Uuò mạng lưới tnternet 
U.U.. 

Kính thưa Thây! Giới Bổn Khếất Sĩ Tôn 
Tu (The Reuised Prafimobsha) đặt ra những 
gưiớt này có mới bhông hay chỉ là những danh 
từ mới? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được 
rõ. 

Đáp: Thực ra, Giới Bổn Khất Sĩ Tân Tu 
là bộ sách pháp luật, chứ chưa phải là giới luật 
của Phật. Những giới luật trong Giới Bổn Khất 
Sĩ Tân Tu được đặt ra gọi là mới, chứ thực ra 
trong giới luật của Phật đã có đầy đủ, nhưng 
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các bạn biên soạn ra bộ giới luật này không 
chịu khó nghiên cứu giới luật Phật nên không 
hiểu giới đức, giới hạnh, giới hành trong giáo 
lý Phật. Vì thế, tưởng nó mới chứ thực ra 
những giới luật này không mới. Có lẽ các bạn 
tưởng rằng thời đại khoa học phát minh ra 
nhiều máy móc tối tân mà trong thời Đức Phật 
chưa có, nên Đức Phật không có chế giới luật 
đó chớ gì? Không đâu các bạn ạ! Các bạn đã 
lâm! Những giới luật và giáo pháp của Phật 
chính là nền đạo đức, nên nó đã vượt không 
gian và thời gian. Vì thế, thời đại khoa học có 
phát triển đến đâu thì vẫn đi sau giới luật và 
giáo pháp của Phật. Bởi vì thời đại khoa học 
luôn luôn đi sau giới luật và giáo pháp của 
Phật, đó là một bằng chứng rõ ràng, nên giới 
luật và giáo pháp của Phật luôn thích ứng với 
mọi thời đại, không bao giờ lỗi thời. 

Ví dụ: Giới không nằm giường cao rộng 
lớn là các bạn phải hiểu nó là giới cấm không 
cho tu sĩ ở chùa to, cốc lớn, sang đẹp. Có đúng 
như vậy không các bạn? Chúng ta nên suy ra 
giường cao rộng lớn là phải được đặt trong 
ngôi nhà to lớn, nếu giường to rộng lớn mà đặt 
trong nhà nhỏ thì làm sao đặt được. Phải 
không các bạn? 
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Sau này các bạn hãy đọc bộ sách Văn Hóa 
Truyền Thống Thánh Hạnh thì giới luật Phật 
không thiếu một giới nào trong thời hiện đại 
này. Cho nên, sự chế giới mới của các bạn là 
thừa, vì trong giới cũ đã có đầy đủ, nhưng các 
bạn không hiểu nên tưởng là không có. Còn bỏ 
những giới nhỏ nhặt là vì các bạn chưa hiểu 
đức giới, hạnh giới, hành giới. Bỏ những giới 
nhỏ nhặt là bỏ những hành động đạo đức nhân 
bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh là một việc 
làm sai lầm các bạn ạ! 

Đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo, tỳ 
kheo phủi sống đây đủ giới hạnh, đầy đủ 
giới bổn, sống phòng hộ uới sự phòng hộ 
của giới bổn, đầy đủ oai nghỉ chánh hạnh, 
thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chơn chánh lãnh thọ uà học tộp các học 
giới” Ở đây, đức Phật nhắc nhở chúng ta: 
“Thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ 
nhặt”. Vậy theo lời dạy này thì chúng ta bỏ 
những giới nhỏ nhặt nào? Có những giới nhỏ 
nhặt nào bỏ được. Phải không các bạn? 

Khi tu hành chưa chứng đạo thì các bạn 
đừng làm một việc ngoài sự hiểu biết của các 
bạn. Ngoài sự hiểu biết của các bạn thì việc 
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làm ấy không bao giờ đúng chánh pháp, nó 
làm hại bạn, làm hại Phật Giáo, làm hại mọi 
người, nó có tính cách giết Phật Giáo. Chứ 
không phải chấn hưng Phật Giáo đâu các bạn. 


see 


TÂM (JUAN TRỤNG UỦA 0lúI BỂN TÂN TU 


Cầu hồi của (gujên 7 hanh 


Hỏi: ZXính thưa Thầy! Các bạn đồng tu 
cho rằng: “Sự công bố Giới Bổn Khất Sĩ Tân 
Tu (The Reuised Prattmobhshu) sẽ ảnh hưởng 
bhông những đối uới Phật giáo mà cũng sẽ 
ảnh hướng tới các tôn giáo bhác uàò đây hông 
phỏủit chỉ là một sự biện thuộc gưới tâm lĩnh 0à 
tôn giáo, nó còn là một sự biện uăn hóa”. 


Vậy bộ giới luật này có tâm quan trọng 
đến như thế nào? 

Xin Thầy dạy rõ cho chúng con được hiểu. 

Đáp: Các bạn chỉ ca ngợi bộ Giới Bổn 
Khất Sĩ Tân Tu của mình như vậy chứ sự thật 
ra nó cũng giống như những bộ giới cấm Ba La 
Đề Mộc Xoa của các Tổ. Với bộ giới luật này nó 
chỉ là pháp luật của một quốc gia như trên đã 
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nói, chứ chẳng có gì đặc biệt trong giới luật cả. 
Nó không nói lên được giới đức, giới hạnh, giới 
hành mà nó chỉ là những giới cấm. Giới cấm là 
những giới luật không đúng tỉnh thần tự lực, 
tự giác của Phật giáo. Giới cấm (bị bắt buộc) 
làm mất sự tự nguyện, tự giác của người tu sĩ 
Phật giáo. 

Xưa Đức Phật trước khi nhận một người 
mới vào tu học thì cho họ sống biệt trú 4 
tháng, nếu trong bốn tháng biệt trú mà người 
ấy thấy khả năng của mình sống đầy đủ giới 
luật thì mới xin làm đệ tử của Phật bằng 
không sống nổi thì xin về, chứ không ép buộc 
người nào cả. 

Do điều kiện này mà chúng tôi xác định 
giới luật Phật không có giới cấm, chỉ có giới 
đức, giới hạnh, giới hành. Vì thế giới cấm là do 
các tổ làm ra. Bây giờ các bạn không hiểu nên 
lại chế ra giới cấm tân tu một lần nữa, đó là 
một việc làm giẫãm lại lối mòn của các Tổ, 
khiến cho tu sĩ Phật giáo đã phá giới, phạm 
giới lại còn phá giới và phạm giới hơn nữa. 

Cho nên, bộ giới luật này không có giá 
trị nó cũng giống như những bộ giới Ba La 
Mộc Xoa Đề của các Tổ mà thôi. 


see 
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THAY ĐỔI VÀ $ỬA ĐỔI GIốI LUẬT ĐƯỢC 


Cầu hồi của gujên 7 hanh 


Hỏi: Z&nh thua Thầy! Khi uiết bộ Giới 
Lluột Khát Sĩ Tên Tu (The  Reuised 
Pratrmobhshq), sợ có người hỏi nên các bạn đã 
ròo đón câu này: “Có người hỏi: Quý 0uị là di 
mùàò dám tu chỉnh giới của Bụt? Câu trả lời: 
chúng ta đều là con của Đúc Thế Tôn uà 
chúng ta là sự tiếp nối của Người”. 

Thưa Thây câu trả lời này đúng hay sơi? 
Xin Thây giảng rõ cho chúng con được hiểu. 

Đáp: Phần đông những tu sĩ phạm giới, 
phá giới, bẻ vụn giới thường hay có ý chỉnh 
giới luật để sự vi phạm giới luật không ai phát 
giác ra được, cho nên câu trả lời này cũng 
nhằm ý ấy để che đậy những sự phạm giới, 
phá giới. Câu nói: “chúng ta là con của Đức 
Thế Tôn uà là sự tiếp nối của Người” là chúng 
ta có quyền sửa những gì của Phật. Phải không 
các bạn? 
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Ta là con của đức Phật, là sự tiếp nối của 
Người, nhưng ta có làm được như Người chưa? 
Chưa làm được như Người mà dám sửa những 
lời dạy của Người thì có ai tin các bạn không? 
Các bạn có sống đầy đủ giới hạnh như Người 
chưa? Tu hành có chứng đạo được như Người 
chưa? Chưa được như Người thì chưa đủ khả 
năng chỉnh lại những gì mà Người đã dạy. Các 
bạn có biết không? 


see 


6IÁ0 ĐÀN XUẤT ŒIA 
(ÙN LÀ ĐẠI BỤT CÙN 


Cầu hồi của guujên 7 hanh 


Hỏi: “lính thưa Thây! Có người báo: 
“Đạo Bụt sở dĩ còn có mặt, đó là nhờ giáo 
đoàn xuất gia chưa bao giờ từng dứt đoạn”. Lời 
nói này có đúng bhông thưa Thây? 

Đáp: “G¿éo đoàn xuất gia còn là Đạo Bụt 
còn”, lời nói này là nhắm vào lực lượng đông 
người, chứ đông người mà phạm giới, phá giới, 
còn tu hành là tu danh, tu lợi thì đông người có 
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ích gì cho mình, cho Đạo Phật. Đông người như 
vậy là làm hại Phật giáo thêm. Dù tu sĩ có 
hàng vạn người theo tu mà giới luật vi phạm 
thì Phật giáo được xem là đã mất. Xưa đức 
Phật sắp nhập Niết Bàn Ngài đã di chúc: 
“Nếu giới luật còn là đạo Ta còn, giới luật 
mất là đạo Ta mất”. 

Lời phát biểu trên đây là lời của một 
đảng phái chứ không phải là lời của Phật giáo 
nữa, cho nên các bạn phát biểu mà không suy 
nghĩ chín chắn: “Đạo Phật sở dĩ còn có mặt, đó 
làò nhờ giáo đoàn xuất gia chưa từng bao giờ 
đứt đoạn”. 

Đúng vậy, lời nói này là các bạn xem 
Phật giáo giống như một đoàn thể, một đảng 
phái, chứ không phải là tôn giáo Phật giáo 
nữa. Phật giáo lấy giới luật làm nền tảng tu 
học cho mình, cho người, nên đức Phật dạy: 
“Giới luật còn là Phật giáo còn, giớt luột 
mất là Phật giáo mất” Vì thế, Phật giáo 
không phải là đảng phái mà cũng không phải 
là tôn giáo, vì nó là đạo đức của con người nên 
gọi nó là đạo đức nhân bản. Các Tổ sau này 
không hiểu giới luật và giáo pháp của Phật là 
đạo đức nhân bản - nhân quả nên mới suy tôn 
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nó thành tôn giáo Phật giáo. Các bạn có biết 
chưa? 

Những người tu sĩ Phật giáo hiện giờ có 
cái nhìn giới luật và giáo pháp của Phật như 
luật đảng luật đoàn của một nhà chánh trị hơn 
là một nhà đạo đức, một nhà chơn tu. 


se 


UỨ 25 NĂM 6IÚI LUẬT 
PHÁI ĐUIJU SỬA ĐŨI 


Câu hồi của gujên 7 hanh 


Hỏi: Zh thua Thây! Trong tộp sách 
“Giới Bổn Khốt Sĩ Tân Tu” (The Reuised 
Pratimobsha) Tác giả cho rằng: Cứ 35 năm thì 
giới luật lại được tu chỉnh một lân. 

Lời dạy này có đúng bhông thưa Thây? 
Xin thây dạy rõ cho chúng con được hiểu. 

Đáp: Giới luật là một đạo đức nhân bản - 
nhân quả sống không làm khổ mình, khổ 
người, khổ chúng sanh, vậy mà phải 25 năm 
thay đổi một lần, như vậy giới luật của Phật là 
pháp luật chứ đâu còn là giới luật nữa. Phải 
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không các bạn? Có lẽ các bạn hiểu giới luật là 
pháp luật của nhà nước, nên phải 25 năm Quốc 
Hội họp lại để sửa đổi. 

Giới luật Phật là một pháp môn tu học để 
tâm được vô lậu nên gọi là “giới vô lậu”. Vậy là 
các bạn biến giới luật Phật thành pháp luật, 
để bắt buộc tu sĩ phải thi hành theo pháp luật, 
nếu tu sĩ nào vi phạm pháp luật thì bỏ tù hoặc 
tử hình hoặc phạt tiền, v.v.. Giới luật khi vi 
phạm bị phạt tội như quỳ hương phát lỗ sám 
hối hoặc tẩn xuất như vậy sao gọi là giới vô 
lậu được. Như vậy Đức Phật đề ra Tam Vô Lậu 
học để làm gì? Các bạn trả lời đi? 

Phật giáo là trường huấn luyện đạo đức 
con người, chứ Phật giáo không phải đảng phái 
nên bắt ép người khác phải thi hành luật 
đảng. 

Nếu Giới Luật Khất Sĩ Tân Tu này ra đời 
thì hàng đệ tử của Phật không bao giờ tu 
chứng quả vô lậu và Phật giáo sẽ trở thành 
một đảng phái Phật giáo chứ không còn là đạo 
Phật đạo đức nữa. Và từ đó về sau có nhiều 
đảng phái ra đời tranh quyển cố vị danh lợi, 
chứ không còn là một tôn giáo để tu tập đi đến 
chỗ rốt ráo giải thoát hoàn toàn. 
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Hiện giờ có rất nhiều sách Phật giáo ra 
đời. Nhưng chúng tôi xin cảnh giác các bạn: 

- Khi tập sách nào được xuất bản ra đời 
thì hãy nhìn tác giả tu hành tới đâu, giới luật 
sống có nghiêm chỉnh chưa? 

- Thiền định có nhập được Tứ Thánh 
Định chưa? 

- Có thực hiện được Tam Minh chưa? 


- Có làm chủ được bốn sự đau khổ: sanh, 
già, bệnh, chết chưa? 

Nếu biết rõ tác giả đã hội đủ bốn điều 
kiện trên thì cuốn sách ấy có giá trị rất lớn 
cho con đường tu tập của các bạn sau này. Còn 
về phía tác giả nếu trả lời chưa được những câu 
hỏi trên đây mà các vị viết kinh sách thì kinh 
sách ấy không có giá trị, chỉ là những kinh 
sách kiến giải, tưởng giải lừa đảo mọi người 
mà thôi. 

Vậy, các bạn hãy cảnh giác đừng để 
những nhà học giả lừa đảo làm phí sức, phí 
công, phí của tiền mà tu hành chẳng tới đâu, 
chỉ uống một đời. 


se 
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ẢNH HƯỚNG TÚI PHẬT GIÁ0 KHÔNG? 


Cầu hồi của Nguyên 7 hanh 


Hỏi: Zh thua Thây! Nếu giới luật đã 
tu theo thời gian, theo mỗi truyền thống của 
thời đại, của mỗi nền uăn hóa thế giới thì hiện 
có còn bảo đảm chất lượng cho hàng đệ tử của 
Phật hay hông? Tại sao giới luột lạt “tân tu”? 
Điều này có đi ngược lại luật nhân quả hay 
bhông? 

Con xin Thầy giảng dạy cho chúng con 
được thấu hiểu. 


Đáp: Đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện, 
tự lực, nên bộ giới cấm là sai. Đạo Phật lấy 
thiện pháp làm vũ khí tiến thẳng vào cứu 
cánh, nên cuộc sống lấy giới luật làm căn cứ 
địa. Vì và toàn bộ giáo lý của Phật là giới đức, 
giới hạnh, giới hành. 

Bộ giới bổn Ba La Mộc Xoa Đề các Tổ 
cũng dựa vào kinh Phật biên soạn ra thành bộ 
giới cấm. Các Tổ không hiểu biết giới luật 
Phật là pháp môn tu tập tâm vô lậu nên biến 
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nó thành pháp luật. Cho nên, chỗ sai của các 
Tổ là chỗ “cấm” làm mất hết ý nghĩa của đạo 
Phật. Đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện. Đạo 
không khuyến dụ, không bắt buộc người khác, 
tự mọi người ý thức đời là khổ đau nên tự 
nguyện sống theo Đạo Phật để thoát mọi sự 
đau khổ. 

Bộ giới luật Ba La Mộc Xoa Đề của các Tổ 
do cấm mà lỗi thời không thích ứng với thời 
đại là vậy, bộ Giới Luật Khất Sĩ Tân Tu cũng 
là một bộ giới cấm, nhưng chỉ có thay đổi 
những danh từ theo thời đại cho thích ứng 
người nghe, chứ chẳng có gì mới mẻ cả. 

Như trên đã nói: nó chỉ sai là đi ngược lại 
với tông chỉ của đạo Phật là tự giác, tự nguyện, 
chứ không phải cấm, bắt buộc. Bộ Giới Luật 
Khất Sĩ Tân Tu cũng vậy, nó cũng giẫm lại lối 
mòn của các Tổ. Giới luật không có gì đi ngược 
lại với qui luật nhân quả. Giới cấm có đó, 
nhưng người tuân thủ giới cấm thì không có, 
cho nên tu sĩ Phật giáo hiện giờ sống phá giới, 
phạm giới không còn xem giới luật ra gì. Bộ 
Giới Luật Khất Sĩ Tân Tu bỏ những giới mà tu 
sĩ thường vi phạm để được thích ứng với thời 
đại mà không bị phạm giới. Đó là cái khéo léo 
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của bộ giới luật này để tu sĩ chạy theo dục lạc 
dễ dàng hơn. 

Nhìn những bộ giới cấm của các Thầy Tổ 
mà đau lòng cho Phật Giáo, nó đã làm mất hết 
ý nghĩa tự giác, tự nguyện sống đời đạo đức 
không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. 


see 


PHẠM HẠNH (Ú CHẤP NHẬN 
(HÙA TU, PHẬT LÚN KHÔNG? 


Cầu hồi của gujên 7 hanh 


Hỏi: Trữ) thua Thây! Sau bhi con được 


đọc tập sách mỏng “LỜI DẠY CỦA THÂY” (tác 
giả là một uị Thiền Sư nổi tiếng). Trong đó có 
một đoạn nói rằng: “Tôi tu hành chỉ lo hướng 
dẫn tăng, ni biết rõ đường lối tu, chớ bhông 
đặt nặng chùa to Phật lớn, song bây giờ tôi lại 
có chùa to Phật lớn. Đây dường như là điều 
mâu thuẫn. Vì tôi lo cho tăng ni mà tặng nỉ 
ngày còng đông nên chùa phải to, chùa nhỏ 
làm sao dung chứa hết? Chùa to thì Phật cũng 
phải to theo. Đó là điều tự nhiền. Không gượng 
ép gì hết”. 


s\j†: 
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Đọc đến đoạn này. Con xin Thầy giảng 
cho con được hiểu hơn uề điều này “Chùa to 
Phật lớn”. Vì con thấy ở tu uiện Chơn Như 
tăng ni cũng rất đông mà đâu có thấy chùa to 
Phật lớn, con chỉ thấy mái nhà tranh, uách 
liếp thoáng mút, mỗi người được nhận một cái 
thất riêng biệt để lo tu tập. Vì thế, con bính 
xin Thầy giảng dạy cho con thấu hiểu để mỗi 
ngày tri biến của con được sắc bén, uò sâu sắc 
hơn nữa. 

Đáp: Đối với câu hỏi này, Thây không có 
ý kiến gì cả, vì câu hỏi của con đã có câu trả 
lời rồi. 

Thầy chỉ mong sao các bậc Tôn Túc khi 
tịch được tự tại trong sanh tử, đừng nằm liệt 
giường liệt chiếu. Một hình ảnh của một người 
tu hành theo Phật Giáo không bao giờ mong 
BẶP. 

Khi các bậc Tôn Túc tịch mong sao các 
huynh đệ đều đoàn kết là đẹp nhất. 


Chùa to Phật lớn là hình ảnh danh lợi. 
Cho nên, khiến lòng người dễ sa ngã bị phân 
hóa nội bộ. 

Chùa to Phật lớn là hình ảnh danh lợi. 
Người tu sĩ giới luật nghiêm chỉnh thì không 
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thể nào chấp nhận, không thể nào sống trong 
đó được. 

Trong giới luật Sa DI có giới luật tu sĩ 
không được nằm giường cao rộng lớn, tức là 
đức Phật dạy tu sĩ không nên ở trong chùa to 
Phật lớn. Tại sao có nghĩa này? 


Chúng ta lấy giới này suy ra thì biết ngay 
liền. Giường cao rộng lớn là phải được đặt 
trong trong chùa to, cốc lớn, nếu am tranh, cốc 
nhỏ làm sao đặt giường cao rộng lớn được. 
Phải không các bạn? Cho nên, giới không nằm 
giường cao rộng lớn là giới không được ở trong 
chùa to Phật lớn. Như vậy, các bạn ở trong 
chùa to Phật lớn là các bạn không hiểu giới 
luật Phật. Giới luật là đức hạnh của người tu 
sĩ. Người tu sĩ phải sống có đức hạnh thanh 
bân mới đúng là Thánh Tăng, còn sống trong 
chùa to Phật lớn thì Thánh hạnh thanh bần 
đâu còn nữa. Phải không các bạn? 

Giới luật và giáo pháp của Phật không 
cho phép người tu sĩ sống trong đó. Vì giới luật 
và giáo pháp của Phật dạy ly dục ly ác pháp, 
mà sống trong đó là làm sao ly dục ly ác pháp 
được. 


-413- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP IX 


Không ly dục ly ác pháp thì tu pháp nào 
cũng là tu theo ngoại đạo. Tu mà không ly dục 
ly ác pháp là tu tập có ích lợi gì. Tu mà không 
sống đời Phạm hạnh là không xứng đáng 
người tu sĩ Phật giáo. 


HẾT TẬP IX 
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Bìa & Trình bày: Thanh Tuệ 

Sửa bản in: Ngọc Phúc 

Đối tác liên kết: 

TU VIỆN CHƠN NHƯ 

Điệnthoại: 066.3892911 - 0988094445 
Email: chonnhu.info@gmail.com 


Số lượng in: 1.000 bản, khổ: 13 x 20,ỗ cm 
In tại CTY CỔ PHẦN IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM 
(Tp.HCM. ĐT: 38164415) 
Số xuất bản: 282-2011/CXB/05-40/TG 
In xong và nộp lưu chiểu Quý TII năm 2011 


